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CĂNG THẲNG VÀ HÀI LÒNG NGHỀ NGHIỆP  

CỦA GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN 1,  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

Nguyễn Thị Minh Thanh, Hồ Thị Trúc Quỳnh 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

 

TÓM TẮT: 

 Bài b o này điều tra mức độ c ng thẳng và hài lòng nghề nghiệp 

của gi o viên c c trường trung học cơ sở tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh và mối quan hệ giữa chúng. Tổng cộng có 241 giáo viên hiện đang 

giảng dạy tại c c trường trung học cơ sở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

đã tham gia khảo sát, hoàn thành bảng hỏi nhằm đo lường mức độ hài lòng 

nghề nghiệp và c ng thẳng. Kết quả cho thấy (1) có khoảng 40,2% giáo 

viên c c trường trung học cơ sở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trải qua 

mức độ c ng thẳng từ nhẹ đến rất nghiêm trọng; (2) giáo viên có mức độ 

hài lòng nghề nghiệp ở mức trung bình; mức độ hài lòng của giáo viên ở 

các khía cạnh n ng lực chuyên môn  môi trường nhà trường  đồng nghiệp 

cao hơn c c khía cạnh học sinh, phụ huynh  cơ hội th ng tiến và thu nhập; 

(3) mức độ c ng thẳng cao có liên quan đến mức độ hài lòng nghề nghiệp 

thấp của giáo viên.  

 

Từ khóa: C ng thẳng; Hài lòng nghề nghiệp; Giáo viên; Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Ngày nhận bài: Tháng 10/2024; Ngày duyệt đăng bài: 20/11/2024 

 

1. Đặt vấn đề 

 Những thách thức của cuộc sống ng y nay thường đòi hỏi nỗ lực lớn 

về tinh thần và thể chất (Mariotti, 2015) cũng như c  thể dẫn đến hậu quả 

lâu dài về sức khỏe và xã hội. Giáo viên là nhóm nghề nghiệp đặc biệt căng 
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thẳng v  thường gặp phải các vấn đề tâm lý nhiều hơn mức trung bình 

(Scheuch và cộng sự, 2015). Căng thẳng là một quá trình giao d ch xảy ra 

khi một sự kiện được coi l  c  liên quan đến sức khỏe của một cá nhân, có 

khả năng gây hại hoặc mất mát và đòi hỏi những nỗ lực về mặt tâm lý, sinh 

lý và/hoặc h nh vi để quản lý sự kiện và kết quả của nó (Lazarus & 

Folkman, 1984). Nghề giáo viên có thể gây căng thẳng cao độ, và sự căng 

thẳng này có thể dẫn đến giảm sự hài lòng nghề nghiệp, kiệt sức, hiệu suất 

làm việc kém (Agyapong và cộng sự, 2022), bỏ nghề và nghỉ hưu sớm 

(Wettstein và cộng sự, 2021). Trong một bài phân tích từ nhiều nghiên cứu 

khác nhau, Agyapong và cộng sự (2022) cho biết tỷ lệ căng thẳng ở giáo 

viên dao động từ 8,3% đến 87,1%. Tuy nhiên, nghiên cứu khác lại cho biết 

tỷ lệ căng thẳng ở giáo viên dao động từ 12,6% đến 50,6% khi xét tại Trung 

Quốc, Brazil, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Tây Ban Nha (Silva và cộng sự, 2021). 

Tại Maroc, người ta tìm thấy 95,9% giáo viên tiểu học trải nghiệm căng 

thẳng (Meskini và cộng sự, 2023). Tại Việt Nam, trên mẫu giáo viên phổ 

thông, có 18,9% giáo viên b  căng thẳng nhẹ và 8,1% b  căng thẳng nặng tại 

huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Thạch Đinh Thiên Trâm v  cộng sự, 2022).  

 Sự hài lòng nghề nghiệp đề cập đến nhận thức của người lao động về 

công việc, các hoạt động liên quan v  m i trường làm việc, là sự kết hợp 

giữa trải nghiệm tâm lý, cảm x c, v  thường được cho là yếu tố giúp nhân 

viên đạt hiệu suất cao trong tổ chức (Mehta, 2012). Giáo viên làm nhiệm vụ 

giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục và có vai trò quyết đ nh trong việc 

bảo đảm chất lượng giáo dục, họ đ ng vai trò quan trọng nhất đối với thành 

tích học tập của học sinh (Hoque và cộng sự, 2023). Việc không hài lòng 

với nghề nghiệp không chỉ làm giảm hiệu suất giảng dạy mà còn ảnh hưởng 

tiêu cực đến tinh thần và sức khỏe của giáo viên (Capone & Petrillo, 2020; 

Jaafar, 2021; Reddy và cộng sự 2024).  

 Căng thẳng được xác đ nh l  c  liên quan đến sự hài lòng nghề 

nghiệp của giáo viên và giảng viên (Ferguson và cộng sự, 2012; Jaafar, 

2021; Reddy và cộng sự, 2024; Von der Embse và cộng sự, 2016). Tại Việt 

Nam, số ít các nghiên cứu cho biết tỷ lệ căng thẳng của giáo viên (Thạch 



 

Tạp chí Tâm lý học Việt Nam số 12, Tháng 12 - 2024                        3 

 

Đinh Thiên Trâm và cộng sự, 2022; Tr nh Viết Then & Nguyễn Th  Minh, 

2016) và giảng viên (Hoàng Th  Ngọc và cộng sự, 2023), và mức độ hài 

lòng nghề nghiệp và các khía cạnh của nó ở giáo viên phổ thông (Hồ Thanh 

Mỹ Phương v  cộng sự, 2023; Nguyễn Đức Can & Âu Quang Hiếu, 2023; 

Phan Th  Mai Hương & Trần Hoàng Th  Diễm Ngọc, 2021; Tran, 2018) và 

giảng viên (Phạm Thế Kiên, 2024). Với nguồn tài liệu hiện có, chúng tôi 

chưa tìm thấy c ng trình n o đồng thời nghiên cứu về tỷ lệ căng thẳng, mức 

độ hài lòng nghề nghiệp và mối quan hệ giữa căng thẳng và sự hài lòng 

nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở tại Việt Nam, nhất là tại đ a bàn 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này tạo ra một khoảng trống trong 

tài liệu, cần phải được bổ sung để làm rõ bức tranh thực trạng về căng 

thẳng, sự hài lòng nghề nghiệp và mối quan hệ giữa hai yếu tố tại các 

trường trung học cơ sở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Thêm v o đ , 

việc nghiên cứu mối quan hệ giữa căng thẳng và sự hài lòng nghề nghiệp 

của giáo viên trung học cơ sở tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh là cần 

thiết do tính cấp bách của vấn đề trong bối cảnh giáo dục hiện đại, khi áp 

lực công việc đang trở thành thách thức lớn đối với giáo viên. Mối quan hệ 

này có tầm quan trọng đặc biệt đối với chất lượng giáo dục, bởi căng thẳng 

và sự không hài lòng nghề nghiệp có thể làm giảm chất lượng giảng dạy và 

ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu 

sẽ đ ng g p v o cơ sở lý luận và thực tiễn, cung cấp tài liệu tham khảo và 

bằng chứng quan trọng gi p các cơ quan giáo dục xây dựng chính sách hỗ 

trợ hiệu quả. Đồng thời, nghiên cứu còn đưa ra gợi ý về các biện pháp can 

thiệp v  chương trình hỗ trợ tâm lý nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng 

cao sự hài lòng và hiệu quả nghề nghiệp của giáo viên. Xuất phát từ những 

lý do trên, chúng tôi thực hiện nghiên cứu “C ng thẳng và sự hài lòng nghề 

nghiệp của gi o viên c c trường trung học cơ sở Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh”.  

2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.1. Mẫu nghiên cứu 
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 Mẫu nghiên cứu bao gồm 241 giáo viên các trường trung học cơ sở 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Xét theo giới tính, mẫu có 160 nữ và 81 

nam. Xét theo trình độ đ o tạo, 5 giáo viên c  trình độ cao đẳng, 198 giáo 

viên c  trình độ đại học, 38 giáo viên c  trình độ thạc sĩ. Xét theo thâm niên 

c ng tác, 28 giáo viên c  thâm niên dưới 5 năm, 53 giáo viên c  thâm niên 

từ 5 đến 10 năm, 59 giáo viên c  thâm niên từ 11 đến 15 năm, 27 giáo viên 

có thâm niên từ 16 đến 20 năm, v  74 giáo viên c  thâm niên hơn 20 năm. 

Độ tuổi trung bình của người tham gia là 40,03 (độ lệch chuẩn là 9,785). 

2.2. Công cụ đo lường 

 Phương pháp chính v  chủ yếu được sử dụng trong nghiên cứu này 

l  phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. Phiếu điều tra được thiết kế hai 

phần bao gồm phần thông tin cá nhân và phần nội dung chính, bao gồm 

thang đo sự hài lòng nghề nghiệp được phát triển bởi Phan Th  Mai Hương 

và Trần Hoàng Th  Diễm Ngọc (2021) tại Việt Nam và tiểu thang đo stress 

của thang đo DASS 21 được phát triển bởi Lovibond và Lovibond (1995).  

 Thang đo sự hài lòng nghề nghiệp: Thang đo n y  ao gồm 8 item 

chia thành 2 nhân tố bao gồm sự hài lòng chung về nghề giáo (1 item) và sự 

hài lòng tổng hợp (7 item). Bảy item thuộc tiểu thang đo sự hài lòng tổng 

hợp đo lường bảy khía cạnh khác nhau liên quan đến hoạt động nghề 

nghiệp của giáo viên như h i lòng với đồng nghiệp, m i trường nh  trường, 

thu nhập, cơ hội thăng tiến, năng lực chuyên môn, học sinh, phụ huynh. 

Mỗi item được đánh giá trên thang điểm 11 (với 0 = hoàn toàn không hài 

lòng; 5 = không rõ hài lòng hay không hài lòng và 10 = hài lòng mỹ mãn). 

Dựa trên thang điểm từ 0 đến 10 về mức độ hài lòng với nghề nghiệp, có 

thể chia thành bốn cấp độ: dưới 5 điểm là không hài lòng, từ 5 đến 6,9 điểm 

là hài lòng ở mức trung bình, từ 7 đến 8,9 điểm là khá hài lòng, và từ 9 đến 

10 điểm là rất hài lòng. Mức độ hài lòng càng cao, giáo viên càng thể hiện 

sự thỏa mãn với nghề nghiệp, trong khi mức độ thấp cho thấy sự chưa thỏa 

mãn ở nhiều khía cạnh (Phan Th  Mai Hương v  Trần Hoàng Th  Diễm 

Ngọc, 2021). 
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 Tiểu thang đo c ng thẳng: Trong bài viết này, chúng tôi chỉ sử dụng 

tiểu thang đo căng thẳng của DASS 21 để đo lường các triệu chứng căng 

thẳng của giáo viên. Tiểu thang đo căng thẳng bao gồm 7 item, được đánh 

giá trên thang likert 4 điểm từ 0 (Kh ng đ ng với tôi chút nào cả) đến 3 

(Ho n to n đ ng với tôi, hoặc hầu hết thời gian l  đ ng). Điểm số căng 

thẳng được tính bằng tổng điểm của 7 item nhân cho 2. Do đ , tổng điểm 

dao động từ 0 đến 42. Trong đ , tổng điểm từ 0 đến 14 được coi là bình 

thường (căng thẳng thấp v  kh ng đáng kể), từ 15 đến 18 l  căng thẳng nhẹ, 

từ 19 đến 25 l  căng thẳng vừa, từ 26 đến 33 l  căng thẳng nghiêm trọng và 

lớn hơn 34 l  căng thẳng rất nghiêm trọng.  

2.3. Xử lý thống kê 

 Phần mềm SPSS 20.0 được áp dụng để xử lý số liệu thu được từ 

phương pháp điều tra. Đầu tiên, chúng tôi kiểm đ nh độ tin cậy của thang 

đo sự hài lòng nghề nghiệp và tiểu thang đo căng thẳng. Thứ hai, chúng tôi 

thực hiện thống kê mô tả để tính điểm trung bình, tổng điểm v  độ lệch 

chuẩn, tính tỷ lệ cho các biến chính (hài lòng nghề nghiệp v  căng thẳng) và 

biến nhân khẩu (tuổi, giới tính, thâm niên v  trình độ đ o tạo). Cuối cùng, 

chúng tôi thực hiện phân tích phương sai một chiều (One Way Anova) và 

tương quan Pearson để xác đ nh mối quan hệ giữa hài lòng nghề nghiệp và 

căng thẳng.  

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Mức độ căng thẳng của giáo viên các trường trung học cơ sở Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh  

Bảng 1. Mức độ căng thẳng của giáo viên  

các trường trung học cơ sở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Mức độ căng thẳng Số lƣợng Tỷ lệ M ± SD 

Bình thường (0 ≤ M ≤ 14)  144 59,8 

14,797 ± 10,211 Nhẹ (15 ≤ M ≤ 18)  26 10,8 

Vừa (19 ≤ M ≤ 25)  28 11,6 
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Nghiêm trọng (26 ≤ M ≤ 33) 31 12,9 

Rất nghiêm trọng (34 ≤ M ≤ 42) 12 5,0 

Chú thích: M l  điểm trung bình; SD l  độ lệch chuẩn 

Số liệu bảng 1 cho biết mức độ căng thẳng của giáo viên các trường 

trung học cơ sở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm số căng thẳng của 

giáo viên là M = 14,797 (SD = 10,211), cho thấy mức độ căng thẳng bình 

thường (thấp v  kh ng đáng kể). Trong đ , 59,8% giáo viên trải nghiệm 

mức độ căng thẳng thấp v  kh ng đáng kể, 10,8% giáo viên trải nghiệm 

mức độ căng thẳng nhẹ, 11,6% giáo viên trải nghiệm mức độ căng thẳng 

vừa, 12,9% giáo viên trải nghiệm mức độ căng thẳng nghiêm trọng và 5,0 

% giáo viên trải nghiệm mức độ căng thẳng rất nghiêm trọng. Như vậy có 

40,2% giáo viên các trường trung học cơ sở Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh trải qua mức độ căng thẳng từ nhẹ đến rất nghiêm trọng.  

3.2. Mức độ hài lòng nghề nghiệp của giáo viên các trường trung học cơ 

sở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  

Bảng 2. Mức độ hài lòng nghề nghiệp của giáo viên  

ở các trường trung học cơ sở Quận 1, Thanh phố Hồ Chí Minh 

Đồng nghiệp Số lƣợng Tỷ lệ M ± SD 

Kh ng h i lòng (0 ≤ M < 5) 44 18,3 

6,83 ± 2,444 

Hài lòng ở mức trung bình (5 ≤ M ≤ 

6,9) 
25 10,4 

Khá hài lòng (7 ≤ M ≤ 8,9) 117 48,5 

Rất hài lòng (9 ≤ M ≤ 10) 55 22,8 

Môi trƣờng nhà trƣờng Số lƣợng Tỷ lệ M ± SD 

Kh ng h i lòng (0 ≤ M < 5) 44 18,3 

6,93 ± 2,484 
Hài lòng ở mức trung bình (5 ≤ M ≤ 

6,9) 
22 9,1 

Khá hài lòng (7 ≤ M ≤ 8,9) 117 48,5 
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Rất hài lòng (9 ≤ M ≤ 10) 58 24,1 

Năng lực chuyên môn của bản thân Số lƣợng Tỷ lệ M ± SD 

Kh ng h i lòng (0 ≤ M < 5) 44 18,3 

6,98 ± 2,425 

Hài lòng ở mức trung bình (5 ≤ M ≤ 

6,9) 
11 4,6 

Khá hài lòng (7 ≤ M ≤ 8,9) 131 54,4 

Rất hài lòng (9 ≤ M ≤ 10) 55 22,8 

Cơ hội thăng tiến Số lƣợng Tỷ lệ M ± SD 

Kh ng h i lòng (0 ≤ M < 5) 55 22,8 

6,34 ± 2,479 

Hài lòng ở mức trung bình (5 ≤ M ≤ 

6,9) 
47 19,5 

Khá hài lòng (7 ≤ M ≤ 8,9) 106 44,0 

Rất hài lòng (9 ≤ M ≤ 10) 33 13,7 

Thu nhập Số lƣợng Tỷ lệ M ± SD 

Kh ng h i lòng (0 ≤ M < 5) 60 24,9 

6,28 ± 2,533 

Hài lòng ở mức trung bình (5 ≤ M ≤ 

6,9) 
38 15,8 

Khá hài lòng (7 ≤ M ≤ 8,9) 108 44,8 

Rất hài lòng (9 ≤ M ≤ 10) 35 14,5 

Học sinh mình dạy Số lƣợng Tỷ lệ M ± SD 

Kh ng h i lòng (0 ≤ M < 5) 49 20,3 

6,39 ± 2,373 

Hài lòng ở mức trung bình (5 ≤ M ≤ 

6,9) 
48 19,9 

Khá hài lòng (7 ≤ M ≤ 8,9) 112 46,5 

Rất hài lòng (9 ≤ M ≤ 10) 32 13,3 
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Phụ huynh lớp mình dạy Số lƣợng Tỷ lệ M ± SD 

Kh ng h i lòng (0 ≤ M < 5) 49 20,3 

6,38 ± 2,350 

Hài lòng ở mức trung bình (5 ≤ M ≤ 

6,9) 
48 19,9 

Khá hài lòng (7 ≤ M ≤ 8,9) 112 46,5 

Rất hài lòng (9 ≤ M ≤ 10) 32 13,3 

Hài lòng chung về nghề nghiệp Số lƣợng Tỷ lệ M ± SD 

Kh ng h i lòng (0 ≤ M < 5) 47 19,5 

6,70 ± 2,399 

Hài lòng ở mức trung bình (5 ≤ M ≤ 

6,9) 
27 11,2 

Khá hài lòng (7 ≤ M ≤ 8,9) 128 53,1 

Rất hài lòng (9 ≤ M ≤ 10) 39 16,2 

Chú thích: M l  điểm trung bình; SD: Độ lệch chuẩn 

Số liệu bảng 2 cho thấy mức độ hài lòng chung về nghề nghiệp và 

mức độ hài lòng ở 7 khía cạnh cụ thể. Về mức độ hài lòng chung, giáo viên 

có mức độ hài lòng chung về nghề nghiệp ở mức trung bình với M = 6,70 

(SD = 2,399). Trong đ , 11,2% giáo viên hài lòng ở mức trung bình, 53,1% 

giáo viên khá hài lòng và 16,2%  rất hài lòng; tuy nhiên, một số ít giáo viên 

đánh giá kh ng h i lòng với nghề nghiệp (19,5%).  

 Số liệu bảng 2 cũng cho thấy giáo viên hài lòng ở mức trung trình 

trên bảy khía cạnh đánh giá sự hài lòng nghề nghiệp khi điểm trung bình 

dao động từ 6,28 đến 6,98.  Ở khí cạnh n ng lực chuyên môn, mức độ hài 

lòng của giáo viên ở mức trung  ình nhưng tiệm cận mức khá (M = 6,98 và 

SD = 2,425); trong đ , 4,6 % giáo viên hài lòng mức trung bình, 54,4% 

giáo viên khá hài lòng, 22,8% rất hài lòng và 18,3% không hài lòng. Ở khía 

cạnh môi trường nhà trường, mức độ hài lòng của giáo viên là trung bình 

(M = 6,93 và SD = 2,484); trong đ  9,1% giáo viên hài lòng ở mức trung 

bình, 48,6% giáo viên khá hài lòng, 24,1% giáo viên rất hài lòng và 18,3% 

không hài lòng. Ở khía cạnh đồng nghiệp, mức độ hài lòng trung bình (M = 
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6,83 và SD = 2,444); trong đ  10,4% giáo viên hài lòng ở mức trung bình, 

48,5% giáo viên khá hài lòng, 22,8% giáo viên rất hài lòng và 18,3% không 

hài lòng. Ở khía cạnh học sinh, mức độ hài lòng trung bình (M = 6,39 và 

SD = 2,373), trong đ  19,9% giáo viên hài lòng ở mức trung bình, 46,5% 

giáo viên khá hài lòng, 13,3% giáo viên rất hài lòng và 20,3% không hài 

lòng. Ở khía cạnh phụ huynh, mức độ hài lòng trung bình (M = 6,38 và SD 

= 2,350), trong đ  19,9% giáo viên hài lòng ở mức trung bình, 46,5% giáo 

viên khá hài lòng, 13,3% giáo viên rất hài lòng và 20,3% không hài lòng. Ở 

khía cạnh cơ hội th ng tiến, mức độ hài lòng trung bình (M = 6,34 và SD = 

2,479), trong đ  19,5% giáo viên hài lòng ở mức trung bình, 44,0% giáo 

viên khá hài lòng, 13,7% giáo viên rất hài lòng và 22,8% không hài lòng. Ở 

khía cạnh thu nhập, mức độ hài lòng trung bình (M = 6,28 và SD = 2,533), 

trong đ  15,8% giáo viên hài lòng ở mức trung bình, 44,8% giáo viên khá 

hài lòng, 14,5% giáo viên rất hài lòng và 24,9% kh ng h i lòng. Như vậy 

giáo viên hài lòng với khía cạnh h i lòng năng lực chuyên môn cao nhất và 

hài lòng thấp nhất với khía cạnh thu nhập.  

3.3. Mối quan hệ giữa hài lòng nghề nghiệp và căng thẳng ở giáo viên 

các trường trung học cơ sở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  

Bảng 3. Quan hệ giữa căng thẳng và hài lòng nghề nghiệp  

ở giáo viên trung học cơ sở 

Mức độ căng thẳng Tổng điểm hài lòng nghề 

nghiệp 
F(2, 239) 

Bình thường (thấp) 6,94 ± 2,239 

2,699* 

Nhẹ  6,53 ± 1,374 

Vừa  5,94 ± 2,039 

Nghiêm trọng  6,25 ± 2,348 

Rất nghiêm trọng  5,25 ± 3,750 

Post Hoc test: Bình thường > Vừa và rất nghiêm trọng 

Tƣơng quan giữa căng thẳng và hài lòng nghề nghiệp: r = -0.196** 
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Số liệu bảng 3 cho biết mức độ hài lòng nghề nghiệp của giáo viên 

các trường trung học cơ sở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh khi xét theo 

mức độ căng thẳng. Theo đ , mức độ hài lòng nghề nghiệp của giáo viên có 

mức độ căng thẳng nằm trong giới hạn  ình thường (nghĩa l  căng thẳng 

thấp) là M = 6,94 (SD =2,239), của giáo viên với mức độ căng thẳng nhẹ là 

M = 6,53 (SD =1,374) và của giáo viên với mức độ căng thẳng vừa là M = 

5,94 (SD = 2,039), của giáo viên với mức độ căng thẳng nghiêm trọng là M 

= 6,25 (SD = 2,348) và của giáo viên với mức độ căng thẳng rất nghiêm 

trọng là M = 5,25 (SD = 3,750). Phân tích phương sai một chiều cho thấy 

có sự khác biệt về mức độ hài lòng nghề nghiệp của giáo viên khi xét theo 

mức độ căng thẳng khi F(2, 239)= 2,699 và p < 0,01 và Post Hoc Test cho biết 

giáo viên với mức độ căng thẳng thấp có mức độ hài lòng nghề nghiệp cao 

hơn đáng kể so với giáo viên với mức độ căng thẳng vừa và rất nghiêm 

trọng; Kết quả phân tích tương quan Pearson cũng cho thấy có mối tương 

quan ngh ch giữa hài lòng nghề nghiệp v  căng thẳng của giáo viên (r = -

0,196, p < 0,01), điều này cho thấy mức độ hài lòng nghề nghiệp của giáo 

viên với mức độ căng thẳng thấp cao hơn giáo viên với mức độ căng thẳng 

cao.  

4. Bàn luận 

 Nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ căng thẳng của giáo viên tại 

các trường trung học cơ sở tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và mối 

quan hệ của nó với mức độ hài lòng nghề nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy rằng: 

 Đầu tiên, có 40,2% giáo viên các trường trung học cơ sở Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh trải qua mức độ căng thẳng từ nhẹ đến rất nghiêm 

trọng. Tỷ lệ này thấp hơn so với tỷ lệ căng thẳng ở giáo viên tiểu học tại 

Maroc (Meskini và cộng sự, 2023) và ở giáo viên trung học cơ sở tại Nige-

ria (Asa & Lasebikan, 2016) và Kenya (Asa & Lasebikan, 2016). So với các 

nghiên cứu khác tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ căng thẳng của 

giáo viên các trường trung học cơ sở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cao 

hơn so với tỷ lệ này ở giáo viên mẫu giáo tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 



 

Tạp chí Tâm lý học Việt Nam số 12, Tháng 12 - 2024                        11 

 

(Thạch Đinh Thiên Trâm v  cộng sự, 2022); tuy nhiên lại thấp hơn so với tỷ 

lệ căng thẳng ở giáo viên mẫu giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh (Tr nh Viết 

Then & Nguyễn Th  Minh, 2016). Tỷ lệ căng thẳng của giáo viên trung học 

cơ sở tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cũng thấp hơn khi so sánh với 

giảng viên đại học trong nghiên cứu của Hoàng Th  Ngọc và cộng sự 

(2023). Chúng tôi cho rằng sự chênh lệch về tỷ lệ căng thẳng ở các nghiên 

cứu khác nhau và giữa các nh m đối tượng có thể được giải thích bởi một 

số yếu tố như đặc điểm công việc, bối cảnh xã hội, thời điểm khảo sát và 

công cụ khảo sát. Thứ nhất, đặc điểm công việc và khối lượng công việc 

giữa giáo viên các cấp học khác nhau có thể dẫn đến mức độ căng thẳng 

khác biệt. Ví dụ, giáo viên tiểu học thường phải ch u áp lực từ việc quản lý 

học sinh nhỏ tuổi với nhu cầu chăm s c cao, trong khi giáo viên trung học 

phải đối mặt với áp lực từ việc giảng dạy nội dung học thuật phức tạp và 

chuẩn b  học sinh cho kỳ thi. Thứ hai, bối cảnh xã hội và chính sách hỗ trợ 

cũng ảnh hưởng đáng kể đến mức độ căng thẳng. Các quốc gia hoặc đ a 

phương c  hệ thống giáo dục phát triển hơn thường c  cơ chế hỗ trợ giáo 

viên tốt hơn, gi p giảm thiểu căng thẳng. Ngược lại, tại những nơi c  điều 

kiện giáo dục hạn chế hoặc thiếu nguồn lực, giáo viên thường đối mặt với 

căng thẳng cao hơn.Thứ ba, thời điểm khảo sát và công cụ khảo sát cũng c  

thể ảnh hưởng đến tỷ lệ căng thẳng được báo cáo bởi người tham gia. Ví dụ, 

giáo viên có thể trải qua mức độ căng thẳng cao hơn trong các kỳ thi hoặc 

giai đoạn đánh giá cuối kỳ khi áp lực về thành tích và khối lượng công việc 

tăng lên. Nếu khảo sát được thực hiện trong thời gian này, tỷ lệ căng thẳng 

được báo cáo có thể cao hơn so với khi khảo sát được tiến hành vào thời 

điểm ít áp lực hơn, chẳng hạn như đầu năm học hoặc kỳ nghỉ. Thứ tư, các 

công cụ khác nhau có thể sử dụng các thang đo v  phương pháp đánh giá 

khác nhau, dẫn đến sự chênh lệch trong cách người tham gia phản hồi. 

 Thứ hai, mức độ hài lòng chung với nghề nghiệp của giáo viên các 

trường trung học cơ sở tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh là ở mức trung 

bình. Phát hiện này không phù hợp với phát hiện trước đây của Phan Th  

Mai Hương v  Trần Hoàng Th  Diễm Ngọc (2021) trên mẫu 680 giáo viên 



 

12  Tạp chí Tâm lý học Việt Nam số 12, Tháng 12 - 2024      
                       

trung học phổ thông tại một số tỉnh ở miền Nam, Trung và Bắc của Việt 

Nam. Cùng sử dụng thang đo h i lòng nghề nghiệp với nghiên cứu của 

chúng tôi, nghiên cứu của Phan Th  Mai Hương v  Trần Hoàng Th  Diễm 

Ngọc (2021) báo cáo rằng giáo viên khá hài lòng với nghề nghiệp khi 7 ≤ M 

≤ 8,9. So với nghiên cứu của Phan Th  Mai Hương v  Trần Hoàng Th  

Diễm Ngọc (2021), tỷ lệ giáo viên báo cáo không hài lòng với nghề nghiệp 

trong mẫu nghiên cứu của ch ng t i cao hơn (19,5% so với 0,9%), nhưng tỷ 

lệ giáo viên báo cáo rất hài lòng với nghề nghiệp trong mẫu của chúng tôi 

lại thấp hơn (20,9% so với 16,2%). Hơn nữa, nghiên cứu của Phan Th  Mai 

Hương v  Trần Hoàng Th  Diễm Ngọc (2021) cho biết phân bố điểm hài 

lòng với nghề nghiệp trải từ 3 đến 10, trong khi đ  nghiên cứu của chúng 

tôi cho thấy phạm vi điểm từ 0 đến 10. Đây l  lý do tại sao xét theo điểm 

trung bình thì mẫu giáo viên các trường trung học cơ sở tại Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh có mức độ h i lòng trung  ình, trong khi đa số giáo viên 

báo cáo khá hài lòng với nghề nghiệp (53,1%). Mặt khác, kết quả nghiên 

cứu của ch ng t i cũng kh ng phù hợp với các phát hiện trước đây ở các 

quốc gia như Mexico, Malaysia, Chile, Ý, Phần Lan, Canada và Úc (giáo 

viên có mức độ hài lòng nghề nghiệp cao) và các quốc gia khác như Trung 

Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Bulgaria, Brazil và Nga (giáo viên 

có mức độ hài lòng nghề nghiệp thấp) (Hoque và cộng sự, 2023). Công cụ 

đo lường sự hài lòng nghề nghiệp và mức độ hài lòng ở các khía cạnh của 

nghề nghiệp có thể ảnh hưởng đến mức độ hài lòng chung về nghề nghiệp 

của giáo viên (Phan Th  Mai Hương & Trần Hoàng Th  Diễm Ngọc, 2021). 

Như vậy, kết quả này cho thấy mức độ hài lòng nghề nghiệp của giáo viên 

các trường trung học cơ sở tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh chưa cao. 

Do đ , cần có biện pháp cải thiện sự hài lòng nghề nghiệp của giáo viên 

thông qua việc cải thiện các khía cạnh của sự hài lòng nghề nghiệp.  

 Tương tự như phát hiện trước đây tại Việt Nam (Phan Th  Mai 

Hương & Trần Hoàng Th  Diễm Ngọc, 2021), chúng tôi tìm thấy mức độ 

hài lòng của giáo viên các trường trung học cơ sở tại Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh ở khía cạnh năng lực chuyên m n, m i trường nh  trường, đồng 
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nghiệp cao hơn các khía cạnh khác. Đây l  những yếu tố tạo động lực và có 

thể giúp nâng cao chất lượng giảng dạy, từ đ  cải thiện trải nghiệm học tập 

cho học sinh. Điều n y c  nghĩa l  giáo viên trang    tốt về chuyên môn, họ 

có niềm tin v o năng lực chuyên môn của mình và cảm thấy có mối quan hệ 

tích cực, hỗ trợ của đồng nghiệp v  m i trường nh  trường thuận lợi, an 

toàn, lành mạnh. Tuy nhiên, giáo viên có mức độ hài lòng với khía cạnh thu 

nhập là thấp nhất. Điều này có thể gợi ý rằng giáo viên cảm thấy thu nhập 

của họ thấy hoặc chưa thỏa đáng, đặc biệt khi chi phí sinh hoạt ngày càng 

tăng. Nghiên cứu mới đây của Phạm Thế Kiên (2024) trên mẫu giảng viên 

Đại học Huế cũng c  kết quả tương tự khi báo cáo rằng giảng viên hài lòng 

với thu nhập thấp nhất. Theo các nghiên cứu trước đây, thu nhập nghề 

nghiệp là yếu tố có ảnh hưởng nhất đ nh đến sự hài lòng nghề nghiệp của 

giáo viên (Nguyễn Đức Can & Âu Quang Hiếu, 2023; Phan Th  Mai Hương 

& Trần Hoàng Th  Diễm Ngọc, 2021). Do đ , để đảm bảo sự bền vững và 

phát triển của đội ngũ giáo viên, cần có các chính sách cải thiện thu nhập và 

đãi ngộ hợp lý hơn. Điều này không chỉ giúp nâng cao mức độ hài lòng 

tổng thể của giáo viên mà còn giúp thu hút và giữ chân những giáo viên 

giỏi, giảm thiểu tình trạng thiếu hụt giáo viên trong tương lai. 

 Cuối cùng, nghiên cứu này tìm thấy mức độ căng thẳng có liên quan 

đến sự hài lòng nghề nghiệp của giáo viên các trường trung học cơ sở tại 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, khi mức độ căng thẳng gia tăng mức độ 

hài lòng nghề nghiệp giảm v  ngược lại, mức độ căng thẳng giảm thì mức 

độ hài lòng nghề nghiệp gia tăng. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu 

trước đây trên mẫu giảng viên tại Kedah (Jaafar, 2021), tại Ấn Độ (Reddy 

và cộng sự, 2024) v  n  cũng phù hợp với các phát hiện tìm thấy trên mẫu 

giáo viên tại Canada (Ferguson và cộng sự, 2012) và Mỹ (Von der Embse 

và cộng sự, 2016). Căng thẳng trong m i trường giảng dạy có thể xuất phát 

từ nhiều yếu tố như khối lượng công việc lớn, áp lực từ kết quả học tập của 

học sinh, và việc thiếu thốn các nguồn lực hỗ trợ (Kyriacou, 2001). Khi 

mức độ căng thẳng tăng lên, sự hài lòng với công việc có xu hướng giảm, 

tạo ra một vòng lặp tiêu cực làm suy giảm động lực và hiệu suất giảng dạy 
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(Collie và cộng sự, 2012). Khi giáo viên phải đối mặt với căng thẳng kéo 

dài mà không có sự hỗ trợ cần thiết, điều này có thể dẫn đến tình trạng kiệt 

sức. Thật vậy, nghiên cứu trước đây  áo cáo rằng những giáo viên có mức 

độ căng thẳng cao c  nguy cơ    kiệt sức nghề nghiệp (hội chứng do căng 

thẳng gây ra trong thời gian d i m  kh ng được kiểm soát tốt ở nơi l m 

việc) (Zhao và cộng sự, 2022), sau đ  mức độ kiệt sức nghề nghiệp có thể 

làm suy giảm mức độ hài lòng nghề nghiệp của giáo viên (Zhang và cộng 

sự, 2022). Do đ , để tăng cường sự hài lòng nghề nghiệp của giáo viên, cần 

thiết phải giảm thiểu căng thẳng th ng qua các chương trình phát triển kỹ 

năng quản lý căng thẳng v  tăng cường các nguồn lực hỗ trợ cho giáo viên.  

5. Kết luận 

 Trên mẫu gồm 241 giáo viên các trường trung học cơ sở Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi tìm thấy rằng có 40,2% giáo viên trải 

nghiệm căng thẳng từ mức nhẹ đến rất nghiêm trọng. Giáo viên có mức độ 

hài lòng nghề nghiệp ở mức trung  ình v  đánh giá mức độ hài lòng ở các 

khía cạnh năng lực chuyên môn, môi trường nh  trường, đồng nghiệp cao 

hơn các khía cạnh học sinh, phụ huynh, cơ hội thăng tiến và thu nhập. Kết 

quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng mức độ căng thẳng cao c  liên quan đến 

mức độ hài lòng nghề nghiệp thấp của giáo viên. Những phát hiện của 

nghiên cứu này cho thấy sự cần thiết phải cải thiện mức độ hài lòng nghề 

nghiệp của giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và giảm tình trạng 

bỏ việc của họ. Dựa vào nghiên cứu này có thể thấy rằng việc tăng cường 

mức độ hài lòng ở các khía cạnh của nghề nghiệp (năng lực chuyên môn, 

m i trường nh  trường, học sinh, phụ huynh, thu nhập, cơ hội thăng tiến) và 

giảm mức độ căng thẳng cho giáo viên có thể giúp ích cho việc cải thiện sự 

hài lòng nghề nghiệp của họ.   
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TÓM TẮT:  

 Bài b o tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động tư vấn hướng 

nghiệp của gi o viên trung học phổ thông tại Hà Nội: đ nh gi  mức độ 

thực hiện  hình thức triển khai  kỹ n ng tư vấn hướng nghiệp. Nghiên cứu 

được tiến hành trên 1.207 gi o viên thuộc 4 trường trung học phổ thông tại 

Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy  t n suất tư vấn hướng nghiệp của 

gi o viên còn thấp  chủ yếu tập trung vào hình thức tư vấn nhóm  trong khi 

tư vấn c  nhân - vốn có vai trò quan trọng - vẫn chưa được chú trọng. Kỹ 

n ng tư vấn hướng nghiệp của gi o viên đạt mức trung bình  với thế mạnh 

ở kỹ n ng lắng nghe và đặt câu hỏi  còn hạn chế ở kỹ n ng đ nh gi  tâm lý 

và hỗ trợ học sinh ra quyết định nghề nghiệp.  

Từ khoá: Hướng nghiệp; Tư vấn; Tư vấn hướng nghiệp; Gi o viên; Học 

sinh. 
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1. Đặt vấn đề 

Trong quá trình trưởng th nh của mỗi cá nhân, chọn nghề l  quyết 

đ nh quan trọng, c  ảnh hưởng lớn đến th nh c ng trong tương lai. Trong 

quá trình n y, tư vấn hướng nghiệp kh ng chỉ gi p học sinh khám phá  ản 

thân m  còn th c đẩy phát triển tiềm năng liên quan đến nghề nghiệp, từ đ  

giảm thiểu nguy cơ chọn sai nghề, hoặc nguy cơ thất nghiệp trong tương lai 

(Super, 1990; Holland, 1997). 

Tư vấn hướng nghiệp của giáo viên cho học sinh l  một quá trình hỗ 

trợ mang tính hệ thống, khoa học, trong đ  giáo viên sử dụng kiến thức, kỹ 

năng chuyên m n để gi p học sinh đánh giá sở thích, năng lực, giá tr  cá 

nhân, mục tiêu nghề nghiệp phù hợp. Th ng qua quá trình n y, học sinh 

được đ nh hướng để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với  ản thân, đáp ứng 

nhu cầu của th  trường lao động v   ối cảnh phát triển  ền vững của xã hội. 

Trong bối cảnh toàn cầu h a, tư vấn hướng nghiệp trở thành yếu tố then 

chốt của quá trình giáo dục. Hướng nghiệp không chỉ giúp học sinh hiểu rõ 

hơn về bản thân, mà còn tạo ra cơ hội để các em lựa chọn nghề nghiệp phù 

hợp với năng lực v  đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội (Watts & Sultana, 

2004). Sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đòi 

hỏi hệ thống giáo dục phải có những điều chỉnh k p thời, đáp ứng yêu cầu 

hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Bối cảnh này càng làm nổi bật vai trò 

của giáo viên trong việc hướng nghiệp và kiến tạo lộ trình phát triển cho 

học sinh. 

Đối với cấp trung học phổ th ng, nơi các hoạt động giáo dục được 

thực hiện theo đ nh hướng nghề nghiệp, hoạt động tư vấn hướng nghiệp trở 

nên đặc  iệt quan trọng. Trong chương trình giáo dục phổ th ng năm 2018, 

hoạt động tư vấn hướng nghiệp trở th nh nội dung giáo dục  ắt  uộc, được 

tích hợp trong các m n học v  hoạt động trải nghiệm. Chương trình giáo 

dục mới kh ng chỉ nhấn mạnh đến trang    kiến thức, kỹ năng cho học sinh, 

m  còn yêu cầu phải tạo ra m i trường học tập tích cực, thân thiện, thực 

tiễn, gi p học sinh nhận thức rõ hơn về  ản thân v  nghề nghiệp (Bersan, 

2024). Do đ , tư vấn hướng nghiệp cần được triển khai đồng  ộ, hiệu quả 
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để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. 

Tư vấn hướng nghiệp tốt kh ng chỉ gi p học sinh tự tin  ước v o th  trường 

lao động, m  còn g p phần v o sự phát triển  ền vững của nền kinh tế quốc 

dân (Dang, 2022). 

Trong  ối cảnh mới, giáo viên  ên cạnh nhiệm vụ giảng dạy cần đảm 

nhận tốt vai trò quyết đ nh của mình trong việc hướng nghiệp (Sultana, 

2012; Alamze  & Ullah, 2021). Việc cải thiện hoạt động v  năng lực tư vấn 

hướng nghiệp cho giáo viên kh ng chỉ c  ý nghĩa đối với sự phát triển nghề 

nghiệp của học sinh, m  còn c  giá tr  th c đẩy sự th nh c ng của cả hệ 

thống giáo dục (Mittendorff, 2012). Từ khía cạnh lý luận v  thực tiễn, 

nghiên cứu thực trạng hoạt động tư vấn hướng nghiệp của giáo viên cho học 

sinh trung học phổ th ng c  ý nghĩa quan trọng trong  ối cảnh xã hội, kinh 

tế, giáo dục v  phát triển cụ thể của Việt Nam. 

B i  áo tập trung phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tư vấn 

hướng nghiệp của giáo viên trung học phổ th ng tại Việt Nam, từ đ  đề 

xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động n y, g p phần đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục v  thực hiện th nh c ng chương trình giáo 

dục phổ th ng năm 2018. 

2. Phƣơng pháp và mẫu nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến h nh trên 4 trường Trung học phổ th ng trên 

đ a   n th nh phố H  Nội gồm 2 trường nội th nh v  2 trường ngoại th nh.  

Nghiên cứu sử dụng tổ hợp các phương pháp nghiên cứu lý luận v  

thực tiễn, trong đ  phương pháp khảo sát  ằng  ảng hỏi v  phương pháp 

thống kê toán học giữ vai trò chủ đạo.  

Đối với phương pháp khảo sát  ằng  ảng hỏi, các câu hỏi nhiều lựa 

chọn được xây dựng để đánh giá các vấn đề: tần suất, hình thức của hoạt 

động tư vấn hướng nghiệp; kỹ năng tư vấn hướng nghiệp. Trong phương 

pháp thống kê toán học, các kỹ thuật phân tích thống kê m  tả (số lượng, tỷ 

lệ %, điểm trung  ình, độ lệch chuẩn,…) v  phân tích thống kê suy luận 

(tương quan, kiểm đ nh sự khác  iệt, phân tích hồi quy đa  iến,…) được sử 

dụng để đưa ra các kết luận nghiên cứu.  
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Độ tin cậy của thang đo được kiểm đ nh  ằng hệ số Cron ach's 

Alpha. Kết quả phân tích thống kê cho thấy, các câu hỏi trong thang đo đều 

đạt hệ số tải lớn hơn 0,3; hệ số Cron ach's Alpha to n thang đo đạt 0,869. 

Như vậy, nội dung các câu hỏi trong  ảng hỏi đảm  ảo đủ độ phân tán v  

độ chụm theo tiêu chuẩn. Tổng thể thang đo đạt được độ tin cậy, c  thể sử 

dụng trong quá trình nghiên cứu. 

Khảo sát được tiến h nh trong tháng 6 năm 2024 trên 1.207 giáo 

viên trung học phổ th ng, trong đ  c  464 giáo viên nam, chiếm 38,4% v  

743 giáo viên nữ, chiếm 61,6%. Như vậy, so với giáo viên nam, tỷ lệ giáo 

viên nữ tham gia nghiên cứu đ ng hơn. Đây cũng l  xu hướng phản ánh đặc 

điểm giới tính của đội ngũ giáo viên trong các nh  trường hiện nay. 

3. Kết quả nghiên cứu hoạt động tƣ vấn hƣớng nghiệp của giáo viên 

cho học sinh trung học phổ thông 

3.1. Tần suất, hình thức hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh 

trung học phổ thông.  

Bảng 1. Tần suất hoạt động tư vấn hướng nghiệp 

của giáo viên cho học sinh Trung học phổ th ng 

Hoạt động tƣ vấn 

hƣớng nghiệp  

của giáo viên 

Giới tính 

Nam Nữ Tổng 

N % N % N % 

Chưa  ao giờ 151 32,5 205 27,6 356 29,5 

Hiếm khi 96 20,7 168 22,6 264 21,9 

Đ i khi 141 30,4 263 35,4 404 33,5 

Thường xuyên 46 9,9 89 12,0 135 11,2 

Rất thường xuyên 30 6,5 18 2,4 48 4,0 

Tổng  464 100 743 100 1207 100 

Điểm trung bình 1,37 1,39 1,38 

Độ lệch chuẩn 1,214 1,085 1,136 

 

Số liệu thống cho thấy, điểm trung  ình tần suất hoạt động tư vấn 

hướng nghiệp của giáo viên đạt 1,38 (thang điểm từ 0 đến 4). Như vậy, giáo 

viên trung học phổ th ng trên đ a   n H  Nội tham gia các hoạt động tư vấn 
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hướng nghiệp ở mức thấp. Cụ thể, 29,5% giáo viên  áo cáo “Chưa  ao giờ” 

tham gia tư vấn hướng nghiệp;  21,9% tham gia ở mức “Hiếm khi” v  

33,5% thực hiện ở mức “Đ i khi”. Tham gia tư vấn hướng nghiệp cho học 

sinh với tần suất cao chỉ xuất hiện ở 15,2% giáo viên trung học phổ th ng 

(gồm 11,2% “Thường xuyên” v  4,0% “Rất thường xuyên”). Số liệu thống 

kê m  tả cho thấy, hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trong thực 

tế chưa được giáo viên thực hiện như một nhiệm vụ ưu tiên trong các hoạt 

động giáo dục v  hỗ trợ học sinh. Đây l  điểm rất đáng lưu tâm cả ở 

phương diện nghiệp vụ v  phương diện quản lý. 

Trong  ối cảnh đổi mới giáo dục v  triển khai chương trình giáo dục 

phổ th ng 2018, các trường trung học phổ th ng kh ng chỉ l  nơi phát triển 

các phẩm chất, năng lực chung cho học sinh, m  còn l  nơi gi p học sinh 

phát triển các phẩm chất, năng lực gắn liền với đ nh hướng nghề nghiệp 

nhằm chuẩn    cho quá trình lao động. Tuy nhiên, nếu hoạt động tư vấn 

hướng nghiệp kh ng được thực hiện đ ng mức, mục tiêu phát triển năng 

lực, phẩm chất theo đ nh hướng nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ 

th ng sẽ kh ng đạt được hiệu quả như mong đợi. Điều n y c  thể ảnh 

hưởng trực tiếp đến mục tiêu giáo dục theo chương trình giáo dục phổ 

th ng  an h nh năm 2018 (Bộ Giáo dục & Đ o tạo, 2018). 

Việc thực hiện hoạt động tư vấn hướng nghiệp với tần suất thấp c  

thể được giải thích  ằng những hạn chế trong quá trình đ o tạo,  ồi dưỡng 

giáo viên về năng lực tư vấn hướng nghiệp v  tính liên tục trong quá trình 

thực hiện hoạt động n y. Theo lý thuyết của Bandura (1986), sự thiếu hụt 

kinh nghiệm v  đ o tạo   i  ản về kỹ năng tư vấn hướng nghiệp c  thể 

khiến giáo viên kh ng cảm thấy tự tin khi triển khai các hoạt động tư vấn 

một cách thường xuyên. Nghiên cứu của Brown v  Ryan (2020) cũng cho 

kết quả tương tự: hiệu quả v  tần suất tư vấn hướng nghiệp phụ thuộc v o 

sự liên tục của các hoạt động v  quá trình  ồi dưỡng chuyên m n. Giáo 

viên khi kh ng được đ o tạo   i  ản về năng lực tư vấn hướng nghiệp sẽ c  

xu hướng ít thực hiện trong thực tiễn. Hệ quả tất yếu l , học sinh sẽ kh ng 
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nhận được sự hỗ trợ đầy đủ v  nhất quán, dẫn đến kh  khăn trong việc hình 

th nh nhận thức nghề nghiệp v  kh  ra quyết đ nh nghề nghiệp phù hợp. 

Chương trình giáo dục phổ th ng  an h nh năm 2018 của Việt Nam 

v  kinh nghiệm quốc tế về hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho thấy, m  

hình tư vấn hướng nghiệp hiệu quả được đặc trưng  ởi sự gắn kết chặt chẽ 

giữa lý thuyết v  thực h nh, với các chương trình đ o tạo giáo viên được 

ch  trọng đến nội dung chuyên sâu về tư vấn hướng nghiệp. Trong quá trình 

triển khai cũng cần c  sự phối hợp chặt chẽ giữa nh  trường, gia đình v  

cộng đồng (Savickas, 2013; Thủ tướng Chính phủ, 2018). Thực tế cho thấy, 

chương trình giáo dục phổ th ng dù đã đưa v o nhiều nội dung v  hoạt 

động trải nghiệm gắn liền với đ nh hướng nghề nghiệp, nhưng nếu tần suất 

v  chất lượng các hoạt động tư vấn hướng nghiệp kh ng được nâng cao thì 

hiệu quả của chương trình giáo dục trung học phổ th ng sẽ    hạn chế. 

Vì vậy, việc tăng cường đ o tạo,  ồi dưỡng chuyên m n cho giáo 

viên về kỹ năng tư vấn hướng nghiệp để cải thiện tần suất v  hiệu quả của 

hoạt động tư vấn hướng nghiệp l  cần thiết (Brown & Ryan, 2020; Bandura, 

1986). Ng nh giáo dục cũng cần xây dựng chính sách khuyến khích, ghi 

nhận v  hỗ trợ t i chính cho những giáo viên tích cực thực hiện tư vấn 

hướng nghiệp cho học sinh. Về phương diện nghiệp vụ, cần đẩy mạnh ứng 

dụng c ng nghệ th ng tin, phát triển các ứng dụng (app) tư vấn hướng 

nghiệp, nhằm gi p học sinh tiếp cận th ng tin nghề nghiệp một cách linh 

hoạt v  k p thời, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng c ng nghiệp 4.0 

v  đ nh hướng phát triển nhân lực quốc gia (Thủ tướng Chính phủ, 2018). 

Bảng 2. Thực trạng hình thức tư vấn hướng nghiệp 

của giáo viên cho học sinh Trung học phổ thông 

Hình thức tƣ vấn hƣớng nghiệp 
Giới tính 

Tổng 
Nam Nữ 

Chưa từng triển khai hình thức 

tư vấn hướng nghiệp nào 

Số lượng 161 243 404 

Tỷ lệ 13,3 20,1 33,5 

Tư vấn hướng nghiệp cá nhân 
Số lượng 148 217 365 

Tỷ lệ 12,3 18,0 30,2 
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Tư vấn qua hoạt động ngoại 

khóa 

Số lượng 172 281 453 

Tỷ lệ 14,3 23,3 37,5 

Tư vấn hướng nghiệp qua các 

cuộc thi 

Số lượng 74 78 152 

Tỷ lệ 6,1 6,5 12,6 

Tư vấn qua các tiết học về 

hướng nghiệp 

Số lượng 168 268 436 

Tỷ lệ 13,9 22,2 36,1 

Tổng 
Số lượng 464 743 1207 

Tỷ lệ 38,4 61,6 100 

 

Số liệu thống kê cho thấy, các hình thức tư vấn hướng nghiệp được 

giáo viên triển khai c  sự đa dạng, trong đ  tập trung chủ yếu ở hình thức tư 

vấn cá nhân v  các hình thức tư vấn nh m. Bên cạnh đ  vẫn tồn tại nhiều 

 ất cập về tính đồng  ộ v  tính cá thể h a của các hình thức tư vấn.  

Hình thức tư vấn hướng nghiệp được sử dụng phổ  iến nhất l  tư vấn 

nh m,  ao gồm: tư vấn qua hoạt động ngoại kh a (37,5%); tư vấn qua tiết 

học hướng nghiệp (36,1%); tư vấn qua các cuộc thi (12,6%). Hình thức tư 

vấn cá nhân dù c  vai trò rất quan trọng nhưng ít được giáo viên thực hiện 

(30,2%). Những thống kê n y cho thấy, mặc dù nh  trường đã nỗ lực đưa 

các hoạt động tư vấn hướng nghiệp v o quá trình giáo dục, nhưng vẫn còn 

khoảng trống đáng lưu ý liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ mang tính 

cá thể h a cho từng học sinh liên quan đến việc hướng nghiệp. 

Thực tế cho thấy, hình thức tư vấn nh m,  ao gồm tư vấn qua hoạt 

động ngoại kh a, qua tiết học hướng nghiệp v  qua các cuộc thi dù được 

triển khai khá thường xuyên nhưng tính cá thể h a kh ng cao. Những hình 

thức n y c  thể tạo ra kh ng gian giao lưu, trao đổi, tạo điều kiện để học 

sinh lắng nghe những gợi ý của giáo viên v  các doanh nghiệp, nhưng chủ 

yếu chỉ c  tác dụng cung cấp th ng tin theo phổ rộng, kh  gắn liền với điều 

kiện cụ thể của học sinh. Ngược lại, hình thức tư vấn cá nhân được xem l  

phương án tối ưu để hỗ trợ học sinh khám phá năng lực, sở trường, hứng 

th  v  điều kiện riêng  iệt. Khi được thực hiện một cách khoa học, chuyên 

sâu, tư vấn cá nhân sẽ gi p học sinh nhận diện được các điểm mạnh v  
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điểm yếu, từ đ  xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp phù hợp. Tỷ lệ 

giáo viên triển khai hình thức tư vấn cá nhân chỉ đạt 30,2% cho thấy, phần 

lớn học sinh c  thể đã kh ng nhận được sự hỗ trợ cá nhân hoá trong quá 

trình tư vấn. Điều n y l  ngược với xu hướng tư vấn hướng nghiệp trên thế 

giới, khi các hệ thống giáo dục tiên tiến trên thường xem tư vấn cá nhân 

như l  trụ cột trong các hỗ trợ tâm lý, được đảm nhận  ởi đội ngũ chuyên 

trách, tiến h nh thường xuyên, từ đ  tạo ra hiệu ứng tích cực với quá trình 

ra quyết đ nh nghề nghiệp của học sinh (Savickas, 2013; Brown & Ryan, 

2020). 

Về mặt giới tính, số liệu thống kê cho thấy, giáo viên nữ c  xu 

hướng chiếm ưu thế trong việc triển khai các hình thức tư vấn th ng qua 

hoạt động ngoại kh a v  tiết học hướng nghiệp, trong khi hình thức tư vấn 

cá nhân kh ng cho thấy sự chênh lệch c  ý nghĩa giữa giáo viên nam v  nữ 

(p>0.05). Điều n y c  thể được lý giải dựa trên những đặc điểm giao tiếp v  

khả năng xây dựng mối quan hệ gần gũi vốn c  của giáo viên nữ với học 

sinh. Sự chênh lệch kh ng quá nổi  ật ở hình thức tư vấn cá nhân cho thấy, 

cả giáo viên nam v  nữ đều cần được trang    v  đ o tạo   i  ản để thực 

hiện hoạt động tư vấn hướng nghiệp một cách hiệu quả, đặc  iệt l  trong 

 ối cảnh đổi mới giáo dục v  thực hiện chương trình giáo dục Phổ th ng 

2018. 

3.2. Kỹ năng tư vấn hướng nghiệp của giáo viên cho học sinh trung học 

phổ thông 

Nghiên cứu tiến h nh đánh giá 6 nh m kỹ năng tư vấn hướng nghiệp 

của giáo viên cho học sinh th ng quan những  iểu hiện cụ thể của từng kỹ 

năng, số liệu thống kê thể hiện trong Bảng 3. 

Bảng 3. Thực trạng kỹ năng tư vấn hướng nghiệp 

của giáo viên cho học sinh trung học phổ thông 

Kỹ 

năng 
Biểu hiện 

Giá trị 

lớn nhất 

Giá trị 

nhỏ nhất 

Điểm  

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Điểm trung 

bình chung 

Kỹ 

năng 

Tập trung lắng 

nghe học sinh 
0 3 2,34 0,725 2,192 
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lắng 

nghe 

Thấu hiểu nội 

dung tư vấn 
0 3 2,14 0,720 

Thấu hiểu cảm 

xúc học sinh 
0 3 1,95 0,828 

Phản hồi nội dung 

chính 
0 3 2,18 0,802 

Bộc lộ sự tôn 

trọng học sinh 
0 3 2,34 0,730 

Kỹ 

năng 

đặt 

câu 

hỏi 

Học sinh thoải 

mái khi được hỏi 
0 3 1,98 0,853 

2,058 

Hỏi đ ng trọng 

tâm tư vấn 
0 3 2,14 0,737 

Hỏi đ ng thời 

điểm khi tư vấn 
0 3 1,94 0,866 

Giúp học sinh 

hiểu thêm khi hỏi 
0 3 2,19 0,782 

Câu hỏi giúp ra 

quyết đ nh 
0 3 2,04 0,826 

Kỹ 

năng 

khích 

lệ, 

động 

viên 

Khích lệ đ ng 

điểm mạnh  
0 3 2,02 0,872 

2,001 

Học sinh được 

khích lệ khi tư 

vấn 

0 3 2,02 0,870 

Học sinh tự tin 

khi động viên 
0 3 2,11 0,880 

Động viên đ ng 

thời điểm 
0 3 1,79 0,975 

Kỹ 

năng 

đánh 

giá 

tâm lý 

Sử dụng các loại 

trắc nghiệm 
0 3 2,02 0,851 

1,897 
Phối hợp các 

phương pháp 
0 3 2,03 0,847 

Phát hiện được 

tiềm năng 
0 3 1,76 0,935 
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Phát huy mặt 

mạnh của học 

sinh 

0 3 1,85 0,935 

Giúp học sinh 

hiểu tiềm năng 
0 3 1,83 0,942 

Kỹ 

năng 

tổ 

chức 

tư vấn 

Có mục tiêu tư 

vấn rõ ràng 
0 3 1,85 0,978 

1,755 

Truyền đạt rõ 

ràng nội dung 

0 3 
1,96 0,916 

Truyền cảm hứng 

khi tư vấn  
0 3 1,69 1,003 

Phương pháp l m 

việc sáng tạo 
0 3 1,88 0,930 

Tư vấn nhóm hiệu 

quả 
0 3 1,87 0,947 

Tư vấn cá nhân 

hiệu quả 
0 3 1,29 1,162 

Kỹ 

năng 

hỗ trợ 

học 

sinh  

ra 

quyết 

đ nh 

Khuyên theo kinh 

nghiệm 
0 3 2,03 0,883 

1,873 

Giúp học sinh tự 

ra quyết đ nh 
0 3 1,94 0,886 

Cùng học sinh 

chọn giải pháp 
0 3 1,87 0,953 

Giúp học sinh 

hiểu thế mạnh và 

quyết đ nh 

0 3 1,84 0,941 

Hỗ trợ lập, triển 

khai quyết đ nh 
0 3 1,68 1,013 

Điểm trung bình chung 

kỹ năng tƣ vấn 
0 3 1,962 0,6820 

 

 

Số liệu khảo sát về kỹ năng tư vấn cho thấy, điểm trung  ình chung 

của các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp đạt 1,962/3, phản ánh kỹ năng của 
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giáo viên chỉ ở mức trung  ình. N i cách khác, kỹ năng tư vấn của giáo 

viên còn nhiều hạn chế v  chưa đạt đến mức độ tối ưu để hỗ trợ học sinh 

trong việc đ nh hướng nghề nghiệp so với yêu cầu của chương trình giáo 

dục phổ th ng mới. 

Khi so sánh giữa các nh m kỹ năng, số liệu cho thấy, kỹ năng “Lắng 

nghe” (2,192), kỹ năng “Đặt câu hỏi” (2,058) v  kỹ năng “Khích lệ, động 

viên” (2,001) c  mức điểm cao hơn so với các kỹ năng khác, cho thấy giáo 

viên c  khả năng v  tập trung trọng tâm trong việc tạo dựng m i trường tư 

vấn thân thiện, lắng nghe v  khuyến khích học sinh suy nghĩ về lựa chọn 

nghề nghiệp. Trong khi đ , các kỹ năng: “Đánh giá tâm lý học sinh” 

(1,897), “Hỗ trợ học sinh ra quyết đ nh” (1,873) v  “Tổ chức quá trình tư 

vấn” (1,755), c  mức điểm thấp hơn, cho thấy giáo viên gặp kh  khăn trong 

việc tổ chức, triển khai v  thực hiện các hoạt động nghiệp vụ chuyên sâu về 

tư vấn hướng nghiệp, đặc  iệt l  trong việc tổ chức hoạt động tư vấn một 

cách   i  ản v  sử dụng các kỹ thuật tư vấn để hỗ trợ học sinh ra quyết đ nh 

nghề nghiệp - những nhiệm vụ quan trọng của quá trình tư vấn. 

Kết quả n y c  sự tương đồng với kết quả nghiên cứu của Watson v  

McMahon. Các tác giả n y đã chỉ ra rằng, giáo viên c  xu hướng th nh thạo 

trong việc tạo lập mối quan hệ v  giao tiếp với học sinh trong quá trình tư 

vấn, nhưng gặp kh  khăn trong các kỹ năng chuyên sâu như đánh giá tâm lý 

v  hướng dẫn học sinh ra quyết đ nh nghề nghiệp. Điều n y c  thể xuất phát 

từ việc giáo viên chủ yếu được đ o tạo về sư phạm, nhưng thiếu các kiến 

thức chuyên sâu về tham vấn v  tư vấn hướng nghiệp (Watson & McMah-

on, 2014). 

Phân tích những  iểu hiện cụ thể từng nh m kỹ năng tư vấn hướng 

nghiệp của giáo viên, c  thể nhận thấy, các giáo viên hầu hết đều thực hiện 

được ở mức cơ  ản, còn hạn chế trong các kỹ thuật v   iểu hiện chuyên  iệt 

trong quá trình tư vấn. Cụ thể: 

Đối với kỹ năng lắng nghe, giáo viên thực hiện được các thao tác cơ 

 ản, thể hiện sự tập trung v  t n trọng học sinh nhưng thiếu sự thấu hiểu 

sâu sắc. Lắng nghe gi p giáo viên hiểu được nhu cầu, mong muốn v  cảm 
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x c của học sinh, từ đ  đưa ra những hướng dẫn phù hợp. Kết quả thống kê 

cho thấy, giáo viên đạt mức điểm khá cao trong việc “Tập trung lắng nghe” 

(2,34) v  “Thể hiện sự t n trọng đối với học sinh” (2,34). Như vậy, khi lắng 

nghe, giáo viên có khả năng tạo ra một kh ng gian tư vấn cởi mở, gi p học 

sinh cảm nhận được sự quan tâm v  t n trọng. Tuy nhiên,  iểu hiện cao 

nhất, quan trọng nhất của kỹ năng lắng nghe l  sự thấu hiểu. Ở  iểu hiện 

n y, giáo viên còn nhiều hạn chế. Khả năng thấu hiểu nội dung, đặc  iệt l  

khả năng thấu hiểu cảm x c của của giáo viên    đánh giá thấp nhất (1,95). 

Điều n y cho thấy, mặc dù giáo viên c  thể nghe v  tiếp nhận th ng tin từ 

học sinh, nhưng chưa thực sự đồng cảm hoặc chưa đủ kỹ năng để nhận diện 

những cảm x c tiềm ẩn của học sinh trong quá trình tư vấn. Kết quả trong 

nghiên cứu n y phù hợp với kết luận của Egan (2013), trong đ  nhấn mạnh: 

nhiều giáo viên thường tập trung v o nội dung tư vấn m  chưa quan tâm 

đầy đủ đến yếu tố cảm x c của học sinh, l m giảm mức độ tin tưởng của 

học sinh v  hiệu quả của quá trình tư vấn (Egan, 2013). 

Đối với kỹ năng đặt câu hỏi, giáo viên đã đạt được yêu cầu l  hỏi 

đ ng trọng tâm, hỗ trợ khai sáng tư duy khi hỏi nhưng còn thiếu sự nhạy 

 én về thời điểm. Kỹ năng đặt câu hỏi l  c ng cụ quan trọng gi p giáo viên 

khơi gợi suy nghĩ của học sinh về nghề nghiệp, gi p các em tự đánh giá 

năng lực v  sở thích của mình. Trong nghiên cứu n y, giáo viên đạt mức 

điểm khá trong việc đặt câu hỏi đ ng trọng tâm (2,14) v  gi p học sinh hiểu 

thêm khi được hỏi (2,19). Điều n y c  nghĩa l , trong hoạt động tư vấn 

hướng nghiệp, giáo viên c  thể đặt những câu hỏi c  ý nghĩa, đ ng trọng 

tâm  uổi tư vấn, gi p học sinh suy ngẫm sâu hơn về đ nh hướng nghề 

nghiệp của  ản thân. Đây l  những yêu cầu cơ  ản của kỹ năng đặt câu hỏi: 

đ ng trọng tâm, đ nh hướng đ ng nội dung cần tư vấn. Điểm số của  iểu 

hiện “đặt câu hỏi đ ng thời điểm” thấp nhất so với các  iểu hiện khác 

(1,94). Đây l  vấn đề rất quan trọng trong quá trình tư vấn nghề nghiệp. 

Nếu câu hỏi được đưa ra khi học sinh chưa sẵn s ng, hoặc chưa đ ng mạch 

tư duy, cảm x c c  thể khiến học sinh cảm thấy áp lực, rối rắm v  kh ng 
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mang lại hiệu quả như mong muốn trong quá trình tư vấn (Gati & Levin, 

2017). 

Kỹ năng đánh giá tâm lý đ ng vai trò quan trọng trong tư vấn hướng 

nghiệp, gi p giáo viên nhận diện được năng lực, sở thích v  xu hướng nghề 

nghiệp của học sinh một cách khách quan, tạo tiền đề cho quá trình ra quyết 

đ nh mang tính cá nhân h a. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giáo viên còn 

nhiều hạn chế trong kỹ năng n y. Trong quá trình tư vấn hướng nghiệp, khi 

triển khai kỹ năng đánh giá tâm lý, các c ng cụ chưa được sử dụng hiệu quả 

trong tư vấn hướng nghiệp, đặc  iệt l  ở khía cạnh sử dụng c ng cụ đánh 

giá để “phát hiện tiềm năng của học sinh” (1,76) v  gi p học sinh “hiểu 

được thế mạnh của mình v  phát triển n ” (1,83). Thực tế n y c  thể  ắt 

nguồn từ việc giáo viên chưa được tập huấn đầy đủ về các trắc nghiệm 

hướng nghiệp v  chưa kết hợp được nhiều phương pháp đánh giá khác nhau 

(như quan sát, phỏng vấn,…). Nghiên cứu của Patton v  McMahon (2014) 

cho thấy, việc chỉ sử dụng trắc nghiệm hướng nghiệp m  kh ng c  sự đánh 

giá  ổ sung từ quan sát v  tham vấn trực tiếp c  thể dẫn đến những kết luận 

phiến diện về năng lực nghề nghiệp của học sinh (Patton & McMahon, 

2014). 

Hạn chế nhất trong các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp l  kỹ năng “Tổ 

chức quá trình tư vấn hướng nghiệp” v  kỹ năng “Hỗ trợ học sinh ra quyết 

đ nh v  triển khai kế hoạch nghề nghiệp”. Đây l  2 nh m kỹ năng c  điểm 

số thấp nhất trong các kỹ năng tư vấn. Trong hai nh m kỹ năng n y, giáo 

viên thậm chí chưa thực hiện tốt ngay cả với những yêu cầu cơ  ản như: 

xác đ nh mục tiêu tư vấn rõ r ng; truyền đạt tốt các nội dung tư vấn; hỗ trợ 

học sinh ra quyết đ nh; hỗ trợ xây dựng v  thực thiện các quyết đ nh hướng 

nghiệp. Đây l  những kỹ năng rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 

quả tư vấn. Điều n y nếu kh ng được cải thiện, sẽ c  ảnh hưởng lớn đến 

hiệu quả tư vấn hướng nghiệp trong các trường trung học phổ th ng. 

T m lại, kết quả đánh giá kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho thấy, kỹ 

năng của giáo viên trung học phổ th ng chỉ đạt mức trung  ình, với thế 

mạnh tập trung ở nh m kỹ năng cơ  ản, gần gũi với các kỹ năng giáo dục 
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như: kỹ năng lắng nghe, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng khích lệ học sinh, 

đồng thời còn nhiều hạn chế ở nh m kỹ năng nâng cao, mang tính nghiệp 

vụ chuyên sâu của tư vấn hướng nghiệp như: kỹ năng tổ chức tư vấn, kỹ 

năng đánh giá tâm lý v  kỹ năng hỗ trợ học sinh ra quyết đ nh hướng 

nghiệp. Điều n y cho thấy, trong quá trình tư vấn hướng nghiệp, giáo viên 

chủ yếu dựa v o kinh nghiệm cá nhân hơn l  các phương pháp khoa học v  

kỹ năng chuyên  iệt của để tư vấn. Để nâng cao chất lượng hoạt động tư 

vấn hướng nghiệp, cần  ồi dưỡng chuyên sâu cho giáo viên về kỹ năng 

đánh giá tâm lý; nâng cao năng lực tổ chức tư vấn cá nhân v  nh m; tăng 

cường sử dụng c ng cụ khoa học trong đánh giá nghề nghiệp; tích hợp tư 

vấn hướng nghiệp v o chương trình giáo dục v  xây dựng hệ thống hỗ trợ 

từ nh  trường v  gia đình. 

 

4. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu đã cung cấp  ức tranh tổng thể về thực trạng 

hoạt động tư vấn hướng nghiệp của giáo viên trung học phổ th ng trong  ối 

cảnh thực hiện chương trình giáo dục mới v  những thay đổi mang tính 

cách mạng của nền giáo dục Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giáo 

viên trung học phổ th ng trên đ a   n H  Nội mặc dù đã thực hiện hoạt 

động tư vấn hướng nghiệp, nhưng tần suất hoạt động chưa cao, chủ yếu tập 

trung v o hình thức tư vấn nh m, trong khi tư vấn cá nhân vẫn còn hạn chế. 

Phát hiện n y tương đồng với các nghiên cứu quốc tế trước đ , trong đ  

khẳng đ nh sự thiếu hụt năng lực tư vấn của giáo viên v  thiếu chính sách 

hỗ trợ l  r o cản phổ  iến của hoạt động tư vấn (Alamze  & Ullah, 2021). 

So với các nghiên cứu trong nước, nghiên cứu n y nhấn mạnh rằng việc đ o 

tạo giáo viên về kỹ năng tư vấn vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn, 

dẫn đến sự thiếu tự tin v  chưa linh hoạt trong cách tiếp cận hướng nghiệp 

cho học sinh. 

 

Tài liệu tham khảo 

Tài liệu Tiếng Việt 
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với cảm xúc tiêu cực của học sinh. Tồn tại một một tỷ lệ đ ng kể học sinh 

lựa chọn hình thức ứng phó tiêu cực trên cả ba phương thức ứng phó. 

Từ kh a:  ng phó;  ng phó với cảm xúc tiêu cực; Học sinh trung học phổ 

thông. 

Ngày nhận bài: Tháng 10/2024; Ngày duyệt đăng bài: 20/11/2024 

 

1. Đặt vấn đề 

           Cảm xúc nói chung, cảm xúc tiêu cực nói riêng là một phần tất yếu 

trong cuộc sống của con người. Hiểu một cách giản d  nhất, cảm xúc tiêu 

cực là những cảm xúc gây ra trạng thái khó ch u, buồn bực, đau khổ,... Khi 

con người phải đối diện với những cảm xúc tiêu cực trong thời gian dài sẽ 

ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm lý dẫn tới sự suy 

giảm các mối quan hệ xã hội và sự phát triển của bản thân. Do vậy ứng phó 

với cảm xúc tiêu cực có một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của 

con người. 

 Cảm xúc tiêu cực xảy ra khá phổ biến ở học sinh trung học phổ 

thông. Kết quả khảo sát 21.678 học sinh Hoa Kỳ cho thấy 75% số cảm xúc 

mà học sinh trả lời là tiêu cực. Bộ ba cảm x c được nhắc đến nhiều nhất là 

mệt mỏi, căng thẳng và buồn chán. Mức độ phổ biến của cảm giác tiêu cực 

gần như giống nhau giữa các nhóm nhân khẩu học của học sinh (Hernawati, 

Rahayu  & Soejowinoto, 2015). Cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe 

thể chất, sức khỏe tâm lý, học tập và các mối quan hệ xã hội của học sinh. 

Các công trình nghiên cứu cho thấy cảm xúc tiêu cực dễ dẫn đến các hành 

vi đối phó mang tính chất mất kiểm soát, kết quả học tập giảm sút; ngừng 

nỗ lực học tập; tự ý phá vỡ các quy đ nh học tập của bản thân v  nh  trường 

(Nguyễn Th  Minh Hằng, 2014). Nghiên cứu trên 700 học sinh lớp 11 từ 13 

trường trung học phổ thông cả tư thục và công lập ở Semarang - Indonesia 

cho thấy có mối tương quan giữa sự tức giận ở trường của học sinh trung 

học phổ thông và chất lượng mối quan hệ của cha mẹ - thanh thiếu niên, áp 

lực ngang hàng, tính cách tự cao v  m i trường học đường (Anitei, Mihaila, 

Burtaverde & Glăvan, 2015). Với mẫu dữ liệu gồm 1.846 học sinh tiểu học 
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và 2.430 học sinh trung học phổ thông ở Mĩ, Klem và Connell (2004) kết 

luận 40% - 60% học sinh c  xu hướng nghỉ học thường xuyên khi họ cảm 

nhận được cảm xúc học tập tiêu cực. Tương tự, Eaton và cộng sự (2008) 

phát hiện ra khoảng 30% học sinh trung học phổ thông ở Mĩ c  cảm xúc 

học tập tiêu cực c  xu hướng vướng vào các hành vi nguy hiểm như  ạo 

lực, sử dụng chất kích thích v  c  ý đ nh tự vẫn. Tương tự, với 223 sinh 

viên nữ, 219 sinh viên nam sinh sống và học tập tại thành phố Đ nh Châu 

(Dingzhou), tỉnh Hà Bắc (Hebei) của Trung Quốc, Li và Prevatt (2008) phát 

hiện ra nỗi lo sợ có sự khác biệt về giới tính. Cụ thể, lo sợ về thất bại thì 

sinh viên nữ cao hơn sinh viên nam, trong khi lo lắng về sự mất tập trung 

thì sinh viên nam lại cao hơn. Một phát hiện thú v  khác của Li và Prevatt 

(2008) là bầu kh ng khí gia đình gi p  ớt các lo sợ này và sinh viên xuất 

thân ở khu vực thành th  có mức lo lắng cao hơn vùng n ng th n (Nguyễn 

Th  Minh Hằng, 2014). 

 Những phát hiện hiện tại nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm 

tra các khía cạnh cảm xúc xã hội trong trải nghiệm liên quan đến trường 

học của học sinh (Pianta, 1999; Valiente và cộng sự, 2008) và cách thanh 

thiếu niên đối phó hoặc điều chỉnh những trải nghiệm mang tính cảm xúc 

này (Valiente và cộng sự, 2009). Có mối liên hệ đáng kể giữa khuynh 

hướng cảm x c, căng thẳng trong học tập, điểm trung bình và phong cách 

ứng phó trong học tập của thanh thiếu niên; Thanh thiếu niên sử dụng kỹ 

thuật để đối phó với căng thẳng đặc biệt trong học tập như né tránh v  phủ 

nhận (Miao, Xie, Xing, Wang, Tang & Luo, 2021). Nghiên cứu của Lene 

Vestad & Kjersti B. Tharaldsen tìm hiểu kinh nghiệm của học sinh trung 

học cơ sở với các thành phần của một hệ thống xã hội và xã hội phổ cập 

dựa trên trường học can thiệp học tập cảm x c (SEL) liên quan đến việc đối 

phó với căng thẳng trong học tập. Sự can thiệp nhằm mục đích th c đẩy 

năm năng lực xã hội và cảm xúc (SEC): kỹ năng tạo mối quan hệ, điều tiết 

cảm xúc, sự quan tâm, phát triển tư duy v  giải quyết vấn đề (Moeller, 

Brackett, Ivcevic & White, 2019). 
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 Ứng phó với cảm xúc tiêu cực của học sinh trung học phổ thông là 

cách thức học sinh làm giảm hoặc làm mất đi những biểu hiện cảm xúc tiêu 

cực, bất thường, gây khó ch u của bản thân. Ở học sinh trung học phổ 

thông, vấn đề ứng phó với cảm xúc tiêu cực tập trung ở ba cách thức ứng 

ph  cơ  ản: (1) Ứng phó tập trung vào nhận thức hướng đến những suy 

nghĩ, tư duy tích cực trong việc đương đầu và giải quyết những tình huống 

kh  khăn, tình huống có vấn đề; (2) Ứng phó tập trung vào cảm x c hướng 

đến việc theo dõi, đối diện và quản lý cảm xúc của cá nhân một cách phù 

hợp; (3) Ứng phó tập trung v o h nh vi hướng đến những hành vi/ hình 

thức biểu cảm phù hợp trước những tình huống kh  khăn, tình huống có 

vấn đề. 

2. Khách thể và địa bàn nghiên cứu và phƣơng pháp nghiên cứu  

 Nghiên cứu n y được tiến hành trên 719 khách thể là học sinh các 

trường trung học phổ thông trên đ a bàn thành phố Hà Nội.  

Nghiên cứu triển khai theo phương thức thuận tiện và khảo sát theo 

hình thức online nên tỷ lệ giữa các nhóm mẫu có sự chênh lệch đáng kể. 

Nhóm học sinh tham gia khảo sát có tỷ lệ lớn là học sinh nữ (61,9%), học 

sinh khối 11 (50,1%), học sinh ngoại thành (62,6%), học sinh có học lực 

giỏi và khá (42,6% và 45,3%), học sinh có sở thích âm nhạc (28,5%), chơi 

game (14,8%), chơi thể thao (13,4%), tán gẫu với bạn bè (9,9%). Số học 

sinh có sở thích nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động tình 

nguyên chiếm tỷ lệ thấp (1,7% và 2,9%). Vì vậy, việc phân tích dữ liệu, 

nghiên cứu này chỉ tập trung bàn luận trên các khía cạnh: Giới tính, Khối 

lớp, Đ a bàn. 

 Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng trong nghiên cứu này 

l  phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. Cấu trúc bảng hỏi gồm 24 item với 

3 tiểu thang đo: (1) Ứng phó tập trung vào nhận thức; (2) Ứng phó tập trung 

vào cảm xúc; (3) Ứng phó tập trung vào hành vi. Thang đo 5 mức độ (từ 

không bao giờ đến rất thường xuyên) được xác lập để đánh giá mức độ biểu 

hiện thực trạng ứng phó với cảm xúc tiểu cực của học sinh trung học phổ 

th ng. Điểm trung bình càng cao, mức độ ứng phó càng cao. Thang đo đã 
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được kiểm đ nh độ tin cậy với Hệ số Cron ach’s Alpha = 0,784. Việc thu 

thập dữ liệu và thực hiện nghiên cứu trên các học sinh đã được các nhà 

trường cho phép cũng như sự đồng thuận của từng học sinh. Sau khi c  số 

liệu, nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê toán học, sử dụng phần 

mềm SPSS phiên bản 20.0 để phân tích.  

3. Kết quả nghiên cứu thực trạng ứng phó với cảm xúc tiêu cực của học 

sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội 

3.1.   nh gi  chung thực trạng ứng phó với cảm xúc tiêu cực của học sinh 

trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Bảng 1. Đánh giá chung về thực trạng ứng phó  

với cảm xúc tiêu cực của học sinh trung học phổ thông thành phố Hà Nội 

TT Lĩnh vực ĐTB 

 
Giới tính Địa bàn Khối lớp 

Nam Nữ 

 

Khác Quận Huyện Lớp 

10 

Lớp 

11 

Lớp 

12 

1 Ứng phó tập 

trung vào nhận 

thức 

3,24 3,28 3,26 3,14 3,33 3,21 3,20 3,22 3,35 

2 Ứng phó tập 

trung vào cảm 

xúc 

3,14 3,19 3,10 3,11 3,22 3,09 3,08 3,12 3,24 

3 Ứng phó tập 

trung vào hành 

vi 

2,60 2,65 2,56 2,81 2,65 2,56 2,62 2,61 2,53 

ĐTB chung 2,99 3.04 29,6 3,02 3,06 2,96 2,97 2,99 3,04 

Kết quả nghiên cứu tổng hợp tại bảng trên cho thấy, có sự khác biệt 

trong cách ứng phó với cảm xúc tiêu cực giữa học sinh trung học phổ thông 

và học sinh trung học cơ sở. Học sinh trung học cơ sở c  xu hướng ứng phó 

với cảm xúc tiêu cực bằng nhận thức hơn l  ứng phó bằng cảm xúc, hành vi 

(Nguyễn Th  Minh Hằng, 2014). Trong khi đ , kết quả nghiên cứu này cho 

thấy (số liệu bảng 5), học sinh trung học phổ thông trên nhóm mẫu nghiên 

cứu c  xu hướng ứng phó với cảm xúc tiêu cực tập trung vào nhận thức và 

cảm xúc chiếm ưu thế hơn l  ứng phó tập trung v o h nh vi (ĐTBC= 3,24; 

3,14; 2,60). 

3.2. Thực trạng các cách ứng phó với cảm xúc tiêu cực của học sinh trung 

học phổ thông  
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3.2.1. Thực trạng cách ứng phó với cảm xúc tiêu cực của học sinh trung 

học phổ thông theo phương thức “ứng phó tập trung vào nhận thức” 

Bảng 2. Thực trạng ứng phó tập trung vào nhận thức 

của học sinh trung học phổ thông thành phố Hà Nội 

TT Cách ứng phó 

Mức độ (%) 

ĐTB 
Không 

bao giờ 

Hiếm 

khi 

Thỉnh 

thoảng 

Thƣờng 

xuyên 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

1 Nghĩ rằng mọi vấn 

đề sẽ qua thôi 

4,5 11,4 30,7 31,6 21,8 3,55 

2 Mọi người ai cũng 

có thể có cảm xúc 

tiêu cực này nên 

đây l  chuyện bình 

thường 

12,0 19,9 33,2 21,4 13,5 3,04 

3 Coi những gì đang 

xảy ra với mình chỉ 

là tạm thời 

15,6 28,4 31,7 14,7 9,6 2,74 

4 Lý giải nguyên 

nhân gây cảm xúc 

khó ch u một cách 

tích cực, dễ chấp 

nhận hơn 

10,4 21,6 33,2 20,3 14,5 3,07 

5 Chấp nhận những 

gì mình đang c  

6,4 14,9 35,2 23,9 19,6 3,35 

6 Cố gắng thay đổi 

cách nhìn về thế 

giới xung quanh để 

không mắc những 

cảm xúc tiêu cực 

5,1 14,3 30,7 27,3 22,5 3,48 

7 Coi như kh ng c  

chuyện gì xảy ra 

23,9 

 

31,0 24,5 9,6 

 

11,0 3,47 

 

 Số liệu bảng trên cho thấy: Theo phương thức “ ng phó tập trung 

vào nhận thức”, học sinh trên nhóm mẫu nghiên cứu chủ yếu lựa chọn kiểu 

ứng phó tích cực, trong đ , học sinh c  xu hướng lựa chọn nhiều nhất hình 

thức ứng phó: (i) “Nghĩ rằng mọi vấn đề sẽ qua thôi” với 53,4% học sinh 

lựa chọn ở mức thường xuyên và rất thường xuyên (ĐTBC = 3,55); (ii) “Cố 

gắng thay đổi cách nhìn về thế giới xung quanh để không mắc những cảm 
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xúc tiêu cực” với 49,8% học sinh lựa chọn ở mức thường xuyên và rất 

thường xuyên (ĐTBC = 3,48); (iii) “Chấp nhận những gì mình đang c ” với 

43,5% học sinh lựa chọn ở mức thường xuyên và rất thường xuyên (ĐTBC 

= 3,35).  

3.2.2. Thực trạng ứng phó với cảm xúc tiêu cực của học sinh trung học phổ 

thông theo phương thức “ứng phó tập trung vào cảm xúc” 

Bảng 3. Thực trạng ứng phó tập trung vào cảm xúc  

của học sinh trung học phổ thông thành phố Hà Nội 

T

T 
Cách ứng phó 

Mức độ (%) ĐTB 

Không 

bao giờ 

Hiếm 

khi 

Thỉnh 

thoảng 

Thƣờng 

xuyên 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

 

1 Lắng nghe cảm 

x c  ên trong cơ 

thể bạn 

5,4 12,4 31,7 29,6 20,9 3,48 

2 Ghi nhật ký về 

cảm xúc diễn ra 

trong mỗi sự 

kiện/tình huống 

để thay đổi 

33,7 29,8 17,8 10,8 7,9 2,30 

3 Giải tỏa cảm 

xúc với những 

người mình tin 

tưởng 

9,5 16,7 29,6 26,6 18,2 3,27 

4 Bộc lộ cảm xúc 

ra bên ngoài 

12,0 28,9 

 

35,5 15,2 8,5 3,21 

 

 Số liệu bảng trên cho thấy: Theo phương thức “ ng phó tập trung 

vào cảm xúc”, học sinh trên nhóm mẫu nghiên cứu chủ yếu lựa chọn kiểu 

ứng phó tích cực, trong đ , học sinh c  xu hướng lựa chọn nhiều nhất hình 

thức ứng ph : (i) “Lắng nghe cảm xúc bên trong cơ thể bạn” với 50,5% học 

sinh lựa chọn ở mức thường xuyên và rất thường xuyên (ĐTBC = 3,48); (ii) 

“Giải tỏa cảm xúc với những người mình tin tưởng” với 44,8% học sinh lựa 

chọn ở mức thường xuyên và rất thường xuyên (ĐTBC = 3,27). 
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 Hình thức ứng phó tiêu cực “Bộc lộ cảm x c ra  ên ngo i” được khá 

nhiều lựa chọn với 40,9% ở mức thường xuyên và rất thường xuyên (ĐTBC 

= 3,21).  

 Hình thức ứng phó mang tính chiều sâu đòi hỏi sự tinh tế như “Ghi 

nhật ký về cảm xúc diễn ra trong mỗi sự kiện/tình huống để thay đổi” có tỷ 

lệ học sinh lựa chọn ở mức thường xuyên và rất thường xuyên chưa nhiều. 

(ĐTBC = 2,30). 

3.2.3. Thực trạng ứng phó với cảm xúc tiêu cực của học sinh trung học phổ 

thông theo phương thức “ứng phó tập trung vào hành vi” 

Bảng 4. Thực trạng ứng phó tập trung vào hành vi  

của học sinh trung học phổ thông thành phố Hà Nội 

T

T 
Cách ứng phó 

Mức độ (%) 

Không 

bao giờ 

Hiếm 

khi 

Thỉnh 

thoảng 

Thƣờng 

xuyên 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

ĐTB 

1 Tìm hiểu về biểu 

hiện cảm xúc của 

mình qua tài liệu, 

sách báo, inter-

net... 

25,2 28,2 27,4 8,5 10,7 2,51 

2 Lắng nghe phản 

hồi của mọi người 

xung quanh về bản 

thân  

9,7 20,7 31,0 26,0 12,5 3,11 

3 Chia sẻ với bạn bè 10,2 19,3 31,7 22,7 16,1 3,15 

4 Tâm sự với Thầy 

Cô 

51,2 31,0 12,7 1,9 3,2 1,75 

5 Tìm kiếm sự trợ 

giúp của bố mẹ và 

người thân 

29,6 33,0 23,8 7,5 6,1 2,28 

6 Tìm đến chuyên 

gia tâm lý với 

mong muốn nhận 

được sự trợ giúp 

57,9 25,7 11,0 1,9 3,5 1,67 

7 Gọi điện đến các 

đường dây tư vấn 

63,4 23,5 8,8 1,5 2,8 1,57 

8 Tham gia các hoạt 

động thiện nguyện 

36,9 33,7 19,3 6,0 4,2 2,07 

9 Tham gia các hoạt 9,3 16,8 34,2 22,1 17,5 3,22 
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động vui chơi, giải 

trí, mua sắm 

10 Tham gia hoạt 

động thể thao hoặc 

các câu lạc bộ của 

nh  trường 

23,1 26,8 24,1 13,5 12,5 2,66 

11 Đi chùa, đi nh  thờ 

cầu nguyện 

38,2 32,0 18,4 5,6 5,8 2,09 

12 Đi c ng  ái, xem 

bói 

58,6 26,4 9,2 2,5 3,3 4,34 

13 Tìm hiểu cách giải 

quyết vấn đề cuả 

mình thông qua 

các video, clip 

ngắn trên mạng xã 

hội 

23,4 24,6 

 

27,4 14,5 10,2 

 
3,37 

 

 Số liệu bảng trên cho thấy: Theo phương thức “ ng phó tập trung 

vào hành vi”, học sinh c  xu hướng ít lựa chọn những hình thức ứng phó 

hành vi tích cực. Những hình thức ứng ph  được lựa chọn nhiều nhất cũng 

chỉ c  chưa đến 50% học sinh lựa chọn ở mức thường xuyên và rất thường 

xuyên như: (i) “Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm” với 

39,6% học sinh lựa chọn ở mức thường xuyên và rất thường xuyên (ĐTBC 

= 3,22); (ii) “Chia sẻ với bạn  è” với 38,9% học sinh lựa chọn ở mức 

thường xuyên và rất thường xuyên (ĐTBC = 3,15); (iii) “Lắng nghe phản 

hồi của mọi người xung quanh về bản thân” với 38,5% học sinh lựa chọn ở 

mức thường xuyên và rất thường xuyên (ĐTBC = 3,11). 

 Điểm đáng lưu ý l  các hình thức ứng phó hành vi tích cực như: 

“Gọi điện đến đường dây tư vấn”; “Tìm đến chuyên gia tâm lý với mong 

muốn nhận được sự trợ gi p”; “Tâm sự với Thầy C ”; “Tham gia các hoạt 

động thiện nguyện”; “Tìm kiếm sự trợ giúp của bố mẹ v  người thân”; 

“Tham gia hoạt động thể thao hoặc các câu lạc bộ của nh  trường” c  

49,9% - 85,9% học sinh lựa chọn ở mức hiếm khi và không bao giờ. Điều 

đ  phản ánh sự thiếu kết nối giữa học sinh với các nguồn lực trợ giúp (cha 

mẹ, thầy c  v  các chuyên gia) cũng như sự thiếu tích cực đối với các hoạt 

động trong v  ngo i nh  trường của học sinh. 
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 Có một tỷ lệ đáng kể học sinh lựa chọn hình thức ứng phó tiêu cực 

“Tìm hiểu cách giải quyết vấn đề cuả mình thông qua các video, clip ngắn 

trên mạng xã hội” với 24,7% học sinh lựa chọn ở mức thường xuyên và rất 

thường xuyên (ĐTBC = 3,37). Điều này phản ánh sự chi phối khá mạnh mẽ 

của mạng xã hội đối với học sinh trung học phổ thông hiện nay. 

4.Kết luận 

 Ở học sinh trung học phổ thông, vấn đề ứng phó với cảm xúc tiêu 

cực tập trung ở ba cách thức ứng ph  cơ  ản: (1) Ứng phó tập trung vào 

nhận thức; (2) Ứng phó tập trung vào cảm xúc; (3) Ứng phó tập trung vào 

hành vi. 

 Tỷ lệ học sinh trên nhóm mẫu nghiên cứu phải đối diện với cảm xúc 

tiêu cực khá cao ở phần lớn các lĩnh vực của đời sống như: “Lĩnh vực học 

tập”; “Lĩnh vực phát triển tâm sinh lý”; Giao tiếp với cha mẹ, người thân; 

Tình bạn, tình bạn khác giới; Hướng nghiệp.  

 Học sinh có lựa chọn kiểu ứng phó tích cực nhiều hơn theo xu hướng 

tập trung vào nhận thức và tập trung vào cảm xúc. Học sinh ít c  xu hướng 

chọn những hình thức ứng phó hành vi tích cực. Các hình thức ứng phó 

hành vi tích cực ít được học sinh lựa chọn; Mạng xã hội là lựa chọn của một 

tỷ lệ đáng kể học sinh trong việc ứng phó với cảm xúc tiêu cực của học 

sinh. Tồn tại một một tỷ lệ đáng kể học sinh lựa chọn hình thức ứng phó 

tiêu cực trên cả  a phương thức ứng phó. 

Có sự khác biệt trong việc lựa chọn kiểu ứng phó với cảm xúc tiêu 

cực ở phương thức ứng phó tập trung vào nhận thức và ứng phó tập trung 

vào hành vi của học sinh xét theo tiêu chí giới tính, khối lớp và khu vực. 

 Học sinh tự đánh giá, việc sử dụng các phương thức ứng phó với 

cảm xúc tiêu cực chưa thực sự hiệu quả. Có sự khác biệt trong việc đánh giá 

hiệu quả ứng phó với cảm xúc tiêu cực ở học sinh xét theo giới tính v  đ a 

bàn nghiên cứu. 

 

Tài liệu tham khảo  

Tài liệu Tiếng Việt  
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THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM  

TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƢỜNG  

TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Nguyễn V n Thanh  

Khoa Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam 

 

TÓM TẮT: 

 Bài b o đề cập đến thực trạng hoạt động công tác xã hội nhóm trong 

việc phòng ngừa bạo lực học đường tại c c trường trung học phổ thông 

thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy: C c trường được nghiên 

cứu thực hiện 3 loại hoạt động công tác xã hội nhóm để phòng ngừa bạo 

lực học đường: hoạt động giáo dục kỹ n ng sống; hoạt động tuyên truyền, 

nâng cao kiến thức và hoạt động can thiệp. Tuy nhiên, các hoạt động công 

tác xã hội nhóm này mới dừng lại là hoạt động chia sẻ, tuyên truyền  tư 

vấn, trợ giúp chứ chưa có nhiều màu sắc của công tác xã hội.  

 

Từ khóa: Công tác xã hội; Công tác xã hội nhóm; Phòng ngừa; Phòng 

ngừa bạo lực học đường. 

Ngày nhận bài: Tháng 10/2024; Ngày duyệt đăng bài: 20/11/2024 

 

1. Đặt vấn đề 

 Bạo lực n i chung, đặc biệt là bạo lực học đường là hiện tượng đang 

tồn tại tới mức phổ biến v  c  xu hướng ng y c ng gia tăng trên thế giới 

cũng như ở Việt Nam. Do vậy, vấn đề bạo lực học đường trong thời gian 

gần đây đã được nhiều nhà khoa học đặc biệt quan tâm nghiên cứu. Bạo lực 

học đường là những hành vi cố ý sử dụng vũ lực hoặc quyền lực của học 

sinh hoặc giáo viên đối với những học sinh, giáo viên hoặc những người 

khác v  ngược lại. Đ  c  thể là những hành vi bạo lực về thể xác, bạo lực 
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về tinh thần, bạo lực về tình dục, bạo lực ngôn ngữ, những bắt ép về tài 

chính hoặc những hành vi khác có thể gây ra nhưng tổn thương về mặt tinh 

thần hoặc thể xác cho người b  hại.  

 Bạo lực học đường nếu kh ng ngăn chặn và xử lý k p thời sẽ gây ra 

những hậu quả nghiêm trong đối với nạn nhân, gia đình, nh  trường và toàn 

xã hội. Ngành giáo dục cùng các cấp chính quyền đã c  nhiều giải pháp để 

ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường song kết quả thu được vẫn chưa 

cao, công tác thực hiện vẫn chưa triệt để. 

 Tại Việt Nam, Công tác xã hội trường học đã v  đang trên đ  phát 

triển nhưng vẫn còn thiếu vắng một mạng lưới cơ sở cung cấp các d ch vụ 

Công tác xã hội trường học. Yêu cầu đặt ra là cần có những hoạt động 

phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết về lâu dài với vấn nạn này. Công tác 

xã hội nhóm là một trong những biện pháp can thiệp hữu hiệu, cần được 

đưa v o trường học v  đẩy mạnh thực hiện. Công tác xã hội nhóm sử dụng 

phương pháp nh m để hỗ trợ các th nh viên đạt được mục tiêu nhóm thông 

qua đ  đạt được mục tiêu cá nhân. Điều kiện để áp dụng phương pháp C ng 

tác xã hội nh m l  các th nh viên nh m c  đặc điểm giống nhau, hoặc liên 

hệ với nhau. Do hoạt động của học sinh trung học phổ thông chủ yếu diễn 

ra tại cùng một ngôi trường nên các em có các điều kiện và dễ dàng tạo ra 

được sự tương tác nh m n y. Đây l  điều kiện phù hợp để áp dụng mô hình 

Công tác xã hội nhóm nhằm nâng cao kỹ năng phòng chống bạo lực học 

đường. Thông qua hoạt động trợ giúp của nhân viên Công tác xã hội trường 

học bằng phương pháp Công tác xã hội nhóm có thể phòng ngừa v  ngăn 

chặn bạo lực học đường, tiến tới xây dựng m i trường lành mạnh, an toàn 

và thân thiện, góp phần xây dựng văn hoá học đường ngày càng tốt đẹp 

hơn. 

2.Địa bàn, khách thể và phƣơng pháp nghiên cứu thực trạng 

 Nghiên cứu được tiến hành trên 590 học sinh trung học phổ thông tại 

4 trường trung học phổ th ng trên đ a bàn Hà Nội năm 2023: Trường Trung 

học phổ thông Ngọc Tảo; Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú; 
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Trường Trung học phổ th ng Đo n Th  Điểm và Trường Trung học phổ 

thông Việt Nam - Ba Lan. 

Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng l  phương pháp điều 

tra bằng bảng hỏi. Thang đo 5 mức độ (từ không bao giờ đến rất thường 

xuyên) được xác lập để đánh giá mức độ biểu hiện thực trạng. Điểm trung 

bình càng cao, mức độ thực hiện các hoạt động c ng cao. Sau khi c  số liệu, 

nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê toán học, sử dụng phần mềm 

SPSS phiên bản 20.0 để phân tích.  

2. Thực trạng hoạt động công tác xã hội nhóm trong việc phòng ngừa 

bạo lực học đƣờng ở các trƣờng Trung học phổ thông Hà Nội 

2.1. Thực trạng hoạt động giáo dục kỹ năng sống  

* T n suất tham gia hoạt động nhóm giáo dục kỹ n ng sống: 

Bảng 1. Tần suất học sinh tham gia  

vào nhóm giáo dục kỹ năng sống 

Tần suất học sinh tham gia vào nhóm giáo 

dục kỹ năng sống 12 tháng qua 

Tần số % 

Một lần 109 18,9 

Hai lần 94 16,3 

Ba lần 46 8,0 

Bốn lần 29 5,0 

Năm lần 5 0,9 

Trên 5 lần 25 4,3 

Không có 136 23,5 

Không tham gia 134 23,2 

Tổng 578 100 

  

Bảng trên cho thấy, c  hơn 1/2 số học sinh được khảo sát cho rằng 

mình được tham gia vào các nhóm giáo dục kỹ năng sống trong khi có 

136/590 học sinh (23,1%) trả lời không có nhóm giáo dục kỹ năng sống và 

134/590 học sinh (22,7%) học sinh không tham gia vào nhóm này. Tỷ lệ 

học sinh tham gia trên 1 lần tương đối cao, trong đ  đáng ch  ý c  25/590 
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học sinh (chiếm 4,2%) học sinh đã từng tham gia trên 5 lần nhóm giáo dục 

kỹ năng sống. 

* Lợi ích của học sinh khi tham gia hoạt động nhóm giáo dục kỹ n ng sống: 

 

Biểu đồ 1. Lợi ích khi học sinh tham gia hoạt động 

của nhóm giáo dục kỹ năng sống 

 

 Các buổi giáo dục kỹ năng sống được tổ chức sẽ tập trung vào một 

chủ đề nhất đ nh. Số liệu biểu đồ trên cho thấy lợi ích mang lại từ mỗi buổi 

giáo dục kỹ năng sống cho các em, trong đ  “Trao đổi về kỹ n ng phòng 

ngừa và ứng phó với bạo lực học đường” được lựa chọn ý kiến nhiều nhất 

chiếm 21,5%. Bên cạnh đ  việc trang b  “Kỹ n ng phòng tr nh tổn thương 

tâm lý khi chứng kiến/bị/gây ra bạo lực học đường” (chiếm 44,3%) và 

“Giúp c c thành viên trong nhóm x c định các vấn đề liên quan đến bạo 

lực học đường” (chiếm 38,7%) cũng được các em xác đ nh là những lợi ích 

mang lại từ việc tham gia các nhóm giáo dục kỹ năng sống liên quan đến 

bạo lực học đường. 

* Hình thức tổ chức nhóm giáo dục kỹ n ng sống: 
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Biểu đồ 2. Hình thức tổ chức nhóm giáo dục kỹ năng sống  

Hình thức tổ chức nhóm giáo dục kỹ năng sống được đánh giá l  đã 

thực hiện tốt. Trong đ , đã sử dụng đa dạng các hình thức giáo dục khác 

nhau, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục v  đặc điểm học sinh. Hình 

thức tổ chức nhóm giáo dục theo các nội dung liên quan đến bạo lực học 

đường được học sinh đánh giá thực hiện nhiều nhất, với 50,87%. 

* Cách thức tổ chức nhóm giáo dục kỹ n ng sống: 

 

Biểu đồ 3. Cách thức tổ chức nhóm giáo dục kỹ năng sống 

 Kết quả trên cho thấy, đa số ý kiến học sinh cho rằng cách thức tổ 

chức hoạt động kỹ năng sống chủ yếu là ngồi trong phòng học theo sự 

hướng dẫn của nhân viên Công tác xã hội hoặc thầy c  hướng dẫn với 

51,6% ý kiến đồng ý. 

Kết quả trên cũng cho thấy, việc tổ chức sinh hoạt nhóm giáo dục kỹ 

năng sống vẫn chưa ch  trọng đến các vấn đề cụ thể liên quan đến bạo lực 

học đường hoặc liên quan đến hứng thú, sở trường của học sinh. Tất nhiên 
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trong quá trình tổ chức, thầy cô có thể lồng ghép các nội dung giáo dục để 

việc rèn luyện kỹ năng sống liên quan đến từng tình huống ứng phó cụ thể 

từ đ  tăng cường hứng thú của các em khi tham gia vào hoạt động này.  

* Kết quả hoạt động giáo dục kỹ n ng sống: 

Biểu đồ trên cho thấy, hoạt động giáo dục kỹ năng sống là hoạt động 

được tổ chức ở trường trung học phổ thông trong nghiên cứu này khá 

thường xuyên và có nhiều học sinh được tham gia vào hoạt động của nhóm 

này. 

Hiệu quả cao nhất mà học sinh nhận được khi tham gia vào nhóm kỹ 

năng sống là “Học được các kỹ n ng cơ bản” (chiếm 57,8%); tiếp theo là 

“C c thành viên trong nhóm mạnh dạn, tự tin hơn” (36,1%) và “X c định 

được các giá trị bản thân” chiếm 22,2%. Kết quả n y tương đối tương 

đồng ở cả 4 trường trung học phổ th ng được khảo sát.  

 

Biểu đồ 4. Kết quả hoạt động giáo dục kỹ năng sống  

 Cách thức tổ chức và nội dung lựa chọn khi dạy về kỹ năng sống có 

ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả, đặc biệt là hứng thú tham gia nhóm giáo 

dục kỹ năng sống của học sinh. Với chủ đề phóng chống bạo lực học 

đường, việc trang b  cho học sinh kỹ năng phòng chống bạo lực học đường 

là rất ý nghĩa v  thiết thực. Để l m được điều n y đòi hỏi nhân viên Công 

tác xã hội cần nghiên cứu và tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo 

phương pháp Công tác xã hội một cách khoa học và chuyên nghiệp. 

2.2. Thực trạng hoạt động tuyên truyền, nâng cao kiến thức 

* T n suất tham gia hoạt động nhóm tuyên truyền, nâng cao kiến thức: 

Bảng 2. Tần suất học sinh tham gia  
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vào nhóm tuyên truyền, nâng cao kiến thức 

Tần suất học sinh tham gia vào nhóm 

tuyên truyền, nâng cao kiến thức 12 tháng 

qua 

Tần số % 

Một lần 136 23,7 

Hai lần 79 13,8 

Ba lần 54 9,4 

Bốn lần 8 1,4 

Năm lần 8 1,4 

Trên 5 lần 17 3,0 

Không có 129 22,5 

Không tham gia 143 24,9 

Tổng F 574 100 

  

 Từ kết quả khảo sát bảng 2 cho thấy tần suất được tham gia vào các 

buổi tuyên truyền nâng cao kiến thức của học sinh các trường trung học phổ 

thông cũng khá thường xuyên khi có tới 53,9% học sinh cho rằng mình 

được tham gia từ 1 đến trên 5 lần. Nhưng cũng c  46,1% học sinh cho rằng 

mình không tham gia hoặc không có/không biết buổi tuyên truyền về bạo 

lực học đường.  

* Lợi ích của các hoạt động nhóm tuyên truyền, nâng cao kiến thức: 

 

Biểu đồ 5. Lợi ích của các hoạt động nhóm 

tuyên truyền, nâng cao kiến thức 
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 Biểu đồ 5 cho thấy, các lợi ích mà hoạt động tuyên truyền, nâng cao 

kiến thức đều được học sinh lựa chọn ý kiến với mức độ chênh lệch không 

qua lớn khi có có 50,9% cho rằng tham gia các hoạt động n y để phòng 

ngừa và ứng phó với bạo lực học đường; 47,5% cho rằng hoạt động này 

cung cấp th ng tin liên quan đến bạo lực học đường và 35,8% ý kiến học 

sinh cho rằng hoạt động tuyên truyền nâng cao kiến thức nhằm giải đáp 

thắc mắc liên quan đến bạo lực học đường. Có thể nói từ nhận thức đến thái 

độ và hành vi, thông qua hoạt động tuyên truyền góp phần không nhỏ vào 

việc thay đổi nhận thức của học sinh từ đ  c  thể thay đổi thái độ và hành vi 

về bạo lực học đường của các em. Vấn đề là cần tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức một cách phong ph , đa dạng để tác động 

sâu sắc đến học sinh, từ đ  nâng cao hiệu quả của hoạt động tuyên truyền. 

* Cách thức tổ chức các hoạt động nhóm tuyên truyền, nâng cao kiến thức: 

 

Biểu đồ 6. Cách thức tổ chức các hoạt động nhóm 

tuyên truyền, nâng cao kiến thức 

Từ kết quả biểu đồ trên cho thấy, số ý kiến học sinh cho rằng hình 

thức tổ chức chủ yếu các hoạt động tuyên truyền, nâng cao kiến thức là tổ 

chức theo đ nh kỳ của nh  trường chiếm tỷ lệ cao nhất (43,6%) và cách 

thức tổ chức được lựa chọn nhiều nhất là ngồi trong phòng học theo sự 

hướng dẫn của nhân viên Công tác xã hội hoặc thầy c  hướng dẫn với 

44,8% ý kiến đồng ý. 

* Kết quả hoạt động nhóm tuyên truyền, nâng cao kiến thức: 
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 Biểu đồ 7. Kết quả hoạt động hoạt động nhóm 

tuyên truyền, nâng cao kiến thức 

 Việc đa dạng hoá các cách thức tổ chức tuyên truyền nâng cao kiến 

thức về bạo lực học đường, hướng tới việc học sinh có thể vận dụng các 

kiến thức được học tập vào ứng phó với các tình huống bạo lực học đường 

đã l m cho kết quả “Giúp các thành viên vận dụng kiến thức về bạo lực học 

đường để xử lý các tình huống gặp phải” chiếm 57,9%. Bên cạnh đ , hiệu 

quả từ các hoạt động tuyên truyền cũng l m tăng lên những hiểu biết của 

các em về bạo lực học đường khi hiệu quả làm cho “Các thành viên trong 

nhóm t ng lên hiểu biết về bạo lực học đường và các vấn đề liên quan” 

chiếm 43,2%. Cũng c  34,5% ý kiến cho rằng “Giúp các thành viên tự bảo 

vệ  ch m sóc mình khi đối mặt với bạo lực học đường”.  

 Như vậy hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh về 

bạo lực học đường vẫn chưa tiến h nh được các nhóm nhỏ theo từng lớp mà 

chủ yếu tiến h nh to n trường hoặc một số trường đã tiến hành theo các 

khối lớp. Vẫn chưa c  hoạt động tuyên truyền n o hướng tới những vấn đề 

cụ thể từ bạo lực học đường hoặc theo giới tính. Một phần do chủ trương 

của nh  trường với rất nhiều các hoạt động khác nhau đã được tổ chức, 

phần khác do nhân viên kiêm nhiệm Công tác xã hội tại các nh  trường ít. 

Điều này dẫn đến kết quả của hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức 

về bạo lực học đường chưa đạt được hiệu quả cao v  cũng chưa mang nhiều 

màu sắc của phương pháp Công tác xã hội nhóm. 

2.3. Thực trạng hoạt động can thiệp 

Bảng 3. Tần suất học sinh tham gia vào nhóm can thiệp 

Tần suất học sinh tham gia vào nhóm 

can thiệp 12 tháng qua 
Tần số % 

Một lần 126 22,0 
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Hai lần 55 9,6 

Ba lần 41 7,2 

Bốn lần 14 2,4 

Năm lần 6 1,0 

Trên 5 lần 16 2,8 

Không có 174 30,4 

Không tham gia 141 24,6 

Tổng 573 100 

Bảng 3 cho thấy, có 53,4% học sinh tham gia khảo sát trả lời là nhà 

trường không có hoặc không tham gia vào hoạt động can thiệp với các vấn 

đề liên quan đến bạo lực học đường.  

 Bên cạnh đ  c  46,6% học sinh cho rằng đã tham gia v o nh m can 

thiệp với tần suất từ 1 đến trên 5 lần. Trong đ , đáng ch  ý c  tới 23/590 

(3,9%) học sinh tham gia 5 lần và 16/590 (2,7%) học sinh đã từng tham gia 

trên 5 lần.  

 Hoạt động can thiệp là một hoạt động quan trọng cho việc phòng 

ngừa bạo lực học đường. Hoạt động n y đã được tổ chức tương đối bài bản 

ở các trường trung học phổ thông trong khảo sát này. Thông qua hoạt động 

can thiệp các nhóm học sinh/học sinh c  liên quan đến bạo lực học đường 

c  cơ hội để trao đổi, chia sẻ với nhau từ đ  sẽ hiểu nhau hơn. 

* Lợi ích của các hoạt động nhóm can thiệp: 

 

Biểu đồ 8. Lợi ích của các hoạt động nhóm can thiệp 

 Biểu đồ trên cho thấy, lợi ích mà học sinh có nhiều ý kiến lựa chọn 

nhất là “Thực hiện các mục tiêu có sự hỗ trợ của nhân viên công tác xã hội 
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về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực học đường” chiếm 51,3% tổng số ý 

kiến lựa chọn. Bên cạnh đ , việc tham gia vào hoạt động nhóm can thiệp 

còn để “Cùng nhau lên kế hoạch giải quyết vấn đề liên quan đến bạo lực 

học đường” chiếm 39,7% v  để “Cùng nhau tìm hiểu x c định vấn đề liên 

quan đến bạo lực học đường” chiếm 33,6%.  Điều này cho thấy học sinh đã 

v  đang nhận ra được vai trò v  ý nghĩa của hoạt động can thiệp trong việc 

phòng tránh bạo lực học đường. Có rất nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra 

mà nguyên nhân chỉ là những hiểu nhầm nho nhỏ, không thể giải quyết 

được bằng việc thoả hiệp v  đã dẫn đến bạo lực học đường. Hơn thế nữa, 

khi 1 vài lần chưa thể giải quyết được, mâu thuẩn có thể đẩy lên cao trào 

mà không thể giải quyết dứt điểm được rất dễ có thể xảy ra bạo lực học 

đường ở những lần tiếp theo. Do đ , hoạt động can thiệp ở đây kh ng chỉ là 

trợ giúp khi xảy ra bạo lực học đường mà còn là can thiệp để phòng ngừa 

cho những hành vi bạo lực ở những lần tiếp theo.  

* Hình thức tổ chức các hoạt động nhóm can thiệp: 

 

Biểu đồ 9. Hình thức tổ chức các hoạt động nhóm can thiệp 

 Nhóm can thiệp đã được tổ chức với nhiều hình thức khác nhau, 

trong đ  c  54,0% được tổ chức khi có nhiều học sinh cùng gặp vấn đề 

giống nhau và chỉ c  26,5% được tổ chức theo nhu cầu/sở thích của các 

thành viên. 

 Phỏng vấn sâu cho thấy, khi học sinh có những vấn đề liên quan đến 

bạo lực học đường, nếu có thể xử lý được tại trường, không cần mời đến 

phụ huynh học sinh thì nhân viên Công tác xã hội sẽ phối hợp với giáo viên 
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chủ nhiệm để trợ gi p các em, đ nh hướng cho các em hoà giải và cam kết 

kh ng để hành vi bạo lực học đường tiếp diễn. Tuy nhiên, nếu những vụ 

bạo lực học đường lớn cần phải mời phụ huynh học sinh đến trường cùng 

làm việc với nhà trường. Lúc này vai trò của nhân viên Công tác xã hội là 

người kết nối với các lực lượng để cùng trợ giúp cho các em những vấn đề 

 an đầu sau đ  sẽ tiến hành những hỗ trợ, can thiệp tâm lý khác giúp cho 

các em bình ổn về tâm lý từ đ  giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực sau bạo 

lực học đường. 

* Kết quả hoạt động nhóm can thiệp: 

Kết quả trên cho thấy, có tới 61,3% ý kiến học sinh cho rằng hoạt 

động nhóm can thiệp “Giúp các thành viên học được các kỹ n ng cơ bản 

cho việc phòng ngừa, ứng phó với bạo lực học đường”. Điều n y khá tương 

đồng với kết quả ở các phần trên vì đa số học sinh đều cho rằng qua hoạt 

động can thiệp dưới sự hướng dẫn của thầy cô Công tác xã hội, các em có 

được những kỹ năng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực học 

đường.  

 

Biểu đồ 10.  Kết quả hoạt động nhóm can thiệp 

 Bên cạnh đ  cũng c  nhiều học sinh nhận thấy hoạt động can thiệp 

có thể “Giúp các thành viên giải quyết được khó kh n liên quan đến phòng 

ngừa, ứng phó với bạo lực học đường” khi có 34,9% ý kiến học sinh lựa 

chọn. Chiếm tỷ lệ thấp nhất trong 3 kết quả của hoạt động can thiệp đưa ra 

là “Giúp các thành viên trong nhóm tự đương đ u với vấn đề liên quan đến 

bạo lực học đường mà mình đang gặp phải” với 33,3% ý kiến học sinh 
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đồng ý. Việc một vấn đề liên quan đến bạo lực học đường xảy ra, nhân viên 

Công tác xã hội và các lực lượng khác trong nh  trường có thể tham vấn, tư 

vấn, hỗ trợ về tinh thần, tâm lý cho các em, từ đ  các em lấy lại được sự cân 

bằng tâm lý và có thể an tâm, an toàn học tập. Tuy nhiên để đương đầu với 

các vấn đề liên quan đến bạo lực học đường m  mình đã từng gặp phải và 

có thể tiếp tục gặp lại là việc không hề dễ dàng. Nó phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố không chỉ là kỹ năng m  còn l  sự hiểu biết, kinh nghiệm, cách ứng 

xử, sự vững vàng về mặt tâm lý.  

3. Kết luận 

 Các trường trung học phổ th ng được khảo sát đã c  những hoạt 

động Công tác xã hội nhóm hỗ trợ, phòng ngừa và can thiệp cho học sinh 

khi đã xảy ra bạo lực học đường. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các trường 

được nghiên cứu thực hiện 3 loại hoạt động công tác xã hội nh m để phòng 

ngừa bạo lực học đường: hoạt động giáo dục kỹ năng sống; hoạt động tuyên 

truyền, nâng cao kiến thức và hoạt động can thiệp. Tuy nhiên, các hoạt 

động công tác xã hội nhóm này mới dừng lại là hoạt động chia sẻ, tuyên 

truyền, tư vấn, trợ giúp chứ chưa c  nhiều màu sắc của công tác xã hội.  
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HÀNH VI SỬ DỤNG DỊCH VỤ THAM VẤN TÂM LÝ  

CỦA SINH VIÊN  

 

Lê Thị Thanh Thủy,  Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 

Nguyễn Thị Thanh Nga, Trường Đại học Luật Hà Nội 

 

TÓM TẮT:  

Nghiên cứu này được thực hiện trên 373 sinh viên đại học nhằm tìm 

hiểu hành vi sử dụng dịch vụ tham vấn tâm lý khi đối diện với các vấn đề 

sức khỏe tâm th n như tr m cảm  lo âu  c ng thẳng hoặc những khó kh n 

tâm lý khác. Kết quả nghiên cứu mang lại cái nhìn toàn diện về nhu c u hỗ 

trợ tâm lý và xu hướng tiếp cận dịch vụ tham vấn của sinh viên trong bối 

cảnh học đường. Trên cơ sở đó  bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả của dịch vụ tham vấn tâm lý trong c c cơ sở giáo dục 

đại học, góp ph n hỗ trợ sinh viên ứng phó tốt hơn với những thách thức về 

mặt tinh th n. 

Từ khóa: Tham vấn tâm lý; Nhu c u; Dịch vụ; Sinh viên. 

Ngày nhận bài: Tháng 10/2024; Ngày duyệt đăng bài: 20/11/2024 

 

1. Đặt vấn đề 

Tham vấn tâm lý học đường c  vai trò đặc biệt quan trọng trong giải 

quyết những vấn đề sức khỏe tâm thần của sinh viên, những kh  khăn tâm 

lý mà sinh viên gặp phải trong học tập, giao tiếp, ứng xử giúp sinh viên tự 

tìm hiểu bản thân, biết được những đặc điểm tính cách, năng lực tiềm ẩn và 

cách giải quyết vấn đề tối ưu trong chiến lược đ nh hướng phát triển cá 

nhân (Đ i N, Trí N, 2016). Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra vai trò của tham vấn 
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học đường v  đề xuất xây dựng các mô hình hỗ trợ tâm lý trong trường học 

(Nguyễn Th  Mùi & cộng sự, 2006; Dương Diệu Hoa & cộng sự, 2007; 

Trần Th  Lệ Thu, 2010). Trên thực tế, học sinh, sinh viên gặp rất nhiều khó 

khăn tâm lý v  c  th i quen  u ng xu i, mặc kệ, tâm sự với bạn bè, thậm 

chí có thể sử dụng các chất kích thích. Nếu các em được tiếp cận với d ch 

vụ tham vấn tâm lý chuyên nghiệp sẽ góp phần nâng cao kết quả học tập và 

chất lượng cuộc sống của bản thân (Nguyễn Th  Thanh Nga, 2023). Tuy 

vậy, chỉ khoảng một phần  a sinh viên sử dụng các d ch vụ tham vấn tâm lý 

tại các trường đại học ở Mỹ. Các yếu tố như lo ngại về kỳ th  v  thiếu th ng 

tin l  những yếu tố chính khiến sinh viên kh ng tiếp cận d ch vụ 

(Eisenberg, Hunt & Speer, 2013). Sinh viên chỉ tìm đến sự hỗ trợ khi các 

vấn đề tâm lý trở nên nghiêm trọng (Rickwood, Deane & Wilson, 2007). 

Chính vì vậy nghiên cứu thực trạng nhu cầu, h nh vi sử dụng d ch vụ tham 

vấn tâm lý v  giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò của tham vấn tâm lý 

cũng như giảm thiểu sự  kỳ th  đối với các vấn đề sức khỏe tâm thần c  ý 

nghĩa quan trọng (Wang v  cộng sự, 2004). 

Mục đích của bài báo này là chỉ ra thực trạng hành vi sử dụng d ch 

vụ tham vấn tâm lý của sinh viên. Kết quả nghiên cứu này sẽ l  cơ sở thực 

tiễn quan trọng gi p đề xuất các biện pháp tâm lý – giáo dục nâng cao hành 

vi sử dụng d ch vụ tham vấn tâm lý của sinh viên hiệu quả.  

2. Khách thể và phƣơng pháp nghiên cứu 

2.1. Mẫu nghiên cứu 

 Tổng mẫu nghiên cứu gồm 373 sinh viên các trường đại học. Dưới 

đây l   ảng mô tả một số đặc điểm mẫu nghiên cứu. 

Bảng 1. Đặc điểm của mẫu nghiên cứu (n = 373) 

Đặc điểm Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 
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Giới tính Nam 174 46,6 

Nữ 199 53,4 

Cơ sở đ o tạo Đại học Ngoại thương 92 24,7 

Trường Đại học Luật Hà Nội 23 6,2 

Đại học Tân Trào 19 5,1 

Sư phạm kỹ thuật Vinh 89 23,9 

ĐH Kinh tế 18 4,8 

Thanh thiếu niên 17 4,6 

Tòa Án 49 13,1 

Kiểm sát 66 17,7 

Chuyên ngành 

đ o tạo 

Kinh doanh và quản lý 88 23,6 

Giáo dục v  đ o tạo 25 6,7 

Pháp luật 159 42,6 

Kỹ thuật 85 22,8 

Công tác xã hội 16 4,3 

Nơi ở Nhà riêng 103 27,6 

Ký túc xá 96 25,7 

Nhà thuê 174 46,6 

Sinh viên năm 

học 

Năm 1 162 43,4 

Năm 2 104 27,9 

Năm 3 84 22,5 

Năm 4 23 6,2 

Tình hình tài 

chính 

Rất kh  khăn 8 2,1 

Kh  khăn 73 19,6 

Bình thường 233 62,5 

Thoải mái 47 12,6 
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Rất thoải mái 12 3,2 

 

 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng trong nghiên cứu này 

là phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. Sau khi c  số liệu, nghiên cứu sử 

dụng phương pháp thống kê toán học, sử dụng phần mềm SPSS phiên bản 

20.0 để phân tích.  

3.Kết quả nghiên cứu  

3.1. Thực trạng lo âu, trầm cảm và những sự kiện tác động tới tâm lý của 

sinh viên 

Biểu đồ 1: Mức độ trầm cảm và lo âu của sinh viên  

 

Kết quả khảo sát về mức độ trầm cảm v  lo âu qua thang đo PHQ-9 

và GAD-7 trên 373 sinh viên đại học cho thấy có 58,7% sinh viên b  trầm 

cảm ở các mức độ khác nhau (nhẹ (32.5%), vừa (14.2%), nặng (8%) và rất 

nặng 4%); có 44,2% sinh viên biểu hiện của lo âu từ mức độ nhẹ, trung bình 

đến nặng. So sánh mức độ trầm cảm giữa các biến giới tính v  năm học cho 

thấy có sự khác biệt. Cụ thể là sinh viên nữ c  nguy cơ trầm cảm cao hơn 

sinh viên nam; sinh viên năm 2 v  năm 4 c  nguy cơ trầm cảm cao hơn so 

với các năm khác. Sinh viên năm 1 c  mức độ trầm cảm thấp nhất. Những 

41.3 32.5 14.2 
8 4 

Trầm cảm ở sinh viên 

Kh ng trầm cảm 

Trầm cảm nhẹ 

Trầm cảm vừa 

Trầm cảm nặng 

55.8 25.7 

11.3 7.2 

Lo âu ở sinh viên 

Không lo âu

Lo âu mức độ nhẹ  

Lo âu mức độ trung  ình  

Lo âu mức độ nặng 



 

62  Tạp chí Tâm lý học Việt Nam số 12, Tháng 12 - 2024      
                       

phát hiện n y phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Th  Thu v  cộng sự 

(2022) thực hiện tại Trường Đại học Y H  Nội, khi tỷ lệ trầm cảm ở sinh 

viên nữ được ghi nhận cao hơn đáng kể so với nam giới. Tác giả cho rằng 

nguyên nhân c  thể đến từ sự nhạy cảm cảm x c, các áp lực xã hội v  vai 

trò giới (Nguyễn Th  Thu et al., 2022). Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của 

chúng t i c  điểm khác  iệt khi sinh viên năm nhất c  mức độ trầm cảm 

thấp nhất, trong khi một số nghiên cứu như của Trần Minh Tuấn v  cộng sự 

(2021) lại ghi nhận năm nhất l  nh m c  nguy cơ cao hơn do đang trong 

giai đoạn thích nghi với m i trường học tập mới. 

Khi so sánh mức độ lo âu giữa các biến nhân khẩu (kinh tế gia đình, 

năm học) cho thấy có sự khác biệt c  ý nghĩa thống kê. Cụ thể là nhóm sinh 

viên có hoàn cảnh kinh tế gia đình khác ở mức “thấp” v  nh m sinh viên 

năm thứ tư c  các dấu hiệu của lo lắng nhiều hơn so với các nhóm khác. 

Kết quả n y phù hợp với nghiên cứu của Trần Th  Hương (2023) tại Trường 

Đại học C ng nghiệp TP. Hồ Chí Minh, trong đ  ho n cảnh kinh tế kh  

khăn l  một trong những yếu tố dự  áo chính cho mức độ lo âu v  trầm cảm 

ở sinh viên. Theo tác giả, áp lực chi phí học tập v  sinh hoạt trong  ối cảnh 

t i chính hạn chế c  thể l m gia tăng cảm giác  ất an v  căng thẳng tâm lý 

(Trần Th  Hương, 2023). 

So sánh với một số c ng trình nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy 

xu hướng tương tự. Một nghiên cứu đa quốc gia được thực hiện tại Bồ Đ o 

Nha, Thụy Điển v  Đức  ởi Martins et al. (2024) cho thấy sinh viên nữ c  

nguy cơ trầm cảm cao hơn, trong khi sinh viên năm cuối thường đối mặt 

với lo âu liên quan đến đ nh hướng nghề nghiệp v  áp lực ho n thành 

chương trình đ o tạo. Tương tự, nghiên cứu của Rahman et al. (2023) tại 

Bangladesh chỉ ra rằng sinh viên đến từ các hộ gia đình c  thu nhập thấp c  

nguy cơ cao hơn mắc các triệu chứng rối loạn lo âu v  trầm cảm. 
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Ch ng t i cũng tiến hàng khảo sát về các yếu tố gây ra căng thẳng ở 

sinh viên trong 12 tháng qua. Kết quả thể hiện ở bảng 3: 

 

Bảng 3: Những yếu tố gây ra lo âu và trầm cảm ở sinh viên  

TT Yếu tố Tỷ lệ % 

1 Thi tốt nghiệp THPT 42,6 

2 B  ốm/Chấn thương 19 

3 B  đánh 4,3 

4 B  cướp 5,6 

5 B  lạm dụng tình dục 2,4 

6 Có vấn đề liên quan đến pháp 

luật 

4,0 

7 Người thân trong gia đình mất 10,2 

8 Bạn thân mất 2,9 

9 Người thân/bạn thân b  ốm 

hoặc chấn thương 

9,4 

10 Chia tay người yêu 12,9 

11 Chỗ ở không ổn đ nh 7,0 

12 Gặp kh  khăn về tài chính/nợ 

tiền 

17,2 

13 Kỷ luật ở trường 2,1 

14 Học lại 10,5 

15 Thi lại 7,0 

16 Tranh cãi, mâu thuẫn với gia 

đình 

7,0 

17 Bố mẹ ly thân/ ly hôn 9,9 
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Có nhiều yếu tố dẫn đến căng thăng tâm lý ở sinh viên, trong đ  thi 

cử (thi tốt nghiệp THPT) là yếu tố dẫn đến căng thẳng nhiều nhất với 

42,6%. Điều này có thể giải thích bởi số lượng sinh viên năm thứ nhất (vừa 

kết thúc kì thi tốt nghiệp THPT tham gia khảo sát chiếm 43,4% (162 SV). 

Kết quả n y khá tương đồng với nhiều nghiên cứu khác cũng chỉ ra yếu tố 

học tập và thi cử (đặc biệt các kì thi chuyển cấp) là yếu tố liên quan đến 

stress ở học sinh THPT (Nguyễn Th  Mỹ Hạnh & cs (2022), Phùng Đức 

Nhật (2012), Hồ Hữu Tính (2010)). Ngoài ra, các yếu tố khác liên quan đến 

hoạt động học tập v  m i trường học đại học như: Học lại (10,5%), thi lại 

(7,0%), kỉ luật ở trường (2,1%) cũng gây ra căng thẳng tâm lý cho sinh 

viên.  

Khi phân tích tương quan giữa các yếu tố gây ra căng thẳng với mức 

độ trầm cảm, lo âu ở sinh viên cho thấy các yếu tố trên có thể gây căng 

thẳng nhưng mối tương quan với trầm cảm, lo âu lại không cao. Trong các 

sự kiện đã trải qua, “gặp kh  khăn về tài chính, nợ nần” v  “   ốm, chấn 

thương nặng” l  2 yếu tố tương quan nhiều nhất v  tương quan c  ý nghĩa 

đến trầm cảm và lo âu.  

Bảng 4. Mối tƣơng quan giữa sự kiện tác động với biểu hiện của 

trầm cảm, lo âu ở sinh viên 

Mối tương quan giữa tr m cảm và các sự 

kiện t c động 

Mức độ tương 

quan (r) 

Mức độ ý 

nghĩa (p) 

B  ốm, chấn thương nặng  0.210
**

 0.001 

Gặp kh  khăn về tài chính/ nợ nần  0.274
**

 0.001 

Mối tương quan giữa lo âu và các sự kiện tác 

động  

Mức độ tương 

quan (r) 

Mức độ ý 

nghĩa (p) 

Gặp kh  khăn về tài chính/ nợ nần 0.215
**

 0.001 

B  ốm, chấn thương nặng  0.170
**

 0.002 
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B  lạm dụng tình dục  0.166
**

 0.003 

Các sự cố như kh ng c  chỗ ở ổn đ nh hoặc thi lại tuơng quan c  ý 

nghĩa với trầm cảm v  lo âu nhưng hệ số tương quan rất thấp (r=0.124
*
), thi 

lại (r=0.110
*
). Nhìn chung các sự kiện n y gây căng thẳng nhưng chưa chắc 

đã dẫn đến lo âu, trầm cảm ở sinh viên.  

3.2. Hành vi sử dụng dịch vụ tham vấn tâm lý của sinh viên khi gặp phải 

các vấn đề tiêu cực liên quan tới sức khỏe tâm thần 

Bảng 5: Biểu hiện hành vi sử dụng dịch vụ  

tham vấn tâm lý của sinh viên 

TT Yếu tố Tỷ lệ % 

1 Địa chỉ từng khám sức khỏe tâm thần  

Bệnh viện/Phòng khám công 9,4 

Bệnh viện/Phòng khám tư 7,5 

Điện thoại 0 

Trung tâm tư vấn tâm lý 8,8 

2 Lựa chọn mong muốn đội ngũ hỗ trợ, tham vấn:  

Bác sĩ tâm thần, Chuyên gia tâm lý 63,0 

Giảng viên, cán bộ đo n Thanh niên, Câu lạc bộ 24,7 

Tình nguyện viên (Nhân viên công tác xã hội, các tổ 

chức phi chính phủ (đường dây nóng hỗ trợ) 

16,4 

3 Hình thức hỗ trợ, tham vấn tâm ý mong muốn:   

Tư vấn trực tiếp 46,4 

Tư vấn qua điện thoại 22,0 

Tư vấn qua sách báo, tờ rơi 15,8 

Ứng dụng chăm s c sức khỏe tâm thần (App) 32,2 

Mạng xã hội 32,7 
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Khác 2,4 

 

 Đối với câu hỏi “Bạn đã bao giờ đi kh m về sức khỏe tâm th n 

chưa?” kết cho thấy c  16,1%  sinh viên đã từng đi khám về sức khỏe tâm 

thần. So với tỉ lệ mắc hội chứng trầm cảm từ nhẹ đến rất nặng (58,7%) v  tỉ 

lệ mắc hội chứng lo âu từ nhẹ đến nặng (44,2%) cho thấy tỉ lệ sinh viên đi 

khám v  sử dụng d ch vụ tham vấn tâm lý còn ít. Một số sinh viên giải thích 

cho việc tiếp cận d ch vụ n y l  do thiếu th ng tin về các cơ sở cung cấp 

d ch vụ; ở xa kh  tiếp cận d ch vụ; phí d ch vụ cao so với mức chi của sinh 

viên; do th i quen ứng ph  với các vấn đề về sức khỏe tâm thần của  ản 

thân; do tâm lý e ngại, sợ     ạn  è d  ngh , soi m i... Kết quả nghiên cứu 

n y khá tương đồng với những kết quả nghiêu cứu của các c ng trình đi 

trước ở trong v  ngo i nước. Nghiên cứu của Gulliver, A., Griffiths, K. M., 

& Christensen, H. (2010); Rickwood, D., Deane, F., & Wilson, C. (2007); 

Rickwood, D., & Thomas, K. (2013)... cho rằng các yếu tố như sự kỳ th  xã 

hội, thiếu nhận thức về các d ch vụ, v  lo ngại về việc    đánh giá; kh ng 

được t n trọng, sự sợ hãi    "gắn mác",    đánh giá l  "kém cỏi"  khi tham 

gia v o các d ch vụ tâm lý, thiếu sự hỗ trợ từ gia đình hoặc  ạn  è, thiếu sự 

tin tưởng về tính hiệu quả của d ch vụ l  những yếu tố ảnh hưởng lớn đến 

quyết đ nh tìm kiếm sự gi p đỡ về sức khỏe tâm thần của giới trẻ. Nghiên 

cứu của Nguyễn Lê Bảo Ho ng, Huỳnh Văn Sơn, Bùi Hồng Quân (2024) 

cũng chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến h nh vi tìm kiếm sự hỗ trợ sức khỏe 

tâm thần của học sinh THPT gồm: sự kỳ vọng v o hiệu quả nguồn lực, sự 

kỳ th  v  lo ngại về hậu quả xã hội; tính  khả  dụng  v   khả  năng  tiếp  cận  

các nguồn lực. 
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 H nh vi tìm kiếm sự trợ gi p về sức khỏe tâm thần của sinh được 

 iểu hiện th ng qua các hình thức hỗ trợ đã sử dụng v  nhu cầu của  ản 

thân về d ch vụ tham vấn tâm lý.  

  ối với việc lựa chọn cơ sở khám và hỗ trợ tâm lý đã từng đến: Sinh 

viên c  xu hướng lựa chọn bệnh viện/phòng khám công nhiều hơn với tỉ lệ 

9,4%. Giải thích về vấn đề này, một số sinh viên được phỏng vấn cho biết 

“Việc đến cơ sở y tế khám và chữa các bệnh tâm lý là do cha mẹ  người lớn 

yêu c u đi. Cơ sở khám chữa là do bố mẹ tìm hiểu và lựa chọn”. Do vậy, có 

thể thấy hành vi tìm kiếm sự hỗ trợ tâm lý của sinh viên còn chưa mang tính 

chủ động, thậm chí 1 v i trường hợp trầm cảm ở mức độ nặng tìm đến d ch 

vụ này do b  ép buộc. Xếp thứ hai về cơ sở khám và hỗ trợ tâm lý được lựa 

chọn l  các trung tâm tư vấn tâm lý với tỉ lệ là 8,8%. Xếp thứ ba trong sự 

lựa chọn của sinh viên là bệnh viên/phòng khám tư với 7,5%, riêng hình 

thức tư vấn qua điện thoại thì chưa c  sinh viên n o sử dụng. 

 ối với hình thức hỗ trợ và tham vấn tâm lý: Có nhiều hình thức hỗ 

trợ, tham vấn tâm lý cho sinh viên v  được lựa chọn ở các mức độ khác nhau. 

Trong đ , hình thức tư vấn trực tiếp là hình thức được sinh viên lựa chọn nhiều 

nhất với tỉ lệ 46,4%. Trên thực tế, có nhiều công trình nghiên cứu đánh giá về 

tính hiệu quả của các hình thức tham vấn và hỗ trợ tâm lý cho thấy với hình thức 

tư vấn trực tiếp có một số ưu điểm như: Kết nối cảm x c mạnh mẽ nhờ quá trình 

xây dựng mối quan hệ gắn kết v  sự đồng cảm mạnh mẽ giữa người tư vấn v  

thân chủ. Trong quá trình tham vấn trực tiếp, người l m c ng tác tham vấn c  

thể theo dõi các tín hiệu phi ng n ngữ như  iểu cảm khu n mặt, ng n ngữ cơ thể 

v  cảm x c, điều n y hỗ trợ trong việc đánh giá chính xác tình trạng của thân 

chủ. Vì vậy, đối với những trường hợp c  rối nhiễu tâm lý trầm trọng như trầm 

cảm nặng, lo âu hay rối loạn stress sau sang chấn... thì hình thức tham vấn trực 

tiếp sẽ hiệu quả hơn (Bruce E. Wampold, Zac E. Imel (2015).  

https://www.taylorfrancis.com/search?contributorName=Bruce%20E.%20Wampold&contributorRole=author&redirectFromPDP=true&context=ubx
https://www.taylorfrancis.com/search?contributorName=Zac%20E.%20Imel&contributorRole=author&redirectFromPDP=true&context=ubx
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Hai hình thức tham vấn được nhiều sinh viên lựa chọn đ  l  tham 

vấn qua các ứng dụng phần mềm hoặc qua mạng xã hội với tỉ lệ trên 32%. 

Sở dĩ được lựa chọn nhiều như vậy c  thể dễ hiểu sự xuất hiện ng y c ng 

trở nên quen thuộc  ởi các c ng cụ AI trong các lĩnh vực cuộc sống của con 

người, đặc  iệt l  giới trẻ. Tại Việt Nam, d ch vụ tham vấn v  hỗ trợ tâm lý 

qua các phần mềm v  trang mạng cũng  ắt đầu phát triển. C  thể kể đến 1 số 

trang như Mindcare; Mindful Care... cung cấp các d ch vụ tham vấn tâm lý 

online qua video call, tham vấn tâm lý online qua cuộc gọi thoại; tham vấn tâm 

lý online qua tin nhắn, tham vấn tâm lý online qua chat zalo... Những hình 

thức này được sinh viên đánh giá là dễ tiếp cận, tính tiện dụng cao hơn so với 

hình thức tư vấn trực tiếp. 

Ngoài ra còn có một số hình thức khác như tham vấn tâm lý qua điện 

thoại, qua sách báo cũng được sinh viên lựa chọn với tỉ lệ là 22 và 15,8%. 

Ngoài ra, có 2% sinh viên lựa chọn hình thức khác được gợi ý là qua các 

câu lạc  ộ sinh viên của trường. Đây cũng là một gợi ý cho các cơ sở giáo 

dục đại học trong việc xây dựng các mô hình hỗ trợ tâm lý cho sinh viên 

hiện nay. 

 ối với nguồn lực hỗ trợ và tham vấn tâm lý: Nhóm bác sĩ tâm thần 

và các chuyên gia tâm lý được sinh viên lựa chọn nhiều nhất với 63%. Điều 

này hoàn toàn logic với nhu cầu của một người gặp các vấn đề về sức khỏe 

tâm thần khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người được đ o tạo chuyên sâu 

về lĩnh vực này. Chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp là một trong 

những yếu tố tạo nên sự tin tưởng của thân chủ đối với hoạt động tham vấn 

tâm lý. Đội ngũ giảng viên, cán  ộ đo n thanh niên, thành viên các câu lạc 

 ộ là nhóm được sinh viên lựa chọn thứ hai với tỉ lệ 24,7%. 

Kết luận 
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Kết quả khảo sát trên 373 sinh viên các trường đại học cho thấy sinh 

viên đang trải qua vấn đề trầm cảm và lo âu ở các mức độ từ nhẹ đến rất 

nặng. Các vấn đề gây ra căng thẳng tâm lý thuộc các lĩnh vực học tập, mối 

quan hệ xã hội, gia đình, sức khỏe của bản thân v  người thân, liên quan 

đến pháp luật, tài chính, bạo lực và lạm dụng tình dục. Tuy vậy, tỉ lệ sinh 

viên đã từng khám tâm lý còn ít. Trong các nguồn lực cung cấp d ch vụ 

tham vấn, sinh viên c  xu hướng lựa chọn những người có chuyên môn sâu 

như  ác sĩ tâm thần, chuyên gia tâm lý v  được tư vấn dưới nhiều hình thức 

khác nhau như tham vấn trực tiếp, tham vấn qua app, mạng xã hội. Đặc biệt 

sinh viên có kỳ vọng sự tiện lợi và thân thiện trong các d ch vụ tham vấn 

khi lựa chọn đội ngũ giảng viên, cán bộ đo n v  các câu lạc bộ sinh viên 

trong trường học. Điều n y l  căn cứ quan trọng trong việc các cơ sở đ o 

tạo đưa ra giải pháp về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của sinh 

viên về các vấn đề sức khỏe tâm thần cũng như xây dựng mô hình tham vấn 

phù hợp trong trường học.  

Từ kết quả nghiên cứu, có thể đề xuất một số giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả của d ch vụ tham vấn tâm lý trong các trường đại học. Trước 

hết, cần tăng cường truyền thông và giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của 

sinh viên về sức khỏe tâm thần, giảm kỳ th  và khuyến khích hành vi tìm 

kiếm hỗ trợ. Các hình thức truyền th ng nên đa dạng, kết hợp trực tiếp và 

trực tuyến, phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của sinh viên. Bên 

cạnh đ , nh  trường cần phát triển mô hình tham vấn linh hoạt, kết hợp giữa 

chuyên gia tâm lý v  đội ngũ hỗ trợ gần gũi như giảng viên, cố vấn học tập, 

cán bộ đo n – những người có thể được đ o tạo để hỗ trợ  an đầu. Cần ưu 

tiên xây dựng d ch vụ có tính thân thiện, bảo mật, dễ tiếp cận, đồng thời 

thiết lập quy trình giới thiệu k p thời đến các cơ sở chuyên m n đối với 

những trường hợp có biểu hiện rối loạn nặng. Việc phối hợp giữa nhà 
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trường, gia đình v  các cơ sở y tế là cần thiết nhằm hình thành mạng lưới hỗ 

trợ sức khỏe tâm thần bền vững cho sinh viên. 
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NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƢỜNG ĐẠI HỌC  

TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI VỀ CHỨNG RỐI LOẠN TRẦM CẢM 

 

 ặng Thị Vân, Bạch Thị Hồng Xuân  

Nguyễn Thị Phương Linh  Mai Thị Ngọc Hà  

Trường Đại học Luật Hà Nội 

 

TÓM TẮT: 

 Kết quả nghiên cứu thực tiễn nhận thức của 500 sinh viên đang học 

tập tại một số trường  ại học trên địa bàn Hà Nội về chứng rối loạn tr m 

cảm với các khía cạnh được đề cập bao gồm: bản chất; biểu hiện; ảnh 

hưởng; yếu tố gây ra; biện pháp trị liệu; biện pháp phòng ngừa cho thấy 

nhận thức của sinh viên về vấn đề này đạt ở mức khá cao. Khía cạnh nổi 

bật nhất và ở mức cao nhất là nhận thức của sinh viên về biện pháp phòng 

ngừa. Nhận diện về các yếu tố gây ra chứng rối loạn tr m cảm đạt điểm 

thấp nhất. Sinh viên nhóm ngành Y học có nhận thức nổi trội nhất và đạt ở 

mức cao so với các nhóm ngành còn lại. 

 

Từ khóa: Nhận thức; Sinh viên; Chứng rối loạn tr m cảm. 

Ngày nhận bài: Tháng 10/2024; Ngày duyệt đăng bài: 20/11/2024 

 

1. Đặt vấn đề 

 Xã hội ng y c ng phát triển, đặc  iệt trong m i trường c ng nghệ số 

đòi hỏi con người phải kh ng ngừng học tập, rèn luyện nhằm đáp ứng yêu 

cầu ng y một cao của xã hội. Những áp lực từ cuộc sống khiến nhiều người 

mắc các căn  ệnh liên quan đến sức khoẻ tâm thần, đặc  iệt l  chứng rối 

loạn trầm cảm. Đây l  một  ệnh lý gây ra những hậu quả kh n lường như 

rối loạn vận động, mất tập trung v  suy nghĩ kém, c  h nh vi tự l m hại  ản 

thân,… Chứng rối loạn trầm cảm ảnh hưởng đến chất lượng đời sống của 

con người kh ng phân  iệt giới tính hay tuổi tác, v  đặc  iệt l  sinh viên thì 

nguy cơ mắc  ệnh tương đối cao vì đây l  giai đoạn sinh viên phải rời xa 
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vòng tay của gia đình đến một m i trường mới, trải qua nhiều kh  khăn v  

 ỡ ngỡ. Theo thống kê của Bộ Y tế năm 2023, ước tính c  khoảng 3,2 triệu 

người Việt Nam mắc  ệnh trầm cảm. Con số n y chiếm 3,1% dân số, tương 

đương với 1 trong 32 người. Trong đ , nh m tuổi từ 18 - 29 tuổi c  tỷ lệ 

mắc  ệnh cao nhất l  5,4% (Hồng Sơn, 2024). 

 Đ a   n H  Nội l  nơi tập trung nhiều trường đại học như trường Đại 

học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa H  Nội, trường Đại học Luật H  

Nội,… Đây l  những trường đại học h ng đầu về chất lượng đ o tạo các 

lĩnh vực chuyên ng nh kỹ thuật, kinh tế, luật,…; sự cạnh tranh cao vì thế v  

hình chung sẽ tạo nên sự căng thẳng, áp lực đồng trang lứa, áp lực trong 

học tập, thi cử. Kh ng chỉ vậy, thủ đ  H  Nội l  nơi c  mức sống đắt đỏ 

nên nhiều sinh viên phải ch u cả áp lực về t i chính để trang trải cuộc sống 

hay các mối quan hệ xã hội hiện hữu nhiều phức tạp. Điều n y tạo ra kh ng 

ít kh  khăn cho sinh viên, dẫn đến học h nh sa s t v  c  nguy cơ mắc phải 

chứng rối loạn trầm cảm, thậm chí c  những h nh vi tiêu cực, nhất l  tử tự.  

 Vì vậy, việc nghiên cứu nhận thức của sinh viên về chứng rối loạn 

trầm cảm l  một vấn đề cần được đặc  iệt quan tâm, nhất l  trong xã hội 

hiện đại. Sinh viên cần c  những nhận thức đ ng đắn về chứng rối loạn 

trầm cảm để phòng ngừa, cân  ằng và ứng ph  với những áp lực trong cuộc 

sống, trong học tập.  

2. Phƣơng pháp nghiên cứu  

2.1. Mẫu khảo sát 

 Phiếu điều tra được thực hiện ở 500 sinh viên: sinh viên năm tư, năm 

 a, năm hai, năm nhất (tính vào thời điểm nghiên cứu) của một số trường 

Đại học trên đ a bàn Hà Nội. Khách thể được lựa chọn ngẫu nhiên và phân 

bố đều ở 5 nhóm ngành: nhóm ngành Kinh tế; nhóm ngành Kỹ thuật - Công 

nghệ; nhóm ngành Xã hội; nhóm ngành Y học; nhóm ngành Tâm lý học; 

mỗi nhóm ngành 100 sinh viên (chiếm tỷ lệ 20%). Phỏng vấn sâu 20 sinh 

viên, trong đ  mỗi nhóm ngành 4 sinh viên. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng l  phương pháp điều 

tra bằng bảng hỏi, ngo i ra các phương pháp khác bao gồm phương pháp 

nghiên cứu tài liệu, phương pháp phỏng vấn sâu v  phương pháp thống kê 

toán học cũng được sử dụng để c  cơ sở đ nh lượng v  đ nh tính phân tích 

mức độ nhận thức của sinh viên về: bản chất; biểu hiện; yếu tố gây ra; ảnh 

hưởng; biện pháp tr  liệu; biện pháp phòng ngừa chứng rối loạn trầm cảm 

và biện pháp nâng cao nhận thức về chứng rối loạn trầm cảm của sinh viên 

một cách khách quan và khoa học. 

 Mỗi thang đo mức độ nhận thức của sinh viên về các nội dung liên 

quan đến chứng rối loạn trầm được đánh giá th ng qua các mức và số điểm 

tương ứng: Ho n to n sai (1 điểm); Phần lớn sai (2 điểm); Nửa đ ng nửa sai 

(3 điểm); Phần lớn đ ng (4 điểm); Ho n to n đ ng (5 điểm). Riêng đối với 

thang đo mức nhận thức của sinh viên về biện pháp phòng, ngừa chứng rối 

loạn trầm cảm được đánh giá th ng qua các mức và số điểm tương ứng: 

Không cần thiết (1 điểm); Ít cần thiết (2 điểm); Cần thiết (3 điểm); Khá cần 

thiết (4 điểm); Rất cần thiết (5 điểm). 

 Điểm trung  ình thang đo mức độ nhận thức của sinh viên về chứng 

rối loạn trầm cảm được chia làm 5 mức độ với khoảng điểm như sau: Nhận 

thức của sinh viên ở mức rất thấp: Điểm trung bình từ 1 đến cận 1,8; Nhận 

thức của sinh viên ở mức thấp: Điểm trung bình từ 1,8 đến cận 2,6; Nhận 

thức của sinh viên ở mức trung  ình: Điểm trung bình từ 2,6 đến cận 3,4; 

Nhận thức của sinh viên ở mức khá cao: Điểm trung bình từ 3,4 đến cận 

4,2; Nhận thức của sinh viên ở mức cao: Điểm trung bình từ 4,2 đến 5. Số 

liệu thu thập qua phương pháp điều tra bằng bảng hỏi được xử lý qua sự hỗ 

trợ của phần mềm SPSS (phiên bản 26.0). 

3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận 

3.1. Đánh giá chung về nhận thức của sinh viên một số trường Đại học 

trên địa bàn Hà Nội về chứng rối loạn trầm cảm 
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Bảng 1. Nhận thức của sinh viên một số trường Đại học  

trên đ a bàn Hà Nội về chứng rối loạn trầm cảm 

STT 
Các nội dung 

nhận thức 

Điểm trung bình các nh m ngành ĐTB ĐLC 

Kinh 

tế 

Kỹ 

thuật - 

Công 

nghệ 

Xã  

hội 

Y  

học 

Tâm  

lý  

học 

  

1 Biểu hiện 3,69 4,18 3,90 4,39 4,19 4,12 0,53 

2 Yếu tố gây ra 3,69 4,11 3,68 4,29 3,97 3,95 0,54 

3 Ảnh hưởng 3,75 4,06 3,85 4,19 4,00 3,97 0,56 

4 Biện pháp tr  liệu 3,94 4,22 3,98 4,18 4,26 4,15 0,56 

5 
Biện pháp phòng, 

ngừa 
4,36 4,46 4,38 4,59 4,49 4,46 0,46 

 ĐTB thang đo 3,78 4,04 3,81 4,23 4,10 3,99 0,42 

 

 Nhìn tổng quan, thực trạng nhận thức của sinh viên về chứng rối 

loạn trầm cảm ở mức khá cao, điều n y được thể hiện ở ĐTB đạt 3,99. Theo 

đ , mức độ nhận thức của sinh viên phần nhiều ở mức khá cao chiếm tỷ lệ 

58%, sinh viên có nhận thức ở mức cao chiếm tỷ lệ 34%, chỉ có 8% sinh 

viên có mức độ nhận thức trung bình. Cụ thể, khía cạnh nhận thức thể hiện 

nổi bật, rõ nét nhất là nhận thức về “Biện pháp phòng, ngừa” (ĐTB = 4,46), 

tiếp theo là nhận thức về “Biện pháp tr  liệu” (ĐTB = 4,15) và nhận diện về 

“Biểu hiện” của chứng rối loạn trầm cảm (ĐTB = 4,12). Kết quả đáng quan 

tâm là khía cạnh nhận thức c  ĐTB thấp nhất gồm “Ảnh hưởng” v  “Yếu tố 

gây ra” chứng rối loạn trầm cảm c  ĐTB lần lượt là 3,97 và 3,95. Đặc biệt, 

nhóm ngành Y học c  ĐTB cao nhất (ĐTB = 4,23), tiếp là nhóm ngành 

Tâm lý học và Kỹ thuật - Công nghệ (ĐTB lần lượt là 4,10 và 4,04), cuối 

cùng hai nh m ng nh c  ĐTB thấp hơn các nhóm ngành còn lại gồm Xã 

hội và Kinh tế c  ĐTB lần lượt là 3,81 và 3,78. 

3.2. Biểu hiện nhận thức của sinh viên một số trường Đại học trên địa 

bàn Hà Nội về chứng rối loạn trầm cảm 

3.2.1. Nhận thức của sinh viên một số trường  ại học trên địa bàn Hà Nội 

về bản chất của chứng rối loạn tr m cảm 
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 Qua khảo sát thực trạng nhận thức của sinh viên một số trường Đại 

học trên đ a   n H  Nội về  ản chất của chứng rối loạn trầm cảm đã l m rõ 

mức độ nhận thức của sinh viên v  chỉ ra sự khác  iệt trong hiểu  iết giữa 

các nh m ng nh. Kết quả khảo sát được thể hiện cụ thể qua  ảng 2. 

Bảng 2. Nhận thức của sinh viên một số trường Đại học 

trên đ a bàn Hà Nội về bản chất của chứng rối loạn trầm cảm 

Bản chất của  

chứng rối loạn trầm cảm 

Điểm trung bình  

các nhóm ngành 
ĐTB ĐLC 

Kinh  

tế 

Kỹ  

thuật - 

Công  

nghệ 

Xã  

hội 

Y  

học 

Tâm  

lý  

học 

  

L  một  ệnh lý 4,00 3,72 4,09 4,02 4,20 4,01 0,86 

L  một dạng rối loạn cảm 

x c, đặc trưng  ởi sự  uồn 

 ã, mất đi hứng th , cảm 

giác tội lỗi hoặc tự hạ thấp 

giá tr   ản thân,    rối loạn 

giấc ngủ hoặc ăn uống, 

kém tập trung… 

4,37 4,46 4,20 4,65 4,54 4,44 0,74 

L  trạng thái  ệnh lý rối 

loạn cảm x c, thể hiện sự 

ức chế ở tất cả các mặt 

hoạt động tâm thần (ức 

chế cảm x c, ức chế tư 

duy, ức chế về vận động) 

4,24 4,53 4,14 4,63 4,52 4,41 0,78 

L  một hiện tượng tâm lý 

 ình thường* 
3,55 3,97 3,73 4,20 4,09 3,91 1,23 

L  trạng thái cảm x c tiêu 

cực tạm thời khi cá nhân 

c  những áp lực nhất 

đ nh* 

2,35 2,17 2,59 2,88 3,53 2,70 1,46 

ĐTB thang đo 3,58 3,65 3,65 3,99 4,11 3,80 0,68 
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 Dựa v o  ảng số liệu, c  thể thấy nhận thức của sinh viên về  ản 

chất của chứng rối loạn trầm cảm l  khá cao (ĐTB = 3,80). Mức độ nhận 

thức cao nhất thuộc về nh m ng nh Tâm lý học, sau đ  là nhóm ngành Y 

học (ĐTB lần lượt l  4,11 và 3,99). Tiếp theo là nh m ng nh Kỹ thuật - 

C ng nghệ v  Xã hội c  cùng ĐTB l  3,65. Cuối cùng l  nh m ng nh Kinh 

tế với ĐTB l  3,58.  

Cụ thể, sinh viên nhận thức đ ng về  ản chất của chứng rối loạn 

trầm cảm khi lựa chọn đáp áp“Là một bệnh lý” c  nhận thức khá cao (ĐTB 

= 4,01), đáng ch  ý nh m ng nh Kỹ thuật - C ng nghệ c  nhận thức thấp 

nhất (ĐTB = 3,72) v  cao nhất l  nh m ng nh Tâm lý học (ĐTB = 4,20); 

hai đáp án chi tiết hơn về chứng rối loạn trầm cảm “Là một dạng rối loạn 

cảm xúc  đặc trưng bởi sự buồn bã  mất đi hứng thú  cảm gi c tội lỗi hoặc 

tự hạ thấp gi  trị bản thân  bị rối loạn giấc ngủ hoặc  n uống  kém tập 

trung…” và “Là trạng th i bệnh lý rối loạn cảm xúc  thể hiện sự ức chế ở 

tất cả c c mặt hoạt động tâm th n (ức chế cảm xúc  ức chế tư duy  ức chế 

về vận động)”, các đáp án n y các nh m ng nh hầu hết c  ĐTB trên 4,20 

thể hiện sinh viên c  mức độ nhận thức cao về  ản chất của chứng rối loạn 

trầm cảm. 

       Các khái niệm về chứng rối loạn trầm cảm kh ng phù hợp được 

nhóm đề ra để kiểm tra mức độ nhận thức của sinh viên. Đối với đáp án 

chứng rối loạn trầm cảm“Là một hiện tượng tâm lý bình thường”, nhóm 

ng nh Y học c  mức độ nhận thức cao nhất (ĐTB = 4,20). Kết quả n y cho 

thấy sinh viên nh m ng nh Y học c  kiến thức hiểu  iết chuyên sâu, đ ng 

đắn về chứng rối loạn trầm cảm, c  thể cũng vì tính chất đặc thù của chuyên 

ng nh đ o tạo, m i trường đ o tạo c  ảnh hưởng kh ng nhỏ đến nhận thức 

của sinh viên về vấn đề n y. Cũng qua số liệu điều tra cho thấy nh m sinh 

viên ng nh Kinh tế thuộc phạm vi điều tra c  nhận thức thấp nhất (ĐTB = 

3,55). Với đáp án chứng rối loạn trầm cảm “Là trạng th i cảm xúc tiêu cực 

tạm thời khi c  nhân có những  p lực nhất định”, nh m ng nh Tâm lý học 

tiếp tục thể hiện nhận thức tốt nhất (ĐTB = 3,53), trong khi hai nhóm ngành 
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l  nh m ng nh Kinh tế v  Kỹ thuật - C ng nghệ c  mức điểm thấp hơn (lần 

lượt l  ĐTB = 2,35 v  ĐTB = 2,17).  

 Như vậy, c  thể thấy sinh viên còn c  suy nghĩ trầm cảm chỉ l  một 

trạng thái tâm lý tạm thời khi  ản thân gặp phải những căng thẳng trong 

cuộc sống. Nếu kh ng cải thiện được sự nhầm lẫn, chưa hiểu đ ng n y sẽ 

dẫn đến tình trạng sinh viên khó khăn trong việc nhận ra chứng rối loạn 

trầm cảm và có những  iện pháp tr  liệu k p thời cho  ản thân v  những 

người xung quanh. 

3.2.2. Nhận thức của sinh viên một số trường  ại học trên địa bàn Hà Nội 

về biểu hiện của chứng rối loạn tr m cảm 

Bảng 3. Nhận thức của sinh viên một số trường Đại học  

trên đ a bàn Hà Nội về biểu hiện của chứng rối loạn trầm cảm 

STT Biểu hiện 

Điểm trung bình  

các nhóm ngành 
ĐTB ĐLC 

Kinh  

tế 

Kỹ 

thuật - 

Công 

nghệ 

Xã  

hội 

Y  

học 

Tâm  

lý  

học 

  

1 Biểu hiện về nhận thức 3,93 4,09 3,83 4,21 4,04 4,02 0,54 

2 Biểu hiện về cảm x c 4,07 4,27 4,01 4,50 4,29 4,23 0,53 

3 Biểu hiện về h nh vi 3,77 4,02 3,69 4,33 4,04 3,96 0,71 

4 Biểu hiện về cơ thể 4,04 4,24 3,92 4,42 4,29 4,18 0,68 

ĐTB thang đo 3,69 4,18 3,90 4,39 4,19 4,12 0,53 

 

Để đánh giá thực trạng nhận thức của sinh viên về các biểu hiện của 

chứng rối loạn trầm cảm, các biểu hiện được tiếp cận qua bốn nhóm chính 

l  “biểu hiện về nhận thức”, “biểu hiện về cảm xúc”, “biểu hiện về hành vi” 

v  “biểu hiện về cơ thể”. 

Qua số liệu trình bày ở bảng 3 cho thấy rằng sinh viên có nhận thức 

ở mức khá cao về các biểu hiện của chứng rối loạn trầm cảm (ĐTB = 4,12). 

Cụ thể, “biểu hiện về cảm xúc” c  ĐTB cao nhất (ĐTB = 4,23) ứng với 

mức độ nhận thức cao, nhận thức của sinh viên ở các biểu hiện còn lại đạt ở 

mức khá cao, cụ thể l  “biểu hiện về cơ thể” xếp thứ hai (ĐTB = 4,18), sau 
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nữa l  “biểu hiện về nhận thức” xếp thứ  a (ĐTB = 4,02) và cuối cùng là 

“biểu hiện về hành vi” c  ĐTB thấp nhất (ĐTB = 3,96). Bên cạnh đ , khi 

xét đến khía cạnh nhận thức của sinh viên về biểu hiện của chứng rối loạn 

trầm cảm theo từng nhóm ngành thì nhóm ngành Y học có nhận thức cao 

nhất (ĐTB = 4,39), ứng với mức nhận thức cao. Những nhận thức của sinh 

viên các nhóm ngành còn lại đạt ở mức khá cao, bao gồm: nhóm ngành 

Tâm lý học (ĐTB = 4,19), nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ (ĐTB = 

4,18), nhóm ngành Xã hội (ĐTB = 3,90) và thấp nhất là nhóm ngành Kinh 

tế (ĐTB = 3,69).  

Khi tiến hành phỏng vấn sâu về vấn đề này, bạn H.T.V sinh viên 

năm 2 ng nh Luật chung - Trường Đại học Luật Hà Nội chia sẻ rằng: 

“Người bị tr m cảm không đơn giản chỉ nhìn các biểu hiện bên ngoài như 

lúc nào cũng buồn r u  ít nói đâu. Mà họ luôn thể hiện ra bên ngoài như 

người bình thường nhưng khi ở một mình thì họ có những suy nghĩ tiêu cực 

và lúc nào cũng nghĩ đến việc giải thoát bản thân để thoát khỏi cảm xúc 

tiêu cực đó một cách nhanh nhất”. 

Ngoài ra, nh m nghiên cứu còn đưa ra câu hỏi phụ để tìm hiểu thêm 

nhận thức của sinh viên về những  iểu hiện khác của chứng rối loạn trầm 

cảm. Kết quả c  rất nhiều  iểu hiện được sinh viên đưa ra l : Thường 

xuyên cảm thấy đau đầu; Hay kh  ch u, Tức giận; Tê liệt cảm x c; Vừa 

muốn tiếp x c với người khác nhưng lại lười; Thay đổi tâm lý nhanh; Tự 

nghĩ người khác ghét mình; Hạn chế khả năng giao tiếp như kh ng muốn 

n i, phát  iểu; Mất tập trung, v  cảm với người thân,  ạn  è; Khép mình, 

sợ va chạm; Phản ứng im lặng với mọi thứ diễn ra; Thích ở trong nh ...Đây 

cũng l  những  iểu hiện cá nhân cần quan tâm khi phải đối mặt với những 

áp lực của cuộc sống, học tập để sớm cân  ằng cũng như nhận diện đ ng 

đắn xem thực chất  ản thân đã rơi v o chứng rối loạn trầm cảm hay chưa. 

3.2.3. Nhận thức của sinh viên một số trường  ại học trên địa bàn Hà Nội 

về những yếu tố gây ra chứng rối loạn tr m cảm 

Có nhiều yếu tố gây ra chứng rối loạn trầm cảm, trong phạm vi 

nghiên cứu n y quan tâm đến nhóm yếu tố chủ quan bao gồm: “Thói quen 



 

80  Tạp chí Tâm lý học Việt Nam số 12, Tháng 12 - 2024      
                       

và lối sống không lành mạnh” v  “Sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh th n”, 

nhóm yếu tố khách quan bao gồm: “Ảnh hưởng từ mối quan hệ xã hội” và 

“Ảnh hưởng từ môi trường sống”. Kết quả thu thập được trình bày ở bảng 

4: 

 

Bảng 4. Nhận thức của sinh viên một số trường Đại học 

trên đ a bàn Hà Nội về yếu tố gây ra chứng rối loạn trầm cảm 

 Yếu tố gây ra 

Điểm trung bình  

các nhóm ngành 
ĐTB ĐLC 

Kinh  

tế 

Kỹ 

thuật - 

Công 

nghệ 

Xã  

hội 

Y  

học 

Tâm  

lý  

học 

  

Yếu 

tố 

chủ 

quan 

Th i quen v  lối 

sống kh ng l nh 

mạnh 

3,31 3,82 3,36 4,19 3,79 3,69 0,78 

Sức khỏe thể chất 

v  sức khỏe tâm 

thần 

3,51 3,98 3,52 4,26 3,99 3,85 0,70 

ĐTB Yếu tố chủ quan 3,39 3,89 3,43 4,22 3,87 3,76 0,69 

Yếu 

tố 

khách 

quan 

Ảnh hưởng từ mối 

quan hệ xã hội 
4,09 4,39 3,97 4,38 4,06 4,18 0,57 

Ảnh hưởng từ m i 

trường sống 
3,86 4,26 3,89 4,35 4,06 4,09 0,60 

ĐTB Yếu tố khách quan 4,00 4,34 3,94 4,37 4,06 4,14 0,55 

ĐTB thang đo 3,69 4,11 3,68 4,29 3,97 3,95 0,54 

Đối với các yếu tố chủ quan gây ra chứng rối loạn trầm cảm, sinh 

viên có nhận thức ở mức khá cao (ĐTB = 3,76). Trong đ  yếu tố liên quan 

đến “Sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm th n” c  điểm nhận thức cao hơn 

so với yếu tố “Thói quen và lối sống không lành mạnh” với ĐTB lần lượt là 

3,85 và 3,69. Ở nhóm yếu tố khách quan thu được kết quả nhóm các yếu tố 

“Ảnh hưởng từ mối quan hệ xã hội” với ĐTB = 4,18 cao hơn nhóm các yếu 
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tố “Ảnh hưởng từ môi trường sống” với ĐTB = 4,09 tuy nhiên nhìn chung 

nhận thức vẫn ở mức khá cao. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu thực tiễn cho thấy sinh viên có nhận 

thức về những yếu tố gây ra chứng rối loạn trầm cảm ở mức khá cao (ĐTB 

= 3,95). Cụ thể là nhóm yếu tố khách quan c  ĐTB cao hơn so với nhóm 

yếu tố chủ quan. Trong đ , khi xem xét đến khía cạnh nhận thức của các 

nhóm ngành về những yếu tố gây ra chứng rối loạn trầm cảm có duy nhất 

nhóm ngành Y học có mức độ nhận thức cao (ĐTB = 4,29). Các nhóm 

ngành còn lại đều ở mức nhận thức khá cao như nh m ng nh Kỹ thuật - 

Công nghệ (ĐTB = 4,11) và thấp nhất là nhóm ngành Xã hội (ĐTB = 3,68). 

Cũng qua kết quả khảo sát có nhiều yếu tố được sinh viên đưa ra l : 

Trong quá khứ từng b  đối xử tệ; Sa sút trong học tập; B  bắt nạt; Do thay 

đổi hormone; Áp lực đồng trang lứa; Muốn trốn tránh mọi thứ, không còn 

muốn đối mặt với cuộc sống; Do nghiện game; Do d ch bệnh khiến họ 

không thể giao tiếp xã hội... Đây c  thể là các yếu tố bản thân họ đã từng 

phải đối mặt hoặc quan sát từ bạn  è, người thân b  chứng rối loạn trầm 

cảm, những thông tin này gợi mở cho các nhà nghiên cứu tham khảo, tiếp 

tục chứng minh một cách khoa học xem chúng có thực sự trở thành các yếu 

tố gây ra chứng rối loạn trầm cảm hay không. 

Qua phỏng vấn sâu bạn N.H.H sinh viên năm 3 ng nh Cơ khí - 

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chia sẻ rằng: “Theo tôi tìm hiểu và 

được biết thì một vài nguyên nhân chính dẫn đến tr m cảm là do cơ thể đã 

bị một vấn đề gì đó hoặc trong não mất thiếu một số chất. Hay do họ bị áp 

lực trong công việc, bị cô lập, sử dụng chất kích thích. Nhiều khi chính vì bị 

gia đình  bạn bè và người thân đặt quá nhiều kì vọng hoặc chính họ gây áp 

lực với bản thân vì ở độ tuổi 20 họ đang mông lung  không biết mình sẽ làm 

gì và làm được c i gì”. Những chia sẻ này nhấn mạnh những vấn đề rất phổ 

biến ở độ tuổi sinh viên bởi áp lực học tập, công việc, tài chính, mối quan 

hệ ở m i trường học tập và sự mông lung về tương lai. Qua đây, c  thể thấy 

sinh viên không chỉ nhận thức khá tốt về các yếu tố chủ quan liên quan đến 
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sức khỏe thể chất và tâm lý mà còn nhận diện được các yếu tố khách quan 

để có những biện pháp phòng ngừa phù hợp, hiệu quả. 

3.2.4. Nhận thức của sinh viên một số trường  ại học trên địa bàn Hà Nội 

về ảnh hưởng của chứng rối loạn tr m cảm 

Khi phải đối mặt với chứng rối loạn trầm cảm sẽ dẫn đến nhiều hệ 

luỵ, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, học tập, sinh hoạt, làm việc của mỗi cá 

nhân. Vì vậy, cần tìm hiểu xem sinh viên nhận thức về vấn đề n y như thế 

nào? Ảnh hưởng của chứng rối loạn trầm cảm được phân chia th nh nh m 

“Ảnh hưởng đến bản thân” v  nh m “Ảnh hưởng đến gia đình và xã hội”. 

Kết quả được trình bày ở bảng 5: 

Bảng 5. Nhận thức của sinh viên một số trường Đại học 

trên đ a bàn Hà Nội về ảnh hưởng của chứng rối loạn trầm cảm 

Ảnh hƣởng 

Điểm trung bình  

các nhóm ngành 
ĐTB ĐLC 

Kinh  

tế 

Kỹ 

thuật - 

Công 

nghệ 

Xã  

hội 

Y  

học 

Tâm  

lý  

học 

  

Ảnh hưởng đến  ản thân 3,91 4,04 3,99 4,30 4,14 4,08 0,53 

Ảnh hưởng đến gia đình 

v  xã hội 
3,55 4,08 3,69 4,07 3,84 3,84 0,74 

ĐTB thang đo 3,75 4,06 3,85 4,19 4,00 3,97 0,56 

 

Kết quả cho thấy nhận thức của sinh viên về nh m “Ảnh hưởng đến 

bản thân” v  nh m “Ảnh hưởng đến gia đình và xã hội” đều đạt ở mức khá 

cao với ĐTB lần lượt là 4,08 và 3.84. Tuy nhiên, sinh viên cho rằng ảnh 

hưởng của chứng rối loạn trầm cảm đến bản thân cao hơn so với ảnh hưởng 

của chứng rối loạn trầm cảm đến gia đình v  xã hội. Cụ thể:  

Ở nh m “Ảnh hưởng đến bản thân”, sinh viên nh m ng nh Y học có 

nhận thức cao nhất (ĐTB = 4,30), nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ, Tâm 

lý học đều có mức độ nhận thức khá cao (lần lượt là 4,04 và 4,14). Nhóm 

ngành Kinh tế với ĐTB = 3,91, nhóm ngành Xã hội với ĐTB = 3,99.  
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Trong nh m “Ảnh hưởng đến gia đình và xã hội”, sinh viên nh m 

ngành Kỹ thuật - Công nghệ ĐTB đạt điểm số cao nhất với ĐTB l  4,08 

tiếp theo là sinh viên nhóm ngành Y học đạt ĐTB l  4,07 ứng với mức khá 

cao. Thấp nhất là sinh viên nhóm ngành Kinh tế với ĐTB đạt 3,55.  

Như vậy, nhận thức của sinh viên các nhóm ngành về ảnh hưởng của 

chứng rối loạn trầm cảm đến gia đình v  xã hội đều ở mức khá cao. Kết quả 

n y  ước đầu cho phép nhận đ nh sinh viên có nhận thức tương đối tốt về 

ảnh hưởng của chứng rối loạn trầm cảm để từ đó có ý thức và quan tâm 

đ ng mực về vấn đề này. 

3.2.5. Nhận thức của sinh viên một số trường  ại học trên địa bàn Hà Nội 

về biện pháp trị liệu chứng rối loạn tr m cảm 

Việc tìm hiểu về nhận thức của sinh viên về các biện pháp tr  liệu 

chứng rối loạn trầm cảm đ ng một vai trò quan trọng. Số liệu điều tra được 

trình bày ở bảng 6. 

Bảng 6. Nhận thức của sinh viên một số trường Đại học 

trên đ a bàn Hà Nội về biện pháp tr  liệu của chứng rối loạn trầm cảm 

Biện pháp trị liệu 

Điểm trung bình 

các nhóm ngành 
ĐTB ĐLC 

Kinh 

tế 

Kỹ 

thuật - 

Công 

nghệ 

Xã 

hội 

Y 

học 

Tâm 

lý 

học 

  

Trầm cảm tự khỏi qua 

thời gian d i* 
3,49 4,03 3,55 3,95 4,13 3,83 1,15 

Tự mua thuốc uống* 3,79 4,05 3,75 3,89 3,88 3,87 1,06 

Tham gia các hoạt động 

thư giãn, giải trí 
4,01 4,32 3,94 4,43 4,20 4,18 0,74 

Tìm hiểu trạng thái cảm 

x c của  ản thân 
4,33 4,42 4,29 4,72 4,48 4,45 0,72 

Đọc sách về tâm lý để 

chữa l nh 
4,10 4,08 3,96 4,30 4,25 4,14 0,82 

Chia sẻ với  ạn  è, người 

thân 
4,37 4,49 4,23 4,54 4,39 4,40 0,71 
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Khám tâm lý kết hợp với 

uống thuốc điều tr  
4,42 4,59 4,45 4,77 4,60 4,57 0,70 

Mời thầy l m lễ* 4,22 4,59 4,36 4,51 4,45 4,40 1,07 

Chữa tr   ằng các mẹo 

dân gian* 
4,03 4,44 4,12 4,38 4,35 4,23 1,14 

Gia đình quan tâm chia sẻ 

với người  ệnh 
4,39 4,48 4,56 4,69 4,48 4,52 0,64 

Trò chuyện với  ác sĩ tâm 

lý: Tâm lý tr  liệu 
4,62 4,64 4,58 4,80 4,78 4,68 0,57 

Liệu pháp sốc điện 2,17 3,14 2,35 3,51 3,39 2,91 1,38 

Phương pháp vật lý tr  

liệu: xoa   p mát xa, 

châm cứu... 

3,30 3,79 3,24 4,15 3,78 3,65 1,07 

Bác sĩ tâm thần chẩn 

đoán, xác đ nh mức độ 

trầm cảm, đưa ra các 

phương pháp điều tr  phù 

hợp 

4,34 4,52 4,47 4,82 4,75 4,58 0,74 

ĐTB thang đo 3,94 4,22 3,98 4,18 4,26 4,15 0,42 

 

Căn cứ v o số liệu  ảng 6 cho thấy được đa số sinh viên đều nhận 

thức ở mức khá cao về các  iện pháp tr  liệu chứng rối loạn trầm cảm, với 

ĐTB đạt 4,15. C  hai nh m ng nh sinh viên c  nhận thức ở mức cao l  

nh m ng nh Tâm lý học với ĐTB = 4,26, tiếp theo l  sinh viên nh m ng nh 

Kỹ thuật - C ng nghệ (ĐTB = 4,22). Nh m ng nh Y học v  Xã hội cũng 

đạt mức độ nhận thức khá cao, sinh viên nh m ng nh Kinh tế với đạt ĐTB 

thấp nhất l  3,94 nhưng vẫn tương ứng mức khá cao. Bên cạnh việc nhận 

thức đ ng những  iện pháp tr  liệu chứng rối loạn trầm cảm, sinh viên còn 

phân  iệt được những  iện pháp khoa học, phù hợp với những  iện pháp sai 

cách. Cụ thể:  

Biện pháp “Trò chuyện với b c sĩ tâm lý: Tâm lý trị liệu” đứng đầu 

với ĐTB = 4,68 thuộc mức cao, “Kh m tâm lý kết hợp với uống thuốc điều 

trị”, “B c sĩ tâm th n chẩn đo n  x c định mức độ tr m cảm  đưa ra c c 
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phương ph p điều trị phù hợp” dù thấp hơn nhưng vẫn thuộc mức cao với 

ĐTB lần lượt l  4,57 và 4,58. Kết quả trên cho thấy, sinh viên các nh m 

ng nh đều c  nhận thức ở mức khá cao v  cao đối với các đáp án đ ng m  

ch ng t i đưa ra, phần lớn sinh viên cho rằng tr  liệu chứng rối loạn trầm 

cảm cần c  sự đồng h nh của  ác sĩ tâm lý. Tuy nhiên ch ng t i khá ngạc 

nhiên khi  ảng số liệu cho thấy rằng với  iện pháp "Liệu ph p sốc điện" chỉ 

nhận được ĐTB = 2,91. Trong đ  cụ thể tất cả các ng nh đều ở mức nhận 

thức trung  ình với ĐTB cao nhất l  nh m ng nh Tâm lý học ĐTB = 3,39, 

Y học ĐTB = 3,51, Kỹ thuật - C ng nghệ với ĐTB = 3,14, Xã hội và Kinh 

tế l  nh m ng nh c  ĐTB thấp nhất lần lượt l  2,35 và 2,17. Đây l  một 

 iện pháp tr  liệu chứng rối loạn trầm cảm tuy nhiên lại kh ng phổ  iến nên 

việc sinh viên đánh giá thấp  iện pháp n y l  c  thể xảy ra.  

Để đi sâu v o nghiên cứu, ngo i những  iện pháp tr  liệu đ ng ch ng 

t i còn đưa ra một số  iện pháp kh ng c  cơ sở khoa học, thậm chí sai cách 

trong tr  liệu chứng rối loạn trầm cảm để nghiên cứu thực chất về nhận thức 

của sinh viên. Trong những  iện pháp kh ng phù hợp m  ch ng t i đưa ra 

sinh viên cũng c  nhận thức ở mức khá cao v  cao. Điều đ  cho thấy sinh 

viên các nh m ng nh đều c  nhận thức tốt về các  iện pháp kh ng phải l  

 iện pháp chữa tr  chứng rối loạn trầm cảm. Đối với  iện pháp “Mời th y 

làm lễ” tất cả các nh m ng nh đều đạt được nhận thức ở mức độ khá cao 

với ĐTB cao nhất l  4,40, tức l  sinh viên nhận thức rõ được rằng đây 

kh ng phải l  một  iện pháp để tr  liệu chứng rối loạn trầm cảm. Bên cạnh 

đ  thì  iện pháp “Chữa trị bằng c c mẹo dân gian” với ĐTB = 4,23 cho ta 

thấy cùng với “Mời th y làm lễ” thì sinh viên cũng cho rằng đây kh ng 

phải l   iện pháp đ ng để tr  liệu chứng rối loạn trầm cảm. Ngo i ra, các 

 iện pháp khác như “Tr m cảm tự khỏi qua thời gian dài” v  “Tự mua 

thuốc uống” cũng được sinh viên nhận thức ở mức khá cao, tức l  sinh viên 

hiểu được rằng chứng rối loạn trầm cảm  ắt  uộc cần phải tr  liệu k p thời, 

việc tự mua thuốc m  kh ng c  sự hướng dẫn của  ác sĩ c  thể khiến  ệnh 

tình trở nên nghiêm trọng hơn. Qua nhiều  nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 

chứng rối loạn trầm cảm sẽ kh ng thể tự khỏi qua thời gian d i (đối với 
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trầm cảm vừa v  nặng) (An Yên, 2024). Thậm chí nếu kh ng c  những  iện 

pháp tr  liệu đ ng cách, k p thời thì c ng để lâu  ệnh c ng trở nên trầm 

trọng hơn. 

Cũng qua kết quả nghiên cứu thực tiễn, bên cạnh những biện pháp tr  

liệu được đưa ra, sinh viên còn đề cập đến những biện pháp khác, có thể 

xem là những gợi mở đáng được các nhà khoa học, nhà nghiên cứu quan 

tâm. Đơn cử là: Chữa bằng âm thanh v  nu i động vật; Đi l m từ thiện, 

phải biết yêu thương người khác rồi sẽ tự cảm thấy hạnh phúc; Viết nhật ký 

để giải tỏa sự căng thẳng, nỗi buồn của bản thân... Những ý kiến sinh viên 

nêu ra cũng phần nào phán ánh sự quan tâm và nhận thức đa dạng của sinh 

viên về các biện pháp tr  liệu chứng rối loạn trầm cảm.   

3.2.6. Nhận thức của sinh viên một số trường  ại học trên địa bàn Hà Nội 

về các biện pháp phòng, ngừa chứng rối loạn tr m cảm 

Để phòng, ngừa chứng rối loạn trầm cảm có rất nhiều biện pháp, 

trong nghiên cứu n y đề cập đến 2 nhóm biện pháp: Nh m “Biện pháp chủ 

động” v  nh m “Biện pháp bị động”. Kết quả được minh hoạ ở bảng 7: 

Bảng 7. Nhận thức của sinh viên một số trường Đại học  

trên đ a bàn Hà Nội về biện pháp phòng, ngừa chứng rối loạn trầm cảm 

Biện pháp phòng, ngừa 

Điểm trung bình  

các nhóm ngành 
ĐTB ĐLC 

Kinh 

tế 

Kỹ 

thuật - 

Công 

nghệ 

Xã 

hội 

Y 

học 

Tâm 

lý 

học 

  

Biện pháp chủ động 4,41 4,49 4,41 4,58 4,51 4,48 0,46 

Biện pháp b  động 4,25 4,39 4,31 4,60 4,45 4,40 0,57 

ĐTB thang đo 4,36 4,46 4,38 4,59 4,49 4,46 0,46 

Nghiên cứu về sự cần thiết của các biện pháp phòng, ngừa chứng rối 

loạn trầm cảm cho thấy sinh viên có nhận thức về các biện pháp phòng, 

ngừa chứng rối loạn trầm cảm ở mức cao cả nhóm biện pháp chủ động và 

biện pháp b  động với ĐTB tổng = 4,46. Cụ thể với ĐTB = 4,59 sinh viên 

nhóm ngành Y học đang l  nh m ng nh đứng đầu, tiếp theo là nhóm ngành 
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Tâm lý học với ĐTB = 4,49. Nhóm sinh viên ngành Kỹ thuật - Công nghệ, 

Xã hội và Kinh tế dù ĐTB thấp hơn nhưng vẫn ở mức cao (ĐTB lần lượt là 

4,46; 4,38 và 4,36). Cụ thể:  

Nghiên cứu cho thấy tại nhóm “Biện pháp chủ động” c  mức độ 

nhận thức ở mức cao với ĐTB = 4,48, trong đ  sinh viên ở nhóm ngành Y 

học có mức độ nhận thức cao nhất với ĐTB = 4,58, tiếp theo đ  l  2 nh m 

ngành Tâm lý học và Kỹ thuật - Công nghệ đều ở mức cao (ĐTB lần lượt là 

4,51 và 4,49) và thấp nhất là nhóm ngành Kinh tế và Xã hội với ĐTB đều là 

4,41, tuy nhiên với mức ĐTB n y thì 2 nh m ng nh n y vẫn thuộc mức 

cao. Tại nh m “Biện pháp bị động” mức độ nhận thức của sinh viên về 

nhóm biện pháp n y cũng ở mức cao với ĐTB = 4,40, trong đ  sinh viên 

nhóm ngành Y học vẫn ở mức cao nhất với (ĐTB = 4,60), sau đ  l  sinh 

viên nhóm ngành Tâm lý học, Kỹ thuật - Công nghệ, Xã hội (ĐTB lần lượt 

là 4,45; 4,39 và 4,31) và thấp nhất là sinh viên Kinh tế với ĐTB = 4,25 đều 

thuộc mức nhận thức cao. Nhận thức của sinh viên về 2 nhóm biện pháp 

n y đều ở mức cao cho thấy rằng sinh viên ở 5 nhóm ngành mà chúng tôi 

nghiên cứu đều có nhận thức rất tốt về biện pháp phòng, ngừa chứng rối 

loạn trầm cảm. 

Ngoài 2 nhóm biện pháp được đưa ra, sinh viên còn đề cập đến nhiều 

biện pháp khác như: Tham gia các sự kiện âm nhạc, đi du l ch; Tìm hiểu 

thông tin về trầm cảm ở các trang mạng xã hội có uy tín, chất lượng; Hạn 

chế thời gian sử dụng mạng xã hội; Tình yêu;...  

Tóm lại, hầu hết sinh viên có nhận thức ở mức cao về biện pháp 

phòng, ngừa chứng rối loạn trầm cảm, việc sinh viên nhận thức tốt về 

những biện pháp này giúp bản thân sinh viên có sự trang b  đầy đủ về kiến 

thức và tâm thế sẵn s ng đối với việc phòng ngừa trầm cảm bởi nó là 

phương thức hữu hiệu trong việc duy trì sức khỏe tinh thần và nâng cao 

chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân. 

4. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu thực tiễn cho thấy nhận thức của sinh viên một 

số trường Đại học trên đ a   n H  Nội về chứng rối loạn trầm cảm đạt ở 
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mức khá cao. Trong đ , sinh viên ở nh m ng nh Y học c  nhận thức tốt 

nhất v  đạt ở mức cao, các nh m ng nh còn lại đạt ở mức khá cao. Ở các 

phương diện nhận thức cụ thể thì nhận thức về  iện pháp phòng, ngừa đạt 

điểm cao nhất, nhận diện về các yếu tố gây ra chứng rối loạn trầm cảm đạt 

điểm thấp nhất. 

Một số vấn đề sinh viên cần tiếp tục quan tâm v  hiểu đ ng, đầy đủ 

về chứng rối loạn trầm cảm n i chung, trong đ  còn hạn chế trong nhận 

thức về  ản chất chứng rối loạn trầm cảm. Còn tồn tại một tỷ lệ sinh viên 

đáng kể vẫn hiểu sai khi được nhận diện qua một số khái niệm về trầm cảm 

cũng như  iện pháp điều tr  phù hợp, cần thiết, đơn cử như  “Liệu ph p sốc 

điện” kết quả khảo sát sinh viên mới chỉ nhận thức ở mức trung  ình. Vì 

vậy các giải pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên về chứng rối loạn trầm 

cảm cần được đặc  iệt quan tâm, trang    cho sinh viên một nền tảng kiến 

thức đầy đủ v  c  tâm thế sẵn s ng ứng ph  khi phải đối mặt với chứng rối 

loạn trầm cảm.  
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LO ÂU HỌC ĐƢỜNG Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

 

Lê Thị Thanh Thuỷ, Hoàng Minh Châu 

Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam  

 

TÓM TẮT: 

 Bài viết công bố kết quả khảo sát 250 học sinh tại 3 trường trung 

học phổ thông trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh về lo âu 

học đường. Thang đo lo âu học đường (AAS) được sử dụng để đo lường vấn 

đề này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, học sinh được nghiên cứu có nguy cơ 

lo âu học đường ở các mức khác nhau  trong đó ph n lớn là ở mức độ nhẹ 

và trung bình. Hoc sinh có nguy cơ lo âu học đường mức độ nặng chiếm tỷ 

lệ rất ít. Học sinh trung học phổ thông thường có lo âu liên quan đến bản 

thân nhiều hơn là những lo âu liên quan tới hoạt động học tập và môi 

trường học đường. Có sự khác biệt về mức độ lo âu học đường ở học sinh 

được nghiên cứu khi so sánh qua biến số giới tính và khối lớp.  

 

Từ khoá: Lo âu; Học sinh trung học phổ thông; Yếu tố nguy cơ; Sử dụng 

điện thoại quá mức.   

Ngày nhận bài: Tháng 10/2024; Ngày duyệt đăng bài: 20/11/2024 

 

1. Đặt vấn đề 

 Trong những năm gần đây, lo âu học đường ở học sinh trung học 

phổ th ng đã trở thành một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm 

trong nhiều nghiên cứu tâm lý học và giáo dục. Lo âu là một phản ứng cảm 

xúc tự nhiên nhưng khi kéo d i v  vượt qua khả năng ch u đựng của cá 

nhân có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý và kết quả học tập của học sinh. 

Đặc biệt, ở các thành phố lớn, nơi c  tốc độ phát triển nhanh về kinh tế và 

xã hội, những áp lực liên quan đến học tập, kỳ vọng của gia đình v  xã hội 
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ng y c ng gia tăng, chính l  nguyên nhân khiến cho các em học sinh dễ 

dàng gặp phải một số kh  khăn về mặt sức khỏe tâm lý.  

Tác giả Nguyễn Công Khanh (2000) sử dụng thang đánh giá mức độ 

lo âu của Spiebeger trên 503 học sinh trung học cơ sở tại Hà Nội, cho biết 

có 17,65% - 19,2% học sinh đã trải qua biểu hiện của rối loạn lo âu. Nhiều 

nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố nguy cơ gây ra rối loạn lo âu ở học sinh 

như: căng thẳng học tập, sự kiện liên quan đến gia đình như cha mẹ li hôn, 

người thân mất…rạn nứt các mối quan hệ xã hội và các yếu tố từ chính bản 

thân học sinh (Nguyễn Th  Hằng Phương, 2007). Trong nghiên cứu của 

Jayvee C và cộng sự (2023) mức độ lo lắng trong học tập của những người 

trả lời được đo  ằng thang lo âu học đường AAS cho thấy 32,96% học sinh 

có lo âu ở mức độ trung bình và 30,74% học sinh tự đánh giá c  lo âu học 

tập ở mức độ cao. Áp lực học tập được coi là một trong những nguyên nhân 

hàng đầu gây ra lo âu ở học sinh trung học phổ thông (Zhang và cộng sự, 

2020).  

Bài viết này tập trung vào việc phân tích thực trạng lo âu hoc đường 

của học sinh trung học phổ thông tại một số trường trên đ a bàn tỉnh Quảng 

Ninh. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp làm sáng tỏ thực trạng mức độ biểu hiện 

lo âu học đường ở học sinh được nghiên cứu, từ đ  c  những biện pháp tâm 

lý giáo dục phù hợp giúp học sinh giảm thiểu mức độ lo âu tiêu cực góp 

phần giúp học sinh học tập tốt hơn.  

2. Khách thể và phƣơng pháp nghiên cứu 

2.1. Khách thể nghiên cứu  

 Tổng mẫu nghiên cứu gồm 250 học sinh khối 10, 11, 12 tại trường 

Trung học phổ th ng Lương Thế Vinh, trường Trung học phổ thông Cẩm 

Phả v  trường Trung học phổ th ng Lê Quý Đ n, tỉnh Quảng Ninh. 

Bảng 1. Mô tả khách thể nghiên cứu 

Đặc điểm Số lƣợng 
Tỷ lệ 

(%) 

Giới tính 

Nam 86 34,4 

Nữ 161 64,4 

Khác 3 1,2 
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Khối lớp 

Khối 10 66 26,4 

Khối 11 75 30,0 

Khối 12 109 43,6 

Tuổi bố 

Tuổi từ 30 đến 50 145 58,0 

Tuổi từ 51 đến 70 105 42,0 

Tuổi từ 71 trở lên 0 0 

Tuổi mẹ 

Tuổi từ 30 đến 50 225 90,0 

Tuổi từ 51 đến 70 25 10,0 

Tuổi từ 71 trở lên 0 0 

Mức độ 

kinh tế 

Kh  khăn 21 8,4 

Trung bình 189 75,6 

Khá giải 38 15,2 

Giàu có 2 0,8 

 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

 Nghiên cứu được thiết kế cắt ngang với phương pháp chính l  khảo 

sát bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu và xử lý số liệu bằng phần mềm thống kê 

SPSS 20. Để đo lường lo âu học đường ở học sinh, nhóm nghiên cứu sử 

dụng thang đo lo âu học đường AAS. Thang đo AAS (Academic Anxiety 

Scale ) gồm 11 câu hỏi, được tính bằng cách gán điểm 1, 2, 3, 4; trong đ : 

Không hề điển hình đối với t i = 1 điểm, Điển hình đối với tôi ở mức vừa 

phải = 2 điểm, Khá điển hình đối với t i = 3 điểm, Rất điển hình của tôi = 4 

điểm. Thang AAS tính điểm tổng từ 11 - 44 điểm, trong đ : Kh ng c  lo âu 

học đường: 11 - 14 điểm; lo âu học đường mức nhẹ: 15 - 20 điểm; lo âu học 

đường mức trung bình: 21 - 29 điểm và lo âu học đường mức nặng/ cao là 

30 - 44 điểm. Trong nghiên cứu n y, độ tin cậy của thang đo khá cao (Hệ số 

Cron ach’s Alpha l  0.850).  

 Nhóm nghiên cứu thực hiện khảo sát trên học sinh với sự chấp thuận 

của Ban giám hiệu nh  trường cũng như cha mẹ học sinh. Mọi thông tin về 

đối tượng nghiên cứu và số liệu đều được giữ kín để đảm bảo tính riêng tư 

cũng như chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. 
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3.Kết quả nghiên cứu thực trạng lo âu học đƣờng ở học sinh trung học 

phổ thông   

3.1.Thực trạng mức độ lo âu học đường ở học sinh trung học phổ thông 

 

 

 

Biểu đồ 1. Tỷ lệ lo âu học đường ở học sinh trung học phổ thông 

theo thang AAS 

 

Kết quả cho thấy có 10% học sinh trung học phổ thông không trải 

qua lo âu học đường, 90% có tình trạng lo âu học đường ở các mức độ khác 

nhau từ nhẹ tới nặng. Vì đây chỉ là thang sàng lọc và tính phức tạp của chẩn 

đoán/ xác đ nh lo âu nên nhóm nghiên cứu sử dụng với từ “nguy cơ”.  

 Trong 90% học sinh có trải nghiệm lo âu thì 31,5% lo âu ở mức nhẹ, 

42,6% ở mức lo âu trung bình v  16% nguy cơ lo âu ở mức nặng. Khi so 

sánh với tỷ lệ lo âu của một số nghiên cứu khác đã thực hiện trên học sinh 

thì thấy rằng kết quả của nghiên cứu n y c  tương đồng. Nghiên cứu của 

nhóm tác giả Hoàng Th  Thanh Huệ, Ngô Thanh Huệ (2021) trên học sinh 

phổ thông cho thấy phần lớn học sinh c  lo âu, trong đ  66,0% học sinh có 

lo âu ở mức độ trung bình, 20,6% lo âu ở mức độ thấp và 13,4% lo âu ở 

mức độ cao.  
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3.2.Thực trạng biểu hiện lo âu học đường ở học sinh trung học phổ 

thông  

 Các biểu hiện lo âu học đường AAS được xem xét thông qua 3 chiều 

cạnh: đặc điểm của bản thân học sinh; hoạt động học tập; m i trường học 

đường. Kết quả nghiên cứu vấn đề n y được tổng hợp tại bảng số liệu sau 

đây. 

Bảng 2. Biểu hiện lo âu học đường của học sinh trung học phổ thông 

STT Câu hỏi ĐTB ĐLC 

1 Em thường lo lắng rằng những gì mình làm 

kh ng đạt được kỳ vọng ở trường. 
2,70 0,961 

2 Em thường trì hoãn làm bài tập vì cảm thấy 

căng thẳng. 
1,98 0,900 

3 Em thường lo lắng mình kh ng l m đ ng yêu 

cầu của bài tập. 
2,39 1,012 

4 Em cảm thấy kém tự tin về việc học hơn các 

bạn cùng lớp. 
2,46 1,094 

5 Em cảm thấy lo sợ khi phải vào lớp học. 1,53 0,848 

6 Em cảm thấy thầy cô giáo khiến em lo lắng. 1,80 0,964 

7 Em dành nhiều thời gian ở trường để lo lắng về 

việc sắp tới. 
1,90 0,932 

8 C  điều gì đ  ở trường khiến em sợ hãi. 1,58 0,910 

9 Em lo lắng về việc các bạn cùng lớp nghĩ gì về 

khả năng của mình. 
2,14 1,069 

10 Em thường cảm thấy mệt mỏi hoặc khó ch u 

khi phải làm bài tập lớn. 
2,29 1,001 

11 Em gặp kh  khăn trong việc xử lý các trách 

nhiệm ở trường. 
1,93 0,940 

 

 Bảng số liệu 2 cho thấy học sinh trung học phổ th ng thường có lo 

âu liên quan đến bản thân, trong đ  “Lo lắng rằng những gì mình làm 

kh ng đạt được kỳ vọng ở trường” xuất hiện với tần suất lớn nhất (ĐTB = 

2,70), sau đ  l  “Em cảm thấy kém tự tin về việc học hơn các  ạn cùng lớp” 
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(ĐTB = 2,46), “Em thường lo lắng mình kh ng l m đ ng yêu cầu của bài 

tập” (ĐTB = 2,39) và “Em thường cảm thấy mệt mỏi hoặc khó ch u khi 

phải làm bài tập lớn” (ĐTB = 2,29). Các biểu hiện lo âu học đường của học 

sinh đươc nghiên cứu biểu hiện qua hoạt động học tập; m i trường học 

đường có mức độ thấp hơn biểu hiện trên (ĐTB từ 1,53 đến 1,98). Mặc dù, 

lo âu học được của học sinh được nghiên cứu không biểu hiện rõ rệt qua 

hoạt động học tập, m i trường học đường như các chiều cạnh liên quan tới 

bản thân, nhưng kết quả nghiên cứu n y cũng cho thấy vẫn cần phải chú ý 

nhiều tới các vấn đề liên quan tới học tập v  m i trường học đường của các 

em. 

3.3. Sự khác biệt về mức độ lo âu học đường ở học sinh trung học phổ 

thông xem xét qua biến số giới tính, khối lớp 

Bảng 3. So sánh mức độ lo âu học đường ở học sinh trung học phổ thông 

qua biến số giới tính và khối lớp 

Đặc điểm Điểm TB Mức độ ý nghĩa 

Sự khác biệt về giới tính  

Nam  2,86 

p = 0,001 Nữ  3,13 

Khác  2,85 

Sự khác biệt về khối lớp  

Khối lớp 10 3,08 p = 0,011 

Khối lớp 11 2,87 

Khối lớp 12 3,11 

 

 Có sự khác nhau về mức độ và tỷ lệ lo âu học đường ở các nhóm 

giới tính và khối lớp khác nhau. Sự khác biệt này có ý nghĩa về mặt thống 

kê (p<0,005). Học sinh giới tính nữ có tần suất lo âu cao hơn so với học 

sinh nam và học sinh có giới tính khác (ĐTB là 3,13 so với 2,86 và 2,85).  

 Học sinh khối 12 có tỷ lệ và mức độ lo âu học đường cao nhất (ĐTB 

= 3,11) so với các khối lớp còn lại. Sự khác biệt này cũng có ý nghĩa về mặt 

thống kê khi p = 0,011. Giải thích cho điều này chúng ta hiểu rằng học sinh 
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khối 12 phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi 

có tính  ước ngoặt. Học sinh khối 10 cũng vẫn còn lo âu học đường (ĐTB 

= 3,08) bởi vừa trải qua kỳ thi vào trung học phổ thông và làm quen với 

môi trường học tập mới.   

4. Kết luận 

 Kết quả nghiên cứu thực trạng lo âu học đường của học sinh trung 

học phổ thông một số trường trên đ a bàn tỉnh Quảng Ninh cho thấy: Học 

sinh được nghiên cứu c  nguy cơ lo âu học đường ở các mức khác nhau, 

trong đ  phần lớn là ở mức độ nhẹ và trung bình. Hoc sinh c  nguy cơ lo âu 

học đường mức độ nặng chiếm tỷ lệ rất ít.  

Học sinh trung học phổ th ng thường có lo âu liên quan đến bản thân 

nhiều hơn l  những lo âu liên quan tới hoạt động học tập và m i trường học 

đường.  

Có sự khác biệt về mức độ lo âu học đường ở học sinh được nghiên 

cứu khi so sánh qua biến số giới tính và khối lớp.  

Kết quả nghiên cứu n y cũng chỉ ra rằng, đối với những học sinh có 

lo âu học đường ở mức độ cao nên được quan tâm, can thiệp k p thời để 

giảm nhẹ hậu quả cũng như cải thiện chất lượng sức khoẻ tâm thần, kết quả 

học tập cho học sinh.  
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TÓM TẮT: 

 Học sinh rối loạn phổ Tự kỷ học hòa nhập cấp tiểu học có nhiều hạn 

chế về kỹ n ng xúc cảm - xã hội gây cản trở quá trình học tập và hòa nhập, 

song các em hoàn toàn có khả n ng học được các kỹ n ng này. Hiện nay, 

giáo viên còn gặp khó kh n trong việc giáo dục kỹ n ng xúc cảm - xã hội 

cho học sinh tiểu học. Nếu thiết kế hợp lí c c phương ph p gi o dục thông 

qua hoạt động trải nghiệm sẽ giúp học sinh rối loạn phổ Tự kỷ phát triển kỹ 

n ng xúc cảm - xã hội, các em sẽ học tập và hòa nhập tốt hơn. Bài b o này 

đề cập đến thực trạng và đề xuất biện pháp hỗ trợ giáo dục kỹ n ng xúc 

cảm - xã hội cho học sinh rối loạn phổ Tự kỷ học hòa nhập cấp tiểu học 

thông qua hoạt động trải nghiệm.  

 

Từ khóa: Biện pháp hỗ trợ; Giáo dục kỹ n ng xúc cảm – xã hội; Hoạt động 

trải nghiệm; Học sinh rối loạn phổ Tự kỷ. 

Ngày nhận bài: Tháng 10/2024; Ngày duyệt đăng bài: 20/11/2024 

 

1. Đặt vấn đề  

 Trong  ối cảnh phát triển nhanh ch ng của giáo dục, c ng nghệ v  y 

tế hiện nay, chỉ số th ng minh (IQ) ở trẻ em ng y c ng được nâng cao. Tuy 

nhiên, chỉ số trí tuệ cảm x c (EI) lại c  dấu hiệu suy giảm. Theo Daniel 

Goleman, chỉ số IQ chỉ chiếm khoảng 20% sự th nh c ng của một cá nhân 

trong cuộc sống, còn lại 80% phụ thuộc v o EI. Các nghiên cứu trong lĩnh 

vực tâm lý học, xã hội học v  giáo dục cho thấy các  iểu hiện như trầm cảm 
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v  các hiện tượng tiêu cực ở học sinh c  xu hướng tăng lên. Những học sinh 

có nguy cơ thất  ại trong học đường thường l  những em dễ    ảnh hưởng 

trong các vấn đề về cảm x c - xã hội. Một nguyên nhân chính dẫn đến tình 

trạng n y l  sự thiếu hụt các kỹ năng x c cảm - xã hội. Theo Elias v  cộng 

sự (1997), kỹ năng x c cảm - xã hội được đ nh nghĩa l  khả năng quản lý, 

hiểu v  thể hiện các khía cạnh cảm x c v  xã hội của một cá nhân, gi p cá 

nhân thực hiện tốt các nhiệm vụ như học tập, giải quyết vấn đề, hình th nh 

v  duy trì mối quan hệ, thích ứng với sự phát triển v  các nhu cầu phức tạp 

trong cuộc sống. Nghiên cứu của Kavale v  Forness (1996) cũng chỉ ra rằng 

th nh tích học tập của học sinh phụ thuộc v o kỹ năng cảm x c - xã hội của 

các em. Nghiên cứu n y khẳng đ nh học sinh c  hạn chế về kỹ năng cảm 

xúc - xã hội thường đối mặt với nguy cơ thất  ại trong học tập. Trên thế 

giới, việc học tập cảm x c - xã hội (SEL) đã được triển khai rộng rãi để 

phát triển kỹ năng n y cho học sinh ở nhiều lứa tuổi v  đối tượng khác 

nhau. Tại Việt Nam, các nghiên cứu về cảm x c - xã hội chủ yếu tập trung 

vào học sinh tiểu học, chủ yếu l  về thực trạng. Một số nghiên cứu đã đề 

cập đến giáo dục kỹ năng n y qua các m n học. Tuy nhiên, nghiên cứu về 

rối loạn phổ Tự kỷ chủ yếu chỉ dừng lại ở một số kỹ năng nhỏ lẻ v  thường 

tập trung v o lứa tuổi dưới 6, chưa c  nhiều nghiên cứu về học sinh rối loạn 

phổ Tự kỷ học hòa nhập ở cấp tiểu học. 

 Mặc dù giáo dục hòa nhập tạo điều kiện cho học sinh c  nhu cầu đặc 

 iệt,  ao gồm cả học sinh rối loạn phổ Tự kỷ, được tiếp nhận d ch vụ giáo 

dục như các học sinh khác, nhưng với những hạn chế cốt lõi trong giao tiếp 

xã hội v  h nh vi lặp lại, các em thường gặp kh  khăn trong việc phát triển 

kỹ năng x c cảm - xã hội, dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng hòa nhập v  

học tập. 

 Ở cấp tiểu học, học sinh rối loạn phổ Tự kỷ học hòa nhập trải qua 

giai đoạn phát triển tương đối ổn đ nh v  chuyển từ tương tác chủ yếu với 

cha mẹ sang tương tác xã hội với  ạn  è v  Thầy C . Việc học tập v  tương 

tác xã hội đ ng vai trò quan trọng trong việc phát triển tâm lý của trẻ. Giáo 

dục tiểu học l  nền tảng để xây dựng v  phát triển nhân cách v  trí tuệ, hình 
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th nh nền tảng  an đầu cho sự phát triển to n diện. Th ng qua hoạt động 

trải nghiệm học sinh c  cơ hội tiếp cận thực tế,  iểu hiện cảm x c tích cực, 

áp dụng kinh nghiệm, kiến thức v  kỹ năng để giải quyết các vấn đề, từ đ  

phát triển kiến thức, hiểu  iết v  kỹ năng mới, phát huy khả năng sáng tạo 

v  thích ứng với cuộc sống v  c ng việc sau n y. 

 Vì vậy, dựa trên những cơ sở n y, t i quyết đ nh nghiên cứu về việc 

“Xây dựng hoạt động trải nghiệm giáo dục kỹ năng cảm x c - xã hội cho 

học sinh rối loạn phổ tự kỷ cấp tiểu học” để hỗ trợ v  nâng cao chất lượng 

giáo dục hòa nhập cho nh m đối tượng n y. 

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Hoạt động trải nghiệm và giáo dục kỹ năng xúc cảm - xã hội cho học 

sinh rối loạn phổ tự kỷ hòa nhập cấp tiểu học thông qua hoạt động trải 

nghiệm 

 Học tập th ng qua hoạt động trải nghiệm đã xuất hiện từ rất sớm trên 

thế giới v  được gọi  ằng nhiều tên khác nhau,  ắt nguồn từ nguyên lý “học 

th ng qua l m” do nh  giáo dục người Mỹ John Dewey đề xướng từ đầu thế 

kỷ XX. Nguyên lý n y nhấn mạnh rằng th ng qua các h nh động thực tế, 

thao tác trực tiếp với các đối tượng, học sinh sẽ tự r t ra   i học v  kinh 

nghiệm, từ đ  hình th nh tri thức hình ảnh v  phát triển các kỹ năng mới. 

Học qua hoạt động trải nghiệm về cơ  ản tương tự như học qua l m, nhưng 

c  sự gắn kết chặt chẽ hơn với cảm x c v  trải nghiệm cá nhân. 

 Thuật ngữ “trải nghiệm” đã được đ nh nghĩa trong nhiều nghiên cứu. 

Dewey (2012) m  tả rằng các h nh động thử nghiệm hoặc thực nghiệm 

trong những ho n cảnh cụ thể, th ng qua đ  cá nhân c  sự thay đổi về kiến 

thức, kỹ năng v  cảm x c, được gọi l  trải nghiệm. 

 Tại Việt Nam, hoạt động trải nghiệm đã được ch  trọng trong quá 

trình cải cách giáo dục v  được lồng ghép v o các m n học hoặc tổ chức 

ngo i giờ học, trở th nh một “hoạt động giáo dục  ắt  uộc” trong cấp tiểu 

học. Nhiều nghiên cứu v  t i liệu đã đ nh nghĩa hoạt động trải nghiệm như 

Ho ng Phi Hải (2021) đã cho rằng: hoạt động trải nghiệm trong dạy học l  

“hoạt động giáo dục được thiết kế v  hướng dẫn  ởi giáo viên”, nhằm tạo 
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điều kiện cho học sinh khai thác những kiến thức, kinh nghiệm hiện c , thể 

hiện các cảm x c tích cực v  chuyển h a những kinh nghiệm th nh kiến 

thức, kỹ năng mới. Theo t i liệu tập huấn về kỹ năng xây dựng v  tổ chức 

hoạt động trải nghiệm tại trường tiểu học, “hoạt động trải nghiệm l  hoạt 

động giáo dục, trong đ , từng học sinh tham gia v o hoạt động thực tiễn tại 

trường hoặc xã hội dưới sự hướng dẫn của giáo viên, qua đ  phát triển tình 

cảm, đạo đức, nhân cách, năng lực, tích lũy kinh nghiệm riêng v  phát huy 

khả năng sáng tạo” (Trần T  Anh & Tr nh Th  Th y, 2017). 

 Năm 2018, trong Chương trình giáo dục phổ th ng - Chương trình 

tổng thể đã đưa ra đ nh nghĩa về hoạt động trải nghiệm như sau: “Hoạt động 

trải nghiệm l  hoạt động giáo dục do nh  giáo dục đ nh hướng, thiết kế v  

hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho học sinh tiếp x c với thực tế, trải 

nghiệm các cảm x c tích cực, khai thác các kinh nghiệm hiện c , huy động 

kiến thức v  kỹ năng từ các m n học để thực hiện các nhiệm vụ hoặc giải 

quyết các vấn đề thực tiễn phù hợp với lứa tuổi; th ng qua đ , chuyển h a 

những kinh nghiệm th nh kiến thức mới, kỹ năng mới, phát huy khả năng 

sáng tạo v  khả năng thích ứng với cuộc sống, m i trường v  nghề nghiệp 

tương lai” (Bộ Giáo dục v  Đ o tạo, 2018). 

 Đối với học sinh rối loạn phổ Tự kỷ học hòa nhập cấp tiểu học, các 

em được tham gia v o các hoạt động trải nghiệm như các học sinh khác, với 

sự hỗ trợ từ giáo viên,  ạn  è v  các tổ chức giáo dục, gi p các em phát 

triển theo khả năng của mình. Giáo dục kỹ năng x c cảm - xã hội cho học 

sinh rối loạn phổ Tự kỷ th ng qua hoạt động trải nghiệm gi p các em phát 

triển kỹ năng nhận diện cảm x c v  h nh vi của mình v  người khác, từ đ  

học cách kiểm soát v  điều chỉnh h nh vi để phù hợp với m i trường xã hội. 

Hoạt động trải nghiệm cũng hỗ trợ hình th nh kỹ năng tự đánh giá v  suy 

ngẫm, kỹ năng hợp tác, đồng cảm, giao tiếp c  văn h a v  giải quyết vấn đề 

trong tương tác xã hội. 

 Do đ , giáo dục kỹ năng x c cảm - xã hội cho học sinh rối loạn phổ 

Tự kỷ cấp tiểu học th ng qua hoạt động trải nghiệm được đ nh nghĩa l  

“quá trình giáo dục c  hệ thống, nhằm phát triển kỹ năng x c cảm - xã hội 
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cho học sinh rối loạn phổ Tự kỷ từ 6 - 11 tuổi, học hòa nhập tại các trường 

tiểu học c ng lập hoặc tư thục th ng qua các hoạt động giáo dục được thiết 

kế, đ nh hướng v  hướng dẫn thực hiện  ởi nh  giáo dục, qua đ  học sinh 

rối loạn phổ Tự kỷ c  thể vận dụng kiến thức v  kinh nghiệm để nhận diện, 

hiểu v  kiểm soát cảm x c của mình, hợp tác v  đồng cảm, thiết lập v  duy 

trì mối quan hệ tích cực với thầy c ,  ạn  è v  những người khác. 

2.2. Đặc điểm kỹ năng xúc cảm - xã hội của học sinh rối loạn phổ Tự kỷ 

học hòa nhập cấp tiểu học 

 Học sinh rối loạn phổ Tự kỷ cấp tiểu học c  sự hạn chế về kỹ năng 

x c cảm - xã hội, cụ thể:  

 Khiếm khuyết trong kỹ năng nhận thức  ản thân v  nhận thức xã hội 

 ao gồm kỹ năng đồng cảm, quan tâm, lắng nghe v  nhận diện sự thay đổi 

cảm x c của  ản thân v  người khác. Nguyên nhân dẫn đến khiếm khuyết 

n y l  do khả năng nhận diện x c cảm ở các em hình th nh chậm trễ hoặc 

gián đoạn trong suốt quá trình phát triển. Bên cạnh kỹ năng quản lí  ản thân 

 ao gồm kỹ năng kiểm soát, điều chỉnh, l m chủ cảm x c cũng l  một trong 

những thách thức lớn của các em.  

 Các nghiên cứu cho thấy tỉ lệ trẻ rối loạn phổ Tự kỷ cấp tiểu học 

kiểm soát x c cảm thấp hơn so với nhưng trẻ cùng trang lứa phát triển  ình 

thường (Konstantareas & Stewart, 2006; Jahromi v  cộng sự, 2012). Điều 

n y đến từ các khiếm khuyết cốt lõi của trẻ rối loạn phổ tự kỷ cấp tiểu học, 

trong đ  các h nh vi sở thích, hoạt động    hạn chế v  lặp đi lặp lại l  yếu tố 

dự đoán mạnh mẽ nhất về khiếm khuyết trong kỹ năng kiểm soát x c cảm 

(Samson v  cộng sự, 2014). 

 Khiếm khuyết trong kỹ năng quản lí mối quan hệ  ao gồm kỹ năng 

thiết lập, duy trì các mối quan hệ v  kỹ năng hợp tác. Ngo i ra học sinh rối 

loạn phổ Tự kỷ còn khiếm khuyết về giao tiếp xã hội cùng với các sở thích, 

h nh vi rập khu n, cứng nhắc, suy giảm trong khả năng  ắt chước v  ch  ý 

chung l  những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm kỹ năng thiết lập, duy trì 

các mối quan hệ v  kỹ năng hợp tác ở học sinh rối loạn phổ Tự kỷ cấp tiểu 

học. Cụ thể, các em thường ít khi chia sẻ th ng tin, mối quan tâm, gặp kh  
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khăn trong tuân thủ các nguyên tắc trong lớp học, v  đặc  iệt, các em c  sự 

hạn chế nghiêm trọng trong việc phối hợp ho n th nh một nhiệm vụ nhằm 

đạt được mục đích chung, kh ng c  khả năng chia sẻ ý đ nh v  kinh nghiệm 

với  ạn  è hoặc người khác, mặc dù họ c  khả năng hiểu được ý đ nh. 

Khiếm khuyết về kỹ năng ra quyết đ nh c  trách nhiệm  ao gồm kỹ năng 

phát hiện vấn đề v  đề xuất các phương án giải quyết. Ngo i ra các em còn 

hạn chế trong khả năng nhận diện tình huống c  thể gây mâu thuẫn (ví dụ 

như học sinh tiểu học thường kh ng hiểu việc kh ng chia sẻ đồ chơi với 

 ạn c  thể dẫn đến mâu thuẫn). Ngo i ra các em còn hạn chế trong việc lựa 

chọn phương án v  đưa ra các quyết đ nh nhằm giải quyết vấn đề, tình 

huống nảy sinh một cách phù hợp. Bên cạnh đ  học sinh rối loạn phổ Tự kỷ 

cấp tiểu học đã được phát hiện l  c  những kh  khăn trong việc đưa ra 

quyết đ nh c  trách nhiệm (Bernard-Optiz v  cộng sự, 2001). C  rất nhiều 

nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm trong kỹ năng x c cảm - xã hội ở học 

sinh rối loạn phổ Tự kỷ, trong đ  nguyên nhân chính đến từ các khiếm 

khuyết cốt lõi. 

2.3. Một số biện pháp giáo dục kỹ năng xúc cảm - xã hội cho học sinh rối 

loạn phổ tự kỷ hòa nhập cấp tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm  

2.3.1. Biện ph p 1: X c định mức độ kỹ n ng xúc cảm - xã hội  khả n ng 

hiện tại và c c đặc điểm tâm lí của học sinh rối loạn phổ Tự kỷ học hòa 

nhập cấp tiểu học 

 Xác đ nh mức độ kỹ năng x c cảm - xã hội n i riêng v  các khả năng 

hiện tại (nhận thức, kỹ năng sống độc lập, ng n ngữ, vận động) v  các đặc 

điểm tâm lí (ch  ý,  ắt chước, rối loạn xử lí giác quan…) của học sinh rối 

loạn phổ tự kỷ học hòa nhập cấp tiểu học l m cơ sở xây dựng kế hoạch  ao 

gồm: xác đ nh nội dung, mục tiêu, sắp đặt m i trường, người hỗ trợ… 

 To n  ộ học sinh rối loạn phổ Tự kỷ được học hòa nhập cấp tiểu học 

trước khi tham gia v o quá trình giáo dục kỹ năng x c cảm - xã hội được 

đánh giá mức độ đạt được kỹ năng x c cảm - xã hội th ng qua “Thang đo 

kỹ năng x c cảm - xã hội”, thang đo n y được thiết kế d nh riêng cho học 

sinh rối loạn phổ Tự kỷ đang học hòa nhập cấp tiểu học v  được thực hiện 
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 ởi giáo viên. Thang đo được thiết kế với 5 mục tiêu  ao gồm: Kỹ năng 

nhận thức  ản thân; Kỹ năng quản lí  ản thân; Kỹ năng quản lí mối quan 

hệ; Kỹ năng nhận thức xã hội; Kỹ năng ra quyết đ nh c  trách nhiệm. Mỗi 

tiểu mục chứa những item về các  iểu hiện hành vi mà học sinh thể hiện. 

Dựa v o sự lựa chọn các mức độ thực hiện h nh vi thích hợp  iểu th  đ ng 

nhất h nh vi của học sinh với các mức độ.  

 Bên cạnh đ  việc xác đ nh mức độ kỹ năng x c cảm - xã hội của học 

sinh rối loạn phổ Tự kỷ được thực hiện thêm qua việc quan sát học sinh rối 

loạn phổ Tự kỷ trong các hoạt động học tập v  hoạt động trải nghiệm tại 

trường học v  thu thập th ng tin th ng qua trao đổi với phụ huynh, giáo 

viên v   ạn  è của học sinh rối loạn phổ Tự kỷ nhằm đạt được các đánh giá 

khách quan nhất thực trạng kỹ năng v  các th ng tin về khả năng hiện tại 

(nhận thức, kỹ năng độc lập, ng n ngữ, vận động) v  các đặc điểm tâm lí 

(ch  ý,  ắt chước, rối loạn xử lí giác quan…) được thu thập th ng qua hồ sơ 

tâm lí của học sinh, thông qua quan sát. Trong trường hợp học sinh rối loạn 

phổ Tự kỷ học hòa nhập cấp tiểu học chưa c  các th ng tin về các kỹ năng 

kể trên, giáo viên c  thể đề xuất cho học sinh được đánh giá với đội ngũ c  

chuyên m n  ao gồm Bác sĩ; Chuyên gia tâm lí; Âm ngữ tr  liệu; Giáo dục 

đặc  iệt; Hoạt động tr  liệu. 

2.3.2. Biện ph p 2: Xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệm nhằm gi o 

dục kỹ n ng xúc cảm - xã hội cho học sinh rối loạn phổ Tự kỷ học hòa nhập 

cấp tiểu học 

 Dựa trên mức độ kỹ năng x c cảm - xã hội của học sinh rối loạn phổ 

Tự kỷ v  các khả năng, đặc điểm tâm lí đã được xác đ nh ở giai đoạn 1, 

giáo viên xác đ nh mục tiêu, nội dung giáo dục kỹ năng x c cảm - xã hội và 

xác đ nh nội dung hoạt động trải nghiệm, hình thức tổ chức hoạt động nhằm 

giáo dục kỹ năng x c cảm - xã hội cho học sinh rối loạn phổ Tự kỷ học hòa 

nhập cấp tiểu học. Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng x c cảm - xã hội 

cho học sinh rối loạn phổ Tự kỷ học hòa nhập cấp tiểu học thông qua hoạt 

động trải nghiệm c  nội dung: Các vấn đề của học sinh rối loạn phổ Tự kỷ 

được nêu cụ thể; Mục tiêu chung cho tất cả các học sinh; Mục tiêu riêng 
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cho học sinh rối loạn phổ Tự kỷ; Nội dung giáo dục: Bao gồm nội dung 

khái quát cho tất cả học kì v  nội dung cụ thể theo từng chủ đề; Phương 

thức tổ chức; loại hình hoạt động được áp dụng; M i trường thực hiện; Thời 

gian  ắt đầu v  kết th c; Hệ thống các kỹ thuật được áp dụng nhằm hỗ trợ 

học sinh rối loạn phổ Tự kỷ; Người ch u trách nhiệm chính v  những cá 

nhân hỗ trợ; Đánh giá kết quả.  

2.3.3. Biện ph p 3: Tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động trải 

nghiệm 

 Cung cấp cho giáo viên v  những cá nhân liên quan những kiến thức 

về rối loạn phổ Tự kỷ, những đặc điểm của rối loạn phổ Tự kỷ c  ảnh 

hưởng tới kỹ năng x c cảm - xã hội. Hướng dẫn giáo viên, cá nhân liên 

quan các phương pháp, kỹ thuật hỗ trợ học sinh rối loạn phổ Tự kỷ khi 

tham gia hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục kỹ năng x c cảm - xã hội. 

Ngo i ra cần hướng dẫn giáo viên để hướng tới gi p giáo viên v  những cá 

nhân c  liên quan tới quá trình giáo dục kỹ năng x c cảm - xã hội cho học 

sinh rối loạn phổ Tự kỷ học hòa nhập cấp tiểu học th ng qua hoạt động trải 

nghiệm hiểu v  phối hợp hỗ trợ hiệu quả giữa các  ên. Chỉ ra vai trò, nhiệm 

vụ của từng th nh viên trong quá trình giáo dục kỹ năng x c cảm - xã hội 

cho học sinh rối loạn phổ Tự kỷ học hòa nhập cấp tiểu học. Giải thích về 

tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng x c cảm - xã hội cho học sinh rối 

loạn phổ Tự kỷ n i riêng v  to n  ộ học sinh tiểu học n i riêng. Bên cạnh 

đ  cần hướng dẫn xác đ nh những mục tiêu ưu tiên trong kỹ năng x c cảm - 

xã hội, hướng dẫn sắp xếp m i trường, sử dụng phương pháp, kỹ thuật hỗ 

trợ, theo dõi sự tiến  ộ. 

2.3.4. Biệp ph p 4: Áp dụng c c phương ph p  kỹ thuật đặc thù gi o dục hỗ 

trợ kỹ n ng xúc cảm - xã hội cho học sinh rối loạn phổ Tự kỷ học hòa nhập 

cấp tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm 

 Các phương pháp, kỹ thuật hỗ trợ đặc thù cho học sinh rối loạn phổ 

Tự kỷ học hòa nhập cấp tiểu học được áp dụng kết hợp trong mỗi  uổi hỗ 

trợ cá nhân, nh m v  tập thể. Dưới đây l  các phương pháp v  kỹ thuật hỗ 

trợ chính: 
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- Phương ph p t ng cường và thay thế (  C) 

 Giao tiếp tăng cường v  thay thế (AAC) gi p học sinh rối loạn phổ 

Tự kỷ tăng khả năng hiểu các chỉ dẫn, nhiệm vụ th ng qua các minh họa về 

hình ảnh, kí hiệu… Bên cạnh đ , sử dụng AAC, gi p học sinh rối loạn phổ 

Tự kỷ gia tăng khả năng giao tiếp, thay thế hoặc hỗ trợ  ằng lời n i, cải 

thiện tính dễ hiểu trong lời n i khi học sinh rối loạn phổ Tự kỷ c  kh  khăn 

về diễn đạt, giảm thiểu các h nh vi kh ng mong muốn c  thể xảy ra ở các 

em. Dựa v o kế hoạch hoạt động trải nghiệm được xây dựng nhằm giáo dục 

kỹ năng x c cảm - xã hội cho học sinh rối loạn phổ Tự kỷ, giáo viên tiến 

h nh liệt kê những nhiệm vụ sẽ giao cho học sinh rối loạn phổ Tự kỷ, các 

quy tắc trong hoạt động, các khu vực m  học sinh rối loạn phổ Tự kỷ sẽ 

hoạt động, người hỗ trợ, thời gian  ắt đầu v  kết th c, nhu cầu giao tiếp của 

học sinh rối loạn phổ Tự kỷ… Dựa v o khả năng hiện tại về nhận thức, 

ng n ngữ, khả năng giáo tiếp của học sinh rối loạn phổ Tự kỷ, giáo viên 

tiến h nh tới quyết đ nh sử dụng hình thật, hình vẽ, kí hiệu, chữ viết… Trên 

cơ sở đ  giáo viên tạo  ộ c ng cụ  ao gồm: Hỗ trợ hiểu v  hỗ trợ diễn đạt.  

- Kỹ thuật dạy theo lượt riêng lẻ (kỹ thuật thuộc phương ph p  B ) 

 Dạy theo lượt riêng lẻ rất dễ để giáo viên c  thể thu thâp th ng tin về 

các phản ứng v  sự thay đổi trong thực hiện kỹ năng x c cảm - xã hội của 

học sinh rối loạn phổ Tự kỷ, từ đ  c  cơ sở để điều chỉnh kế hoạch. Hình 

thành kỹ năng mới về x c cảm - xã hội cho học sinh rối loạn phổ Tự kỷ học 

hòa nhập cấp tiểu học m  theo đ , các mục tiêu về phản ứng v  kỹ năng 

được thiếp lập rõ ràng, nhất quán về cách dạy. Cần xác đ nh 3 phần trong 

dạy theo lượt riêng lẻ  ảo gồm: Kích thích hoặc hướng dẫn; Phản ứng; Hệ 

quả. Sau đ  chọn một mục tiêu trong giáo dục kỹ năng x c cảm - xã hội cho 

học sinh rối loạn phổ Tự kỷ lớn hay d i hạn rồi chia ra th nh những  ước 

nhỏ hơn v  vừa sức dưới dạng các lượt riêng lẻ. Cuối cùng chuẩn    củng 

cố/ khen thưởng nhằm tạo động lực cho học sinh rối loạn phổ Tự kỷ thực 

hiện kỹ năng. Đưa ra hướng dẫn rõ r ng. Giảm nhắc nhở/ hỗ trợ: to n phần 

- một phần - kh ng.  Khen thưởng ngay khi học sinh rối loạn phổ Tự kỷ hồi 

đáp đ ng, khích lệ hồi đáp ứng ngay lập tức (sau khoảng 1-2 giây). 
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- Kỹ thuật dạy theo chuỗi 

 Dạy những kỹ năng x c cảm - xã hội phức hợp, gồm nhiều  ước v  

cần thực hiện theo một trình tự nhất đ nh. Cung cấp th ng tin gi p học sinh 

hiểu về các  ước cho một kỹ năng mong muốn học sinh rối loạn phổ Tự kỷ 

c  thể thực hiện khi tham gia hoạt động trải nghiệm. Khuyến khích sự ch  ý 

của học sinh rối loạn phổ Tự kỷ v o kỹ năng thực hiện v  gia tăng động lực, 

khả năng độc lập thực hiện các kỹ năng.  

- Kỹ thuật gắn vào bối cảnh cụ thể 

 Khái quát kỹ năng x c cảm - xã hội của học sinh ở trên lớp, ở nh , ở 

m i trường xung quanh. Dạy th ng qua trò chơi, các hoạt động trải nghiệm 

quy m  nhỏ như sinh hoạt học tập hằng ng y (đi chơi, đi siêu th , đi c ng 

viên…) tiến tới các hoạt động trải nghiệm theo chủ đề quy m  lớn hơn. Ban 

đầu khi thực hiện khái quát h a kỹ năng x c cảm - xã hội của học sinh rối 

loạn phổ Tự kỷ th ng qua hoạt động trải nghiệm, c  thể sử dụng k ch  ản 

rồi mới tiến tới ngẫu nhiên. 

- Kỹ thuật làm mẫu - bắt chước - tạo thói quen 

 Giáo viên tạo k ch  ản về tình huống kỹ năng x c cảm - xã hội mong 

muốn học sinh rối loạn phổ Tự kỷ học hòa nhập cấp tiểu học c  thể được 

hình th nh th ng qua  ắt chước. Chọn học sinh l m mẫu, hướng dẫn học 

sinh thực hiện theo k ch  ản về tình huống mong muốn về kỹ năng x c cảm 

- xã hội. Kế tiếp giáo viên hỗ trợ học sinh  ắt chước h nh vi kỹ năng xúc 

cảm - xã hội v  thay đổi học sinh l m mẫu cho cùng 1 k ch  ản trên. Giáo 

viên hỗ trợ học sinh rối loạn phổ Tự kỷ  ắt chước h nh vi. C  thể thay đổi 

k ch  ản với sự điều chỉnh về m i trường, tình huống vẫn giữ nguyên h nh 

vi muốn học sinh rối loạn phổ Tự kỷ  ắt chước. Cuối cùng khen thưởng k p 

thời cho học sinh rối loạn phổ Tự kỷ nhằm củng cố khi em  ắt chước h nh 

vi v  vận dụng được. 

- Kỹ thuật gợi nhắc 

 Xác đ nh mức độ gợi nhắc thấp nhất để học sinh rối loạn phổ Tự kỷ 

c  thể thực hiện được kỹ năng. Đảm  ảo gợi nhắc đ ng thời điểm v  giảm 
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dần gợi nhắc tiến tới kh ng gợi nhắc để gia tăng khả năng tự thực hiện kỹ 

năng x c cảm - xã hội của học sinh rối loạn phổ Tự kỷ học hòa nhập cấp 

tiểu học. C  7 mức độ gợi nhắc đ  l : gợi nhắc thể chất to n phần, gợi nhắc 

thể chất từng phần, gợi nhắc l m mẫu, gợi nhắc  ằng hình ảnh, gợi nhắc 

 ằng từ ngữ, gợi nhắc  ằng cử chỉ, gợi nhắc trong m i trường tự nhiên.  

- Kỹ thuật hình thành khả n ng tự gi m s t 

 Bước 1: Thiết kế  ảng theo dõi h nh vi 

 Bước 2: Hướng dẫn học sinh rối loạn phổ Tự kỷ sử dụng  ảng theo 

dõi hành vi 

 Bước 3: Sử dụng hệ thống gợi nhắc, giảm dần v  tiến tới kh ng gợi 

nhắc để chắc chắn học sinh rối loạn phổ Tự kỷ c  thể tự thực hiện kỹ năng.  

- Kỹ thuật củng cố  khen thưởng 

Quy ước với học sinh về quy đ nh thưởng, cho phép học sinh thảo 

luận v  đưa ra sự lựa chọn của em về vật thưởng m  em muốn. Bên cạnh đ  

cần đảm  ảo theo dõi chặt chẽ h nh vi thuộc kỹ năng x c cảm - xã hội và 

sự phát triển của h nh vi đ  th ng qua vật củng cố, khen thưởng 

- Kỹ thuật xây dựng kịch bản tình huống  tiến tới  p dụng vào môi 

trường tự nhiên với bạn cùng trang lứa hoặc hoạt động thực tiễn.  

Bước 1: Xác đ nh mục tiêu giáo dục kỹ năng x c cảm - xã hội thông 

qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh rối loạn phổ Tự kỷ học hòa nhập 

cấp tiểu học. 

Bước 2: Chuẩn    tình huống. 

Bước 3: Lựa chọn hình thức, kỹ thuật nhằm thiết kế tình huống giáo 

dục kỹ năng x c cảm - xã hội thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh 

rối loạn phổ Tự kỷ học hòa nhập cấp tiểu học. 

Bước 4: Ho n thiện k ch  ản tình huống giáo dục kỹ năng x c cảm - 

xã hội thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh rối loạn phổ Tự kỷ học 

hòa nhập cấp tiểu học. 

Bước 5: Thực h nh kỹ năng x c cảm - xã hội thông qua hoạt động 

trải nghiệm dựa trên k ch  ản tình huống. 
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2.3.5. Biện ph p 5:   nh gi  kết quả gi o dục kỹ n ng xúc cảm - xã hội 

thông qua hoạt động trải nghiệm. 

 Quan sát xem xét học sinh rối loạn phổ Tự kỷ học hòa nhập cấp tiểu 

học c  hứng th , tích cực tham gia, c  quan tâm tới hoạt động hay kh ng, 

mức độ quan tâm như thế n o, quan sát sự thay đổi kỹ năng x c cảm - xã 

hội được  iểu hiện th ng qua h nh vi của học sinh. Ghi chép lại cụ thể 

những gì quan sát được ở học sinh v  lập hồ sơ đánh giá cho học sinh. Các 

học sinh rối loạn phổ Tự kỷ học hòa nhập cấp tiểu học sau khi kết th c từng 

giai đoạn của quá trình giáo dục kỹ năng x c cảm - xã hội thông qua hoạt 

động trải nghiệm được đánh giá lại mức độ đạt được kỹ năng x c cảm - xã 

hội th ng qua thang đo kỹ năng x c cảm - xã hội  ởi chính giáo viên v  phụ 

huynh. Cuối cùng so sánh kết quả đánh giá  an đầu v  kết quả đánh giá sau 

khi kết th c từng giai đoạn của quá trình giáo dục kỹ năng x c cảm - xã hội 

thông qua hoạt động trải nghiệm, nhằm đưa ra các kết luận về mức độ cải 

thiện kỹ năng x c cảm - xã hội ở học sinh rối loạn phổ Tự kỷ v  mức độ 

hiệu quả của hoạt động trải nghiệm đã sử dụng, từ đ  lên cơ sở điều chỉnh 

hoặc thay đổi hoạt động trải nghiệm. 

3. Kết luận 

 Học sinh rối loạn phổ Tự kỷ học hòa nhập cấp tiểu học c  nhiều hạn 

chế về kỹ năng x c cảm - xã hội. Kỹ năng x c cảm - xã hội l  kỹ năng quan 

trọng c  liên quan đến th nh tích học tập, hạnh ph c v  các kết quả khác 

trong cuộc sống như sức khỏe tâm lí v  thể chất. Bên cạnh đ  những người 

l m về giáo dục hòa nhập cấp tiểu học cũng nhận thấy giáo dục kỹ năng x c 

cảm cho học sinh rối loạn phổ Tự kỷ l  v  cùng quan trọng v  cần thiết. 

Mặc dù vậy, các r o cản như thiếu chương trình, văn  ản hướng dẫn, thiếu 

sự phối hợp giữa nh  trường - gia đình - cộng đồng, các hạn chế về cơ sở 

vật chất, đặc điểm tâm sinh lí của học sinh rối loạn phổ Tự kỷ, kỹ năng hỗ 

trợ/dạy học của giáo viên. B i  áo đã đề xuất các  iện pháp, nhằm giáo dục 

kỹ năng x c cảm - xã hội cho học sinh rối loạn phổ Tự kỷ học hòa nhập 

th ng qua hoạt động trải nghiệm  ao gồm: Thiết lập mục tiêu thông minh; 

Sử dụng giao tiếp tăng cường v  thay thế (AAC); Chia nhỏ các kỹ năng xúc 
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cảm - xã hội cần dạy v  gắn kỹ năng x c cảm - xã hội v o  ối cảnh cụ thể; 

Sử dụng các kỹ thuật gợi nhắc; Hình th nh khả năng tự giám sát; Củng cố, 

khen thưởng; Xây dựng k ch  ản tình huống giáo dục kỹ năng x c cảm - xã 

hội; Hướng dẫn, huấn luyện giáo viên v  những cá nhân liên quan.  
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ẢNH HƢỞNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI MÔI TRƢỜNG ĐẠI 

HỌC ĐẾN CẢM NHẬN HẠNH PH C CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG 

ĐẠI HỌC S I GÒN 

 

Nguyễn Ngọc Vân  nh  Minh Thị Lâm 

Trường Đại học S i Gòn 

 

TÓM TẮT: 

 Mục tiêu của nghiên cứu là khảo s t sự ảnh hưởng của khả n ng 

thích ứng với môi trường đại học đến cảm nhận hạnh phúc của sinh viên. 

Nghiên cứu được tiến hành trong phạm vi trường  ại học Sài Gòn theo 

phương ph p chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Kết quả thu được trên tổng số 

402 sinh viên cho thấy đa số sinh viên trường  ại học Sài Gòn có khả n ng 

thích ứng với môi trường đại học của sinh viên được nghiên cứu tương đối 

cao. Khả n ng thích ứng được biểu hiện trên bốn khía cạnh gồm học thuật  

cảm xúc  mối quan hệ xã hội và cam kết hoàn thành chương trình học tập. 

Mức độ cảm nhận hạnh phúc của sinh viên tại trường cũng đạt ở mức kh  

cao. Kết quả thống kê cho thấy khả n ng thích ứng với môi trường đại học 

có t c động thuận chiều đến cảm nhận hạnh phúc ở sinh viên. Trong đó  sự 

thích ứng ở khía cạnh cảm xúc có t c động mạnh nhất. 

  

Từ kh a: Khả n ng thích ứng; Sinh viên; Cảm nhận hạnh phúc. 

Ngày nhận bài: Tháng 9/2024; Ngày duyệt đăng bài: 20/10/2024 

 

1. Đặt vấn đề 

 Các triết gia cổ đại như Aristotle hay Epicurus đều cho rằng hạnh 

ph c l  mong muốn duy nhất của con người v  hạnh ph c c  thể đạt được 

th ng qua việc kh ng c  đau đớn về thể xác v  rối loạn tinh thần hoặc 

th ng qua việc theo đuổi sự  ình yên nội tâm (Re ecca v  cộng sự, 2021). 

Trong khi đ , cảm nhận hạnh ph c hay hạnh ph c chủ quan (Su jective 

well- eing) đề cập đến cách m  mọi người trải nghiệm v  đánh giá các khía 
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cạnh khác nhau trong cuộc sống của họ v  n  c  thể l  một yếu tố quan 

trọng dự  áo về sức khỏe v  tuổi thọ của cá nhân. Trong khi căng thẳng v  

cảm x c tiêu cực c  thể gây tổn hại cho sức khỏe, các nh  nghiên cứu đã 

phát hiện ra rằng cảm giác hạnh ph c chủ quan c  thể cung cấp “lớp đệm” 

chống lại những tác động tiêu cực n y. 

 Tuy nhiên, trong  ối cảnh m  con người lu n phải kh ng ngừng đối 

mặt với rất nhiều thay đổi nhanh ch ng hay tình huống  ất ngờ từ ho n 

cảnh xung quanh thì để c  thể theo đuổi được hạnh ph c m  mình mong 

muốn cá nhân cần thiết phải phát triển cho mình khả năng thích ứng linh 

hoạt. Khả năng thích ứng c  thể được coi l  một nguồn lực tinh thần quan 

trọng gi p cá nhân thay đổi để phù hợp với các nhiệm vụ, đặc điểm xã hội 

hoặc m i trường khác nhau. Cụ thể, trong phạm vi của nghiên cứu, khả 

năng thích ứng được đ nh nghĩa l  năng lực của cá nhân hay tập thể c  thể 

điều chỉnh nhận thức, thái độ v  h nh vi của  ản thân cho phù hợp với 

những đặc điểm của m i trường sống nhằm tồn tại v  đạt được sự phát triển 

về tâm lý - xã hội. Còn cảm nhận hạnh ph c đề cập đến những đánh giá của 

cá nhân về mức độ h i lòng v  thỏa mãn đối với cuộc sống của  ản thân.  

 Với đối tượng sinh viên, việc thay đổi m i trường học tập từ  ậc 

trung học phổ th ng sang đại học ít nhiều cũng sẽ tạo ra những  ỡ ngỡ v  lo 

lắng cho các  ạn. Kh ng thể thích ứng tốt với m i trường đại học kh ng chỉ 

ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập m  còn c  khả năng gây ra những 

căng thẳng về tâm lý, qua đ  kéo giảm cảm nhận hạnh ph c của các  ạn 

trong quá trình học tập v  rèn luyện. Do đ , để c  thể g p phần cải thiện 

vấn đề n y, hạn chế những rủi ro tiềm ẩn thì cần c  sự đánh giá khách quan 

về mức độ ảnh hưởng của khả năng thích ứng với m i trường đại học đến 

cảm nhận hạnh ph c của sinh viên. Trên cơ sở đ  xây dựng những phương 

pháp khả thi gi p cải thiện khả năng thích ứng v  nâng cao cảm nhận hạnh 

ph c cho đối tượng sinh viên.  

2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi 

 Thang đo được sử dụng trong  ảng hỏi  ao gồm: 
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(1) Bảng câu hỏi về sự thích ứng của sinh viên với môi trường đại 

học (Student  djustment to College Questionnaire) của Robert W. Baker và 

Bohdan Siryk (1984). 

 Thang đo n y được xây dựng với mục đích đánh giá mức độ hiệu 

quả trong cách m  sinh viên ứng ph  hoặc điều chỉnh  ản thân nhằm đáp 

ứng những yêu cầu m  m i trường đại học đặt ra. Trong đ , các item được 

phân th nh 4 khía cạnh chính  ao gồm sự thích ứng về học thuật, sự thích 

ứng về cảm x c, sự thích ứng về xã hội v  cam kết ho n th nh chương trình 

học tập. 

Đối với thang đo n y sinh viên tiến h nh phản hồi dựa trên thang Li-

kert 5 mức độ từ “Hoàn toàn không đồng ý” đến “Hoàn toàn đồng ý”. Điểm 

trung  ình c ng cao thì mức độ thích ứng của sinh viên với khía cạnh đ  

c ng cao. Hệ số Cron ach’s alpha cho thang đo n y l  0,93 do đ  đảm  ảo 

độ tin cậy. 

(2) Thang đo cảm nhận hạnh phúc của WHO (The WHO-5 Well-

being Index) do Christian Winther Topp và c c cộng sự ph t triển (2015). 

 Thang đo n y  ao gồm 5 item đơn giản v  kh ng xâm lấn, được xây 

dựng nhằm đo lường mức độ cảm nhận hạnh ph c (hay hạnh ph c chủ 

quan) của người trả lời. Thang đo c  đầy đủ độ hiệu lực để được sử dụng 

như một phương pháp trong những   i kiểm tra lâm s ng v  được sử dụng 

rộng rãi cho việc đo lường cảm nhận hạnh ph c trong rất nhiều lĩnh vực 

nghiên cứu khác. 

 Đối với thang đo n y tác giả tiến h nh đánh giá dựa trên thang Likert 

6 mức độ  ao gồm: 0 = “Ho n to n kh ng c ”; 1 = “Thỉnh thoảng”; 2 = “Ít 

hơn một nửa thời gian”; 3 = “Nhiều hơn một nửa thời gian”; 4 = “Hầu hết 

thời gian”; 5 = “Lu n lu n”.  

 Điểm th  được ghi nhận ở mức từ 0 đến 25 điểm sau đ  nhân với 4 

để cho ra điểm đánh giá (ĐĐG) cuối cùng từ 0 đến 100 với mức độ tương 

ứng từ “Ho n to n kh ng c  cảm nhận hạnh ph c” cho đến “Cảm nhận 

hạnh ph c đạt ở mức tối đa”. Thang điểm cụ thể như sau: 

0 ≤ ĐĐG < 25: Cảm nhận hạnh ph c thấp 
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25 ≤ ĐĐG < 50: Cảm nhận hạnh ph c trung  ình 

50 ≤ ĐĐG < 75: Cảm nhận hạnh ph c cao 

75 ≤ ĐĐG ≤ 100: Cảm nhận hạnh ph c rất cao 

 Hệ số Cron ach’s alpha cho thang đo n y l  0,84 do đ  đảm  ảo độ 

tin cậy. 

 Mẫu nghiên cứu được chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên 

tiện lợi hay chọn mẫu xác suất kh ng đều. Mẫu khảo sát gồm 408 sinh viên 

các ng nh Tâm lý học, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm 

Khoa học tự nhiên, Kế toán v  một số ng nh khác thuộc trường Đại học S i 

Gòn. 

 Sau khi thu thập phiếu trả lời, tác giả đã tiến h nh kiểm tra, s ng lọc 

v  loại ra một số phiếu kh ng đạt yêu cầu (do các câu hỏi kh ng được trả 

lời đầy đủ), số phiếu đạt yêu cầu còn lại l  402 phiếu. Kết quả nghiên cứu 

được xử lý  ằng phần mềm thống kê toán học SPSS 20.6.  

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Thực trạng khả năng thích ứng với môi trường đại học của sinh viên 

trường Đại học Sài Gòn 

Bảng 1. Sự thích ứng về khía cạnh học thuật của sinh viên 

Nội dung ĐTB ĐLC 

1.Bạn luôn cập nhật việc học tập của mình 3,71 0,89 

2.Bạn đã xác đ nh được mục đích khi lựa chọn học đại 

học 
3,91 1,03 

3.Bạn xác đ nh được mục tiêu và mục đích học đại học rõ 

ràng 
3,70 1,02 

4.Bạn cảm thấy bằng tốt nghiệp đại học rất quan trọng 4,56 0,70 

5.Gần đây  ạn sử dụng thời gian học có hiệu quả 2,96 0,94 

6.Bạn thích ghi chép nội dung bài học cho các buổi học 3,74 0,95 

7.Gần đây  ạn không gặp kh  khăn trong việc tập trung 

vào việc học 
2,82 1,13 

8.Bạn duy trì l ch học đều đặn v  đến lớp đ ng kế hoạch 4,10 0,89 
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 Từ kết quả khảo sát ( ảng 1) nhìn chung, sự thích ứng của sinh viên 

trường Đại học S i Gòn đối với khía cạnh học thuật tại m i trường đại học 

đạt ở mức khá cao (điểm trung  ình ở hầu hết các item đều đạt trên 3,0). 

Trong đ , c  đến 98,3% sinh viên cho rằng “bằng tốt nghiệp đại học rất 

quan trọng” (ĐTB = 4,56 v  ĐLC = 0,70). Bên cạnh đ , 95% sinh viên trả 

lời rằng  ản thân thường “duy trì lịch học đều đặn và đến lớp đúng kế 

hoạch” (ĐTB = 4,1 v  ĐLC = 0,89), các  ạn sinh viên cũng “x c định được 

rõ ràng mục đích của bản thân khi tham gia học tập và rèn luyện tại môi 

trường đại học” (ĐTB = 3,91 v  ĐLC = 1,03). Việc c  cho  ản thân đ nh 

hướng v  nhận thức rõ r ng về mục tiêu mong muốn đạt được sẽ l  tiền đề 

rất tốt g p phần th c đẩy sinh viên  iểu hiện những h nh vi học tập tích cực 

như “thường xuyên cập nhật việc học” (ĐTB = 3,71 v  ĐLC = 0,89) hoặc 

chăm chỉ “ghi chép những nội dung bài học khi tham gia c c buổi học” 

(ĐTB = 3,74 v  ĐLC = 0,95). Trong  ối cảnh m  quá trình học tập kiến 

thức tại đại học được cơ cấu theo học chế tín chỉ thì việc sinh viên c  được 

sự chủ động v  tự giác trong quá trình học tập sẽ giữ vai trò quan trọng, ảnh 

hưởng trực tiếp đến kết quả học tập của các  ạn. 

 Tuy nhiên,  ên cạnh những ghi nhận về mức độ thích ứng tốt như 

trên thì vẫn còn một  ộ phận sinh viên ít nhiều gặp phải một số kh  khăn 

trong vấn đề thích ứng với những yêu cầu ở khía cạnh học thuật tại đại học. 

Cụ thể, c  khoảng 30,3% sinh viên cảm thấy  ản thân vẫn chưa thể sử dụng 

thời gian học tập một cách hiệu quả cũng như c  đến 40,1% các  ạn phản 

ánh vẫn gặp trở ngại trong vấn đề tập trung v o việc học tập.  

Bảng 2. Sự thích ứng về khía cạnh cảm x c của sinh viên 

Nội dung ĐTB ĐLC 

1.Bạn cảm thấy phù hợp với m i trường đại học 3,72 0,81 

2.Bạn cảm thấy hài lòng với quyết đ nh học đại học của 

mình 
4,22 0,89 

3.Bạn cảm thấy bản thân kiểm soát cảm xúc tốt 3,22 1,10 

4.Bạn tin tưởng chất lượng giảng dạy tại đại học 4,14 0,80 

5.Gần đây  ạn không dễ nổi giận 3,24 1,21 

6.Gần đây  ạn cảm thấy ngủ ngon 3,22 1,28 
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7.Đ i khi suy nghĩ của bạn trở nên phức tạp nhưng đây 

l  cơ hội để nâng cao khả năng tự quản lý  
3,90 0,91 

8.Bạn thích việc học ở đại học 3,75 0,98 

9.Bạn tin tưởng rằng có thể xử lý tốt những thử thách ở 

trường 
3,33 0,96 

10.Bạn cảm thấy mình c  đủ kỹ năng để thích ứng tốt 

trong m i trường đại học 
3,37 0,99 

  

 Trên  ình diện cảm x c, kết quả thực tiễn ( ảng 2) cho thấy mức độ 

thích ứng của sinh viên trường Đại học S i Gòn ở khía cạnh n y cũng đạt ở 

mức tương đối cao. Cụ thể, c  95,6% sinh viên “cảm thấy hài lòng với 

quyết định học đại học của mình” (ĐTB = 4,22 v  ĐLC = 0,89) v  97% trả 

lời rằng các  ạn cảm thấy “tin tưởng chất lượng giảng dạy tại đại học” 

(ĐTB = 4,14 v  ĐLC = 0,80).  

 Kết quả khảo sát thu được cũng cho thấy một tỷ lệ tương đối cao 

sinh viên tán th nh với nhận đ nh rằng “ ôi khi suy nghĩ của bạn trở nên 

phức tạp nhưng đây là cơ hội để nâng cao khả n ng tự quản lý” với ĐTB = 

3,90 v  ĐLC = 0,91. Điều n y cũng phản ánh được sự tự tin nhất đ nh v o 

 ản thân khi m  c  khoảng 83,7% sinh viên cho rằng mình c  thể “xử lý tốt 

c c thử th ch ở trường” (ĐTB = 3,33 v  ĐLC = 0,96). Nhìn chung, c  

khoảng 82,5% các  ạn cho rằng mình c  đủ những kỹ năng cần thiết để c  

thể thích ứng tốt với những yêu cầu m  m i trường đại học đặt ra (ĐTB = 

3,37 v  ĐLC = 0,99). 

 Bên cạnh đ , mặc dù c  đến 90,6% sinh viên trả lời rằng “thích việc 

học ở đại học” (ĐTB = 3,75 v  ĐLC = 0,98) v  93,8% sinh viên “cảm thấy 

phù hợp với môi trường đại học” (ĐTB = 3,72 v  ĐLC = 0,81) nhưng đồng 

thời cũng c  các  ạn phản hồi rằng  ản thân cũng ít nhiều gặp phải những 

kh  khăn v  lo lắng khi sống một mình trong quá trình học tập đại học.  

 Chỉ c  khoảng 52,7% sinh viên “cảm thấy bản thân kiểm so t cảm 

xúc tốt” (ĐTB = 3,22 v  ĐLC = 1,10) v  c  khoảng 27,4% các  ản phản 

hồi rằng gần đây  ản thân dễ nổi giận (ĐTB = 3,24 v  ĐLC = 1,21) cũng 

như 29,8% cảm thấy ngủ kh ng ngon trong khoảng thời gian tham gia khảo 
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sát (ĐTB =3,22 v  ĐLC = 1,28). Thực trạng n y c  thể xuất phát từ việc đa 

số các  ạn sinh viên phải đối mặt những căng thẳng nhất đ nh trong việc 

ho n th nh những nhiệm vụ học tập được giao hoặc    áp lực  ởi việc phải 

đạt th nh tích học tập tốt. Thêm v o đ , cảm x c tiêu cực c  thể gây mất 

ngủ hoặc l m suy giảm chất lượng giấc ngủ. Ngược lại, việc thiếu ngủ trong 

thời gian d i cũng g p phần l m tăng cảm giác lo âu v  vì vậy ảnh hưởng 

tiêu cực đến quá trình học tập của sinh viên.  

Bảng 3. Sự thích ứng về khía cạnh các mối quan hệ xã hội của sinh viên 

Nội dung ĐTB ĐLC 

1.Bạn thường trao đổi với giảng viên ngoài giờ học 2,20 0,92 

2.Bạn thân thiết với những người bạn cùng lớp 3,45 0,98 

3.Bạn cảm thấy thoải mái và gần gũi với bạn bè ở 

trường 
3,58 0,96 

4.Bạn hài lòng với các giảng viên 3,93 0,90 

5.Bạn hài lòng với đời sống xã hội ở trường 3,59 0,91 

  

 Số liệu thu được thể hiện ở  ảng 3 cho thấy sinh viên trường đại học 

S i Gòn nhìn chung c  mức độ thích ứng tương đối cao đối với giảng viên 

v   ạn  è tại trường. C  90,5% sinh viên cảm thấy h i lòng với đời sống xã 

hội của  ản thân trong m i trường đại học (ĐTB = 3,59 v  ĐLC = 0,91). Cụ 

thể, c  đến 94% sinh viên phản hồi rằng  ản thân “hài lòng với c c giảng 

viên” (ĐTB = 3,93 v  ĐLC = 0,90) cũng như c  khoảng 87,6% cảm thấy 

“thoải m i và g n gũi với bạn bè ở trường” (ĐTB = 3,58 v  ĐLC = 0,96). 

Tuy nhiên, mặc dù c  sự h i lòng cao với các thầy, c  thì tỷ lệ sinh viên trao 

đổi với giảng viên ngo i giờ học vẫn còn ở mức tương đối thấp, với ĐTB = 

2,2 v  ĐLC = 0,92. 

 Bên cạnh đ , phần lớn sinh viên tham gia khảo sát   y tỏ c  sự thoải 

mái v  h i lòng trong quá trình tương tác với  ạn  è, đặc  iệt l  c  được sự 

thân thiết với  ạn  è cùng lớp (ĐTB = 3,45 v  ĐLC = 0,98). Song, trong 

quá trình xây dựng v  duy trì mối quan hệ với  ạn  è cùng lớp vẫn c  một 

số sinh viên trường Đại học S i Gòn phản ánh rằng ít nhiều còn gặp phải 

kh  khăn do sự khác  iệt trong tính cách.  
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Bảng 4. Cam kết ho n th nh chương trình học tập của sinh viên 

Nội dung ĐTB ĐLC 

1.Bạn cảm thấy hài lòng với quyết đ nh học ở trường đại 

học hiện tại 
4,03 0,91 

2.Bạn cảm thấy bản thân đủ khả năng để hoàn thành 

chương trình đại học 
3,92 0,83 

3.Bạn không muốn chuyển qua một ng i trường cao 

đẳng, đại học khác 
3,93 1,14 

4.Gần đây  ạn đã suy nghĩ rất nhiều về việc chuyển đến 

một trường khác 
4,24 1,07 

5.Gần đây  ạn không hề suy nghĩ đến bỏ học đại học 4,23 1,22 

6.Bạn thấy mình rất nghiêm túc suy nghĩ về việc bảo lưu 

việc học một thời gian và hoàn thành sau 
4,19 1,14 

  

 Khảo sát thực tiễn cho thấy đa số sinh viên trường Đại học S i Gòn 

c  cam kết ho n th nh chương trình học tập đạt ở mức khá cao. Theo kết 

quả thể hiện ở  ảng 2.7, c  94,8% sinh viên cảm thấy h i lòng với quyết 

đ nh học tập tại trường Đại học S i Gòn (ĐTB = 4,03 v  ĐLC = 0,91) v  

88% trả lời rằng kh ng c  ý đ nh  ỏ học đại học (ĐTB = 4,23 v  ĐLC = 

1,22). Cùng với đ  l  tỷ lệ rất cao (96,3%) sinh viên cảm thấy mình c  đủ 

khả năng ho n th nh chương trình đại học với ĐTB = 3,92 v  ĐLC = 0,83.   

 Tương ứng với đ  thì tỷ lệ tán th nh với các nhận đ nh “G n đây bạn 

đã suy nghĩ rất nhiều về việc chuyển đến một trường kh c” v  “Bạn thấy 

mình rất nghiêm túc suy nghĩ về việc bảo lưu việc học một thời gian và 

hoàn thành sau” đều ở mức tương đối thấp với ĐTB lần lượt l  1,76 v  

1,81. Theo đ , c  thể thấy rằng việc hầu hết sinh viên trường Đại học S i 

Gòn h i lòng với m i trường nơi đây cũng như các  ạn đủ tự tin v o khả 

năng ho n th nh chương trình học của  ản thân sẽ l  cơ sở củng cố thêm 

niềm tin v  động lực cho các  ạn trong suốt quá trình học tập v  rèn luyện. 

3.2. Thực trạng mức độ cảm nhận hạnh phúc của sinh viên trường Đại 

học Sài Gòn 

Bảng 5. Cảm nhận hạnh ph c của sinh viên 



 

120  Tạp chí Tâm lý học Việt Nam số 12, Tháng 12 - 2024      
                       

Nội dung ĐTB ĐLC 

1.Tôi cảm thấy vui vẻ và có tinh thần tốt 2,84 1,15 

2.Tôi cảm thấy  ình tĩnh v  thư giãn 2,67 1,24 

3.Tôi cảm thấy khỏe mạnh v  tr n đầy năng lượng  2,47 1,29 

4.Khi thức dậy tôi cảm thấy tươi tỉnh v  thư thái 2,05 1,30 

5.Cuộc sống hằng ng y đầy ắp những điều thú v  với 

tôi 
2,73 1,38 

 

 Kết quả khảo sát ( ảng 5) cho thấy, mức độ cảm nhận hạnh ph c của 

sinh viên trường Đại học S i Gòn nhìn chung nằm ở mức tương đối cao với 

mức điểm th  v o khoảng 12,76 điểm v  điểm đánh giá l  51,04. Cụ thể, c  

67,9% sinh viên trả lời rằng “tôi cảm thấy vui vẻ và có tinh th n tốt” (ĐTB 

= 2,84 v  ĐLC = 1,15) v  57,5% phản hồi rằng “tôi cảm thấy bình tĩnh và 

thư giãn” (ĐTB = 2,67 v  ĐLC = 1,24) đạt từ mức “nhiều hơn một nửa 

thời gian” trở lên. Bên cạnh đ , cũng c  hơn một nửa số sinh viên tham gia 

khảo sát cho rằng  ản thân “khỏe mạnh và tràn đ y n ng lượng” (ĐTB = 

2,47 v  ĐLC = 1,29) cũng như “cuộc sống hằng ngày đ y ắp những điều 

thú vị với tôi” (ĐTB = 2,73 v  ĐLC = 1,38). 

 Re ecca v  các cộng sự (2020) cho rằng trải nghiệm những cảm x c 

v  tình cảm tích cực l  nền tảng cơ  ản để nu i dưỡng khả năng phục hồi, 

sức sống, sự hạnh ph c v  sự h i lòng trong cuộc sống. Do đ , việc sinh 

viên thường xuyên c  những trải nghiệm cảm x c dương tính sẽ c  vai trò 

rất quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả học tập v  l m việc, củng cố 

động lực trong cuộc sống, đồng thời l m giảm các nguy cơ mắc các vấn đề 

tâm lý hay thực hiện các h nh vi tự hại. 

 Bên cạnh đ , khi được hỏi về cảm giác sau khi thức dậy v o mỗi 

 uổi sáng, c  đến 62,7% sinh viên cảm thấy “tươi tỉnh và thoải m i” ít hơn 

một nửa thời gian v  thậm chí l  ho n to n kh ng trải nghiệm trạng thái 

n y. Kết quả n y phần n o phản ánh được chất lượng giấc ngủ của những 

sinh viên n y vẫn ở mức tương đối thấp.  

 Theo Đỗ Thế Bon v  cộng sự (2021), một giấc ngủ ngon v  thoải 

mái l  tiêu chí h ng đầu để đánh giá tình trạng sức khỏe của mỗi người. 
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Tình trạng chất lượng giấc ngủ    giảm s t c  thể mang đến những hậu quả 

nghiêm trọng cho chất lượng cuộc sống. Năng lượng một ng y nhiều hay ít, 

tinh thần uể oải hay minh mẫn đều phụ thuộc v o chất lượng giấc ngủ, 

trong thời gian d i còn liên quan đến vấn đề sức khỏe thể chất lẫn tinh thần 

của con người. 

 Qua đ , c  thể thấy rằng, chất lượng giấc ngủ kém l  một trong 

những nguyên nhân dẫn đến việc sinh viên trải nghiệm nhiều hơn những 

trạng thái tinh thần tiêu cực. Điều n y v  hình chung c  thể kéo giảm khả 

năng tập trung ch  ý cũng như hiệu quả trong các hoạt động hằng ng y v  

vì vậy cũng đồng thời tác động tiêu cực đến cảm nhận hạnh ph c của các 

 ạn. 

3.3. Ảnh hưởng của khả năng thích ứng với môi trường đại học đến cảm 

nhận hạnh phúc của sinh viên 

Bảng 6. Khả năng thích ứng với m i trường đại học ảnh hưởng  

đến cảm nhận hạnh ph c của sinh viên 

Thứ tự Khía cạnh R
2
 F p B 

6 Học thuật  0,216 109,942 0,000 0,273 

7 Cảm xúc  0,444 319,616 0,000 0,235 

8 Mối quan hệ xã hội  0,231 120,386 0,000 0,361 

9 
Cam kết hoàn thành chương 

trình học tập 
0,070 30,100 0,000 0,363 

 Ghi chú: * p<0 05; ** p<0 01; *** p<0 001 

 

Mô hình 6: T c động của khả n ng thích ứng ở khía cạnh học thuật đến 

cảm nhận hạnh phúc của sinh viên 

  Hồi quy tuyến tính đơn  iến được sử dụng để kiểm tra xem sự thích 

ứng ở khía cạnh học thuật với m i trường đại học c  khả năng tác động đến 

mức độ cảm nhận hạnh ph c của sinh viên hay kh ng.  

 Về tổng thể, m  hình dự  áo c  ý nghĩa thống kê với R
2
 = 0,216; F = 

109,942; B = 0,273; p < 0,001. Điều đ  c  nghĩa l  sự thích ứng ở khía 

cạnh học thuật với m i trường đại học c  khả năng giải thích được 21,6% 
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cho sự  iến thiên của cảm nhận hạnh ph c ở sinh viên. Kết quả cho thấy 

rằng, nếu sinh viên c  mức độ thích ứng học thuật c ng cao thì cũng ghi 

nhận thấy sự gia tăng của cảm nhận hạnh ph c ở m i trường đại học. 

Mô hình 7: T c động của khả n ng thích ứng ở khía cạnh cảm xúc đến cảm 

nhận hạnh phúc của sinh viên 

 Hồi quy tuyến tính đơn  iến được sử dụng để kiểm tra xem sự thích 

ứng ở khía cạnh cảm x c với m i trường đại học c  khả năng tác động đến 

mức độ cảm nhận hạnh ph c của sinh viên hay kh ng.  

 Về tổng thể, m  hình dự  áo c  ý nghĩa thống kê với R
2 
= 0,444; F = 

319,616; B = 0,235; p < 0,001. Điều đ  c  nghĩa l  sự thích ứng ở khía 

cạnh cảm x c với m i trường đại học c  khả năng giải thích được đến 

44,4% cho sự  iến thiên của cảm nhận hạnh ph c ở sinh viên. Kết quả cho 

thấy rằng, nếu sinh viên c  mức độ thích ứng về cảm x c c ng cao thì cũng 

ghi nhận thấy sự gia tăng của cảm nhận hạnh ph c ở m i trường đại học. 

Mô hình 8: T c động của khả n ng thích ứng ở khía cạnh mối quan hệ xã 

hội đến cảm nhận hạnh phúc của sinh viên 

 Hồi quy tuyến tính đơn  iến được sử dụng để kiểm tra xem sự thích 

ứng ở khía cạnh mối quan hệ xã hội với m i trường đại học c  khả năng tác 

động đến mức độ cảm nhận hạnh ph c của sinh viên hay kh ng.  

 Về tổng thể, m  hình dự  áo c  ý nghĩa thống kê với R
2
 = 0,231; F = 

120,386; B = 0,361; p < 0,001. Điều đ  c  nghĩa l  sự thích ứng ở khía 

cạnh mối quan hệ xã hội với m i trường đại học c  khả năng giải thích 

được 23,1% cho sự  iến thiên của cảm nhận hạnh ph c ở sinh viên. Kết quả 

cho thấy rằng, nếu sinh viên c  mức độ thích ứng về mối quan hệ xã hội 

c ng cao thì cũng ghi nhận thấy sự gia tăng của cảm nhận hạnh ph c ở m i 

trường đại học. 

Mô hình 9: T c động của cam kết hoàn thành chương trình học tập đến 

cảm nhận hạnh phúc của sinh viên 

 Hồi quy tuyến tính đơn  iến được sử dụng để kiểm tra xem cam kết 

ho n th nh chương trình học tập  ậc đại học c  khả năng tác động đến mức 

độ cảm nhận hạnh ph c của sinh viên hay kh ng.  



 

Tạp chí Tâm lý học Việt Nam số 12, Tháng 12 - 2024                        123 

 

 Về tổng thể, m  hình dự  áo c  ý nghĩa thống kê với R
2
 = 0,070; F = 

30,100; B = 0,363; p < 0,001. Điều đ  c  nghĩa l  cam kết ho n th nh 

chương trình học tập  ậc đại học c  khả năng giải thích được khoảng 7% 

cho sự  iến thiên của cảm nhận hạnh ph c ở sinh viên. Kết quả cho thấy 

rằng, nếu sinh viên c  mức cam kết ho n th nh chương trình học tập  ậc 

đại học c ng cao thì cũng ghi nhận thấy sự gia tăng của cảm nhận hạnh 

ph c. 

Bảng 7. M  hình tổng hợp khả năng thích ứng với m i trường đại học 

ảnh hưởng đến cảm nhận hạnh ph c của sinh viên 

Mô hình 

tổng hợp 

 

Khía cạnh R
2
 Adj F p β 

Học thuật  

0,446 81,585 0,000 

-0,032
 

Cảm xúc  0,618
*** 

Mối quan hệ xã hội  0,104
* 

Cam kết hoàn thành 

chương trình học tập  
0,015 

Ghi chú: * p<0 05; ** p<0 01; *** p<0 001 

  

 Hồi quy tuyến tính đa  iến được sử dụng để kiểm tra xem sự thích 

ứng với m i trường đại học ở các khía cạnh học thuật, cảm x c, mối quan 

hệ xã hội v  cam kết ho n th nh chương trình học tập c  dự đoán c  ý 

nghĩa thống kê cho cảm nhận hạnh ph c của sinh viên ở m i trường đại học 

hay kh ng. 

 Hệ số xác đ nh của hồi quy tổng thể c  ý nghĩa thống kê với F = 

81,585; p = 0,000; R
2
Adj = 0,446. Như vậy, m  hình gồm  ốn yếu tố tác 

động c  thể giải thích được 44,6% sự  iến thiên của cảm nhận hạnh ph c 

của sinh viên.  

 Kết quả cho thấy,  iến số sự thích ứng ở khía cạnh cảm x c (β = 

0,618; p = 0,000) v  mối quan hệ xã hội (β = 0,104; p = 0,032) c  khả năng 

dự  áo c  ý nghĩa về mặt thống kê. Trong điều kiện các  iến số khác l  như 

nhau thì sự thích ứng ở khía cạnh cảm x c c  ảnh hưởng mạnh nhất đến 

cảm nhận hạnh ph c của sinh viên v  xếp sau đ  l  sự tác động của các mối 
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quan hệ xã hội. Cả hai khía cạnh n y đều c  tác động thuận chiều đến cảm 

nhận hạnh ph c. Điều n y c  nghĩa l  sinh viên c  c ng nhiều trải nghiệm 

cảm x c tích cực v  c  mối quan hệ tốt với giảng viên v   ạn  è trong quá 

trình học tập tại m i trường đại học thì cũng đồng thời ghi nhận thấy sự gia 

tăng trong mức độ cảm nhận hạnh ph c của sinh viên trường Đại học S i 

Gòn. 

 Kết quả cũng cho thấy rằng, sự thích ứng về mặt học thuật (β = -

0,032; p = 0,570) v  cam kết ho n th nh chương trình học tập (β = 0,015; p 

= 0,720) kh ng c  ý nghĩa thống kê trong dự  áo về cảm nhận hạnh ph c 

của sinh viên với m i trường đại học.  

4. Kết luận 

 Kết quả khảo sát thực tiễn cho thấy khả năng thích ứng với m i 

trường đại học của sinh viên trường Đại học S i Gòn nhìn chung đều đạt ở 

mức khá cao. Cụ thể, ở khía cạnh học thuật, 89,1% sinh viên xác đ nh được 

rõ r ng mục tiêu học tập của  ản thân cũng như c  từ 90% đến 95% sinh 

viên c  những h nh vi học tập tích cực như đến lớp đầy đủ v  đ ng giờ, 

thường xuyên cập nhật những kiến thức liên quan đến ng nh học, chăm chỉ 

ghi chép nội dung   i trong các  uổi học. Trong khi đ , ở khía cạnh cảm 

x c, hầu hết sinh viên đều thể hiện nhiều cảm x c dương tính trong quá 

trình học tập tại m i trường đại học S i Gòn. Song các  ạn vẫn ít nhiều gặp 

phải một số kh  khăn trong quá trình sống tự lập dẫn đến một số cảm x c 

tiêu cực như căng thẳng v  lo âu trong quá trình thích ứng với m i trường 

mới. Nhìn chung, c  khoảng 90,5% sinh viên cảm thấy h i lòng với chất 

lượng mối quan hệ của  ản thân với thầy c  v   ạn  è tại m i trường đại 

học. Bên cạnh đ , sự gắn    của sinh viên với trường đại học S i Gòn cũng 

đạt ở mức cao v  c  96,3% sinh viên tự tin mình c  khả năng ho n th nh 

chương trình đ o tạo  ậc đại học. 

 Dữ liệu thu được cũng phản ánh mức độ cảm nhận hạnh ph c tương 

đối cao của sinh viên (điểm đánh giá l  51,04/100). Đa số sinh viên c  

những trải nghiệm tinh thần tích cực như cảm thấy vui vẻ, thư giãn v  khỏe 

mạnh trong khoảng thời gian hai tuần trước thời điểm khảo sát. Tuy nhiên, 
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kết quả phân tích cũng cho thấy chất lượng giấc ngủ của sinh viên trường 

Đại học S i Gòn ở mức tương đối thấp chủ yếu do những áp lực học tập gây 

nên. Điều n y tiềm ẩn rủi ro với khả năng tập trung ch  ý cũng như chất 

lượng học tập v  cuộc sống của các  ạn. 

 Kết quả hồi quy tuyến tính đơn  iến cũng cho thấy sự thích ứng của 

sinh viên ở từng khía cạnh c  tác động l m tăng cảm nhận hạnh ph c. 

Trong số  ốn khía cạnh của khả năng thích ứng thì sự thích ứng về mặt cảm 

x c của sinh viên c  ảnh hưởng mạnh nhất đến cảm nhận hạnh ph c. Sinh 

viên c  c ng nhiều trải nghiệm cảm x c tích cực trong quá trình học tập sẽ 

tương ứng l m gia tăng khoảng 44% mức độ cảm nhận hạnh ph c. 
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NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN VỀ VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC  

KỸ NĂNG GIAO TIẾP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  

CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC 

 

Cao Xuân Liễu, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục 

Ninh Thị Thu Anh, Trường TH và THCS Lê Khắc Cẩn, thành phố Hải 

Phòng 

 

TÓM TẮT: 

 Nghiên cứu được tiến hành trên 193 giáo viên tiểu học trong thời 

gian từ th ng 12/2021 đến tháng 4/2022 để tìm hiểu về thực trạng nhận 

thức của giáo viên về vai trò của giáo dục kỹ n ng giao tiếp thông qua hoạt 

động trải nghiệm của học sinh tiểu học. Kết quả nghiên cứu cho thấy, h u 

hết giáo viên nhận thức đúng và đ y đủ t m quan trọng của hoạt động giáo 

dục kỹ n ng giao tiếp cho học sinh nói chung và nội dung  phương ph p 

giáo dục kỹ n ng giao tiếp thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh 

nói riêng. Việc giáo viên nhận ra vai trò của giáo dục kỹ n ng giao tiếp 

thông qua hoạt động trải nghiệm sẽ giúp giáo viên có biện pháp phù hợp 

nâng cao hiệu quả thực hiện hoạt động giáo dục kỹ n ng giao tiếp thông 

qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học.  

 

Từ khóa: Nhận thức của giáo viên; Vai trò của giáo dục kỹ n ng giao tiếp 

thông qua hoạt động trải nghiệm; Học sinh tiểu học. 

Ngày nhận bài: Tháng 10/2024; Ngày duyệt đăng bài: 20/11/2024 

 

1. Đặt vấn đề 

 Một trong những năng lực cần được hình thành ở học sinh theo đ nh 

hướng Chương trình giáo dục phổ th ng 2018 đã được  an h nh l  năng lực 

hợp tác và giao tiếp. Để thực thi chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp 

tiểu học có hiệu quả, nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về giáo dục 
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kỹ năng giao tiếp thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh là rất quan 

trọng. Từ đ , thầy cô có biện pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp cho học sinh 

tốt hơn.  

 Kỹ năng giao tiếp l  năng lực tiến h nh các thao tác, h nh động kể cả 

năng lực thể hiện cả năng lực cảm x c, thái độ nhằm giúp chủ thể giao tiếp 

trao đổi th ng tin, tư tưởng, tình cảm với đối tượng giao tiếp. Nói cách 

khác, kỹ năng giao tiếp là toàn bộ những thao tác, cử chỉ, thái độ, ngôn ngữ 

được phối hợp hài hòa, hợp lý của cá nhân với cá nhân hay cá nhân với một 

nhóm xã hội nhằm điều khiển, điều chỉnh đối tượng giao tiếp để thực hiện 

mục tiêu của chủ thể giao tiếp. 

 Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục, trong đ  từng cá nhân 

học sinh được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong m i trường nh  trường 

cũng như m i trường gia đình v  xã hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của 

nhà giáo dục, qua đ  phát triển tình cảm, đạo đức phẩm chất nhân cách, các 

năng lực..., từ đ  tích lũy những kinh nghiệm riêng cũng như phát huy tiềm 

năng sáng tạo của cá nhân mình. 

 Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh tiểu học thông qua hoạt 

động trải nghiệm l  quá trình nh  trường tổ chức các hoạt động giáo dục 

trong v  ngo i nh  trường nhằm giúp học sinh tích lũy v  nâng cao kỹ năng 

giao tiếp xã hội.  

Nhận thức của giáo viên về giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh 

tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm là những hiểu biết, nhận đ nh của 

giáo viên về các nội dung giáo dục, phương pháp v  hình thức tổ chức giáo 

dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục trong 

v  ngo i nh  trường. Việc giáo viên có nhận thức tốt về những vấn đề nêu 

trên sẽ l  cơ sở quan trọng để giáo viên thực hiện hiệu quả hoạt động giáo 

dục kỹ năng giao tiếp thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu 

học.  

2.Địa bàn, khách thể, phƣơng pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện trên 193 giáo viên từ tháng 12/2021 đến 

tháng 4/2022 tại một số trường tiểu học trên đ a bàn thành phố Hải Phòng. 
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Nghiên cứu sử dụng các phương pháp chủ đạo l  điều tra bằng bảng 

hỏi. Kết quả nghiên cứu thu được từ phương pháp trên sẽ được xử lý bằng 

phần mềm toán thống kê SPSS 20.0. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng 

giao tiếp thông qua hoạt động trải nghiệm  

 Kết quả nghiên cứu nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của 

giáo dục kỹ năng giao tiếp thông qua hoạt động trải nghiệm được thể hiện 

qua biểu đồ  ên dưới: 

Biểu đồ 1. Nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của giáo dục 

kỹ năng giao tiếp thông qua hoạt động trải nghiệm 

cho học sinh các trường tiểu học 

 

  

 Biểu đồ 1 cho thấy: Có 27% trên tổng số ý kiến đánh giá rất quan 

trọng; Có 62% trên tổng số ý kiến đánh giá quan trọng; Có 9% trên tổng số 

ý kiến đánh giá ít quan trọng; Có 2% trên tổng số ý kiến đánh giá kh ng 

quan trọng và không có ý kiến n o đánh giá ho n to n không quan trọng. 

 Kết quả khảo sát cho thấy rằng, hầu hết giáo viên các trường tiểu học 

đã nhận thức đầy đủ về vai trò tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng giao 

tiếp thông qua hoạt động trải nghiệm. Hơn nữa, ngành giáo dục v o đ o tạo 

đã v  đang thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, qua đ  

chương trình giáo dục phổ thông mới với xu hướng chuyển từ tiếp cận nội 

27% 

62% 

9% 

2% 0% 
Rất quan trọng 

Quan trọng 

Ít quan trọng 

Không quan trọng 

Hoàn toàn không quan 
trọng 
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dung sang tiếp cận năng lực người học, đồng thời phát huy phẩm chất, năng 

lực cho học sinh tiểu học. Tuy nhiên, vẫn còn một số giáo viên chưa c  

nhận thức rõ về điều này. Vì vậy, để đạt được mục tiêu giáo dục thì các cấp 

quản lý cần có biện pháp tác động để nâng cao nhận thức cho giáo viên 

trong việc hình thành kỹ năng giao tiếp qua hoạt động trải nghiệm cho học 

sinh. 

3.2. Nhận thức của giáo viên tiểu học về vai trò của nội dung giáo dục kĩ 

năng giao tiếp thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh 

Bảng 1. Nhận thức của giáo viên tiểu học về vai trò của các nội dung  

giáo dục kĩ năng giao tiếp thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh 

 

T

T 

 

Nội dung 

Mức độ 

 

ĐTB 

Rất quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Bình 

thƣờng 

Ít quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

SL % SL % SL % SL % SL % 

1 Biết chào hỏi, 

tạm biệt khi 

gặp gỡ hoặc 

chia tay với 

người khác. 

57 29,5 124 64,2 12 6,2 0 0 0 0 4,25 

2 Biết nói lời 

cảm ơn khi 

được người 

khác gi p đỡ 

hoặc chia sẻ 

niềm vui hay 

nỗi buồn. 

51 26,4 124 64,2 18 9,3 0 0 0 0 4,20 

3 Biết lễ phép, 

xin phép, biết 

thưa gửi xưng 

hô chuẩn mực 

với thầy, cô; 

với cha mẹ và 

với người lớn 

50 25,9 122 63,2 21 10,8 0 0 0 0 4,18 
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tuổi. Xưng h  

với bạn bè và 

các em nhỏ 

đ ng mực. 

4 Biết xin lỗi 

khi làm phiền 

người khác. 

53 27,4 123 63,7 17 8,8 0 0 0 0 4,21 

5 Biết nói lời 

yêu cầu đề 

ngh  với thầy 

cô, với gia 

đình, với bạn 

 è v  người 

lớn tuổi khi 

cần được giúp 

đỡ. 

55 28,5 120 62,1 16 8,2 2 1,04  0 4,21 

6 Biết nói lời 

hay (không 

nói tục, chửi 

bậy dùng từ 

đệm, từ lóng 

học đường). 

50 25,9 123 63,7 20 10,3 0 0 0 0 4,19 

7 Biết cảm 

thông và chia 

sẻ niềm vui 

cũng như nỗi 

buồn của 

người khác. 

56 29,0 125 64,7 12 6,2 0 0 0 0 4,24 

8 Biết gi p đỡ 

người khác 

khi gặp khó 

khăn. 

50 25,9 120 62,1 21 10,8 2 1,04   4,17 

9 Biết giữ gìn 

và bảo vệ tài 

sản nhà 

55 28,5 122 63,2 16 8,2 0 0 0 0 4,22 
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trường, nơi 

công cộng. 

Biết giữ vệ 

sinh môi 

trường không 

xả rác bừa 

bãi. 

10 Biết đo n kết 

với bạn bè, 

biết sống 

trung thực 

thẳng thắn, 

không nói dối 

hay lừa dối 

người khác. 

46 23,8 123 63,7 20 10,3 4 2,07 0 0 4,14 

11 Biết giữ gìn 

vệ sinh cá 

nhân, ăn mặc 

đầu t c đ ng 

quy đ nh. 

44 22,8 118 61,1 25 12,9 6 3,1 0 0 4,12 

12 Biết từ chối 

và phòng 

tránh được 

các nguy cơ 

khi b  lôi kéo 

tham gia các 

tệ nạn xã hội, 

bạo lực học 

đường. 

42 21,7 121 62,6 22 11,4 8 4,1 0 0 4,11 

13 Biết tự trọng 

và biết tôn 

trọng người 

khác. 

45 23,3 120 62,1 22 11,4 6 3,1 0 0 4,13 
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 Kết quả ở bảng trên cho thấy nội dung được giáo viên đánh giá tầm 

quan trọng cao nhất l : “Biết chào hỏi, tạm biệt khi gặp gỡ hoặc chia tay 

với người kh c”  đạt điểm trung bình 4,25, đạt mức độ quan trọng, trong đ  

mức rất quan trọng chiếm 29,5%; mức quan trọng chiếm đại đa số là 

64,2%, còn lại là mức  ình thường và không quan trọng. Mặc dù bảng thứ 

bậc các nội dung được xếp hạng khác nhau nhưng điểm trung bình của các 

nội dung đều cho thấy, giáo viên đều đánh giá cao tầm quan trọng của các 

nội dung được hỏi. 

3.3. Nhận thức của giáo viên về vai trò của việc sử dụng phương pháp 

giáo dục kĩ năng giao tiếp thông qua hoạt động trải nghiệm 

Bảng 0. Nhận thức của giáo viên tiểu học về vai trò của việc sử dụng 

phương pháp giáo dục kĩ năng giao tiếp thông qua  

hoạt động trải nghiệm cho học sinh 

 

T

T Nội dung 

Mức độ 

 

ĐTB 
Rất quan 

trọng 
Quan trọng 

Bình 

thường 

Ít quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

SL % SL % SL % SL % SL %  

1 Nh m phương 

pháp tác động 

vào nhận thức, 

tình cảm: 

tuyên truyền, 

giáo dục, 

giảng giải, 

tranh luận, 

thảo luận, đ m 

thoại, khuyên 

răn, kể chuyện 

53 27,4 123 63,2 17 8,8 0 0 0 0 4,21 

2 Nh m phương 

pháp tổ chức 

các hoạt động 

thực tiễn: giao 

55 28,5 120 62,1 16 10,2 2 1,04 0 0 4,20 
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việc, rèn 

luyện, tập thói 

quen... 

3 Nh m phương 

pháp kích 

thích hoạt 

động v  điều 

chỉnh hành vi: 

thi đua, nêu 

gương, khen 

thưởng, trách 

phạt, tạo dư 

luận 

50 25,9 123 63,2 20 8,3 0 0 0 0 4,19 

 

 Nhìn vào bảng trên, ta thấy: hầu hết giáo viên đều nhận thức rõ được 

tầm quan trọng của các phương pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp thông qua 

hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học, đặc biệt là các nội dung: 

“Nhóm phương ph p t c động vào nhận thức, tình cảm: tuyên truyền, giáo 

dục, giảng giải, tranh luận, thảo luận  đàm thoại  khuyên r n  kể chuyện” 

với mức rất quan trọng chiếm 27,4%, mức quan trọng chiếm 63,2%; “Nhóm 

phương ph p tổ chức các hoạt động thực tiễn: giao việc, rèn luyện, tập thói 

quen” với mức rất quan trọng chiếm 28,5%, mức quan trọng chiếm 62,1%.  

4. Kết luận 

 Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh tiểu học thông qua hoạt 

động trải nghiệm là một hoạt động giáo dục rất quan trọng trong nh  trường 

phổ thông. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết giáo viên nhận thức đ ng 

v  đầy đủ tầm quan trọng của hoạt động giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học 

sinh nói chung và nội dung, phương pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp thông 

qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh nói riêng. Việc giáo viên nhận ra 

vai trò của giáo dục kỹ năng giao tiếp thông qua hoạt động trải nghiệm sẽ 

giúp nh  trường có biện pháp phù hợp nâng cao kỹ năng giao tiếp cho các 

em.  
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG 

NGUỒN LỰC TRONG PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM  

TẠI ĐO N THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 

 

TÓM TẮT:  

Kết quả nghiên cứu thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động 

huy động nguồn lực của  oàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hòa 

Bình trong công tác phòng chống xâm hại trẻ em cho thấy, các yếu tố được 

đ nh gi  có ảnh hưởng ở mức độ nhiều tới hoạt động huy động nguồn lực 

trong phòng chống xâm hại trẻ em của  oàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh đó là: Sự tham gia của công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân; Sự 

quan tâm từ các tổ chức, doanh nghiệp xã hội tại cộng đồng; Sự công khai 

minh bạch trong sử dụng nguồn lực huy động được; Sự tham gia của Mặt 

trận Tổ quốc và đoàn thể; Cấp uỷ, chính quyền địa phương. 

 

Từ khoá: Yếu tố ảnh hưởng; Hoạt động huy động nguồn lực; Phòng, chống 

xâm hại trẻ em. 

Ngày nhận bài: Tháng 8/2024; Ngày duyệt đăng bài: 20/11/2024 

 

1. Đặt vấn đề 

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ    xâm 

hại là một trong những ưu tiên h ng đầu của cả cộng đồng và các tổ chức 

chính tr  - xã hội. Trẻ em không chỉ l  tương lai của quốc gia m  còn l  đối 

tượng dễ b  tổn thương, cần được bảo vệ trước những thách thức ngày càng 

phức tạp trong xã hội. Trong đ , tình trạng xâm hại trẻ em, bao gồm cả xâm 
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hại thể chất, tinh thần và tình dục, vẫn là một vấn đề nhức nhối, đòi hỏi sự 

vào cuộc quyết liệt từ mọi tầng lớp xã hội.  

 Tại Việt Nam, Đo n Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đ ng vai 

trò nòng cốt trong việc thực hiện các chương trình, hoạt động bảo vệ trẻ em, 

đặc biệt là tại các đ a phương còn nhiều kh  khăn như tỉnh Hòa Bình. Hòa 

Bình là một tỉnh miền núi phía Bắc, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp 

nhiều hạn chế. Các yếu tố như trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán lạc 

hậu, và hệ thống hỗ trợ xã hội chưa ho n thiện đã tạo ra m i trường tiềm ẩn 

nguy cơ xâm hại trẻ em. Trong bối cảnh đ , Đo n Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh tỉnh Hòa Bình giữ vai trò quan trọng trong việc huy động các 

nguồn lực để triển khai các hoạt động phòng chống xâm hại trẻ em. Tầm 

quan trọng của việc huy động nguồn lực là nền tảng để thực hiện các 

chương trình  ảo vệ trẻ em. Các nguồn lực này không chỉ giới hạn ở tài 

chính mà còn bao gồm nhân lực, vật lực, và sự hỗ trợ từ cộng đồng. Tại 

Hòa Bình, việc huy động nguồn lực hiệu quả có thể giúp xây dựng các 

chương trình giáo dục nhận thức cho trẻ em v  gia đình, thiết lập mạng lưới 

bảo vệ trẻ em tại đ a phương v  nâng cao năng lực của các cán bộ, đo n 

viên trong công tác phòng chống xâm hại trẻ em. 

Tuy nhiên, việc huy động nguồn lực tại Hòa Bình đang đối mặt với 

nhiều thách thức. Các tổ chức xã hội thường gặp kh  khăn trong việc tiếp 

cận nguồn tài trợ, thuyết phục sự tham gia của cộng đồng và xây dựng 

mạng lưới phối hợp với các cơ quan, đơn v  liên quan, năng lực của tổ chức 

Đo n, kỹ năng huy động nguồn lực của các cán bộ Đo n v  mức độ cam kết 

của các đo n viên trong các hoạt động phòng chống xâm hại trẻ em. Yếu tố 

liên quan đến sự hợp tác với các cơ quan chính quyền, tổ chức xã hội, do-

anh nghiệp, cũng như mức độ nhận thức và ủng hộ từ cộng đồng đ a 

phương. Ngo i ra, điều kiện kinh tế - xã hội, đặc thù văn h a vùng miền và 

các yếu tố chính sách hỗ trợ từ Nh  nước. Việc xác đ nh và phân tích các 

yếu tố này không chỉ giúp hiểu rõ hơn những kh  khăn, hạn chế trong hoạt 

động huy động nguồn lực m  còn đ ng g p v o việc đề xuất các giải pháp 

chiến lược để cải thiện hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em tại tỉnh Hòa Bình. 
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Do đ , việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động 

nguồn lực trở nên cấp thiết, nhằm c  cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp 

phù hợp để tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em tại đ a phương.  

2. Khách thể, địa bàn và phƣơng pháp nghiên cứu 

  Khách thể và địa bàn nghiên cứu: Khảo sát 323 cán bộ đo n các cấp 

trên đ a bàn tình Hoà Bình, 177 nam (54,8%) và 146 nữ (45,2%). Năm c ng 

tác: dưới 5 năm l  116 cán  ộ (35,9%), từ 5 năm đến dưới 10 năm l  118 

cán bộ (36,5%); trên 10 năm l  89 cán  ộ (27,6%). Đơn v  công tác: tại tỉnh 

đo n l  87 cán  ộ (26,9%), tại huyện đo n l  18 cán  ộ (5,6%) và tại xã 

đo n l  218 cán  ộ (67,5%). 

Phương ph p nghiên cứu: Điều tra bằng bảng hỏi kết hợp phỏng vấn 

sâu (về nhận đ nh của cán bộ đo n các cấp đối với các yếu tố ảnh hưởng 

đến hoạt động huy động nguồn lực trong phòng, chống xâm hại trẻ em, bao 

gồm đánh giá mức độ nghiêm trọng; nguy cơ;  iểu hiện; ảnh hưởng/ hậu 

quả… Dữ liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 20. 

3.Kết quả nghiên cứu thực trạng  

3.1.Thực trạng chung về các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động 

nguồn lực trong phòng chống xâm hại trẻ em của Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh 

Bảng 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động nguồn lực trong 

phòng chống xâm hại trẻ em của Đo n Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  

Các yếu tố ảnh hƣởng 
Điểm 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

1.Năng lực của cán bộ đo n 3,51 1.06 

2.Cách thức triển khai huy động nguồn lực 3,47 1,04 

3.Biện pháp huy động nguồn lực tổ chức đo n 3,52 1,01 

4.Nhận thức một bộ phận người dân về chương trình 3,40 1,06 

5.Sự tham gia của người dân v o chương trình 3,40 1,02 

6.Sự đ ng g p của người dân v o chương trình 3,38 1,05 
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7.Sự công khai minh bạch trong sử dụng nguồn lực huy động 

được 
3.78 0,74 

8.Sự tham gia của công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân 3,95 0,59 

9.Sự quan tâm từ các tổ chức, doanh nghiệp xã hội tại cộng 

đồng 
3,80 0,97 

10.Sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc v  đo n thể 3,73 0,77 

11.Cấp uỷ, chính quyền đ a phương 3,72 0,80 

 

Phân tích kết quả nghiên cứu thực trạng tự đánh giá của cán bộ đo n 

các cấp trên đ a bàn tình Hoà Bình về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động 

huy động nguồn lực trong phòng chống xâm hại trẻ em của Đo n Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho thấy: Đa số cán bộ đo n được nghiên cứu 

đều tự báo cáo rằng, 11 yếu tố mà nghiên cứu đưa ra đều có ảnh hưởng nhất 

đ nh đến hoạt động huy động nguồn lực trong phòng chống xâm hại trẻ em 

của Đo n Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng 

của các yếu tố l  khác nhau. Trong đ , các yếu tố được đánh giá c  ảnh 

hưởng ở mức độ nhiều tới hoạt động huy động nguồn lực trong phòng 

chống xâm hại trẻ em của Đo n Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đ  l : 

Sự tham gia của công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân; Sự quan tâm từ 

các tổ chức, doanh nghiệp xã hội tại cộng đồng; Sự công khai minh bạch 

trong sử dụng nguồn lực huy động được; Sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc 

v  đo n thể; Cấp uỷ, chính quyền đ a phương. Thực trạng đánh giá mức độ 

ảnh hưởng cụ thể của từng yếu tố được phân tích chi tiết sau đây. 

3.1.Thực trạng mức độ ảnh hƣởng của từng yếu tố đến hoạt động huy 

động nguồn lực trong phòng chống xâm hại trẻ em của Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
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3.1.1. Ảnh hưởng của yếu tố năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác 

huy động nguồn lực tới hoạt động huy động nguồn lực trong phòng 

chống xâm hại trẻ em của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

 Một trong những chủ thể tham gia vào c ng tác huy động nguồn lực 

phòng chống xâm hại trẻ em của Đo n Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

chính là Tổ chức đo n, trực tiếp l  đội ngũ cán  ộ đo n. Muốn những hoạt 

động huy động nguồn lực phòng chống xâm hại trẻ em trở nên thiết thực và 

hiệu quả thì bản thân các cán bộ đo n cũng cần trang b  cho mình những 

kiến thức, kỹ năng cơ  ản nhất về trẻ em và bảo vệ trẻ em để có thể thực 

hiện tốt các hoạt động n y. Năng lực của đội ngũ cán  ộ làm công tác trẻ 

em là nhân tố quan trọng trong việc huy động nguồn lực trong phòng chống 

xâm hại trẻ em. Năng lực của cán bộ đo n về huy động nguồn lực bao gồm: 

Kiến thức, kỹ năng, thái độ, kinh nghiệm của cán bộ đo n trong hoạt động 

huy động nguồn lực phòng chống xâm hại trẻ em. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy, trên 60% ý kiến cho rằng hoạt động huy động nguồn lực trong phòng 

chống xâm hại trẻ em của Đo n Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

Hoà Bình thời gian qua cũng ch u sự tác động một phần của năng lực của 

cán bộ đo n các cấp, nhất là cán bộ đo n phụ trách công tác trẻ em với 

(ĐTB = 3,51), (ĐLC = 1,06). Có thể thấy, đ a phương n o c  đội ngũ cán 

bộ trách nhiệm, tâm huyết, đi sâu đi sát cùng quần chúng nhân dân, mọi 

việc được giải thích với người dân tận tình, thấu đáo tạo được lòng tin của 

nhân dân thì mọi việc triển khai liên quan đến c ng tác huy động nguồn lực 

rất dễ d ng vì khi đ  người dân c  được sự đồng thuận cao, không ngại tự 

nguyện đ ng g p cho chương trình. Người dân tin rằng sự đ ng g p của họ 

sẽ được sử dụng một cách hợp lý, ý nghĩa v  phục vụ cho chính cuộc sống 

của họ.  

 Như vậy, có thể thấy các cán bộ Đo n đã c  nhận thức rất tốt về vai 

trò, chức năng của tổ chức Đo n trong huy động nguồn lực phòng chống 

xâm hại trẻ em, nhận thức tốt về các kiến thức và kỹ năng m  cán  ộ Đo n 

cần c , cũng như đánh giá cao về khả năng thực hiện các hoạt động huy 

động nguồn lực phòng chống xâm hại trẻ em của tổ chức Đo n Thanh niên 
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Cộng sản Hồ Chí Minh. Trên thực tế, tự các cán bộ Đo n cũng nhận thấy 

bản thân họ còn thiếu rất nhiều kiến thức và các kỹ năng liên quan đến các 

nội dung, phương pháp tổ chức huy động nguồn lực để phòng chống xâm 

hại trẻ em, kỹ năng vận động, tuyên truyền thu hút sự tham gia của cộng 

đồng, các tổ chức đo n thể, doanh nghiệp, mạnh thường quân… còn nhiều 

hạn chế đặc biệt l  đội ngũ cán  ộ đo n mới, không chuyên trách nên ít 

nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả c ng tác huy động nguồn lực trong phòng 

chống xâm hại trẻ em. Điều này cho thấy rất cần các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng cho cán bộ Đo n để giúp họ nâng cao kiến thức, kỹ năng về các hoạt 

động huy động nguồn lực trong phòng chống xâm hại trẻ em cũng như kỹ 

năng tuyên truyền, vận động, thu hút sự tham gia của các lực lưỡng trong 

cộng đồng. 

3.1.2. Ảnh hưởng của yếu tố cách thức, biện pháp triển khai huy động 

nguồn lực tới hoạt động huy động nguồn lực trong phòng chống xâm hại 

trẻ em của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

 Cách thức triển khai c ng tác huy động nguồn lực từ tổ chức Đo n 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (tỉnh, huyện, xã) nói riêng và chính 

quyền đ a phương các cấp (tỉnh, huyện, xã) tới các doanh nghiệp, cộng 

đồng v  người dân tại đ a phương n i chung c  vai trò v  cùng quan trọng 

để c ng tác huy động nguồn lực trong phòng chống xâm hại trẻ em đạt 

được kết quả như mong đợi, việc trước tiên cần l m l  đảm bảo người dân 

hiểu rõ được ý nghĩa, mục đích của hoạt động huy động nguồn lực. Nếu tổ 

chức Đo n thanh niên c  những biện pháp, cách thức để lấy ý kiến của 

người dân cùng tham gia các cuộc họp dân để bàn bạc, thống nhất trước khi 

đưa ra những nội dung, mức đ ng g p thì sự vào cuộc của người dân sẽ cao 

v  c ng tác huy động sẽ đạt được kết quả tốt. Ngược lại, nếu chính quyền 

đ a phương hay một nhóm cán bộ thống nhất đưa ra mức đ ng g p sau đ  
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triển khai đến người dân theo hình thức áp đặt từ trên xuống thì sự đồng ý 

đ ng g p của người dân sẽ rất thấp. Do vậy, trên 50% ý kiến cho rằng cách 

thức triển khai huy động nguồn lực (58,4%) với ĐTB = 3,47, ĐLC = 1,04 

và biện pháp huy động nguồn lực tổ chức đo n (60,9%) với ĐTB = 3,52, 

ĐLC = 1,01 cho thấy rằng n  cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công 

và hiệu quả của hoạt động huy động nguồn lực trong phòng chống xâm hại 

trẻ em của Đo n Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hoà Bình thời 

gian qua.  

 Kết quả cho thấy rằng mặc dù nguồn lực trong cộng đồng là rất lớn 

bao gồm: gia đình; nh  trường, các tổ chức đo n thể, các doanh nghiệp, 

mạng lưới các đội nhóm thiện nguyện trong cộng đồng mong muốn tài trợ 

cho công tác bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, với nhiều nguyên nhân khác nhau 

thì tổ chức Đo n vẫn chưa thể kết nối tối đa được nguồn lực có trong cộng 

đồng, nhất là sự tham gia của trẻ em, gia đình của trẻ em, nh  trường và 

doanh nghiệp xã hội, một trong những nguyên nhân chủ yếu đ  l  do kỹ 

năng, kiến thức của đội ngũ cán  ộ đo n còn hạn chế dẫn đến cách thức tổ 

chức kêu gọi vận động, tuyên truyền gặp nhiều kh  khăn, chưa thuyết phục 

hoặc thuyết phục chưa cao. Điều này dẫn đến cần phải có những khoá tập 

huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán  ộ đo n cơ sở, đặc biệt là Ban 

thường vụ đo n cơ sở liên quan đến c ng tác huy động nguồn lực, vận động 

cộng đồng trong công tác bảo vệ trẻ em nói riêng và phong trào thanh thiếu 

niên nói chung. 

3.1.3. Ảnh hưởng của yếu tố nhận thức và sự tham gia của người dân 

vào chương trình tới hoạt động huy động nguồn lực trong phòng chống 

xâm hại trẻ em của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

 Nhận thức, sự tham gia của người dân có ảnh hưởng rất lớn đến kết 

quả huy động nguồn lực trong phòng chống xâm hại trẻ em của Đo n 
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Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại tỉnh Hoà Bình. Kết quả nghiên cứu 

chỉ ra, phần lớn các ý kiến đồng ý hoặc rất đồng ý cho rằng nhận thức của 

một bộ phận người dân về chương trình (58,4%); Sự tham gia của người 

dân v o chương trình (58,4%) v  sự đ ng g p của người dân v o chương 

trình (65,7%), có phần ảnh hưởng đến hoạt động huy động nguồn lực trong 

phòng chống xâm hại trẻ em của Đo n Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

tỉnh Hoà Bình thời gian qua. Có thể thấy rằng người dân nói chung và 

người dân sống ở Ho  Bình n i riêng c  đặc điểm nổi bật là nếu họ thấy 

việc gì cần thiết, đ ng v  hợp lý người dân sẽ hết mình tham gia, ngược lại, 

nếu người dân chưa hiểu, chưa thấy phù hợp thì sẽ dứt khoát không tham 

gia. Ở đâu người dân nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề xâm hại trẻ 

em v  đây l  chương trình do Nh  nước và nhân dân cùng làm thì việc huy 

động nguồn lực cho hoạt động phòng chống xâm hại trẻ em sẽ đạt kết quả 

cao.  

Như vậy để nâng cao nhận thức cũng như sự tham gia của cộng đồng 

(người dân, gia đình, nh  trường…) v o việc hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt 

động, các chương trình phòng chống xâm hại trẻ em của tổ chức Đo n thì 

một phần không nhỏ là ở kỹ năng vận động, tuyên truyền của đội ngũ cán 

bộ đo n. Việc l m như thế n o để người dân hiểu được mục đích cũng như 

vai trò của họ khi tham gia các hỗ trợ, ủng hộ nguồn lực cho các hoạt động, 

chương trình phòng chống xâm hại trẻ em tại đ a phương của mình; ngoài 

việc phải xây dựng kế hoạch để tham mưu, tổ chức thực hiện, thì hoạt động 

truyền thông, tuyên truyền sâu, rộng đến quần ch ng nhân dân để thu hút sự 

tham gia của họ là rất cần thiết. Tuy nhiên, ở nhiều đ a bàn, công tác này 

vẫn đang gặp kh  khăn, trở ngại xuất phát từ chính năng lực của đội ngũ 

cán bộ đo n. Điều này cho thấy, việc tập huấn kỹ năng l i cuốn thu hút sự 

tham gia của người dân trên các đ a bàn công tác của cán bộ đo n l  hết sức 
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cần thiết, bắt đầu từ việc trang b  kiến thức tuyên truyền vận động, đến kỹ 

năng thu h t, cách thức, phương pháp tổ chức, công tác truyền thông. 

3.1.4. Ảnh hưởng của yếu tố sự quan tâm, tham gia của các tổ chức, 

doanh nghiệp xã hội tại cộng đồng  tới hoạt động huy động nguồn lực 

trong phòng chống xâm hại trẻ em của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra, trên 75% ý kiến cán bộ đo n cho rằng 

sự tham gia của các công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân (79,7%) và 

sự quan tâm từ các tổ chức, doanh nghiệp xã hội tại cộng đồng (77,9%) là 

những nhân tố c  đ ng g p quan trọng vào hoạt động huy động nguồn lực 

trong phòng chống xâm hại trẻ em của Đo n Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh tỉnh Hoà Bình thời gian qua. Ngược lại, nếu hoạt động huy động 

nguồn lực không nhận được sự tham gia, quan tâm của các tổ chức, doanh 

nghiệp xã hội trên đ a bàn thì hoạt động phòng chống xâm hại trẻ em rất 

khó mang lại kết quả như mong đợi. Có thể nói hoạt động phòng chống 

xâm hại trẻ em được thực hiện với nguồn lực được huy động từ các nguồn 

ngân sách nh  nước v  ngo i ngân sách nh  nước. Việc huy động nguồn lực 

ch u ảnh hưởng rất lớn từ tiềm lực kinh tế cũng như khả năng, sự quan tâm 

của các doanh nghiệp của đ a phương. Sự đ ng g p từ các nh  đầu tư, 

doanh nghiệp luôn chiếm tỷ phần quan trọng trong tổng kinh phí cho hoạt 

động phòng chống xâm hại trẻ em. Vì vậy, đ a phương n o c  nhiều doanh 

nghiệp hoạt động trên đ a   n, đ a phương n o c  nhiều nh  đầu tư v o lĩnh 

vực nông nghiệp, n ng th n thì đ a phương đ  sẽ huy động được nguồn lực 

lớn cho hoạt động phòng chống xâm hại trẻ em đạt hiệu quả.  

Như vậy, những ý kiến trên cho thấy rằng sự tham gia và hỗ trợ của 

các tổ chức, doanh nghiệp xã hội không chỉ bổ sung nguồn lực vật chất và 

t i chính cho Đo n Thanh niên m  còn g p phần gia tăng uy tín, nâng cao 

nhận thức xã hội và tạo ra mạng lưới bền chặt giữa các bên liên quan trong 

cộng đồng, giúp cho công tác bảo vệ trẻ em được thực hiện hiệu quả và bền 

vững hơn. Các tổ chức, doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, nguồn vật chất 

v  các cơ sở hạ tầng có thể đ ng góp trực tiếp vào các hoạt động phòng 
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chống xâm hại trẻ em. Sự tham gia và tài trợ của họ gi p Đo n Thanh niên 

có thêm ngân sách và trang thiết b , nâng cao khả năng triển khai các 

chương trình  ảo vệ trẻ em hiệu quả hơn. Các tổ chức và doanh nghiệp xã 

hội có khả năng truyền thông mạnh mẽ, có thể giúp quảng bá, nâng cao 

nhận thức của cộng đồng về vấn đề xâm hại trẻ em. Khi các doanh nghiệp, 

tổ chức tham gia tuyên truyền, họ góp phần thu hút sự chú ý của công 

chúng, từ đ  gia tăng mức độ nhận thức của cộng đồng và tạo ra sự quan 

tâm chung trong việc bảo vệ trẻ em. Sự tham gia của các tổ chức và doanh 

nghiệp gi p Đo n Thanh niên mở rộng mạng lưới đối tác trong cộng đồng. 

Một mạng lưới hợp tác rộng rãi v  đa dạng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để huy 

động nguồn lực từ nhiều phía, bao gồm không chỉ tài chính mà cả nguồn 

lực về con người, kiến thức, và các d ch vụ hỗ trợ khác, gi p các chương 

trình phòng chống xâm hại trẻ em phát triển một cách toàn diện hơn. Một 

điểm nữa cũng tác động đến vấn đề hoạt động huy động nguồn lực là sự 

công khai minh bạch trong sử dụng nguồn lực huy động được chiếm tỉ lệ 

73,5%. Như vậy kết quả đã chỉ ra sự công khai, minh bạch trong sử dụng 

nguồn lực huy động được ảnh hưởng rất lớn đến kết quả huy động nguồn 

lực trong phòng chống xâm hại trẻ em. Các tác giả đã nhận thấy sự công 

khai, minh bạch các khoản người dân đ ng g p, các hạng mục sử dụng, 

nguồn lực đầu tư cho từng hoạt động, cơ chế huy động, nguồn lực huy 

động,… l  v  cùng quan trọng. Người dân cảm thấy được tôn trọng và sẵn 

sàng tham gia đ ng g p những lần tiếp theo khi họ thấy những khoản đ ng 

góp của họ được công khai, minh bạch. 

3.1.5. Ảnh hưởng của yếu tố công tác chỉ đạo, sự quan tâm của cấp uỷ, 

chính quyền tới hoạt động huy động nguồn lực trong phòng chống xâm 

hại trẻ em của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

Yếu tố cuối cùng ảnh hưởng đến sự thành công của hoạt động huy 

động nguồn lực trong phòng chống xâm hại trẻ em của Đo n Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh là sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền và sự tham 

gia của Mặt trận Tổ quốc v  các đo n thể. Kết quả cho thấy, trên 70% ý 

kiến cán bộ đo n đồng ý và cho rằng sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền 
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và sự tham gia của mặt trận tổ quốc v  các đo n thể có ảnh hưởng rất lớn 

đến hoạt động huy động nguồn lực trong phòng chống xâm hại trẻ em của 

Đo n Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ho  Bình (ĐTB = 3,72) 

(ĐLC = 0,80). C ng tác chỉ đạo, sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền vào 

trong hoạt động huy động nguồn lực của tổ chức Đo n trong phòng chống 

xâm hại trẻ em làm rõ vai trò của cấp uỷ, chính quyền đ a phương đến công 

tác Đo n v  phong tr o thanh niên cũng như c ng tác  ảo vệ trẻ em tại đ a 

phương đ . Sự ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền đ a phương mang tính chất 

quyết đ nh liên quan đến yếu tố pháp lý, vừa thể hiện được sự ủng hộ, đồng 

tình của cấp uỷ, chính quyền vừa thể hiện sự đ ng đắn, nhanh nhạy trong 

c ng tác tham mưu của tổ chức Đo n. Bên cạnh đ  thì tổ chức Đo n cũng 

gặp một số l ng t ng, kh  khăn trong việc tham mưu,  áo cáo c ng tác huy 

động nguồn lực để tổ chức các hoạt động phòng chống xâm hại trẻ em. 

Điều này xuất phát tư việc xây dựng kế hoạch để tham mưu cho cấp uỷ, 

chính quyền đ a phương xin kinh phí hoạt động; nhiều hoạt động không tổ 

chức được do không có nguồn kinh phí để thực hiện. Xuất phát từ những 

kh  khăn n y cho thấy rằng việc tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ 

đo n cơ sở đặc biệt l  đội ngũ  í thư, ph   í thư đo n về công tác hành 

chính, tham mưu văn  ản, tham mưu hoạt động cho cấp uỷ, chính đ a 

phương cũng rất cần thiết. Việc tham mưu k p thời, đ ng thời điểm, trúng 

vấn đề và có sức thuyết phục là một yếu tố cần thiết để dành sự hỗ trợ từ 

cấp uỷ, chính quyền đ a phương trong việc tạo điều kiện về chủ trương, 

kinh phí hoạt động, sự tham gia trực tiếp của chính các thành viên trong cấp 

uỷ, chính quyền đ a phương vào những hoạt động huy động nguồn lực 

trong phòng chống xâm hại hại trẻ em của tổ chức đo n. 

Như vậy, cấp ủy, chính quyền đ a phương v  các tổ chức đo n thể xã 

hội có vai trò rất quan trọng và ảnh hưởng lớn đến hoạt động huy động 

nguồn lực trong phòng chống xâm hại trẻ em của Đo n Thanh niên tỉnh 

Hoà Bình. Bởi lẽ chính quyền đ a phương v  cấp ủy Đảng có thể ban hành 

các chính sách, chương trình v  kế hoạch h nh động liên quan đến bảo vệ 

trẻ em. Khi chính quyền đ a phương c  sự quan tâm và hỗ trợ chính sách, 
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Đo n Thanh niên sẽ c  cơ sở pháp lý rõ ràng, thuận lợi hơn trong việc huy 

động nguồn lực và phối hợp triển khai các hoạt động phòng chống xâm hại 

trẻ em. Hơn nữa, cấp ủy, chính quyền đ a phương v  các tổ chức đo n thể 

có khả năng kêu gọi sự đ ng g p, t i trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, và cá 

nhân trong cộng đồng. Họ có uy tín và mối quan hệ với các bên liên quan, 

giúp mở rộng mạng lưới đối tác v  tăng cường nguồn lực cho các hoạt động 

phòng chống xâm hại trẻ em. 

4. Kết luận 

Qua nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động 

nguồn lực của Đo n Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình 

trong công tác phòng chống xâm hại trẻ em, có thể rút ra một số kết luận 

như sau:  

Đa số cán bộ đo n được nghiên cứu đều tự báo cáo rằng, 11 yếu tố 

mà nghiên cứu đưa ra đều có ảnh hưởng nhất đ nh đến hoạt động huy động 

nguồn lực trong phòng chống xâm hại trẻ em của Đo n Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng của các yếu tố là khác nhau. 

Các yếu tố được đánh giá có ảnh hưởng ở mức độ nhiều tới hoạt 

động huy động nguồn lực trong phòng chống xâm hại trẻ em của Đo n 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đ  l : Sự tham gia của công ty, doanh 

nghiệp, mạnh thường quân; Sự quan tâm từ các tổ chức, doanh nghiệp xã 

hội tại cộng đồng; Sự công khai minh bạch trong sử dụng nguồn lực huy 

động được; Sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc v  đo n thể; Cấp uỷ, chính 

quyền đ a phương. 
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THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ LO ÂU TRONG HỌC TẬP  

CỦA HỌC SINH CUỐI CẤP TIỂU HỌC 

 

Tr n Thị Hà 

Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

 

TÓM TẮT:  

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng mức độ lo âu trong 

học tập của học sinh cuối cấp tiểu học. Mẫu nghiên cứu gồm 250 học sinh 

lớp 4, 5 tại một số trường tiểu học trên địa bàn các tỉnh Hà Nội  Nam  ịnh. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy ph n đa học sinh cuối cấp tiểu học được khảo 

s t đều có biểu hiện lo âu ở mức trung bình và thường xuyên. Mức độ biểu 

hiện lo âu trong học tập ở các nội dung cũng hoàn toàn kh c nhau  trong 

đó mức độ lo âu về thành tích đạt được theo kì vọng của cha mẹ, th y cô 

giáo cao nhất và thấp nhất là lo âu về sức khoẻ không đảm bảo cho việc 

học. Có sự khác biệt về mức độ lo âu trong học tập nếu xét theo khối lớp, 

mức độ tham gia hoạt động, kết quả học tập; nhưng không có sự khác biệt 

về mức độ lo âu nếu xét theo giới tính  địa bàn sinh sống.  

 

Từ khoá: Lo âu; Hoạt động học tập; Lo âu trong học tập; Học sinh cuối 

cấp tiểu học; Thực trạng. 

Ngày nhận bài: Tháng 8/2024; Ngày duyệt đăng bài: 20/9/2024 

 

1. Đặt vấn đề 

 Lo âu là trải nghiệm cảm xúc tiêu cực được qui đ nh bởi sự chờ đợi 

điều gì đ  nguy hiểm, có tính chất khuếch tán, không liên quan tới các sự 

kiện cụ thể (Vũ Dũng, 2008).  

Lo âu trong học tập của học sinh tiểu học là một loại cảm giác lo 

sợ/lo lắng, căng thẳng… đi kèm theo sự gia tăng các suy nghĩ tiêu cực, các 

phản ứng về mặt sinh học khi các em học sinh phải đối mặt với các nhiệm 
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vụ liên quan đến hoạt động học tập, đặc biệt là trong các bối cảnh kiểm tra 

hoặc thi cử… 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, lo âu trong học tập đ ng vai trò 

quan trọng trong việc tạo động lực, rèn luyện sức ch u đựng áp lực, từ đ  

tạo ra những thành tựu nhất đ nh trong thi cử nói riêng và trong học tập nói 

chung (Shakir, 2014). Bên cạnh tác động tích cực là vậy, một số nghiên cứu 

cũng chỉ ra những tác động tiêu cực của lo âu trong học tập đối với khả 

năng học hỏi cũng như th nh tích trong học tập của học sinh. Chẳng hạn, 

nghiên cứu của Hashempour (2014) chỉ ra rằng, những học sinh có mức độ 

lo âu cao thường có kết quả học tập thấp; khả năng tiếp nhận, xử lí v  lưu 

trữ thông tin b  ảnh hưởng, dẫn đến khả năng học hỏi v  đạt thành tích thấp. 

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra, lo âu trong học tập không chỉ ảnh hưởng 

trực tiếp tới kết quả học tập mà còn ảnh hưởng lâu d i đến việc kiểm soát 

cảm xúc, hành vi và thói quen tiêu cực trong học tập. Theo Paechter, M và 

cộng sự (2018), những học sinh có mức độ lo âu trong học tập cao thường 

có những hành vi kém thích nghi trong học tập như: ít nỗ lực chú ý và tập 

trung trong các tiết học, thường né tránh hoặc trì hoãn thực hiện các nhiệm 

vụ học tập theo nhóm,…. Vì vậy, việc nghiên cứu về thực trạng từ đ  đề 

xuất các biện pháp can thiệp, hỗ trợ giúp học sinh, đặc biệt là học sinh cuối 

cấp tiểu học giảm mức độ lo âu trong học tập là một vấn đề cấp thiết, đáng 

được quan tâm. 

 Ở Việt Nam, các nghiên cứu về lo âu nói chung và lo âu trong học 

tập cũng đã được quan tâm nghiên cứu v  cũng đã c  những nghiên cứu 

trên qui mô lớn trên một số nh m đối tượng, nhưng chủ yếu mới tập trung 

nghiên cứu trên đối tượng trẻ v  thành niên, học sinh trung học phổ thông 

như nghiên cứu của Trần Th nh Nam, Ho ng Thu Hường (2016); Nguyễn 

Thanh Tâm và cộng sự (2016); Nguyễn Th  Vân (2018); Hoàng Kim Thành 

và cộng sự (2021), … m  chưa tập trung khai thác nhiều ở lứa tuổi tiểu học, 

đặc biệt là học sinh cuối cấp tiểu học. Đây l  giai đoạn cuối cấp tiểu học 

trước khi chuyển giao sang giai đoạn lứa tuổi mới - giai đoạn lứa tuổi được 

đánh giá l  cũng gặp nhiều kh  khăn, những lo âu nhất đ nh liên quan đến 
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thi cử, học tập. Bài viết này tập trung làm sáng tỏ thực trạng mức độ lo âu 

trong học tập của học sinh cuối cấp tiểu học, cụ thể là mức độ biểu hiện lo 

âu ở các nội dung c  liên quan đến hoạt động học tập; kiểm đ nh sự khác 

biệt về mức độ lo âu trên các nh m đối tượng nhân khẩu học, từ đ  l m căn 

cứ cho việc đề xuất các biện pháp góp phần làm giảm mức độ lo âu nói 

chung và lo âu trong học tập nói riêng của học sinh cuối cấp tiểu học, giúp 

các em đạt được trạng thái tinh thần tốt nhất trong học tập cũng như trong 

cuộc sống. 

2. Địa bàn, mẫu nghiên cứu và phƣơng pháp nghiên cứu thực trạng 

 Mẫu khảo sát thực trạng được chọn ngẫu nhiên, gồm 250 học sinh 

khối lớp 4 và lớp 5 tại một số trường tiểu học trên đ a bàn tỉnh Nam Đ nh 

và thành phố Hà Nội. Sự phân bổ khách thể được thể hiện chi tiết ở bảng 1 

dưới đây: 

Bảng 1. Đặc điểm khách thể khảo sát 

Stt Yếu tố Số lƣợng Tỉ lệ % 

1 Giới Nam 117 46,8 

Nữ 133 53,2 

2 Khối lớp Lớp 4 128 51,2 

Lớp 5 122 48,8 

3 Đ a bàn sinh sống Nam Đ nh 115 46,0 

Hà Nội 135 54,0 

4 Tham gia hoạt động Có 116 46,4 

Không 134 53,6 

5 Kết quả học tập Giỏi 97 38,8 

Khá 121 48,4 

Trung bình/yếu 32 12,8 

 

 Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng l  phương pháp điều 

tra bằng bảng hỏi. Để đo lường mức độ lo âu trong học tập của học sinh, tác 

giả thiết kế thang đo gồm 35 items, chia thành các tiểu thang đo: (i) Lo âu 

về kh  khăn trong học tập; (ii) Lo âu về th nh tích đạt được theo kì vọng 

của cha mẹ; (iii) Lo âu về thua kém bạn bè trong học tập; (iv) Lo âu về khả 

năng học tập của bản thân và (v) Lo âu về sức khoẻ kh ng đảm bảo cho 
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việc học. Học sinh được hỏi về mức độ các em cảm thấy lo âu về các khía 

cạnh trên trong vòng 1 tháng trở lại đây với thang đo Likert 5 mức độ từ 

mức 1 - Không bao giờ đến mức 5 - Rất thường xuyên.  

 Việc thu thập dữ liệu được thực hiện bởi nhóm tác giả với sự hỗ trợ 

của giáo viên trong các trường hợp cần thiết. Tất cả dữ liệu thu về đều được 

xử lí bằng phần mềm thống kê SPSS 26.0. Các phép toán thống kế được sử 

dụng gồm tính phần trăm, điểm trung bình, kiểm đ nh điểm trung bình giữa 

các nhóm (T-test, ANOVA). 

3. Kết quả nghiên cứu thực trạng về mức độ lo âu trong học tập của 

học sinh cuối cấp tiểu học 

Bảng 2. Thực trạng mức độ lo âu trong học tập 

của học sinh cuối cấp tiểu học 

Stt Nội dung Điểm số Tỉ lệ % 

ĐTB ĐLC 
Mức 

1 

Mức 

2 

Mức 

3 

Mức 

4 

Mức 

5 

1 Lo âu về sự kh  khăn 

trong học tập 
3,08 0,78 0,91 13,70 68,34 13,70 3,35 

2 Lo âu về th nh tích đạt 

được theo kì vọng của 

cha mẹ, thầy cô giáo 

3,34 0,73 2,25 12,44 67,47 14,09 3,75 

3 Lo âu về thua kém bạn 

bè 
2,88 0,70 0 16,02 67,81 13,77 2,40 

4 Lo âu về khả năng học 

tập của mình 
2,97 0,80 1.80 16,04 65,52 13,19 3,45 

5 Lo âu về sức khoẻ 

kh ng đảm bảo cho 

việc học 

2,52 0,75 0 14,46 68,98 13,25 3,31 

Lo âu trong học tập 

(chung) 
2,96 0,78 1,57 13,79 68,50 13,17 2,98 

 

Kết quả thu được ở bảng 2 cho thấy điểm trung bình chung về mức 

độ lo âu trong học tập trên nhóm khách thể được khảo sát là 2,96 (trên 

thang 5), ĐLC = 0,78. Điều này cho thấy, học sinh cuối cấp tiểu học thể 
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hiện mức độ lo âu trong học tập ở mức trung  ình, nghĩa l , các em thường 

có biểu hiện lo âu trong học tập. Cụ thể, có khoảng 16% số học sinh được 

khảo sát có mức độ lo âu trong học tập ở mức thường xuyên và rất thường 

xuyên; gần 70% học sinh có biểu hiện lo âu ở mức tương đối và 16% là ít 

khi hoặc không bao giờ có biểu hiện lo âu trong học tập.  

Xét cụ thể từng khía cạnh của lo âu trong học tập, lo âu về thành tích 

đạt được theo kì vọng của cha mẹ, th y cô giáo là lo âu mà phần đa học 

sinh tiểu học được khảo sát gặp phải trong vòng 1 tháng trở lại đây, với 

ĐTB = 3,34; ĐLC = 0,73; tiếp theo đ  l  lo âu về sự khó kh n trong học tập 

(ĐTB = 3,08; ĐLC = 0,78). Trong khi đ , lo âu về khả n ng học tập và lo 

âu về sức khoẻ không đảm bảo cho việc học là lo âu học sinh ít trải nghiệm 

nhất với ĐTB lần lượt là 2,97 và 2,52. Kết quả này cho thấy, lo âu của học 

sinh cuối cấp tiểu học chủ yếu liên quan đến sự kì vọng về thành tích học 

tập đến từ phía cha mẹ, thầy cô giáo và sự kh  khăn trong học tập. Thực tế 

cho thấy, chính những kì vọng về thành tích, kết quả học tập từ phía cha 

mẹ, thầy c  giáo đang l  một trong những áp lực vô hình, vô hình chung tạo 

ra những sợ hãi, căng thẳng, những trạng thái cảm xúc tiêu cực ở phía các 

em học sinh. Một số em học sinh còn có hiện tượng nói dối khi kết quả học 

tập kh ng đáp ứng theo đ ng kì vọng của cha mẹ. 

 Để tìm hiểu rõ hơn về mức độ biểu hiện lo âu trong học tập trên các 

nh m đối tượng, tác giả tiến hành xử lí số liệu thống kê mô tả trên các 

nhóm khách thể theo sự phân chia nhân khẩu học. Kết quả được thể hiện 

chi tiết ở bảng 3 dưới đây: 

Bảng 3. Mức độ lo âu trong các nh m đối tượng 

  
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 

Tổng 
SL % SL % SL % SL % SL % 

Mức độ lo âu 7 2,8 34 13,79 169 67,43 33 13,17 7 2,98 250 

Giới 

tính 

Nam 2 1,80 16 13,77 83 70,66 11 9,58 5 4,19 117 

Nữ 5 3,76 18 13,53 86 64,66 22 16,54 2 1,50 133 

Sinh 

sống 

Nam 

Đ nh 
3 2,42 15 12,73 76 66,06 20 16,97 

2 

 

 

1,82 115 
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H  Nội 4 2,99 19 14,18 93 69,40 13 9,70 5 3,73 135 

Tham 

gia 

công 

tác 

Có 4 3,85 19 16,67 75 64,74 14 12,18 3 2,56 116 

Không 3 2,22 15 11,11 94 69,63 19 14,07 4 2,96 134 

Lớp 
4 2 1,69 24 18,54 83 65,17 16 12,36 3 2,25 128 

5 5 4,10 10 8,20 86 70,49 17 13,93 4 3,28 122 

Học 

tập 

Giỏi 2 2,27 15 15,91 65 66,67 12 12,88 2 2,27 97 

Khá 4 3,21 18 14,74 80 66,03 15 12,18 5 3,85 121 

Trung 

 ình/yếu 
1 3,13 1 3,13 24 75,00 6 18,75 0 0 32 

  

 Nhìn vào số liệu bảng 3 cho thấy, học sinh nữ trải nghiệm mức độ lo 

âu ở mức 1 và mức 2 (mức ít lo âu) và mức 4, mức 5 (thường xuyên lo 

âu/rất lo âu) cao hơn với khoảng 17% ở mức ít và 18% ở mức thường 

xuyên. Xét theo đ a bàn khảo sát, học sinh ở Nam Đ nh thường xuyên gặp 

lo âu trong học tập hơn học sinh ở Hà Nội (15% ở mức thấp và 18% ở mức 

cao). Học sinh tích cực tham gia các hoạt động trong lớp trải nghiệm trạng 

thái lo âu trong học tập ít hơn so với học sinh không tham gia các hoạt 

động. Điều n y được thể hiện ở tỉ lệ 19% số học sinh tham gia hoạt động ít 

trải nghiệm cảm x c lo âu, trong khi đ  tỉ lệ này giảm ở số học sinh không 

tham gia hoạt động (13%). Ngược lại tỉ lệ % học sinh thường xuyên lo âu 

trong học tập trên nhóm học sinh không tham gia lại nhiều hơn nh m học 

sinh có tham gia hoạt động (tỉ lệ % tương ứng là 17% và 14%). Xét theo 

khối lớp thì học sinh lớp 5 có mức độ lo âu cao hơn học sinh lớp 4 và học 

sinh có học lực trung bình/yếu có mức đ  lo âu cao hơn so với học sinh khá, 

giỏi. 

 Mặc dù có sự chênh lệch về điểm trung  ình cũng như tỉ lệ % ở các 

mức độ lo âu giữa các nh m đối tượng, tuy nhiên để kiểm đ nh xem có sự 

khác biệt c  ý nghĩa thống kê hay không giữa các nh m đối tượng này, tác 
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giả sử dụng các phép kiểm đ nh T-test và ANOVA. Kết quả được thể hiện 

rõ ở bảng 4. Nhìn vào bảng 4 có thể thấy, có sự khác biệt về mức độ biểu 

hiện lo âu trong học tập nếu xét theo mức độ tham gia hoạt động, khối lớp 

và kết quả học tập (với chỉ số p < 0,05). Ngược lại, có sự khác biệt nhưng 

kh ng c  ý nghĩa thống kê trên các nh m đối tượng nếu xét theo giới tính, 

đ a bàn khảo sát. 

Bảng 4. Mức độ lo âu xét theo các đặc điểm nhân khẩu học 

Stt Yếu tố N Mean SD 
Difference 

Mean SE 95%CI P 

1 
Giới 

tính 

Nam 117 2,99 0,78 
-0,03 0,04 -0,08 0,05 0,286 

Nữ 133 3,02 0,75 

2 
Sinh 

sống 

Nam 

Đ nh 
115 3,03 0,64 

0,06 0,02 -0,05 0,06 0,367 

H  Nội 135 2,97 0,69 

3 

Tham 

gia 

công 

tác 

Có 116 2,93 0,81 

-0,08 0,03 -0,16 -0,01 0,039 
Không 134 3,05 0,83 

4 Lớp 
4 128 2,95 0,72 

-0,1 0,05 0,04 0,29 0,018 
5 122 3,05 0,76 

5 Học tập 

Giỏi 97 2,97 0,79 - - - - - 

Khá 121 2,99 0,77 0,02 0,04 -0,03 0,15 0,413 

Trung 

 ình/yếu 
32 3,08 0,78 0,11 0,06 0,05 0,29 0,004 

  

 Mức độ biểu hiện cụ thể trên các nội dung/lĩnh vực của lo âu trong 

học tập được thể hiện chi tiết trong các bảng 5, 6, 7, 8 và 9 

Bảng 5. Biểu hiện lo âu về sự kh  khăn trong học tập 

Stt Nội dung ĐTB ĐLC Thứ 

bậc 

1 Khi nghĩ đến việc đi học, em thường xuất hiện 

trạng thái mệt mỏi  

2,95 0,84 6 

2 Em ngại nói chuyện với người khác về việc học 3,19 0,87 2 
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tập của mình 

3 Em hay giật mình nếu ai đ  n i về việc học tập 

của em 

3,28 0,87 1 

4 Em hay mắc lỗi khi học  3,18 0,85 3 

5 Em hay tìm lí do để giảm việc học ở nhà    2,86 0,91 7 

6 Em lo lắng việc học tập của mình, nhất là khi 

chuẩn b  thi hay kiểm tra   
3,09 0,84 

4 

7 Nội dung học tập khó, nên việc học của em rất 

căng thẳng 

2,98 0,79 5 

Lo âu về kh  khăn trong học tập 3,08 0,78  

  

 Nhìn vào bảng 5 có thể thấy, điểm trung bình trung trên các items 

liên quan đến lo âu về kh  khăn trong học tập đều xoay quanh mức trung 

bình, với điểm trung  ình dao động từ 2,86 đến 3,28. Trong đ , đứng ở 

những v  trí đầu tiên là các nội dung: Em hay giật mình nếu ai đó nói về 

việc học tập của em (ĐTB = 3,28; ĐLC = 0,87); Em ngại nói chuyện với 

người khác về việc học tập của mình (ĐTB = 3,19; ĐLC = 0,87); Em hay 

mắc lỗi khi học (ĐTB = 3,18; ĐLC = 0,85). Đứng ở những thứ bậc sau 

cùng phải kể đến các nội dung: Khi nghĩ đến việc đi học, em thường xuất 

hiện trạng thái mệt mỏi (ĐTB = 2,95; ĐLC = 0,84); Em hay tìm lí do để 

giảm việc học ở nhà (ĐTB = 2,86; ĐLC = 0,91). Qua kết quả phỏng vấn và 

quan sát cho thấy, ở các em học sinh được khảo sát thường xuất hiện trạng 

thái căng thẳng, sợ hãi, bất an liên quan đến việc học với những biểu hiện 

rất đáng ch  ý như trạng thái mệt mỏi khi nghĩ đến việc học, sự giật mình 

khi c  ai đ  nhắc đến việc học cũng như trạng thái lo lắng trước mỗi bài thi, 

bài kiểm tra. Thậm chí, ở một số em còn có biểu hiện rõ rệt của sự căng 

thẳng trước những nội dung học tập khó/trừu tượng.  

Lo âu về kết quả/thành tích học tập c  đáp ứng theo đ ng sự kì vọng 

của cha mẹ, thầy c  cũng l  một trong những lo âu mà học sinh cuối cấp 

tiểu học được khảo sát trải nghiệm ở mức khá thường xuyên. Kết quả được 

thể hiện khá chi tiết ở bảng 6 dưới đây: 

Bảng 6. Biểu hiện lo âu về th nh tích đạt được  
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theo kì vọng của cha mẹ, thầy cô 

Stt Nội dung ĐTB ĐLC Thứ 

bậc 

1 Em buồn phiền vì kết quả học tập của mình 

kh ng được như mong đợi của bố/mẹ  
3,31 0,73 5 

2 Em thường mơ ngủ về những bài kiểm tra trên 

lớp 
3,16 0,80 7 

3 Em lo lắng khi nghĩ đến sự buồn phiền của bố/ 

mẹ, thầy/ cô về kết quả học tập của mình  
3,41 0,79 3 

4 Em thường nghĩ cách nói dối với bố/ mẹ khi b  

điểm kém 
3,45 0,75 1 

5 Em thường hồi hộp, lo âu khi nghĩ đến các kì 

thi, kiểm tra   
3,42 0,69 2 

6 Điểm cao trong các môn học luôn là mong 

muốn lớn nhất của em trong học tập  
3,29 0,73 6 

7 Em hay giật mình khi nghĩ đến mong muốn 

của bố/ mẹ về kết quả học tập của em     
3,32 0,81 4 

Lo âu về thành tích đạt đƣợc theo kì vọng của 

cha mẹ, thầy cô 
3,34 0,73 

 

  

 Học sinh càng ở cuối cấp tiểu học thì cha mẹ, thầy cô lại c ng đặt 

nhiều kì vọng, thậm chí áp lực về thành tích học tập với mong muốn học 

sinh, con em mình sẽ đạt th nh tích cao, v o được những trường chất lượng. 

Chính điều n y đã tạo nên những căng thẳng, áp lực dẫn đến lo âu trong học 

tập ở các em học sinh cuối cấp tiểu học. Điều này một phần n o được thể 

hiện qua kết quả nghiên cứu thu được ở bảng 6. Em thường nghĩ c ch nói 

dối với bố/mẹ khi bị điểm kém là nội dung c  điểm trung bình cao nhất 3,45; 

tiếp đến là Em thường hồi hộp  lo âu khi nghĩ đến các bài thi, kiểm tra 

(ĐTB = 3,42; ĐLC = 0,69) v  Em lo lắng khi nghĩ đến sự buồn phiền của 

bố/mẹ, th y/cô về kết quả học tập của mình (ĐTB = 3,41; ĐLC = 0,79). 

Chính những lo lắng này dẫn đến mong muốn đạt điểm cao (ĐTB = 3,29) 

và sự giật mình khi nghĩ đến những mong muốn, kì vọng của bố mẹ về kết 

quả học tập của bản thân (ĐTB = 3,32). Từ kết quả trên có thể thấy, mức độ 
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biểu hiện lo âu về thành tích theo sự kì vọng của cha/mẹ, thầy/cô khá 

thường xuyên trên nhóm học sinh được khảo sát. 

 Lo âu trong học tập không chỉ gắn với những kh  khăn trong học tập 

hay sự kì vọng của cha/mẹ, thầy cô về thành tích học tập, mà lo âu trong 

học tập còn liên quan đến sự hơn thua với bạn bè trong lớp. Kết quả ở bảng 

7 thể hiện rõ mức độ lo âu về thua kém bạn bè của 250 học sinh được khảo 

sát. 

Bảng 7. Biểu hiện lo âu về thua kém bạn bè 

Stt Nội dung ĐTB ĐLC Thứ 

bậc 

1 Các bạn c  điểm học tập cao hơn em, nhưng 

chưa chắc đã học giỏi hơn em 
2,89 0,67 4 

2 Em ngại trao đổi với các bạn trong lớp về học 

tập của mình 
2,70 0,71 7 

3 Em thường so sánh kết quả học tập của mình 

với bạn bè trong lớp 
2,98 0,75 2 

4 Em thường tự ti khi được bạn  è trao đổi, giúp 

mình trong học tập  
2,94 0,72 3 

5 Ý nghĩ phải c  th nh tích cao hơn  ạn bè trong 

học tập làm em căng thẳng, lo lắng    
3,04 0,70 1 

6 Em không yên tâm khi thấy bạn bè có thành 

tích học tập tốt hơn mình  
2,88 0,69 5 

7 Những bạn có thành tích học tập cao hơn em 

là do may mắn  
2,78 0,68 6 

Lo âu về thua kém bạn bè 2,88 0,70  

  

 Nhìn vào kết quả thu được ở bảng 7 có thể thấy tần suất, mức độ 

biểu hiện lo âu ở nội dung n y kh ng quá thường xuyên gặp phải ở học sinh 

cuối cấp tiểu học vì điểm trung bình chủ yếu đạt ở mức dưới 3 (trên thang 5 

điểm). Trong đ , điểm trung bình ở nội dung Ý nghĩ phải có thành tích cao 

hơn  ạn bè trong học tập làm em căng thẳng, lo lắng đạt ở mức cao nhất 

(3,04), trong khi đ  ở các nội dung còn lại điểm trung bình chủ yếu dao 

động từ 2,70 đến 2,98. Kết quả này cho thấy học sinh cuối cấp tiểu học 
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được khảo sát cũng c  trải nghiệm mức độ lo âu liên quan đến sự hơn thua 

với bạn bè, tuy nhiên, mức độ trải nghiệm kh ng quá thường xuyên. Nghĩa 

là tỉ lệ phần trăm các em học sinh thường xuyên gặp phải lo âu này là ít, 

trong khi đ  chủ yếu xoay quanh tần suất bình thường, thậm chí là hiếm khi 

có trạng thái lo âu, căng thẳng, bất an khi bạn bè có thành tích học tập tốt 

hơn mình. Các em cũng ít khi so sánh kết quả học tập của mình với các bạn 

trong lớp. Qua quan sát và trò chuyện với một số em, tác giả nhận thấy, có 

1 số ít em học sinh cảm thấy vui khi mình đạt điểm thi hay thành tích cao 

hơn  ạn. Mối quan tâm chủ yếu của các em vẫn là làm cho bố mẹ, thầy cô 

hài lòng nên sự lo lắng, những áp lực chủ yếu đến từ sự kì vọng hơn l  xuất 

phát từ sự hơn thua  è  ạn. 

Khả năng học tập của bản thân cũng l  một trong những lo âu của 

học sinh bởi lẽ nếu không có khả năng học tập thì mức độ lo âu sẽ càng 

thường trực, khiến các em có các cảm giác lo lắng, sợ hãi, bất an. Mức độ 

biểu hiện lo âu về nội dung n y được thể hiện rõ ở bảng 8 dưới đây: 

Bảng 8. Biểu hiện lo âu về khả năng học tập của bản thân 

Stt Nội dung ĐTB ĐLC Thứ 

bậc 

1 Em gặp nhiều kh  khăn trong học tập do khả 

năng trí tuệ của mình chưa tốt  
3,1 0,90 1 

2 Trí nhớ của em có vấn đề nên khó nhớ kiến 

thức của các thầy/ cô dạy  
2,95 0,81 5 

3 Em kh ng c  năng khiếu như nhiều bạn khác 

trong lớp 
2,98 0,85 4 

4 Em khó tập trung vào các chi tiết, các sự kiện 

trong nội dung học tập  
2,99 0,84 3 

5 Trong lúc ngủ, em hay mơ thấy mình l  người 

thông minh, học giỏi   
2,87 0,79 7 

6 Em lo lắng vì thấy mình kh ng đủ kiên trì 

trong học tập 
3,01 0,78 2 

7 Em buồn phiền về mình vì hay b  bố/ mẹ, 

thầy/cô nhắc không cẩn thận trong học tập   
2,9 0,80 6 

Lo âu về khả năng học tập của bản thân 2,97 0,80  
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 So với một số khía cạnh khác thì mức độ biểu hiện lo âu về khả năng 

học tập của bản thân thấp hơn, ít thường xuyên hơn với điểm trung bình 

chung l  2,97; ĐLC = 0,80. Điểm trung bình trên các biểu hiện/nội dung 

thành phần cũng ở mức quanh trung  ình, dao đồng từ 2,87 đến 3,1. Trong 

đ , sự lo lắng về khả năng trí tuệ của bản thân dẫn đến những kh  khăn 

trong học tập và sự thiếu kiên trì trong học tập là 2 nội dung đứng ở v  trí 

đầu tiên. Điều này chứng tỏ các em học sinh được khảo sát cũng thường 

xuyên lo lắng, biểu hiện lo âu khi khả năng trí tuệ và sự kiên trì của bản 

thân chưa ho n to n đáp ứng được với yêu cầu của hoạt động học ở trường 

tiểu học. Tiếp theo đ  l  các nội dung liên quan đến khả năng tập trung chú 

ý, khả năng ghi nhớ hay sở trường/năng khiếu của bản thân. Từ những kết 

quả này cho thấy, các em học sinh biểu hiện mức độ lo âu về khả năng học 

tập của bản thân ở mức trung  ình v  cũng tương đối thường xuyên. 

Bên cạnh các yếu tố về tâm lí, sức khoẻ thể chất cũng l  một trong 

những mối bận tâm của các em học sinh. Các em cũng thể hiện những lo âu 

nhất đ nh khi sức khoẻ thể chất có thể làm ảnh hưởng, kh ng đảm bảo cho 

việc học. Tuy nhiên, mức độ biểu hiện lo âu với nội dung này thấp hơn hẳn 

so với các nội dung kể trên. Điều n y cũng chứng tỏ sức khoẻ của các em 

tương đối khoẻ mạnh, có thể đáp ứng tốt được các yêu cầu của cuộc sống 

nh  trường cũng như các nhiệm vụ đặt ra trong hoạt động học tập. Cụ thể, 

phần đa học sinh đều thể hiện tần suất thường xuyên lo lắng về sức khoẻ 

của bản thân trước các kì thi, kì kiểm tra (ĐTB = 2,63; ĐLC = 0,71); tiếp 

đến là nội dung Em hay mất ngủ do căng thẳng thần kinh (ĐTB = 2,58; 

ĐLC = 0,70). Ở những v  trí sau cùng phải kể đến Em lo lắng cho sức khoẻ 

của mình vì phải học nhiều (ĐTB = 2,48) v  Em hay    cảm giác ăn kh ng 

ngon, có khi bỏ bữa vì mệt mỏi do học tập (ĐTB = 2,41). Tuy nhiên những 

lo lắng này xuất hiện ở mức hiếm khi/thi thoảng, chứ không ở tần suất 

thường xuyên hoặc khá thường xuyên. 

Bảng 9. Biểu hiện lo âu về sức khoẻ kh ng đảm bảo cho việc học 

Stt Nội dung ĐTB ĐLC Thứ 
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bậc 

1 Em lo lắng vì hay nghỉ học do mệt mỏi, đau ốm   2,50 0,73 5 

2 Em hay mất ngủ do căng thẳng thần kinh 2,58 0,70 2 

3 Em hay b  cảm giác ăn kh ng ngon, c  khi  ỏ 

bữa vì mệt mỏi do học tập  
2,41 0,69 7 

4 Em lo cho sức khoẻ của mình khi kì thi, kiểm 

tra sắp đến 
2,63 0,71 1 

5 Em sợ mình b  bệnh học đường (vẹo cột sống, 

cận th  v.v) do học nhiều      
2,54 0,80 3 

6 Em hay hồi hộp, đổ mồ hôi, chân tay mệt mỏi 

trong khi học bài    
2,52 0,82 4 

7 Em lo lắng cho sức khoẻ của mình vì phải học 

nhiều 
2,48 0,78 6 

Lo âu về sức khoẻ không đảm bảo cho việc học 2,52 0,75  

 

4. Kết luận 

 Lo âu trong học tập là sự trải nghiệm những cảm x c như lo sợ/lo 

lắng, bất an đi kèm theo sự gia tăng các suy nghĩ tiêu cực, các phản ứng về 

mặt sinh học khi cá nhân phải đối mặt với các nhiệm vụ liên quan đến học 

tập hay khi cá nhân đối mặt với các bối cảnh kiểm tra hoặc thi cử, … 

 Nghiên cứu này tập trung đánh giá thực trạng mức độ biểu hiện lo âu 

trong học tập của học sinh cuối cấp tiểu học dựa trên các mặt biểu hiện/nội 

dung có gắn với hoạt động học tập. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn 

học sinh cuối cấp tiểu học được khảo sát đều thể hiện mức độ lo âu ở mức 

trung  ình v  khá thường xuyên. Các kết quả phỏng vấn v  quan sát cũng 

bổ trợ cho các kết quả nghiên cứu đ nh lượng này. Ngoài ra, kết quả nghiên 

cứu còn cho thấy sự khác biệt c  ý nghĩa thống kê về mức độ biểu hiện lo 

âu giữa các học sinh thuộc các khối lớp khác nhau; giữa học sinh tích cực 

và không tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.  

 Kết quả nghiên cứu n y cũng c  những hạn chế do mới chỉ sử dụng 

thang đo v  mẫu nghiên cứu trên học sinh khối 4, 5 ở một số trường tiểu 

học thuộc tỉnh Nam Đ nh và thành phố Hà Nội. Các nghiên cứu tiếp theo 

cần sử dụng thêm các thang đo khác cũng như mở rộng mẫu nghiên cứu 
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trên các đ a   n khác để gia tăng giá tr  khoa học v  độ tin cậy của các kết 

quả nghiên cứu. 
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H NH VI HỢP TÁC GIỮA GIA ĐÌNH V  NH  TRƢỜNG  

TRONG GIÁO DỤC HỌC SINH HÒA NHẬP TIỂU HỌC  

QUẬN PH  NHUẬN, TH NH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Võ Thị Hoàng 

Học viên cao học ngành Tâm lý học, Học viện Khoa học xã hội 

 

TÓM TẮT:  

Bài viết này tập trung vào việc phân tích và chỉ ra thực trạng hành vi 

hợp t c giữa gia đình và nhà trường trong gi o dục học sinh hòa nhập tiểu 

học quận Phú Nhuận  thành phố Hồ Chí Minh thông qua 3 khía cạnh: hành 

vi của phụ huynh trong dạy học trẻ ở nhà; hành vi hợp tác khi trẻ học ở 

trường và hành vi giao tiếp giữa phụ huynh và giáo viên, kết quả cho thấy, 

đa số phụ huynh có con học hòa nhập tại trường tiểu học đã thường xuyên 

có những hành vi hợp tác với nhà trường trong dạy con học ở nhà, trong 

khi học sinh học ở trường, trong giao tiếp với gi o viên. Trong đó  phụ 

huynh thực hiện thường xuyên nhất các hành vi hợp tác trong dạy con học 

ở nhà như kiểm tra vở ghi chép của con; khảo bài sau khi con học. Tiếp đến 

là giao tiếp với giáo viên. 

 

Từ khoá: Hành vi; Gia đình và nhà trường; Học sinh hoà nhập tiểu học 

Ngày nhận bài: Tháng 9/2024; Ngày duyệt đăng bài: 20/11/2024 

 

1. Đặt vấn đề 
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 Hành vi hợp tác giữa gia đình v  nh  trường đ ng vai trò cực kỳ 

quan trọng trong giáo dục học sinh học hòa nhập ở trẻ em tiểu học. Hợp tác 

giữa phụ huynh v  nh  trường tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra một 

m i trường học tập tốt nhất. Bằng cách làm việc cùng nhau, phụ huynh và 

nh  trường có thể chia sẻ thông tin về học sinh, nhận biết v  đáp ứng những 

nhu cầu riêng của từng học sinh để tạo các phương pháp học tập phù hợp. 

Hợp tác giữa hai bên giúp xây dựng một m i trường tích cực và ủng hộ cho 

học sinh. Hành vi hợp tác giữa gia đình v  nh  trường sẽ tạo ra một môi 

trường học tập hỗ trợ trẻ em hòa nhập tiểu học phát triển. Khi nh  trường và 

gia đình hợp tác chặt chẽ, trẻ em sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ cả hai 

phía, giúp họ phát triển tốt hơn cả về mặt học tập và xã hội. Hợp tác này 

còn giúp tạo ra một m i trường học tập tích cực và ổn đ nh, giúp trẻ cảm 

thấy an toàn và hứng thú trong quá trình học tập. Bên cạnh đ , hợp tác giữa 

nh  trường v  gia đình còn tạo ra cơ hội để chia sẻ kiến thức và kinh 

nghiệm về việc phát triển con cái, từ đ  tạo ra những giải pháp tốt hơn v  

mang lại kết quả tích cực cho trẻ. 

Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh có một số lượng học sinh học 

hòa nhập tương đối lớn và việc hợp tác giữa gia đình v  nh  trường, cụ thể 

là giữa ba mẹ v  giáo viên trong nh  trường đạt hiệu quả không cao, chính 

vì vậy đây l  điều làm cho các ba mẹ và các giáo viên còn bận lòng, họ vẫn 

đang tìm kiếm nguyên nhân và giải pháp cho việc làm sao con có thể học 

hòa nhập một cách hiệu quả nhất. Do vậy, việc nghiên cứu và chỉ ra thực 

trạng hành vi hợp tác giữa gia đình v  nh  trường trong giáo dục học sinh 

tiểu học học hòa nhập l  cơ sở thực tiễn tốt gi p gia đình c  con học hòa 

nhập, các nh  trường tiểu học có học sinh học hòa nhập có những biện pháp 

để th c đẩy các hành vi hợp tác tích cực giữa gia đình v  nh  trường tiểu 

học trong giáo dục học sinh học hòa nhập, góp phần giúp học sinh học tập, 

hòa nhập hiệu quả.  

2. Khách thể, địa bàn và phƣơng pháp nghiên cứu 

 Nghiên cứu này tiến hành khảo sát ở lớp có học sinh học hòa nhập 

tại 8 trường tiểu học quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Tiến hành 
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khảo sát trên 198 phụ huynh có học sinh học hòa nhập tại 8 trường tiểu học 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.  

Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng trong nghiên cứu này 

l  phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. Bảng hỏi đo lường hành vi hợp tác 

giữa gia đình v  nh  trường bao gồm 20 câu hỏi. Trong đ , đo lường hành 

vi hợp tác trong dạy học cho trẻ ở nhà (8 câu hỏi); Hành vi hợp tác khi trẻ 

học ở trường (5 câu hỏi); Hành vi giao tiếp giữa phụ huynh và giáo viên (7 

câu hỏi). Thang đo đo lường các nội dung trên được đo lường bằng thang 

đo liker 5 cấp độ từ không bao giờ đến rất thường xuyên, tương ứng với số 

điểm từ 1 đếm 5. Điểm trung  ình đo lường mức độ thực hiện hành vi hợp 

tác của phụ huynh. Điểm c ng cao thì h nh vi đ  được thực hiện càng 

thường xuyên. Các dữ liệu thu được từ phương pháp nghiên cứu n y được 

xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0.  

3. Kết quả nghiên cứu  

3.1. Hành vi hợp tác khi dạy học ở nhà cho học sinh tiểu học học hòa 

nhập 

Bảng 1. Mức độ thực hiện hành vi hợp tác khi dạy học ở nhà  

cho học sinh tiểu học học hòa nhập  (n=198) 

STT Nội dung 

Điểm đánh giá mức độ (%) 

Không 

bao 

giờ 

Ít 

khi 

Thỉnh 

thoảng 

Khá 

thƣờng 

xuyên 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

1 
Nhắc con đến giờ học 

bài ở nhà 
0 9,7 15,8 45,9 28,6 

2 Kèm con học bài ở nhà 0 10,7 21,4 43,4 24,5 

3 
Khảo bài sau khi con 

học 
0 11,7 27,0 38,8 22,4 

4 

Kiểm tra vở ghi chép 

của con khi học ở 

trường 

0 11,2 19,9 44,9 24,0 

5 Kiểm tra sổ báo bài 0 6,1 14,3 48,0 31,6 
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6 
Ký tên xác nhận vào sổ 

báo bài 
0 8,7 19,9 45,4 26,0 

7 

Cùng con hoàn thành 

các sản phẩm trong các 

môn học kĩ năng 

0 8,7 24,5 42,3 24,5 

8 
Kiểm tra vở, sách, bút 

trước khi đi học 
0 9,2 21,9 43,9 25,0 

 

 Phân tích số liệu được tổng hợp tại bảng trên cho thấy, đa số phụ 

huynh khá thường xuyên và rất thường xuyên thực hiện các hành vi hợp tác 

trong dạy học ở nhà cho học sinh tiểu học học hòa nhập. Các hành vi hợp 

tác trong dạy học ở nhà cho học sinh tiểu học học hòa nhập mà phụ huynh 

rất thường xuyên v  khá thường xuyên thực hiện đ  l : “Kiểm tra sổ báo 

  i” (79,6%); “Ký tên xác nhận vào sổ  áo   i” (71,4%); “Nhắc con đến 

giờ học bài ở nh ” (74,5%); “Kiểm tra vở, sách,   t trước khi đi học” 

(68,9%). Như vậy, đây chính l  các h nh vi hợp tác mang tính tích cực cao 

của phụ huynh có con học hòa nhập tiểu học với nh  trường. Việc phụ 

huynh có nhiều hành vi hợp tác cao với nh  trường trong dạy học ở nhà cho 

học sinh tiểu học học hòa nhập theo hướng dẫn của giáo viên l  điều kiện 

quan trọng giúp học sinh có thể tiến bộ từng ngày, học tập tốt hơn. 

 Mặc dù các nội dung của hành vi hợp tác dạy trẻ học ở nh  đa phần 

được các phụ huynh thực hiện chủ yếu ở 2 mức độ thường xuyên và rất 

thường xuyên. Tuy nhiên bên cạnh đ  vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ phụ 

hunh ít khi thực hiện các hành vi trên, cụ thể như kiểm tra vở ghi chép của 

con, có tới 11,2% phụ huynh được nghiên cứu ít thực hiện, khảo bài sau khi 

con học cũng c  tới 11,7% phụ huynh được nghiên cứu ít thực hiện. Như 

vậy, đây chính l  những điểm cần lưu ý đối với phụ huynh, phụ huynh cần 

nhận thức tốt hơn, từ đ  c  nhiều h nh vi thường xuyên phối hợp với nhà 

trường trong kiểm tra vở ghi chép, khảo bài sau khi con học.  

3.2. Hành vi hợp tác ở trường 

Bảng 2. Mức độ thực hiện hành vi hợp tác ở trường của phụ huynh  

có con là sinh tiểu học học hòa nhập (n=198) 
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STT Nội dung 

Điểm đánh giá mức độ (%) 

Không 

bao 

giờ 

Ít 

khi 

Thỉnh 

thoảng 

Khá 

thƣờng 

xuyên 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

1 

Hỗ trợ chuẩn b  các 

hoạt động văn nghệ ở 

trường: trang phục, tập 

múa, tập hát, tập biểu 

diễn 

2,6 27,0 41,3 24,5 4,6 

2 
Tham dự các lễ hội tại 

trường (8/3, 20/11…) 
1,5 24,0 33,2 33,7 7,7 

3 
Tham gia họp phụ 

huynh đ nh kỳ  
0 3,1 32,7 37,2 27,0 

4 
Tham gia họp phụ 

huynh đột suất  
0 2,0 28,6 38,8 30,6 

5 

Có mặt khi giáo viên 

thông báo về sức khỏe 

của con: đau  ụng, 

sốt,…. 

0 0 7,7 40,3 52,0 

 

 Trong 5 nội dung thành phần đo lường hành vi hợp tác của phụ 

huynh khi trẻ học ở trường thì h nh vi “C  mặt khi giáo viên thông báo về 

sức khỏe của con: đau  ụng, sốt,….”, (92,3%), được đa số phụ huynh khá 

thường xuyên và rất thường xuyên thực hiện. Tiếp theo là hành vi hành vi 

“Tham gia họp phụ huynh đ nh kỳ và tham gia họp phụ huynh đột suất”, cả 

2 h nh vi n y đều được đa số phụ huynh khá thường xuyên và rất thường 

xuyên thực hiện (69,4% và 64,2%). Bên cạnh đ , vẫn có một số phụ huynh 

chưa hợp tác với nhà trường trong chuẩn b  các hoạt động văn nghệ ở 

trường: trang phục, tập múa, tập hát, tập biểu diễn; hay như l  tham dự các 

lễ hội tại trường (8/3, 20/11,…). Như vậy, việc thực hiện các hành vi phối 

hợp với nh  trường trong giáo dục và dạy học sinh học hòa nhập, đặc biệt là 

khi học sinh học ở trường cần được phụ huynh lưu ý thực hiện nhiều hơn, 

thường xuyên hơn.  
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3.3. Hành vi giao tiếp giữa phụ huynh và giáo viên 

Bảng 3. Mức độ hợp tác của phụ huynh với giáo viên 

ST

T 
Nội dung 

Điểm đánh giá mức độ (%) 

Khôn

g bao 

giờ 

Ít 

khi 

Thỉnh 

thoản

g 

Khá 

thƣờn

g 

xuyên 

Rất 

thƣờn

g 

xuyên 

1 

Trao đổi với giáo viên 

về bài tập về nhà của 

con 

0 23,5 25,0 28,6 23,0 

2 

Trao đổi với giáo viên 

về tình hình học tập trên 

lớp của con  

0 9,2 24,0 40,3 26,5 

3 

Trao đổi với giáo viên 

về chương trình học hòa 

nhập mà con anh/ch  

theo học 

4,6 22,4 37,8 21,9 13,3 

4 

Lắng nghe giáo viên 

hướng dẫn cách giúp 

con hoàn thành bài tập 

về nhà 

0 20,4 20,9 36,7 21,9 

5 

Thông báo với giáo viên 

về tình hình sức khỏe 

của con 

0 16,3 29,6 30,6 23,5 

6 

Thực hiện theo hướng 

dẫn của giáo viên khi trẻ 

có các hành vi không 

mong muốn  

0 28,1 22,4 26,0 23,5 

7 

Trao đổi với giáo viên 

về những thay đổi trong 

tâm lý của trẻ 

0 22,4 33,2 23,5 20,9 

 

 Kết quả nghiên cứu được tổng hợp tại bảng số liệu trên chỉ ra rằng, 

đa số phụ huynh được nghiên cứu đã thường xuyên thực hiện các hành vi 
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hợp tác với giáo viên trực tiếp dạy học sinh học hòa nhập tại trường tiểu 

học. Trong đ , các h nh vi được phụ huynh thường xuyên hợp tác đ  l : 

“Trao đổi với giáo viên về tình hình học tập trên lớp của con” (66,8%). Với 

việc thực hiện thường xuyên hành vi hợp tác với giáo viên để nắm bắt tình 

hình học tập trên lớp của con sẽ giúp cho phụ huynh hiểu rõ về thực trạng 

hiện tại con họ học như n o, đạt được mức độ nào về kiến thức, kĩ năng 

trong chương trình học, con họ gặp kh  khăn gì trong học tập, có sự tiến bộ 

trong học tập hay không? Việc phụ huynh c  h nh vi thường xuyên phối 

hợp với giáo viên trong việc năm  ắt tình hình học tập trên lớp của học sinh 

học hòa nhập còn giúp cho giáo viên có thể phối hợp tốt hơn với phụ huynh 

trong việc cùng dạy học cho trẻ, trong việc tìm ra cách thức, phương pháp 

dạy học hiệu quả cho học sinh học hòa nhập. Tiếp đến phụ huynh cũng 

thường xuyên “Lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách giúp con hoàn thành 

bài tập về nh ”, (58,6%). Như vậy, khi phụ huynh lắng nghe giáo viên chỉ 

dẫn các kinh nghiệm v  phương pháp dạy học sinh học hòa nhập sẽ là rất có 

ích cho họ khi họ thực hiện nhiệm vụ dạy con học tại nhà. Bên cạnh đ , còn 

khá nhiều hành vi hợp tác với giáo viên m  chưa được phụ huynh rất 

thường xuyên v  thường xuyên thực hiện, đ  l : “Trao đổi với giáo viên về 

chương trình học hòa nhập mà con anh/ch  theo học”, (35,2%). Đây l  một 

trong những nội dung rất quan trọng mà phụ huynh có con học hào nhập 

cần thường xuyên thực hiện, tuy nhiên kết quả nghiên cứu lại cho thấy 

ngược lại, h nh vi n y ít được thực hiện nhất. Đây chính l  điểm cần được 

phụ huynh lưu tâm, thường xuyên thực hiện. Bởi lẽ, khi phụ huynh không 

trao đổi với giáo viên về chương trình học hòa nhập mà con họ học thì phụ 

huynh không thể nắm bắt được mục tiêu, nội dung, phương pháp, thời gian 

v  người thực hiện hoạt động dạy học và giáo dục con mình. Bên cạnh đ , 

các hành vi hợp tác như “Trao đổi với giáo viên về những thay đổi trong 

tâm lý của trẻ”; “Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên khi trẻ có các 

hành vi không mong muốn”, cũng được phụ huynh ít khi thực hiện. 

4. Kết luận 
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Kết quả nghiên cứu h nh vi hợp tác giữa gia đình v  nh  trường 

trong giáo dục học sinh hòa nhập tiểu học quận Ph  Nhuận, th nh phố Hồ 

Chí Minh thông qua 3 khía cạnh: hành vi của phụ huynh trong dạy học trẻ ở 

nhà; hành vi hợp tác khi trẻ học ở trường và hành vi giao tiếp giữa phụ 

huynh và giáo viên cho thấy: 

Đa số phụ huynh có con học hòa nhập tại trường tiểu học đã thường 

xuyên có những hành vi hợp tác với nh  trường trong dạy con học ở nhà, 

trong khi học sinh học ở trường, trong giao tiếp với giáo viên. Trong đ , 

phụ huynh thực hiện thường xuyên nhất các hành vi hợp tác trong dạy con 

học ở nhà như kiểm tra vở ghi chép của con; khảo bài sau khi con học. Tiếp 

đến là giao tiếp với giáo viên.  

Phụ huynh thực hiện khá thường xuyên các hành vi hợp tác như Có 

mặt khi giáo viên thông báo về sức khỏe của con: đau  ụng, sốt; Tham gia 

họp phụ huynh đ nh kỳ và tham gia họp phụ huynh đột suất. Hành vi hợp 

tác khi trẻ học ở trường l  ít được thực hiện thường xuyên nhất.  

Các hành vi hợp tác giữa gia đình v  nh  trường trong giáo dục học 

sinh hòa nhập tiểu học ít được phụ huynh thực hiện đ  l : chuẩn b  các hoạt 

động văn nghệ ở trường: trang phục, tập múa, tập hát, tập biểu diễn; hay 

như l  tham dự các lễ hội tại trường (8/3, 20/11,…); Trao đổi với giáo viên 

về chương trình học hòa nhập mà con anh/ch  theo học; Trao đổi với giáo 

viên về những thay đổi trong tâm lý của trẻ; Thực hiện theo hướng dẫn của 

giáo viên khi trẻ có các hành vi không mong muốn. 

Kết quả nghiên cứu n y l  cơ sở thực tiễn giúp phụ huynh, giáo viên, 

nh  trường có những biện pháp phù hợp hơn trong việc nâng cao mức độ 

thực hiện thường xuyên các hành vi hợp tác của phụ huynh có con học hòa 

nhập tại trường tiểu học với nh  trường, từ đ  g p phần nâng cao hiệu quả 

giáo dục học sinh học hòa nhập tại trường tiểu học. 
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TRẦM CẢM Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bùi Thị Hải yến 

Học viên cao học ngành Tâm lý học, Học viện Khoa học xã hội 

 

TÓM TẮT 

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng tr m cảm ở 

học sinh trung học phổ thông một số trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 48,66% học sinh trải nghiệm các triệu 

chứng tr m cảm từ mức nhẹ đến rất nặng. Các triệu chứng phổ biến nhất 

bao gồm cảm giác thất vọng, mất hy vọng về tương lai  khó kh n trong việc 

kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi so sánh mức độ 

tr m cảm ở học sinh được nghiên cứu theo giới tính, khối lớp, học sinh 

ngoại thành và nội thành. Tuy nhiên, có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt 

thống kê khi so sánh mức độ triệu chứng tr m cảm của học sinh qua biến số 

học lực.  

Từ khóa: Tr m cảm; Học sinh trung học phổ thông; Hà Nội. 

Ngày nhận bài: Tháng 9/2024; Ngày duyệt đăng bài: 20/11/2024 

 

1.Đặt vấn đề 

Trầm cảm ở học sinh trung học phổ th ng (THPT) đang trở thành một 

vấn đề đáng  áo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần và 

chất lượng học tập của các em. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trầm 

cảm l  nguyên nhân h ng đầu gây suy giảm chất lượng cuộc sống và ảnh 
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hưởng tiêu cực đến khả năng học tập, phát triển xã hội của thanh thiếu niên 

(World Health Organization (2021)). Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy 

tỷ lệ trầm cảm ở học sinh phổ th ng ng y c ng gia tăng, với nhiều nguyên 

nhân khác nhau như áp lực học tập, mâu thuẫn gia đình, tác động của bạn 

bè và ảnh hưởng từ mạng xã hội (Brent, D. A., & Birmaher, B., 2002). Ở 

Việt Nam, vấn ề n y cũng đang nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà 

nghiên cứu và nhà quản lý giáo dục, đặc biệt trong bối cảnh áp lực thi cử 

ng y c ng căng thẳng và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số. 

Trầm cảm có thể biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau, từ nhẹ đến 

nghiêm trọng, với các triệu chứng phổ biến như mất hứng thú với cuộc 

sống, cảm giác buồn bã kéo dài, suy giảm động lực học tập, rối loạn giấc 

ngủ, thay đổi th i quen ăn uống, thậm chí có những suy nghĩ hoặc hành vi 

tiêu cực (Beck, A. T., 1979). Một số nghiên cứu tại Việt Nam đã chỉ ra rằng 

tỷ lệ học sinh THPT có triệu chứng trầm cảm dao động từ 20% đến 30%, 

trong đ  c  khoảng 10% mắc trầm cảm nghiêm trọng (Ng  Văn Mạnh,  

Phạm Th  Hương Ly, 2021). Đáng chú ý, nhiều học sinh không nhận thức 

được tình trạng của mình hoặc ngại chia sẻ do lo ngại sự kỳ th  từ xã hội và 

gia đình. Điều này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn như suy giảm thành 

tích học tập, mất động lực cá nhân v  nguy cơ h nh vi tự hại (NguyễnTh  

Hoa Mỹ, 2024). 

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến trầm cảm ở học sinh 

THPT là áp lực học tập. Trong m i trường giáo dục hiện nay, học sinh phải 

đối mặt với khối lượng bài vở lớn, yêu cầu cao từ nh  trường và sự cạnh 

tranh khốc liệt trong các kỳ thi. Kỳ vọng từ gia đình cũng l  một yếu tố 

quan trọng, khi nhiều học sinh ch u áp lực từ cha mẹ trong việc đạt thành 

tích cao và lựa chọn ngành nghề theo mong muốn của gia đình thay vì sở 

thích cá nhân (Xu, T., Zuo, F., & Zheng, K., 2024). Các nghiên cứu tại Việt 
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Nam cho thấy rằng học sinh có áp lực học tập cao c  nguy cơ mắc trầm 

cảm cao hơn 1,5 lần so với những học sinh c  m i trường học tập thoải mái 

hơn (Ng  Văn Mạnh; PhạmTh  Hương Ly, 2021). Ngoài ra, mối quan hệ xã 

hội, mâu thuẫn với bạn bè, cảm giác b  cô lập, hoặc b  bắt nạt có thể làm 

tăng nguy cơ trầm cảm (Olweus, D., 1993).  

Từ những vấn đề trên, nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng trầm 

cảm ở học sinh THPT tại Hà Nội. Kết quả nghiên cứu có thể giúp nhà 

trường, gia đình v  các tổ chức liên quan đưa ra những giải pháp hỗ trợ k p 

thời nhằm cải thiện sức khỏe tinh thần của học sinh, tạo m i trường học tập 

lành mạnh v  th c đẩy sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ. 

2.Địa bàn, khách thể và phƣơng pháp nghiên cứu 

Tiến hành khảo sát 251 học sinh tại 02 trường trung học phổ thông 

trên đ a bàn thành phố Hà Nội, bao gồm: Trường THCS & THPT Nguyễn 

Tất Th nh v  Trường THPT Trương Đ nh.  

 Đánh giá mức độ trầm cảm của học sinh được thực hiện bằng tiểu 

thang đo DASS 21 được phát triển bởi Lovibond và Lovibond (1995) để đo 

lường các triệu chứng trầm cảm của học sinh. Tiểu thang đo này bao gồm 7 

item, được đánh giá trên thang likert 4 điểm từ 0 (Kh ng đ ng với tôi chút 

nào cả) đến 3 (Ho n to n đ ng với tôi, hoặc hầu hết thời gian l  đ ng). 

Điểm số triệu chứng trầm cảm được tính bằng tổng điểm của 7 item nhân 

cho 2. Do đ , tổng điểm dao động từ 0 đến 42. Trong đ , tổng điểm từ 0 

đến 9 không có trầm cảm hoặc rất nhẹ, từ 10 đến 13 điểm là trầm cảm nhẹ, 

từ 14 đến 20 là trầm cảm mức trung bình, từ 21 đến 27 điểm là trầm cảm 

nặng và lớn hơn 28 là trầm cảm mức rất nặng.  

 Phần mềm SPSS 20.0 được áp dụng để xử lý số liệu thu được từ 

phương pháp điều tra.  
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3. Kết quả nghiên cứu  

3.1. Thực trạng chung về mức độ trầm cảm của học sinh trung học phổ 

thông trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

Bảng 1. Mức độ trầm cảm của học sinh THPT (DASS-21) 

Mức độ trầm cảm 
Trung 

bình 

Số lƣợng 

(n) 

Phần trăm 

(%) 

Không có hoặc rất nhẹ (0 – 9 

điểm) 
6,25 154 51,33 

Nhẹ (10 – 13 điểm) 12,50 72 24,00 

Trung bình (14 – 20 điểm) 17,75 48 16,00 

Nặng (21 – 27 điểm) 24,00 22 7,33 

Rất nặng (28+ điểm) 29,50 4 1,33 

 

Kết quả khảo sát theo thang đo DASS-21 cho thấy 51,33% học sinh 

kh ng c  hoặc c  triệu chứng trầm cảm rất nhẹ, phản ánh một tín hiệu tích 

cực. Tuy nhiên, 24,00% học sinh c  dấu hiệu trầm cảm nhẹ, cần theo dõi để 

tránh diễn tiến tiêu cực. Mức độ trầm cảm trung  ình chiếm 16,00%, nh m 

n y c  nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần v  kết quả học tập nếu 

kh ng được hỗ trợ k p thời. Trong khi đ , mức độ nặng v  rất nặng (tổng 

cộng 8,66%) tuy c  tỷ lệ thấp nhưng cần quan tâm đặc  iệt do nguy cơ cao 

về suy giảm sức khỏe tâm lý v  thể chất. Tổng cộng, 24,66% học sinh thuộc 

nh m trầm cảm từ trung  ình đến rất nặng, cho thấy tình trạng trầm cảm 

học đường kh ng thể xem nhẹ. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết 

của các chương trình tư vấn học đường, hỗ trợ tinh thần, phòng ngừa trầm 

cảm ở học sinh trung học phổ th ng. Nh  trường v  gia đình cần phối hợp 

để phát hiện sớm dấu hiệu trầm cảm, từ đ  c   iện pháp hỗ trợ phù hợp 

nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống v  học tập cho học sinh. 
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3.2. Thực trạng các khía cạnh biểu hiện trầm cảm của học sinh trung học 

phổ thông tại địa bàn thành phố Hà Nội  

 Bảng 2 tổng hợp các  iểu hiện trầm cảm của học sinh THPT dựa trên 

thang đo DASS-21. Kết quả cho thấy các  iểu hiện trầm cảm phổ  iến ở học 

sinh được nghiên cứu ở mức nhẹ đến trung  ình, trong đ  cảm giác thất vọng c  

điểm trung  ình cao nhất (ĐTB = 1.75, ĐLC = 1.10). Kết quả n y chỉ ra rằng, 

đây l  trạng thái thường gặp do áp lực học tập v  đ nh hướng tương lai ở học 

sinh. Ngo i ra, học sinh cũng gặp kh  khăn trong việc đối mặt với áp lực (ĐTB 

= 1.60) v  c  xu hướng đánh giá thấp  ản thân (ĐTB = 1.50). 

Bảng 2. Các biểu hiện trầm cảm của học sinh THPT theo thang DASS-21 

Biểu hiện đo lường (DASS-21) 
Điểm trung  ình 

(ĐTB) 

Độ lệch chuẩn 

(ĐLC) 

Tôi cảm thấy kh ng thể trải nghiệm  ất kỳ 

cảm x c tích cực n o 
1.10 0.90 

T i cảm thấy cuộc sống v  nghĩa 1.25 1.05 

T i cảm thấy thất vọng 1.75 1.10 

T i thấy  ản thân kh ng c  nhiều hy vọng 

về tương lai 
1.45 1.00 

T i cảm thấy mọi thứ trở nên kh  khăn hơn 

t i c  thể ch u đựng 
1.60 1.15 

T i kh ng c  khả năng cảm thấy vui vẻ 

hoặc hứng th  
1.35 1.05 

T i cảm thấy mình kh ng còn đáng giá 1.50 1.20 

Điểm trung bình chung (ĐTB chung) 9.00 4.45 

 

  Các  iểu hiện trầm cảm ở mức thấp hơn  ao gồm cảm giác kh ng thể 

trải nghiệm niềm vui (ĐTB = 1.10, ĐLC = 0.90), cảm thấy cuộc sống v  nghĩa 

(ĐTB = 1.25), v  mất hứng th  với hoạt động thường ng y (ĐTB = 1.35).  

 Mặc dù c  dấu hiệu trầm cảm, nhiều học sinh vẫn c  thể duy trì một số 

cảm x c tích cực. Về độ lệch chuẩn,  iểu hiện “T i cảm thấy mình kh ng còn 

đáng giá” c  ĐLC cao nhất (1.20), phản ánh sự khác  iệt giữa các học sinh 
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trong cách nhìn nhận  ản thân. Trong khi đ , “T i cảm thấy kh ng thể trải 

nghiệm cảm x c tích cực” c  ĐLC thấp nhất (0.90), cho thấy sự nhất quán hơn 

về cảm giác thiếu vắng niềm vui. 

 Nhìn chung, học sinh THPT tại H  Nội c  mức độ trầm cảm trung  ình, 

với những  iểu hiện nổi  ật l  thất vọng, căng thẳng v  mất hy vọng về tương 

lai. Kết quả n y nhấn mạnh sự cần thiết của các  iện pháp hỗ trợ từ gia đình, nh  

trường v  chuyên gia tâm lý nhằm gi p học sinh nâng cao sức khỏe tinh thần, 

đối ph  hiệu quả với áp lực v  giảm thiểu tác động tiêu cực của trầm cảm. 

3.3. Sự khác biệt mức độ trầm cảm của học sinh trung học phổ thông theo 

đặc điểm nhân khẩu  

Bảng 3. Sự khác  iệt về mức độ trầm cảm của học sinh THPT theo đặc điểm 

nhân khẩu (DASS-21) 

Đặc điểm 
Trầm cảm (DASS-

21) 

Điểm trung  ình 

(ĐTB) 

Kết quả kiểm 

nghiệm 

Giới tính 
   

Nam 10.20 F = 2.845 Sig. = 0.095 

Nữ 8.15 t = 3.214 
 

Lớp học 
   

Lớp 10 9.50 F = 1.974 Sig. = 0.135 

Lớp 11 10.30 
  

Lớp 12 8.75 
  

Học lực 
   

Trung bình 10.80 F = 3.012 Sig. = 0.045 

Khá 9.30 
  

Giỏi 8.20 
  

Xuất sắc 7.90 
  

Nơi ở 
   

Nội thành 9.20 F = 0.765 Sig. = 0.384 

Ngoại 

thành 
8.60 
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 Kết quả nghiên cứu được tổng hợp tại  ảng trên cho thấy: C  sự khác 

 iệt nhất đ nh về mức độ trầm cảm khi so sánh theo  iến số giới tính, học sinh 

nam c  điểm trung  ình trầm cảm cao hơn nữ (10.20 so với 8.15), nhưng sự 

khác  iệt n y chưa c  ý nghĩa thống kê (Sig. = 0.095). Một phần nguyên nhân 

c  thể do nam giới ít   y tỏ cảm x c v  tìm kiếm sự hỗ trợ hơn so với nữ giới. 

 Về lớp học, học sinh lớp 11 c  mức độ trầm cảm cao nhất (ĐTB = 

10.30), phản ánh áp lực tăng cao ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng. Học sinh 

lớp 12 dù ch u nhiều căng thẳng nhưng c  sự chuẩn    tâm lý tốt hơn, gi p giảm 

mức độ trầm cảm (ĐTB = 8.75). Tuy nhiên, giá tr  Sig. = 0.135 cho thấy sự khác 

 iệt giữa các khối lớp chưa rõ r ng về mặt thống kê. 

 Sự khác  iệt giữa học sinh nội th nh (ĐTB = 9.20) v  ngoại th nh (ĐTB 

= 8.60) kh ng c  ý nghĩa thống kê (Sig. = 0.384). Học sinh nội th nh tiếp cận 

nhiều nguồn hỗ trợ tâm lý v  hoạt động ngoại kh a hơn, trong khi học sinh 

ngoại th nh thường c  sự gắn kết chặt chẽ với gia đình, gi p duy trì sức khỏe 

tinh thần tốt hơn. 

 Học lực l  yếu tố c  ảnh hưởng đáng kể đến mức độ trầm cảm ở học sinh 

được nghiên cứu. Trong đ , nh m học sinh c  học lực trung  ình c  mức trầm 

cảm cao nhất (ĐTB = 10.80) v  giảm dần ở nh m c  học lực khá, giỏi v  xuất 

sắc. Giá tr  Sig. = 0.045 xác nhận sự khác  iệt n y c  ý nghĩa thống kê, phản ánh 

việc học sinh c  học lực trung  ình thường gặp nhiều áp lực trong học tập, dẫn 

đến mức độ trầm cảm cao hơn. 

4.Kết luận  

Kết quả nghiên cứu trên 251 học sinh các trường THPT trên đ a bàn 

thành phố Hà Nội về trầm cảm cho thấy: Có 48,66% học sinh trải nghiệm 

các triệu chứng trầm cảm từ mức nhẹ đến rất nặng. Các triệu chứng phổ 

biến nhất bao gồm cảm giác thất vọng, mất hy vọng về tương lai, kh  khăn 

trong việc kiểm soát cảm x c v  suy nghĩ tiêu cực về bản thân.  
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Nghiên cứu cũng chỉ ra sự khác biệt về mức độ trầm cảm theo các biến 

số nhân khẩu như giới tính, khối lớp, học lực v  nơi ở. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy không có sự khác biệt c  ý nghĩa thống kê khi so sánh mức độ 

trầm cảm ở học sinh được nghiên cứu theo giới tính, khối lớp, học sinh 

ngoại thành và nội thành. Tuy nhiên, có sự khác biệt c  ý nghĩa về mặt 

thống kê khi so sánh mức độ triệu chứng trầm cảm của học sinh qua biến số 

học lực.  

Nhìn chung, trầm cảm ở học sinh THPT tại Hà Nội là một vấn đề cần 

được quan tâm sâu sắc. Việc phát hiện sớm và triển khai các biện pháp hỗ 

trợ phù hợp từ phía gia đình, nh  trường và bản thân học sinh sẽ giúp cải 

thiện sức khỏe tâm lý, nâng cao chất lượng cuộc sống và học tập, đồng thời 

tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện của các em trong tương 

lai. 
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THỰC TRẠNG KHÓ KHĂN TÂM LÝ V  CÁC PHƢƠNG THỨC 

GIẢI QUYẾT KH  KHĂN TÂM LÝ CỦA CHA MẸ  

CÓ CON RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ 

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Trường Đại học Lao động - Xã hội 

 

TÓM TẮT: 

 Nghiên cứu tìm hiểu thực trạng khó kh n tâm lý và c c phương thức 

giải quyết khó kh n tâm lý của cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ. Mẫu 

nghiên cứu bao gồm 120 cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ. Công cụ nghiên 

cứu chính là bảng hỏi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, h u hết cha mẹ có con 

rối loạn phổ tự kỉ đều gặp rất nhiều khó kh n tâm lý trong qu  trình ch m 

sóc trẻ. Họ cũng sử dụng rất nhiều phương thức kh c nhau để giải toả 

những khó kh n ấy. Kết quả nghiên cứu giúp các nhà chuyên môn có nhận 

thức rõ hơn về các khó kh n tâm lý và c c phương thức cha mẹ có con rối 

loạn phổ tự kỉ vẫn thường xuyên sử dụng, từ đó có c c giải pháp nhằm giải 

quyết khó kh n tâm lý cho cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ hiệu quả.  

 

Từ khoá: Cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ; Khó kh n tâm lý của cha mẹ 

có con rối loạn phổ tự kỉ. 

Ngày nhận bài: Tháng 9/2024; Ngày duyệt đăng bài: 20/11/2024 
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1. Đặt vấn đề 

 Tự kỷ là một loại khuyết tật phát triển tồn tại suốt đời, thường được 

thể hiện ra ngoài trong ba năm đầu đời, là hệ quả của rối loạn thần kinh ảnh 

hưởng đến chức năng hoạt động của não  ộ, ảnh hưởng đến trẻ em ở nhiều 

quốc gia, không phân  iệt giới tính, chủng tộc hoặc điều kiện kinh tế - xã 

hội, và được đặc trưng  ởi khiếm khuyết trong tương tác xã hội, các vấn đề 

về giao tiếp  ằng lời nói và không lời, có các hành vi, sở thích hạn hẹp và 

đ nh hình lặp lại (Liên Hợp Quốc, 2008). Theo báo cáo của nhiều nước, tỷ 

lệ trẻ em mắc rối loạn phổ tự kỉ là rất cao. Theo ước tính của Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội năm 2019, Việt Nam có khoảng 1 triệu trẻ rối loạn 

phổ tự kỉ và 8 triệu người ch u ảnh hưởng trực tiếp (Quốc hội, 2020). 

 Cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ gặp rất nhiều kh  khăn trong quá 

trình chăm s c, nu i dạy con. Cha mẹ cảm thấy rất kh  khăn để chấp nhận 

con mình được chẩn đoán tự kỉ. Khi phát hiện ra con mắc rối loạn phổ tự kỉ, 

cha mẹ nảy sinh rất nhiều các cảm xúc tiêu cực, điều này khiến họ luôn ở 

trong trạng thái căng thẳng, ức chế. Ngoài ra, cha mẹ còn gặp nhiều khó 

khăn trong việc đòi hỏi xã hội có cái nhìn công bằng, thiện cảm, tránh kì th  

với bản thân trẻ v  gia đình trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Ngay cả việc tìm kiếm 

các m i trường giáo dục phù hợp cho trẻ cũng l  một kh  khăn lớn đối với 

cha mẹ v  người nu i dưỡng (Vũ Th  Bích Hạnh, 2007), (Nguyễn Th  Mai 

Lan, 2013), (Dương Hải Hưng, 2015)... Nói cách khác, rất nhiều kh  khăn 

c  nguy cơ xuất hiện và làm cho cuộc sống của gia đình trẻ tự kỉ, đặc biệt là 

cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ càng trở nên căng thẳng và phát sinh nhiều 

vấn đề khác nếu không tìm cách giải quyết v  vượt qua nó. Cha mẹ có con 

rối loạn phổ tự kỉ cũng sử dụng nhiều phương thức khác nhau để giải quyết 

những kh  khăn của mình, tuy nhiên chưa đạt hiệu quả cao. Vì vậy, việc 

nghiên cứu thực trạng về kh  khăn tâm lý v  phương thức giải quyết khó 

khăn tâm lý của cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ là vô cùng cần thiết.  

2. Khách thể và phƣơng pháp nghiên cứu 

2.1. Khách thể nghiên cứu 
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 Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 120 cha hoặc mẹ có con rối loạn 

phổ tự kỉ và phỏng vấn sâu 5 người, 5 cán  ộ tham vấn và 5 giáo viên can 

thiệp cho trẻ tại 02 trung tâm trên đ a bàn Hà Nội. Tuổi trung bình của 

khách thể là 33,67. Mẫu khách thể có 31,5% là cha và 68,5% là mẹ. Nghề 

nghiệp chủ yếu là nhân viên văn phòng, kinh doanh tự do và kĩ thuật.  

 

 

 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

 Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm: điều tra  ằng 

 ảng hỏi, phỏng vấn sâu và thống kê toán học. Trong đ , điều tra  ằng  ảng 

hỏi là phương pháp chủ yếu.  

 Bảng hỏi về khó khăn tâm lý của cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ 

bao gồm 24 mệnh đề chia làm 5 vấn đề (kh  khăn giải toả cảm xúc, khó 

khăn khi thiếu th ng tin liên quan đến rối loạn phổ tự kỉ, kh  khăn khi thiếu 

kĩ năng chăm s c trẻ rối loạn phổ tự kỉ, kh  khăn khi tiếp cận d ch vụ xã hội 

dành cho trẻ tự kỉ và cha mẹ trẻ rối loạn phổ tự kỉ, kh  khăn khi tìm kiếm 

m i trường và hình thức giáo dục phù hợp với trẻ rối loạn phổ tự kỉ, khó 

khăn trong việc đòi hỏi công bằng, tránh kì th  đối với trẻ v  gia đình trẻ rối 

loạn phổ tự kỉ). Bảng hỏi về các phương thức giải quyết các kh  khăn tâm 

lý cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ hay dùng bao gồm 8 mệnh đề. Đối với 

mỗi mệnh đề, khách thể lựa chọn 1 trong 4 phương án trả lời tương ứng với 

số điểm: 1 điểm - không gặp kh  khăn gì/kh ng đ ng, 2 điểm - gặp một 

ch t kh  khăn/đ ng 1 phần, 3 điểm - gặp khá nhiều kh  khăn/đ ng phần 

lớn, 4 điểm - gặp rất nhiều kh  khăn/ho n to n đ ng. Sau khi xử lý số liệu, 

đề tài chia lại thành các mức độ: thấp - trung bình - cao.  

 Số liệu khảo sát được nhập bằng phần mềm EPI data, sau đ  chuyển 

sang xử lý bằng phần mềm SPSS với các phép thống kê: count, frequencies. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Thực trạng khó khăn tâm lý của cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ 
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 Nghiên cứu tiến hành tìm hiểu trên mẫu là 120 cha mẹ có con rối 

loạn phổ tự kỉ. Kết quả khảo sát nhận thấy rằng, các cha mẹ đều gặp khó 

khăn tâm lý trong quá trình chăm s c, nu i dạy con mình là trẻ rối loạn phổ 

tự kỉ. Cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ không chỉ gặp một kh  khăn m  c  

thể gặp hai hay nhiều kh  khăn khác nhau, thậm chí có cha mẹ còn gặp tất 

cả những kh  khăn ch ng tôi khảo sát với các mức độ khác nhau. Kết quả 

được thể hiện ở bảng 1 dưới đây. 

 

 

Bảng 1. Tỷ lệ cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ gặp kh  khăn tâm lý 

Những kh  khăn tâm lý 

của cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ 

Có Không 

Số 

lƣợng 
% 

Số 

lƣợng 
% 

Kh  khăn tâm lý về việc giải toả cảm 

xúc tiêu cực 
119 99,2 1 0,8 

Kh  khăn tâm lý về việc thiếu kĩ năng 

chăm s c trẻ tự kỉ 
115 95,8 5 4,2 

Kh  khăn tâm lý về việc tiếp cận d ch vụ 

xã hội - giáo dục 
112 93,3 8 6,7 

Kh  khăn tâm lý về việc đòi hỏi đối xử 

 ình đẳng, tránh kì th  
116 96,7 4 3,3 

Kh  khăn tâm lý về việc thiếu kiến thức 

liên quan đến tự kỉ 
113 94,2 7 5,8 

Nh m kh  khăn tâm lý 119 99,2 1 0,8 

 

 Kết quả cho thấy, gần như tất cả cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ 

đều gặp kh  khăn tâm lý trong quá trình chăm s c trẻ tự kỉ (99,2%), cụ thể 

là trong số 5 nhu cầu được khảo sát, số lượng cha mẹ gặp kh  khăn đều trên 

90%, trong đ , cha mẹ gặp kh  khăn nhất l  kh  khăn tâm lý trong việc giải 

toả cảm xúc tiêu cực (99,2%) v  ít kh  khăn nhất l  kh  khăn trong tiếp cận 

d ch vụ xã hội - giáo dục phù hợp với trẻ tự kỉ v  gia đình c  con rối loạn 

phổ tự kỉ (93,3%). Trong số các cha mẹ c  kh  khăn tâm lý, thực tế khảo 

sát về mức độ gặp kh  khăn ở từng lĩnh vực như sau:  
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Bảng 2. Mức độ gặp kh  khăn tâm lý của cha mẹ  

có con rối loạn phổ tự kỉ 

Những biểu hiện  

kh  khăn tâm lý 

Tổng thể Các mức độ (%) 

ĐTB ĐLC Thấp Trung 

bình 

Cao 

Kh  khăn giải toả cảm xúc 2,82 0,73 6,0 68,1 25,9 

Kh  khăn thiếu kiến thức liên quan 

đến tự kỉ 

2,63 0,83 15,5 62,7 21,8 

Kh  khăn thiếu kĩ năng chăm s c 

trẻ tự kỉ 

2,58 0,75 14,3 70,5 15,2 

Kh  khăn trong việc đòi hỏi đối xử 

công bằng, tránh kì th  

2,16 0,82 39,6 52,3 8,1 

Kh  khăn tiếp cận d ch vụ xã hội - 

giáo dục 

2,76 0,8 10,9 65,5 23,6 

ĐTB chung 2,6 0,62    

  

Nhìn chung, cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ thường gặp phải một 

số kh  khăn tâm lý nhất đ nh trong quá trình chăm s c, nu i dạy trẻ nhưng 

ở các mức độ khác nhau. Thực vậy, kết quả khảo sát thực tiễn thể hiện ở 

bảng 2 cho thấy, cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ gặp kh  khăn lớn nhất 

trong việc giải tỏa cảm xúc tiêu cực (ĐTB = 2,82). Chỉ có 6% số cha mẹ 

tham gia khảo sát nhận thấy rằng mình có khó khăn n y ở mức thấp, 68,1% 

số cha mẹ có kh  khăn ở mức trung bình và 25,9% số cha mẹ gặp kh  khăn 

này ở mức cao. Kh  khăn thứ hai là tiếp cận d ch vụ xã hội - giáo dục (ĐTB 

= 2,76) và thấp nhất l  kh  khăn khi đòi hỏi đối xử  ình đẳng, tránh kì th  

(ĐTB = 2,16). Điều n y cũng tương đồng với nghiên cứu của tác giả 

Nguyễn Th  Mai Lan (2013) khi  ước đầu phân tích tâm trạng của cha mẹ 

có con rối loạn phổ tự kỉ đã chỉ ra rằng: tâm trạng của cha mẹ có con rối 

loạn phổ tự kỉ thiên về các yếu tố tiêu cực như mặc cảm, buồn rầu, tự ti, suy 

sụp tinh thần, không hài lòng về cuộc sống… Những trạng thái tiêu cực này 

bao trùm lên toàn bộ cuộc sống của gia đình c  con rối loạn phổ tự kỉ, gây 
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rất nhiều kh  khăn cho cha mẹ trong quá trình chăm s c con (Nguyễn Th  

Mai Lan, 2013). 

3.2. Phương thức giải quyết khó khăn tâm lý của cha mẹ có con rối loạn 

phổ tự kỉ 

 Cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ thường gặp khá nhiều kh  khăn 

trong cuộc sống và trên thực tế, mỗi cha mẹ đều phải tự tìm kiếm cho bản 

thân các phương thức khác nhau để giải quyết các kh  khăn tâm lý ấy. Tuy 

vậy, khi gặp kh  khăn tâm lý cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ lựa chọn 

nhiều phương thức giải quyết với các mức độ khác nhau. Kết quả khảo sát 

được thể hiện ở bảng 3. 

 Phương thức giải quyết được nhiều cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ 

đánh giá cao nhất l  “Tìm đến các th y cô dạy trẻ tự kỉ” để học hỏi kinh 

nghiệm (ĐTB = 3,19; ĐLC = 0,84). Thầy, cô dạy trẻ tự kỉ là những người 

có kiến thức, kĩ năng trong việc chăm s c trẻ tự kỉ và dạy trẻ tự kỉ học tập. 

Vì thế, cha mẹ thường tìm đến thầy, cô dạy trẻ tự kỉ như tìm kiếm một 

chuyên gia để học hỏi, xin ý kiến, kinh nghiệm về việc chăm s c v  nu i 

dạy trẻ tự kỉ tại gia đình.  

 Phương thức “Xin ý kiến từ những người có kinh nghiệm hoặc cha 

mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ khác” l  phương thức cha mẹ có con rối loạn 

phổ tự kỉ đánh giá ở mức độ cao và cao thứ hai trong số các phương thức 

được khảo sát (ĐTB = 3,01; ĐLC = 0,88). Do tự kỉ được xếp vào dạng 

khuyết tật, chăm s c trẻ tự kỉ cũng kh ng giống với việc chăm s c trẻ bình 

thường, vì vậy, cha mẹ c  xu hướng tìm kiếm ý kiến từ những người đã c  

kinh nghiệm chăm s c con rối loạn phổ tự kỉ hoặc từ chính cha mẹ có con 

rối loạn phổ tự kỉ khác. Ch  H (Hà Nội) chia sẻ: “Từ lúc cho con đi trị liệu ở 

bệnh viện Nhi trung ương  ngoài việc lắng nghe bác sỹ và điều dưỡng trị 

liệu cho con, tôi hay nói chuyện với các mẹ kh c cũng có con tham gia trị 

liệu như con nhà mình  lắng nghe các mẹ chia sẻ về ch m con ở nhà như 

thế nào, nhiều cái mình làm theo, thấy cũng hiệu quả”. 

Bảng 3. Phương thức giải quyết kh  khăn tâm lý 

của cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ 
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Phƣơng thức giải quyết ĐTB ĐLC 

Âm thầm ch u đựng, không chia sẻ 1,71 0,72 

Chán nản, buông xuôi, trốn tránh vấn đề 1,56 0,76 

Tự suy tính ra cách giải quyết cho vấn đề mình gặp 

phải 
2,35 0,89 

Tìm đọc các tài liệu liên quan 2,82 0,95 

Đi học thêm các khóa về chăm s c trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ 
1,99 0,99 

Tâm sự với người trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết 

để tìm lời khuyên 
2,86 0,95 

Xin ý kiến từ những người có kinh nghiệm hoặc cha 

mẹ có con b  tự kỷ khác 
3,01 0,88 

Tìm đến các thầy, cô dạy trẻ tự kỉ để học hỏi kinh 

nghiệm 
3,19 0,84 

 

 Phương thức giải quyết cha mẹ đánh giá cao thứ  a l  “Tâm sự với 

người trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết để tìm lời khuyên” (ĐTB = 

2,86; ĐLC = 0,95). Có thể n i, gia đình lu n l  chỗ dựa tin cậy nhất cho 

mọi người, để bất cứ ai khi gặp kh  khăn tâm lý đều nghĩ ngay đến. Phỏng 

vấn sâu một phụ huynh có chia sẻ: “Khi bản thân gặp khó kh n  mình 

thường có thói quen tâm sự với chị gái hoặc mẹ mình để nghe xem họ có ý 

kiến gì không, vì họ có nhiều kinh nghiệm sống hơn mình nhiều nên có thể 

họ giúp mình nghĩ c ch để giải quyết những khó kh n ấy” (N, Hải Dương). 

Thêm nữa, hoạt động giao tiếp là một trong những hoạt động chủ đạo của 

người trưởng thành, và bạn bè thân thiết là những người được tin tưởng 

nhất, là chỗ dựa khi gặp kh  khăn tâm lý của cha mẹ có con rối loạn phổ tự 

kỉ. Họ có sự chia sẻ với người thân hoặc bạn bè với mong muốn vừa san đi 

gánh nặng tâm lý, vừa lắng nghe lời khuyên. 

 Đứng thứ tư l  phương thức “Tìm đọc các tài liệu có liên quan” với 

ĐTB= 2,82. Với thời buổi phát triển khoa học kĩ thuật như hiện tại, cha mẹ 

rất dễ để tìm kiếm các thông tin trên nhiều phương tiện một cách dễ dàng. 

Tuy nhiên, do không kiểm chứng được độ xác thực của các thông tin trên 
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các phương tiện truyền thông nên không nhiều cha mẹ lựa chọn sử dụng 

phương thức này là chủ đạo khi tìm cách giải quyết các kh  khăn trong quá 

trình chăm s c con l  trẻ tự kỉ. 

 Có thể nhận thấy rằng, phương thức tìm đến nhà tham vấn tâm lý là 

hiệu quả nhất trong việc giải quyết các kh  khăn của cha mẹ. Theo Sexton 

(1993), hiệu quả tham vấn tâm lý cho thấy, gần 22% số thân chủ thấy được 

hiệu quả đáng kể từ tham vấn, 43% có sự thay đổi vừa phải v  27% đạt 

được một số cải thiện nhất đ nh về tình trạng bệnh của con (Dẫn theo Trần 

Th  Minh Đức, 2016). Tuy nhiên, trên thực tế, phương thức này chỉ được 

cha mẹ lựa chọn ở v  trí thứ năm. Phỏng vấn sâu ch  M (Hải Phòng) ch  cho 

biết: “Mình không biết nhà tham vấn tâm lý là ai nữa nên khi gặp khó kh n 

mình không tìm đến”. Đây cũng l  câu trả lời của rất nhiều cha mẹ có con 

rối loạn phổ tự kỉ khi được hỏi tại sao kh ng tìm đến nhà tham vấn tâm lý 

khi gặp kh  khăn  ản thân không tự giải quyết được. Điều đ  chứng tỏ 

rằng, trên thực tế, d ch vụ tham vấn tâm lý chưa thực sự phát triển, công tác 

truyền thông, quảng bá d ch vụ này với cộng đồng còn hạn chế dẫn đến việc 

khi cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ gặp kh  khăn tâm lý thì chưa  iết đến 

d ch vụ tham vấn tâm lý để được trợ giúp. 

 “Chán nản, buông xuôi, trốn tránh vấn đề” l  phương thức giải 

quyết cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ đánh giá thấp nhất (ĐTB = 1,56). 

Cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ mặc dù gặp rất nhiều kh  khăn trong quá 

trình chăm s c con nhưng cha mẹ vẫn có niềm tin ở sự thay đổi của con, vì 

vậy cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ luôn cố gắng hết sức để chăm s c con. 

Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Phạm Văn Tư (2015) 

phương thức giải quyết thấp nhất l  “Buông xuôi, bỏ mặc vì không biết giải 

quyết như thế nào” (Phạm Văn Tư, 2015). 

 Nhìn chung, cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ có những phương thức 

giải quyết khi gặp kh  khăn tâm lý nhất đ nh, trong đ , được đánh giá cao 

nhất l  phương thức tìm đến các thầy, cô dạy trẻ tự kỉ để học hỏi kinh 

nghiệm và thấp nhất là chán nản, buông xuôi, trốn tránh vấn đề. Phương 

thức tìm đến nhà tham vấn tâm lý theo chúng tôi là hiệu quả nhất, song lại 
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kh ng được nhiều cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ lựa chọn sử dụng khi 

gặp kh  khăn trong quá trình chăm s c con. 

4. Kết luận 

 Kết quả nghiên cứu thực trạng kh  khăn tâm lý của cha mẹ có con 

rối loạn phổ tự kỉ cho thấy: Phần lớn cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ đều 

gặp kh  khăn tâm lý trong quá trình chăm s c con nhưng ở các mức độ 

khác nhau, trong đ  cha mẹ đánh giá gặp kh  khăn nhất trong việc giải toả 

các cảm xúc, tiếp theo l  kh  khăn tâm lý trong việc tiếp cận các d ch vụ xã 

hội - giáo dục, và thấp nhất l  kh  khăn trong việc đòi hỏi sự đối xử công 

bằng, tránh kì th . Cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ cũng đã sử dụng rất 

nhiều các phương thức khác nhau để giải quyết kh  khăn của mình song 

hiệu quả chưa được đánh giá cao. 

 Mặc dù còn nhiều hạn chế nhưng nghiên cứu đã phát hiện những khó 

khăn tâm lý của cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ ở các mức độ cụ thể nảy 

sinh trong quá trình chăm s c con. Đây được xem như cơ sở thực tiễn nhằm 

giúp các nhà nghiên cứu có cái nhìn tổng quát hơn về những kh  khăn m  

cha mẹ gặp phải khi chăm s c con mắc rối loạn phổ tự kỉ, từ đ  c  các 

phương thức giúp họ giảm thiểu các kh  khăn ấy nhằm cải thiện chất lượng 

cuộc sống của cha mẹ n i riêng v  gia đình c  con rối loạn phổ tự kỉ nói 

chung.  
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PHONG CÁCH GIAO TIẾP CỦA CHA MẸ VỚI CON  

MẮC RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ TẠI TH NH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 ậu Thị Thảo 

Học viên cao học ngành Tâm lý học, Học viện Khoa học xã hội 

 

Tóm tắt:  

Bài viết này tập trung vào việc nghiên cứu và chỉ ra phong cách giao 

tiếp của cha mẹ với con mắc rối loạn phổ tự kỷ tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỷ sử dụng cả 

3 phong cách giao tiếp nêu trên (Phong cách giao tiếp dân chủ; phong cách 

giao tiếp độc đo n; phong c ch giao tiếp tự do). Tuy nhiên mức độ sử dụng 

các phong cách giao tiếp nêu trên với con rối loạn phổ tự kỷ có sự khác 

nhau. Trong 3 phong cách giao tiếp được nghiên cứu, cha mẹ có con rối 

loạn phổ tự kỷ kh  thường xuyên sử dụng nhất là phong cách giao tiếp dân 

chủ với con, tiếp đến là phong cách giao tiếp tự do và cuối cùng là phòng 

cách giao tiếp độc đo n. 

Từ khoá: Phong cách giao tiếp; Giao tiếp của cha mẹ với con; Rối loạn 

phổ tự kỷ. 

Ngày nhận bài: Tháng 9/2024; Ngày duyệt đăng bài: 20/11/2024 

 

1. Đặt vấn đề 

 Đối với trẻ rối loạn phổ tự kỷ thì cha mẹ đ ng vai trò v  cùng quan 

trọng đối với sự hình thành và phát triển thể chất, nhân cách của các em. 

Bởi lẽ, cha mẹ là những người hàng ngày, hàng giờ chăm s c, nu i dưỡng, 

giáo dục cũng như dạy bảo và phối hợp với giáo viên, chuyên gia tr  liệu 
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hội chứng rối loạn phổ tự kỷ cho các em. Trong quá trình chăm s c, nu i 

dưỡng, giáo dục, tr  liệu trẻ rối loạn phổ tự kỷ, cha mẹ trẻ luôn phải giao 

tiếp hiệu quả với con. Tuy nhiên, đây l  vấn đề kh  khăn với nhiều bậc cha 

mẹ. Trẻ rối loạn phổ tự kỷ, thường rất kh  khăn trong giao tiếp, bởi trẻ b  

hạn chế về kỹ năng ng n ngữ và khả năng tương tác xã hội. Do đ , trong 

quá trình giao tiếp với con cha mẹ cần phải có phong cách giao tiếp phù 

hợp. Khi cha mẹ có phong cách giao tiếp phù hợp, đ ng đắn thì hoạt động 

giao tiếp giữa cha mẹ và con sẽ rất hiệu quả và cha mẹ sẽ gi p đỡ được con 

để con hcoj tập, hòa nhập và tr  liệu hiệu quả. Trái lại nếu cha mẹ có phong 

cách giao tiếp không phù hợp thì hoạt động giao tiếp giữa cha mẹ và con rối 

loạn phổ tự kỷ sẽ gặp nhiều kh  khăn, cha mẹ không thấu hiểu được con 

dẫn đến việc giáo dục v  chăm s c con kém hiệu quả làm ảnh hưởng đến 

quá trình hỗ trợ con phát triển, hòa nhập cộng đồng. 

Do vậy, bài viết này tập trung vào việc phân tích thực trạng phong 

cách giao tiếp của cha mẹ có con mắc rối loạn phổ tự kỷ tại Thành phố Hồ 

Chí Minh, kết quả nghiên cứu sẽ l  cơ sở thực tiễn tốt giúp tìm ra biện pháp 

giúp che mẹ có con rối loạn phổ tự kỷ có phong cách giao tiếp phù hợp, 

hiệu quả với con, từ đ  g p phần gi p cho quá trình chăm s c, giáo dục và 

tham gia tr  liệu rối loạn phổ tự kỷ cho con hiệu quả.  

2. Khách thể, địa bàn và phƣơng pháp nghiên cứu 

 Nghiên cứu này tiến hành khảo sát thực trạng trên 152 cha mẹ có con 

b  rối loạn phổ tự kỷ đang được chăm s c v  tr  liệu tại các trung tâm can 

thiệp trên đ a bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đặc điểm mẫu khách thể khảo 

sát được mô tả tại bảng số liệu dưới đây: 

Bảng 1. Mô tả khách thể nghiên cứu (N=152) 

Nhóm khách thể Số lƣợng Tỷ lệ % 

 Nam 45 29,6 
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Giới tính Nữ 107 70,4 

 

Độ tuổi 

Dưới 25 9 5.9 

Từ 25-35 33 21.7 

Từ 35-40 63 41.4 

Từ 40 trở lên 47 30.9 

 

 

Trình độ học 

vấn 

Trình độ 12/12 5 3.3 

Cao đẳng 17 11.2 

Đại học 18 11.8 

Thạc sỹ 87 57.2 

Tiến sỹ 23 15.1 

Khác 2 1.3 

 

Nghề nghiệp của 

cha mẹ 

Công nhân 20 13.2 

Nhân viên/Viên chức 34 22.4 

Giáo viên/Giảng viên 25 16.4 

Kinh doanh/buôn bán 10 6.6 

Khác 63 41.4 

 

Kinh tế gia đình 

C  điều kiện 16 10.5 

Bình thường 122 80.3 

Kh  khăn 14 9.2 

 

 Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng trong nghiên cứu 

n y l  phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. Bảng hỏi đo lường phong 

cách giao tiếp của cha mẹ có con mắc rối loạn phổ tự kỷ bao gồm 3 câu 

hỏi để đo 3 phòng cách giao tiếp (Phong cách giao tiếp dân chủ; phong cách 

giao tiếp độc đoán; phong cách giao tiếp tự do). Trong đ , đối với phong 

cách giao tiếp dân chủ thiết kế 08 item; phong cách giao tiếp độc đoán thiết 

kế 05 item; phong cách giao tiếp tự do, thiết kế 06 item. Thang đo liket 
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được thiết kế 5 mức độ, từ rất ít khi sử dụng tới sử dụng rất nhiều. điểm 

thấp nhất l  1, điểm cao nhất l  5, điểm trung bình càng cao thì mức độ sử 

dụng phong cách giao tiếp càng thường xuyên. Các dữ liệu thu được từ 

phương pháp nghiên cứu n y được xử lý bằng phần mềm thống kê 

toán học SPSS 20.0.  

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1.Đánh giá chung mức độ thực hiện các phong cách giao tiếp của cha 

mẹ với con rối loạn phổ tự kỷ 

Bảng 1. Đánh giá chung mức độ thực hiện các phong cách giao tiếp của 

cha mẹ với con rối loạn phổ tự kỷ 

 

Phân tích số liệu được tổng hợp tại bảng trên cho thấy, cha mẹ có 

con rối loạn phổ tự kỷ sử dụng cả 3 phong cách giao tiếp nêu trên (Phong 

cách giao tiếp dân chủ; phong cách giao tiếp độc đoán; phong cách giao tiếp 

tự do), ĐTB từ 2,15 đến 3,98. Tuy nhiên mức độ sử dụng các phong cách 

giao tiếp nêu trên với con rối loạn phổ tự kỷ có sự khác nhau. Trong 3 

phong cách giao tiếp được nghiên cứu, cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỷ 

khá thường xuyên sử dụng nhất là phong cách giao tiếp dân chủ với con 

(điểm trung bình chung = 3.98 tương đương với mức 4 điểm). Tiếp đến là 

Phong cách giao tiếp ĐTB 

1.Phong cách giao tiếp dân chủ  3,98 

2.Phong cách giao tiếp độc đoán  2,15 

3.Phong cách giao tiếp tự do 2,21 

Chú thích: 1= Rất không thường xuyên sử dụng; 2 = Ít thường xuyên sử 

dụng; 3= Sử dụng ở mức độ bình thường (vừa phải); 4 = Kh  thường xuyên 

sử dụng; 5 = Rất thường xuyên sử dụng. 
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phong cách giao tiếp tự do và cuối cùng là phòng cách giao tiếp độc đoán 

(ĐTB lần lượt là 2,21 và 2,15), 2 phòng cách giao tiếp này chỉ được cha mẹ 

sử dụng ở mức độ ít thường xuyên khi giao tiếp với con rối loạn phổ tự kỷ 

của mình. 

3.2.Thực trạng mức độ sử dụng các phong cách giao tiếp của cha mẹ với 

con rối loạn phổ tự kỷ 

3.2.1. Thực trạng mức độ sử dụng các phong cách giao tiếp dân chủ của 

cha mẹ với con rối loạn phổ tự kỷ 

Bảng 2. Biểu hiện phong cách giao tiếp dân chủ 

NỘI DUNG 
Mức độ biểu hiện % ĐTB ĐLC 

1 2 3 4 5   

1 Phong cách giao 

tiếp dân chủ với con 
8.6 6.6 18.4 16.4 50.0 3.93 1.313 

2 Cha mẹ đ nh hướng 

những hoạt động 

cũng như việc ra 

quyết đ nh của con 

dựa trên nguyên tắc 

nhất đ nh 

8.6 12.5 17.1 17.1 44.7 3.77 1.359 

3 Cha mẹ hướng dẫn 

những hoạt động và 

hành vi của con 

nhưng cũng lu n sẵn 

sàng lắng nghe và 

thảo luận với con về 

vấn đề đ  

6.6 7.2 17.1 18.4 50.7 3.99 1.253 

4 Cha mẹ đưa những 

chuẩn mực và hành vi 

chung cho con cái, 

nhưng phù hợp với 

khả năng từng đứa 

4.6 9.9 17.1 17.1 51.3 4.01 1.226 

5 Khuyến khích con 

biểu hiện những hành 

vi phù hợp v  điều 

chỉnh hành vi không 

phù hợp 

3.9 5.3 11.2 22.4 57.2 4.24 1.096 
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6 Cha mẹ đưa ra sự 

hướng dẫn cách rõ 

ràng cho hoạt động 

của con nhưng cũng 

hiểu khi nào con từ 

chối 

4.6 8.6 14.5 21.7 50.7 4.05 1.189 

7 Thảo luận với con 

những vấn đề cần 

tuân thủ trong nhà 

9.9 9.2 19.7 17.1 44.1 4.05 1.360 

8 Cha mẹ sẵn sàng 

thảo luận nhận lỗi 

nếu gây ra những 

điều khiến con tổn 

thương 

10.5 9.2 15.1 19.1 46.1 3.81 1.380 

ĐTB chung       3.98 

 

Phân tích số liệu được tổng hợp tại bảng trên cho thấy, cha mẹ có 

con rối loạn phổ tự kỷ thường xuyên sử dụng phong cách giao tiếp dân chủ 

với con, ĐTB chung = 3,98. Thực tế cho thấy, đối với các đặc điểm tâm 

sinh lý của trẻ rối loạn phổ tự kỷ thì việc sử dụng phương cách giao tiếp dân 

chủ trong giao tiếp với trẻ có nhiều ưu điểm. Bởi lẽ, phong cách giao tiếp 

dân chủ l  phong cách giao tiếp gi p cha mẹ trẻ c  thể giao tiếp với trẻ vui 

vẻ hơn, cởi mở hơn, tạo được điều kiện để trẻ  ộc lộc các khả năng của  ản 

thân tạo điều kiện cha mẹ, giáo viên can thiệp v  hỗ trợ cho trẻ.  

Trong các khía cạnh xem xét của phong cách giao tiếp n y thì cha 

mẹ có con rối loạn phổ tự kỷ sử dụng thường xuyên phong cách giao tiếp 

n y để  “Khuyến khích con biểu hiện những hành vi phù hợp v  điều chỉnh 

hành vi không phù hợp”, ĐTB =4,24 v  “Cha mẹ đưa ra sự hướng dẫn cách 

rõ ràng cho hoạt động của con nhưng cũng hiểu khi nào con từ chối”; “Thảo 

luận với con những vấn đề cần tuân thủ trong nh ”, ĐTB = 4,05, mức độ 

thường xuyên sử dụng. 
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3.1.2.Thực trạng phong cách giao tiếp độc đoán  

Bảng 3. Biểu hiện phong cách giao tiếp độc đoán 

NỘI DUNG 
Mức độ biểu hiện % 

ĐTB ĐLC 
Thứ 

bậc 1 2 3 4 5 

1 Lu n đưa ra kỷ luật 

với con, duy trì khoảng 

cách để rèn luyện con 

24.3 5.3 39.5 6.6 24.3 3.01 1.42 5 

2 Cha mẹ cần phải  ắt 

 uộc con l m theo 

những điều tốt  

19.1 3.9 38.2 9.9 28.9 3.26 1.42 6 

3 Bắt  uộc con l m theo 

yêu cầu m  cha mẹ cho 

l  tốt  

23.7 7.9 43.4 5.3 19.7 2.89 1.37 4 

4 Mặc dù con kh ng 

đồng ý, nhưng cha mẹ 

mong muốn l  con phải 

làm theo 

30.9 9.9 36.8 4.6 17.8 2.68 1.42 3 

5 Cha mẹ muốn con l m 

gì v  phải l m ngay 

kh ng được hỏi lại 

40.1 9.2 38.2 3.3 9.2 2.32 1.28 1 

6 Cha mẹ cho rằng hầu 

hết vấn đề được giải 

quyết khi nghiêm khắc 

với con  

36.2 10.5 36.8 5.9 10.5 2.44 1.23 2 

Điểm TBC 2.77 
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Kết quả nghiên cứu được tổng hợp tại bảng dữ liệu trên cho thấy, 

cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỷ thường xuyên sử dụng phong cách giao 

tiếp độc đoán để giao tiếp với con rối loạn phổ tự kỷ của mình ở mức độ 

 ình thường, ĐTB của thang đo = 2,77. Kết quả nghiên cứu này chứng tỏ 

việc sử dụng phong cách giáo tiếp n y vẫn được cha mẹ trẻ lựa chọn, song 

kh ng thật thường xuyên.  

Xem xét các khía cạnh  iểu hiện của phong cách giao tiếp n y cho 

thấy c  sự khác  iệt về mức độ tần xuất thực hiện. Trong đ  một số khía 

cạnh vẫn được cha mẹ c  con rối loạn phổ tự kỷ sử dụng thường xuyên 

trong giao tiếp với con, cụ thể như: “Cha mẹ cần phải  ắt  uộc con l m 

theo những điều tốt”, ĐTB = 3,26, mức độ khá thường xuyên; “Lu n đưa ra 

kỷ luật với con, duy trì khoảng cách để rèn luyện con”, ĐTB=3,01; “Bắt 

 uộc con l m theo yêu cầu m  cha mẹ cho l  tốt”, ĐTB= 2,89.  

Như vậy, c  thể thấy rằng phong cách giao tiếp độc đoán vẫn l  

phong cách được cha mẹ sử dụng với con rối loạn phổ tự kỷ. Mặc dù kh ng 

sử dụng phong cách giao tiếp n y ở mức độ thường xuyên, nhưng cha mẹ 

trẻ vẫn sử dụng trong một số trường hợp nhất đ nh như gi p con c  tính kỷ 

luật, yêu cầu con l m theo những điều tốt. Việc sử dụng các khía cạnh n y 

trong giao tiếp với con rối loạn phổ tự kỷ cũng l  một trong những ưu điểm, 

gi p giao tiếp với con đạt được mục tiêu giáo dục của gia đình, của cha mẹ, 

gi p trẻ tự kỷ xác lập được tính kỷ luật, những phẩm chất đạo đức tốt. Tuy 

nhiên, nếu sử dụng quá thường xuyên việc  ắt con phải l m theo yêu cầu 

m  cha mẹ cho l  tốt cũng dẫn tới trẻ cảm thấy mất tự do,        uộc v o 

khuân mẫu do cha mẹ áp đặt, điều n y cũng dẫn tới việc trẻ  ức x c, … Do 

vậy, việc sử dụng phong cách giao tiếp độc đoán với con c  rối loạn phổ tự 

kỷ cần phải xem xét tính phù hợp với ho n cảnh giao tiếp, nội dung giao 

tiếp v  đặc điểm tâm sinh lý của trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Nếu sử dụng đ ng, 
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phù hợp cũng sẽ c  những ưu thế nhất đ nh, đem lại hiệu quả cao trong giao 

tiếp của cha mẹ với con c  rối loạn phổ tự kỷ. 

3.1.3.Thực trạng phong cách giao tiếp tự do 

Bảng 4. Biểu hiện của phong cách giao tiếp tự do  

NỘI DUNG 
Mức độ biểu hiện % 

ĐTB ĐLC 
1 2 3 4 5 

1.Cha mẹ kh ng can thiệp, điều 

chỉnh h nh vi v  hoạt động 

mong muốn của con trong gia 

đình 

41.1 11.2 35.5 3.3 8.6 2.26 1.27 

2.Cha mẹ kh ng ch u trách 

nhiệm trong việc điều chỉnh, 

hướng dẫn h nh vi cho con 

50.0 9.2 36.8 1.3 2.6 1.97 1.07 

3.Cha mẹ hiếm khi mong muốn 

v  hướng dẫn những thay đổi 

với con 

48.7 8.6 36.8 2.6 3.3 2.03 1.12 

4.Cha mẹ cho rằng vấn đề được 

giải quyết khi kh ng ngăn cản 

h nh vi, quyết đ nh v  mong 

muốn của con  

46.1 12.5 35.5 2.0 3.9 2.05 1.12 

5.Cha mẹ cho rằng trong quá 

trình trẻ lớn lên, con kh ng cần 

tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực 

gia đình 

50.0 8.6 35.5 5.3 0.7 1.98 1.06 

6.Kh ng muốn con gò   , áp lực 

trong giao tiếp với cha mẹ 
34.2 8.6 36.8 5.9 14.5 2.58 1.39 
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ĐTB chung          2.21  

 

Kết quả nghiên cứu về phong cách giao tiếp tự do cho thấy, điểm 

trung bình chung = 2.21, mức độ thực hiện trung bình. Tuy nhiên, xét cụ thể 

từng khía cạnh biểu hiện trong phong cách giao tiếp này thì vẫn có một số 

khía cạnh biểu hiện được cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỷ sử dụng mức độ 

thường xuyên trong giao tiếp với con rối loạn phổ tự kỷ của mình. Cụ thể 

như:  

Đối với khía cạnh “Kh ng muốn con gò   , áp lực trong giao tiếp 

với cha mẹ”, ĐTB = 2,58, mức độ thường xuyên thực hiện. Như vậy, cha 

mẹ có con rối loạn phổ tự kỷ khi sử dụng phong cách giao tiếp tự do với 

con b  rối loạn phổ tự kỷ của mình vẫn thường xuyên cho con tự lựa chọn 

nội dung, hình thức v  phương pháp giao tiếp với mình, họ không chút gò 

ép, áp lực với con trong giao tiếp. Trên thực tế, đối với trẻ tự kỷ, do đặc 

điểm tâm sinh lý đặc biệt của trẻ, trẻ gặp phải nhiều kh  khăn trong giao 

tiếp, ứng xử,… do vậy, việc không muốn con gò bó, áp lực trong giao tiếp 

với cha mẹ sẽ l  ưu điểm lớn để trẻ có thể thoải mái và tự tin thực hiện các 

hoạt động giao tiếp mà không lo sợ, hay áp lực gì.  

Bên cạnh đ , một số khía cạnh khác thuộc nhóm phong cách giao 

tiếp n y được cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỷ kh ng thường xuyên sử 

dụng khi giao tiếp với con đ  l : “Cha mẹ kh ng ch u trách nhiệm trong 

việc điều chỉnh, hướng dẫn h nh vi cho con”, ĐTB = 1,97; “Cha mẹ cho 

rằng trong quá trình trẻ lớn lên, con kh ng cần tuân thủ các quy tắc, chuẩn 

mực gia đình”, ĐTB = 1,98, mức độ ít thường xuyên sử dụng. Như vậy, có 

thể thấy rằng, mặc dù cha mẹ trẻ rối loạn phổ tự kỷ có sử dụng phong cách 

giao tiếp tự do trong giao tiếp với con rối loạn phổ tự kỷ. Tuy nhiên, việc sử 

dụng các khía cạnh giao tiếp thuộc nhóm phong cách giao tiếp n y đều 
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được họ lựa chọn cẩn thận, các khía cạnh chiếm ưu thế, đem lại hiệu quả 

cao trong giao tiếp với con mới được họ lựa chọn sử dụng.  

4.Kết luận 

Kết quả nghiên cứu phong cách giao tiếp của cha mẹ với con có rối 

loạn phổ tự kỷ cho thấy: 

Cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỷ sử dụng cả 3 phong cách giao tiếp 

nêu trên (Phong cách giao tiếp dân chủ; phong cách giao tiếp độc đoán; 

phong cách giao tiếp tự do). Tuy nhiên mức độ sử dụng các phong cách 

giao tiếp nêu trên với con rối loạn phổ tự kỷ có sự khác nhau. Trong 3 

phong cách giao tiếp được nghiên cứu, cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỷ 

khá thường xuyên sử dụng nhất là phong cách giao tiếp dân chủ với con, 

tiếp đến là phong cách giao tiếp tự do và cuối cùng là phòng cách giao tiếp 

độc đoán. 
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NĂNG LỰC TỰ CHỦ TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN  

TRƢỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II 

 

Lã Thị Huyền Trang   ồng V n Toàn 

 

TÓM TẮT: 

 Bài viết này tập trung vào việc phân tích thực trạng n ng lực tự chủ 

trong học tập của học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân II. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, học viên đã có những hiểu biết cơ bản về n ng lực tự 

chủ trong học tập; N ng lực tự chủ trong học tập của học viên trường Cao 

đẳng Cảnh s t nhân dân II đạt mức độ cao. Biểu hiện n ng lực tự chủ trong 

học tập của học viên trong từng khía cạnh cụ thể có sự khác biệt. Trong đó  

sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tự giác học tập 

nâng cao trình độ và n ng lực chuyên môn của học viên đạt mức độ rất cao 

và các khía cạnh độc lập trong học tập chỉ đạt mức độ trung bình.  

 Từ khóa: Biện pháp; N ng lực tự chủ; N ng lực tự chủ trong học tập. 

Ngày nhận bài: Tháng 6/2024; Ngày duyệt đăng bài: 20/11/2024 

 

1. Đặt vấn đề 

 Năng lực tự chủ trong học tập là một yếu tố quan trọng trong quá 

trình học tập của học viên. Đối với học viên Công an nhân dân, xuất phát từ 

v  trí, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng C ng an nhân dân, đáp ứng yêu cầu 

xây dựng lực lượng C ng an nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, 

từng  ước hiện đại” thì nghiên cứu năng lực tự chủ trong học tập là một 

nhiệm vụ vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn. Đối với học viên 

trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, năng lực tự chủ trong học tập là một 

nội dung thuộc mục tiêu đ o tạo và chuẩn đầu ra trong Chương trình đ o 

tạo của trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II. Nghiên cứu này nhằm tìm 

hiểu năng lực tự chủ trong học tập của học viên trường Cao đẳng Cảnh sát 

nhân dân II, từ đ  đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao hơn nữa 
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năng lực tự chủ trong học tập của học viên, đáp ứng mục tiêu đ o tạo của 

trường. 

2. Khách thể và phƣơng pháp nghiên cứu 

 Chúng tôi tiến hành khảo sát trên 344 học viên trường Cao đẳng 

Cảnh sát nhân dân II khóa K03 S và khóa K30 S.  

Nghiên cứu sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu đ nh tính 

v  đ nh lượng, trong đ  phương pháp điều tra bằng bảng hỏi được sử dụng 

chính để thu thập thông tin khảo sát.  

Bảng hỏi được thiết kế với 12 câu hỏi, theo thang đo Likert 5 mức độ 

lựa chọn: không bao giờ (1 điểm); thỉnh thoảng (2 điểm); thường xuyên (3 

điểm); rất thường xuyên (4 điểm); lu n lu n (5 điểm). Giá tr  khoảng cách 

giữa các mức độ l  4/5 = 0,8. Theo đ  ch ng t i c  thang đánh giá mức độ 

biểu hiện của năng lực tự chủ trong học tập của học viên như sau: ĐTB từ 1 

- 1,8: rất thấp; ĐTB từ 1,81 - 2,6: thấp; ĐTB từ 2,61 - 3,4: trung  ình; ĐTB 

từ 3,41 - 4,2: cao; ĐTB từ 4,21 - 5: rất cao. Chúng tôi tiến hành tính ĐTB 

chung của học viên to n kh a cũng như theo từng đối tượng; tính tần số, 

phần trăm lựa chọn các hoạt động trên cơ sở nhóm các hoạt động thành 

những biến mới theo tiêu chí đánh giá năng lực tự chủ trong học tập đã đưa 

ra. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Nhận thức của học viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II về 

năng lực tự chủ trong học tập 

 Bảng 1. Nhận thức của học viên về năng lực tự chủ trong học tập 

STT 
Nhận thức của học viên về năng lực tự chủ 

trong học tập 
Tần số 

Tỷ lệ 

(%) 

1 
L  năng lực người học sẵn sàng nhận và hoàn 

thành nhiệm vụ học tập. 
148 43,9 

2 

L  năng lực người học độc lập, không cần sự 

hỗ trợ từ những người xung quanh trong quá 

trình học tập. 

18 5,3 

3 

L  năng lực người học sẵn sàng nhận và hoàn 

thành nhiệm vụ học tập cùng ý thức tự giác học 

tập nâng cao trình độ v  năng lực chuyên môn. 

171 50,7 
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 Từ bảng 1 cho thấy, học viên đã c  những hiểu biết cơ  ản về năng 

lực tự chủ trong học tập. Hơn một nửa số học viên được khảo sát (50,7 %) 

đều nhận đ nh năng lực tự chủ trong học tập là: năng lực người học sẵn 

sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ học tập cùng ý thức tự giác học tập nâng 

cao trình độ v  năng lực chuyên môn. Tuy nhiên số lượng học viên cho 

rằng năng lực tự chủ trong học tập chỉ bao gồm “Sự sẵn sàng nhận và hoàn 

thành nhiệm vụ học tập” cũng tương đối cao (43,9 %). Điều n y cũng l  

một vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm khi đưa ra các  iện pháp nâng cao 

năng lực tự chủ trong học tập của học viên. Và trong số đ  thì c  5,3 % học 

viên nhận đ nh năng lực tự chủ trong học tập “L  năng lực người học độc 

lập, không cần sự hỗ trợ của những người xung quanh trong quá trình học 

tập”. 

3.2. Biểu hiện năng lực tự chủ trong học tập của học viên trường Cao 

đẳng Cảnh sát nhân dân II 

3.2.1.   nh gi  chung về biểu hiện n ng lực tự chủ trong học tập của học 

viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II 

 Dựa trên khái niệm đã đưa ra về năng lực tự chủ trong học tập cùng 

các yếu tố trong thang đo của Macaskill và Taylor (Macaskill và Taylor, 

2010) có sự điều chỉnh cho phù hợp với chuẩn đầu ra dành cho học viên 

trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 

II, 2022), ch ng t i đưa ra cấu tr c năng lực tự chủ trong học tập bao gồm 

các yếu tố: 

 Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập 

+ Chủ động trong quản lý thời gian học tập. 

+ Ch u trách nhiệm về quá trình học tập. 

+ Độc lập trong học tập. 

+ Sẵn s ng đ n nhận thử thách trong học tập. 

+ Ít trì hoãn trong học tập. 

 Tự giác học tập nâng cao trình độ và n ng lực chuyên môn 

+ Tích cực tìm kiếm thông tin. 

+ Sẵn s ng đ n nhận những điều mới trong học tập. 
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 Trước tiên chúng tôi tiến hành tính trung bình chung biểu hiện năng 

lực tự chủ trong học tập của học viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 

II. Kết quả thu được như sau: 

Bảng 2. Biểu hiện năng lực tự chủ trong học tập của học viên 

STT Đặc điểm học viên Điểm trung bình 

1 Học viên 4,17 

2 Nam 4,18 

3 Nữ 3,98 

 

 Từ bảng 2 có thể thấy năng lực tự chủ trong học tập của học viên 

trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II c  điểm trung bình chung là 4,17 

thuộc mức cao, điều n y cũng tương đồng với nhận thức của học viên về 

tầm quan trọng của năng lực tự chủ trong học tập.  

3.2.2. Biểu hiện n ng lực tự chủ trong học tập của học viên trong từng khía 

cạnh cụ thể 

Bảng 3. Biểu hiện cụ thể năng lực tự chủ trong học tập của học viên 

STT 
Tiêu 

chí 
Chỉ báo 

Tần số (%) học viên  

Không 

bao 

giờ 

Thỉnh 

thoảng 

Thường 

xuyên 

Rất 

thường 

xuyên 

Luôn 

luôn 
Điểm 

TBC 

1 
Sẵn sàng nhận và 

hoàn thành tốt 

nhiệm vụ học tập 

4,07 

 

Chủ 

động 

trong 

quản 

lý thời 

gian 

học 

tập 

Tôi hoàn 

thành 

bài tập 

giáo 

viên 

giao 

đ ng 

thời hạn. 

3 

(0,9) 

8 

(2,4) 

50 

(14,8) 

42 

(12,) 

234 

(69,4) 

4,30 

Tôi quản 

lý thời 

gian học 

tập hiệu 

quả. 

1 

(0,3) 

14 

(4,2) 

72 

(21,4) 

59 

(17,5) 

191 

(56,7) 
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Tôi sắp 

xếp thời 

gian học 

tập hiệu 

quả. 

2 

(0,6) 

15 

(4,5) 

75 

(22,3) 

60 

(17,8) 

185 

(54,9) 

 

Khi có 

những 

thời hạn 

được đặt 

ra trong 

thực 

hiện 

nhiệm 

vụ học 

tập, tôi 

được 

th c đẩy 

nỗ lực 

học tập 

hơn. 

3 

(0,9) 

10 

(3) 

75 

(22,3) 

59 

(17,5) 

190 

(56,4) 

 

Độc 

lập 

trong 

học 

tập 

Tôi hạnh 

phúc khi 

được 

làm việc 

một 

mình. 

56 

(16,6) 

70 

(20,8) 

86 

(25,5) 

31 

(9,2) 

94 

(27,9) 
3,11 

 

Chịu 

trách 

nhiệm 

về quá 

trình 

học 

tập 

Tôi ch u 

trách 

nhiệm 

về trải 

nghiệm 

học tập 

của 

mình. 

1 

(0,3) 

5 

(1,5) 

66 

(19,6) 

51 

(15,1) 

214 

(63,5) 
4,4 

 

Sẵn 

sàng 

đón 

nhận 

thử 

thách 

trong 

 Ngay cả 

khi 

nhiệm 

vụ học 

tập khó 

khăn, t i 

vẫn cố 

0 

(0) 

11 

(3,3) 

59 

(17,5) 

58 

(17,2) 

209 

(62) 
4,22 
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học 

tập 

gắng 

thực 

hiện 

chúng.  

Tôi thích 

được đặt 

ra thử 

thách 

cho bản 

thân. 

4 

(1,2) 

27 

(8) 

77 

(22,8) 

62 

(18,4) 

167 

(49,6) 

 

Ít trì 

hoãn 

trong 

học 

tập 

Tôi 

thường 

xuyên 

tìm lý do 

để ra 

khỏi lớp 

học khi 

giáo 

viên 

đang 

giảng 

bài.* 

261 

(77,4) 

14 

(4,2) 

14 

(4,2) 

9 

(2,7) 

39 

(11,6) 
4,33 

2 

Tự giác học tập 

nâng cao trình 

độ và năng lực 

chuyên môn 

4.1358 

 

Tích 

cực 

tìm 

kiếm 

thông 

tin 

Tôi thích 

tự mình 

tìm kiếm 

thông tin 

về các 

chủ đề 

mới . 

2 

(0,6) 

40 

(11,9) 

91 

(27) 

52 

(15,4) 

152 

(45,1) 

 

 

 

3,93 

 

 

 

 

 

 

4,34  

Sẵn 

sàng 

đón 

nhận 

những 

điều 

mới 

 Tôi sẵn 

s ng đ n 

nhận 

những 

cách mới 

để làm 

những 

1 

(0,3) 

14 

(4,2) 

67 

(19,9) 

61 

(18,1) 

194 

(57,6) 
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trong 

học 

tập 

việc 

quen 

thuộc. 

 

Tôi thích 

những 

trải 

nghiệm 

học tập 

mới. 

1 

(0.3) 

5 

(1.5) 

62 

(18.4) 

57 

(16.9) 

212 

(62.9) 

 

 Từ kết quả bảng 3 cho thấy: Về mức độ “Sẵn sàng nhận và hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao” ở mức cao với điểm trung bình chung là: 

4,07. Mức độ “Tự giác học tập nâng cao trình độ v  năng lực chuyên môn 

của học viên” c  điểm trung  ình chung cao hơn với: 4,13. Khi quan sát lớp 

học tại giờ ôn luyện bắn súng, kết quả cho thấy: Học viên tập trung nghiêm 

túc, đa phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với kết quả rất cao. Những 

học viên kết quả chưa cao đã xin phép giáo viên được ôn luyện thêm, tích 

cực tập luyện để nâng cao kỹ thuật và rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có tinh 

thần học hỏi, cầu tiến để rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn.  

 Khi phân tích sản phẩm hoạt động là bài kiểm tra của học viên, 

ch ng t i cũng nhận được kết quả: Với câu hỏi trình bày, học viên đa phần 

làm tốt, với câu phân tích học viên cũng đã c  những ví dụ minh họa với 

nội dung bài học tuy nhiên sự phân tích cũng chưa được sâu. Những ví dụ 

cũng còn ở mức đơn giản. Trong quá trình quan sát các lớp học, chúng tôi 

nhận thấy học viên rất chăm ch  lắng nghe giáo viên giảng. Nhưng một 

thực tế là học viên rất ít ghi chép lại nội dung bài giảng và những vấn đề 

phân tích mở rộng của giáo viên. Khi được giáo viên yêu cầu trả lời vấn đề 

thì học viên phát biểu, nhưng rất hiếm học viên đưa ra ý kiến, thắc mắc để 

giáo viên làm rõ. Kết quả quan sát trong giờ thảo luận cũng cho thấy khi 

được giáo viên giao nhiệm vụ học viên cũng tích cực trao đổi thảo luận, đặc 

biệt khi có sự đ nh hướng của giáo viên hoặc những phương pháp giảng dạy 

tích cực, phong phú của giáo viên thì sự hào hứng của học viên càng thể 

hiện rõ. Khi được phỏng vấn sâu về phương pháp học tập thì học viên đều 

có những phương pháp tìm kiếm th ng tin khác như: lên thư viện đọc sách 
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hay lên mạng tra cứu những thông tin, học hỏi bạn bè. Tuy nhiên thời gian 

mở cửa thư viện trùng giờ học tập của các em và có sự cản trở về khoảng 

cách đ a lý giữa 2 cơ sở của trường học nên hoạt động lên thư viện cũng 

chưa thường xuyên. Như vậy, học viên vẫn có sự tìm kiếm th ng tin nhưng 

trên kết quả học tập lại chưa được thể hiện. Phải chăng học viên chưa c  sự 

tổng hợp kiến thức đã được tìm hiểu cũng như liên hệ những kiến thức đã 

tìm kiếm được với nội dung bài học. 

 Kết hợp các kết quả nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy năng lực tự chủ 

trong học tập của học viên ở mức cao tuy nhiên sự biểu hiện năng lực tự 

chủ trong sản phẩm học tập lại chưa được rõ nét. 

3.2.3.   nh gi  mối tương quan giữa n ng lực tự chủ trong học tập với kết 

quả học tập của học viên 

Bảng 4. Mối tương quan giữa biểu hiện năng lực tự chủ  

trong học tập và kết quả học tập của học viên 

 
Kết quả 

học tập 

Nhận thức về 

năng lực tự 

chủ trong học 

tập 

Nhận thức về 

vai trò của năng 

lực tự chủ trong 

học tập 

Biểu hiện năng 

lực tự chủ 

trong học tập 

r -0,76 0,02 0,354 

sig 0,162 0,964 0,000 

 

 Từ kết quả bảng 4 cho thấy: Phân tích tương quan Pearson nhằm 

kiểm tra mối tương quan giữa năng lực tự chủ trong học tập và kết quả học 

tập của học viên cho kết quả: sig = 0,162 > 0,05, như vậy năng lực tự chủ 

trong học tập và kết quả học tập của học viên không có mối tương quan 

tuyến tính. 

 Như vậy, học viên tuy đánh giá  iểu hiện năng lực tự chủ trong học 

tập cao nhưng kết quả kiểm đ nh Pearson cho thấy không có sự khẳng đ nh 

về sự tương đồng trong kết quả học tập và biểu hiện năng lực tự chủ trong 

học tập. Kết quả học tập của học viên tham gia khảo sát cũng đa phần ở 

mức khá và trung bình khá.  
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4. Kết luận 

 Bài viết này tập trung vào việc phân tích thực trạng năng lực tự chủ 

trong học tập của học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân II. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, học viên đã c  những hiểu biết cơ  ản về năng lực tự 

chủ trong học tập; Năng lực tự chủ trong học tập của học viên trường Cao 

đẳng Cảnh sát nhân dân II đạt mức độ cao.  

Biểu hiện năng lực tự chủ trong học tập của học viên trong từng khía 

cạnh cụ thể có sự khác biệt. Trong đ , sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao và tự giác học tập nâng cao trình độ v  năng lực 

chuyên môn của học viên đạt mức độ rất cao và các khía cạnh độc lập trong 

học tập chỉ đạt mức độ trung bình.  

  Kiểm đ nh Pearson cho thấy không có sự khẳng đ nh về sự tương 

đồng trong kết quả học tập và biểu hiện năng lực tự chủ trong học tập. Kết 

quả học tập của học viên tham gia khảo sát cũng đa phần ở mức khá và 

trung bình khá.  

 Kết quả này chỉ ra rằng, để nâng cao hơn nữa năng lực tự chủ trong 

học tập của học viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, phát huy hiệu 

quả của năng lực tự chủ trong học tập thành sản phẩm, kết quả học tập, cần 

có sự phối kết hợp giữa các biện pháp tác động cả về phía nh  trường trong 

đầu tư cơ sở vật chất, đa dạng các hoạt động học tập, chế độ khen thưởng 

cũng như sự quan tâm của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy đối với 

quá trình học tập của học viên, phương pháp giảng dạy trong học tập. Và 

quan trọng nhất là sự chủ động của học viên trong quá trình học tập cũng 

như sự nu i dưỡng những đức tính tốt đẹp giúp phát huy hiệu quả học tập, 

đặc biệt là việc thực hiện v  l m theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân 

dân. 
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HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Nguyễn Thị Hiền, Võ Thanh Tuấn  

Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh 

 

TÓM TẮT: 

 Kết quả nghiên cứu hành vi mua sắm trực tuyến của sinh viên trường 

đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: sinh viên được nghiên 

cứu có t n suất mua sắm trực tuyến ở mức tương đối cao. Ph n lớn sinh 

viên chỉ mua sắm trực tuyến dưới 5 l n mỗi th ng. Sinh viên được nghiên 

cứu cũng cho rằng, họ thực hiện hành vi mua sắm trực tuyến vì nó đem lại 

nhiều lợi ích như được hưởng các mức gi  ưu đãi (rẻ hơn mua trực tiếp), dễ 

dàng tìm kiếm sản phẩm mình mong muốn, dễ dàng tìm được thông tin về 

sản phẩm. Tuy nhiên, nhiều sinh viên cũng cho rằng, họ không thường 

xuyên thực hiện hành vi mua sắm trực tuyến bởi vì nó có các hạn chế liên 

quan đến thời gian giao hàng, rủi ro hàng hóa, chất lượng sản phẩm và 

bảo mật thông tin cá nhân.  

Từ khoá: Hành vi; Mua sắm trực tuyến; Sinh viên. 

Ngày nhận bài: Tháng 8/2024; Ngày duyệt đăng bài: 20/11/2024 

 

1. Tính cấp thiết  

 Hiện nay, mua sắm qua internet đã được chấp nhận rộng rãi như một 

cách mua sản phẩm và d ch vụ phổ biến trên thế giới. N  cũng cung cấp 

cho người tiêu dùng nhiều th ng tin hơn để so sánh sản phẩm và giá cả, 

nhiều sự lựa chọn hơn, tiện lợi, dễ d ng hơn để tìm kiếm bất cứ thứ gì từ 

trực tuyến. Mua sắm trực tuyến đã được chứng minh là mang lại sự hài lòng 

hơn cho người tiêu dùng hiện đại tìm kiếm sự tiện lợi và tốc độ. Và sinh 

viên là một trong những khách hàng tiềm năng cho các d ch vụ mua sắm 

trực tuyến. 
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 Mua sắm trên internet không chỉ phát triển mạnh ở châu Âu ví dụ 

như Anh v  Pháp lần lượt tăng 15,8% v  16,6% (warc.com, 2014) m  ở 

châu Á dung lượng giao d ch cũng  ắt đầu tăng cao, như internet của Trung 

Quốc đã tăng từ 261 tỷ NDT năm 2009 lên 523 tỷ NDT v o năm 2010 (Jun, 

2011). Việt Nam được dự báo là quốc gia có tiềm năng trong lĩnh vực mua 

sắm trực tuyến. Toàn cầu hóa và Internet phát triển đã l m thay đổi cách 

thức kinh doanh của người Việt Nam. Theo thống kê của VNETWORK là 

một công ty công nghệ thông tin, hiện có 68,17 triệu người đang sử dụng 

d ch vụ internet tại Việt Nam v o tháng 1 năm 2020. Trong đ , tổng số 

người sử dụng các d ch vụ có liên quan tới internet tại Việt Nam đã chính 

thức tăng khoảng 6,2 triệu (tăng hơn + 10,0%) kể từ năm 2019 đến năm 

2020. Ngoài ra, tình hình sử dụng internet ở Việt Nam trên tổng dân số 

người Việt hiện đang đứng ở mức 70% tính đến thời điểm l  tháng 1 năm 

2020 (Vnetwork.vn, 2020). 

 Việc mua sắm trực tuyến là một hoạt động giao d ch dần trở nên sôi 

nổi và mở rộng về quy mô và chất lượng. Giới trẻ, đặc biệt là sinh viên 

ngày càng b  hấp dẫn bởi loại hình mua bán này. Vì thế, đây l  th  trường 

tiềm năng cho các doanh nghiệp muốn th nh c ng trong lĩnh vực mua bán 

trực tuyến. Từ đ , nh m tác giả đã xác đ nh được sinh viên là một trong 

những đối tượng hành vi mua sắm trực tuyến tiềm năng, để xác đ nh vấn đề 

này nhóm nghiên cứu khảo sát thực trạng hành vi mua sắm của sinh viên 

trường Đại học ngân hàng nhằm đánh giá đặc điểm hành vi mua sắm của 

sinh viên về vấn đề này.    

2.Địa bàn, khách thể và phương pháp nghiên cứu 

 Khách thể nghiên cứu: 305 sinh viên năm 1,2,3,4 đang học trực tiếp 

tại trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên, để đảm bảo tính đại diện của mẫu 

nghiên cứu, nhóm tác giả lựa chọn các đơn v  mẫu sinh viên từ tất cả các 

khoa của trường, sinh viên đã từng mua sắm trực tuyến để đảm bảo độ tin 

cậy vấn đề nghiên cứu. Tiến hành lấy mẫu nghiên cứu. Phát 350 phiếu 
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nghiên cứu ngẫu nhiên, chỉ sử dụng mẫu đã c  h nh vi mua sắm trực tuyến. 

Số phiếu thu được đảm bảo độ tin cậy: 305 phiếu. 

Bảng 1. Mẫu khảo sát 

Thông tin Chi tiết Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

Giới tính 
Nam 112 37 

Nữ 193 63 

Năm học 

 

 

Năm 1 86 37 

Năm 2 74 63 

Năm 3 72 37 

Năm 4 73 63 

 

 Hình thức khảo sát: Phiếu khảo sát thông qua hình thức khảo sát trực 

tuyến tại trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.  

 Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng trong bài viết này là 

phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5 

điểm (1 - ho n to n kh ng đồng ý đến 5 - ho n to n đồng ý, điểm trung 

bình càng cao mức độ mua sắm trực tuyến càng cao). Các kết quả nghiên 

cứu thu được từ phương pháp n y được xử lý bằng phần mềm thống kê toán 

học SPSS 20.0. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.2.1. T n suất mua sắm trực tuyến 

Bảng 2. Tần suất mua sắm trực tuyến 

Thông tin Chi tiết Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

Tần suất mua sắm 

 

 

Dưới 3 lần/tháng 142 47 

Từ 3- 5 lần/tháng 123 40 

Trên 5 lần/tháng 40 13 

 

 Kết quả tại bảng 2 cho thấy, sinh viên năm 1,2,3,4 c  tần suất mua 

sắm trực tuyến ở mức tương đối cao. Dưới 3 lần/tháng có 142 sinh viên 

mua sắm, chiếm 47%, từ 3-5 lần có 123 sinh viên, chiếm 40%, trên 5 lần/ 

tháng có 40 sinh viên, chiếm 13%. Kết quả khảo sát cho thấy sự phân bố 

tần suất mua sắm khá đa dạng, nhưng phần lớn sinh viên chỉ mua sắm trực 
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tuyến dưới 5 lần mỗi tháng. Điều này có thể phản ánh rằng, mua sắm trực 

tuyến vẫn còn một số rào cản để trở thành một hình thức phổ biến và 

thường xuyên hơn, hoặc người tiêu dùng vẫn chưa cảm thấy hoàn toàn thoải 

mái với trải nghiệm này. 

 Khi được hỏi nhận thức của sinh viên về lợi ích và hạn chế của hành 

vi mua sắm trực tuyến ch ng t i thu được kết quả như sau: 

Bảng 3. Lợi ích của việc mua sắm 

STT Lợi ích 
1 2 3 4 5 

SL % SL % SL % SL % SL % 

L1 

Dễ dàng kiểm 

giá giữa các sản 

phẩm 

55 18 102 33 97 32 45 15 6 2 

L2 

Được hưởng các 

mức giá ưu đãi 

(rẻ hơn mua trực 

tiếp) 

143 47 87 29 67 22 7 2 1 0 

L3 

Tránh được 

những phiền 

phức (đi lại, trao 

đổi, giao tiếp...) 

46 15 79 26 94 31 75 25 11 4 

L4 

Dễ dàng tìm 

được thông tin 

về sản phẩm  

102 33 79 26 80 26 39 13 5 2 

L5 

Mua sắm trực 

tuyến dễ dàng 

thanh toán khi 

đặt hàng 

65 21 66 22 96 31 58 19 20 7 

L6 

Mua sắm trực 

tuyến giúp dễ 

d ng so sánh đặc 

tính giữa các sản 

phẩm 

67 20 43 13 44 14 77 25 68 21 

L7 

Mua hàng trực 

tuyến dễ dàng 

tìm kiếm sản 

phẩm mình 

mong muốn 

134 44 52 17 83 27 27 9 9 3 
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 Nhìn kết quả bảng 3 cho thấy, các bạn sinh viên cho rằng mua sắm 

trực tuyến đem lại nhiều lợi ích. Số sinh viên ho n to n đồng ý với số lượng 

cao như: Được hưởng các mức giá ưu đãi (rẻ hơn mua trực tiếp), chiếm 

47%; Mua hàng trực tuyến dễ dàng tìm kiếm sản phẩm mình mong muốn, 

chiếm 44%; Dễ d ng tìm được thông tin về sản phẩm, chiếm 33%. Bên 

cạnh đ , các lợi ích ch ng t i đưa ra như: Mua sắm trực tuyến giúp dễ dàng 

so sánh đặc tính giữa các sản phẩm kh ng được các em đồng ý, 68 sinh 

viên, chiếm 21%; Mua sắm trực tuyến dễ d ng thanh toán khi đặt hàng, có 7 

sinh viên ho n to n kh ng đồng ý, chiếm 7%. Đây l  một điều đáng lưu ý 

trong mua sản phẩm trực tuyến khi cần kiểm tra về chất lượng cũng như 

thông tin sản phẩm. 

Khảo sát về hạn chế cho hành vi mua sắm trực tuyến, ch ng t i thu được 

kết quả như sau:  

Bảng 4. Hạn chế của hành vi mua sắm trực tuyến 

STT 
Hạn chế 

 

1 2 3 4 5 

SL % SL % SL % SL % SL % 

L1 

Sự chậm trễ 

trong việc nhận 

sản phẩm  

85 28 104 34 106 35 8 3 2 1 

L2 

Có nhiều rủi ro 

về hàng hóa 

trong quá trình 

giao hàng 

46 15 79 26 94 31 75 25 11 4 

L3 

Chất lượng sản 

phẩm không 

giống với mô tả 

trên Web 

102 33 79 26 80 26 39 13 5 2 

L4 

Độ bảo mật 

thông tin cá 

nhân 

67 22 61 20 79 26 77 25 21 7 

  

 Kết quả khảo sát tại bảng 4 cho thấy, sinh viên cho rằng hạn chế lớn 

nhất khi mua sắm trực tuyến là: Chất lượng sản phẩm không giống với mô 

tả trên Web, c  102 sinh viên đánh giá, chiếm 33%; Hạn chế trong việc 
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chậm trễ trong việc nhận sản phẩm, có 85 sinh viên đánh giá, chiếm 28% và 

Độ bảo mật th ng tin cá nhân c  67 sinh viên đánh giá, chiếm 22%. 

 Với kết quả này cho chúng ta thấy mặc dù mua sắm trực tuyến mang 

lại nhiều tiện ích về thời gian và sự thuận tiện, các hạn chế liên quan đến 

thời gian giao hàng, rủi ro hàng hóa, chất lượng sản phẩm và bảo mật thông 

tin cá nhân là những yếu tố lớn ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của 

khách h ng. Để giảm thiểu những lo ngại này, các doanh nghiệp cần cải 

thiện hệ thống vận chuyển, đảm bảo thông tin sản phẩm chính xác hơn v  

nâng cao hệ thống bảo mật để tạo niềm tin cho người tiêu dùng. 

 Câu hỏi khác chúng tôi nghiên cứu về yếu tố tiềm năng trong việc 

mua sắm trực tuyến, với câu hỏi: “Nếu c  cơ hội được mua sắm trực tuyến, 

bạn có hành vi mua sắm kh ng” thu được kết quả ở bảng 5.  

Bảng 5. Dự kiến về hành vi mua sắm 

STT Hành vi dự kiến 
1 2 3 4 5 

SL % SL % SL % SL % SL % 

1 

Khi c  điều kiện 

thích hợp, tôi sẽ 

sử dụng d ch vụ 

mua sắm trực 

tuyến 

97 32 92 30 98 32 12 4 6 2 

2 

Tôi sẽ sử dụng 

d ch vụ mua sắm 

trực tuyến trong 

thời gian tới 

81 27 79 26 78 26 56 18 11 4 

3 

Tôi sẽ sử dụng 

d ch vụ mua sắm 

trực tuyến nhiều 

hơn trong tương 

lai 

67 22 61 20 79 26 77 25 21 7 

4 

Tôi sẵn sàng giới 

thiệu bạn bè, 

người thân mua 

sắm trực tuyến 

53 17 84 28 110 36 42 14 16 5 

  

 Kết quả tại bảng 5 cho thấy, tiềm năng phát triển lớn của mua sắm 

trực tuyến trong tương lai, với phần lớn người dùng có dự đ nh sử dụng 
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d ch vụ nếu điều kiện phù hợp. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa các nhóm cho 

thấy cần có những cải thiện rõ r ng hơn về trải nghiệm, đặc biệt là các yếu 

tố như độ tin cậy và chất lượng d ch vụ để tối đa h a sự gia tăng v  lan 

truyền tích cực trong cộng đồng. 

 Về hành vi sử dụng d ch vụ khi c  điều kiện thích hợp, có một tỷ lệ 

lớn người tham gia khảo sát khẳng đ nh sẽ sử dụng d ch vụ mua sắm trực 

tuyến nếu điều kiện phù hợp, với 32% ở hai nhóm lớn nhất và chỉ có 4% và 

2%  áo cáo kh ng c  ý đ nh. Điều này cho thấy tiềm năng lớn cho mua sắm 

trực tuyến nếu các điều kiện như giá cả, thời gian giao hàng, hoặc tính tiện 

lợi được tối ưu. Với hành vi về việc sử dụng d ch vụ trong thời gian tới, tỷ 

lệ này có chút giảm, vẫn có khoảng 27% - 26% người dùng cho biết họ có 

kế hoạch sử dụng mua sắm trực tuyến trong tương lai gần. Điều này cho 

thấy xu hướng tích cực, tuy nhiên sự suy giảm dần qua các nhóm có thể 

phản ánh những lo ngại hoặc hạn chế m  người dùng đang gặp phải. 

 Với hành vi sử dụng d ch vụ nhiều hơn trong tương lai, khoảng 22% 

- 26% người tham gia mong muốn sử dụng d ch vụ này nhiều hơn trong 

tương lai. Đây l  một tín hiệu tích cực về sự phát triển của th  trường, tuy 

nhiên vẫn có một lượng không nhỏ (18% - 25%) báo cáo rằng họ có thể 

kh ng tăng tần suất sử dụng. Điều này cho thấy rằng d ch vụ cần tiếp tục 

cải thiện để duy trì v  th c đẩy sự gia tăng người dùng. 

 Hành vi sẵn sàng giới thiệu bạn  è, người thân, một yếu tố quan 

trọng của sự phát triển d ch vụ là khả năng lan truyền thông qua việc giới 

thiệu từ người dùng. Tỷ lệ 17% - 36% người dùng sẵn sàng giới thiệu d ch 

vụ mua sắm trực tuyến cho bạn  è, người thân là một chỉ số tích cực về 

mức độ hài lòng. Tuy nhiên, có một lượng nhỏ (14% - 5%) kh ng c  ý đ nh 

giới thiệu, điều này có thể là do những trải nghiệm tiêu cực hoặc lo ngại về 

các hạn chế của d ch vụ. 

4. Kết luận  

 Kết quả nghiên cứu hành vi mua sắm trực tuyến của sinh viên trường 

đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: sinh viên được nghiên 

cứu có tần suất mua sắm trực tuyến ở mức tương đối cao. Phần lớn sinh 
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viên chỉ mua sắm trực tuyến dưới 5 lần mỗi tháng. Điều này có thể phản 

ánh rằng, mua sắm trực tuyến vẫn còn một số rào cản để trở thành một hình 

thức phổ biến v  thường xuyên hơn, hoặc người tiêu dùng vẫn chưa cảm 

thấy hoàn toàn thoải mái với trải nghiệm này. 

Sinh viên được nghiên cứu cũng cho rằng, họ thực hiện hành vi mua 

sắm trực tuyến vì n  đem lại nhiều lợi ích như được hưởng các mức giá ưu 

đãi (rẻ hơn mua trực tiếp), dễ dàng tìm kiếm sản phẩm mình mong muốn, 

dễ d ng tìm được thông tin về sản phẩm. Tuy nhiên, nhiều sinh viên cũng 

cho rằng, họ kh ng thường xuyên thực hiện hành vi mua sắm trực tuyến bởi 

vì nó có các hạn chế liên quan đến thời gian giao hàng, rủi ro hàng hóa, chất 

lượng sản phẩm và bảo mật thông tin cá nhân.  

 Về mặt hành vi dự kiến, mặc dù có nhiều hạn chế, người tiêu dùng 

vẫn c  xu hướng tiếp tục v  gia tăng việc sử dụng mua sắm trực tuyến cho 

bạn  è v  người thân và chính mình. Điều này cho thấy rằng nếu các hạn 

chế hiện tại được khắc phục, th  trường thương mại điện tử sẽ tiếp tục phát 

triển mạnh mẽ, với sự tăng trưởng đáng kể về số lượng và tần suất người 

dùng. 
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NHU CẦU SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG HỌC TẬP  

CỦA SINH VIÊN LUẬT TẠI MỘT SỐ TRƢỜNG ĐẠI HỌC  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

 ặng Thị Vân   ặng Thị Chung, Vũ Phương  nh  Lã Như Quỳnh  

Trường Đại học Luật Hà Nội 

 

TÓM TẮT: 

 Kết quả khảo sát 450 sinh viên Luật một số trường  ại học trên địa 

bàn thành phố Hà Nội về nhu c u sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học 

tập cho thấy họ có nhu c u ở mức trung bình. Trong các biểu hiện của nhu 

c u, nhu c u sử dụng AI trong tra cứu thông tin và viết luận thể hiện nổi 

bật hơn cả. Nhu c u trong các nhiệm vụ dịch thuật tài liệu chuyên ngành và 

phát triển kỹ n ng thể hiện còn mờ nhạt. Kết quả phân tích phép so sánh 

cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về nhu c u sử dụng AI 

giữa nhóm nam và nữ, giữa sinh viên c c nhóm theo trường và n m học 

của khách thể nghiên cứu. 

Từ khóa: Nhu c u sử dụng; Trí tuệ nhân tạo; AI; Sinh viên; Sinh viên Luật 

Ngày nhận bài: Tháng 10/2024; Ngày duyệt đăng bài: 20/11/2024 

 

1. Đặt vấn đề 

 Bước vào thời đại Cách mạng Công nghệ 4.0, thế giới chứng kiến 

làn sóng bùng nổ về công nghệ chưa từng có với nhiều tiến bộ vượt bậc. Trí 

tuệ nhân tạo (AI) không còn là khái niệm xa lạ m  đã xuất hiện trong từng 

hoạt động, lĩnh vực đời sống của con người. Ngày nay, việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong dạy và học đã trở thành một xu hướng và nhu cầu cấp 

thiết (Russell & Norvig, 2016). Việc ứng dụng AI vào quá trình học tập 

ngày càng trở nên thuận tiện và tối ưu hơn khi các ứng dụng và phần mềm 

hỗ trợ tích hợp AI ra đời. 



 

Tạp chí Tâm lý học Việt Nam số 12, Tháng 12 - 2024                        221 

 

 Đã c  một số nghiên cứu về lĩnh vực AI trong giáo dục, đặc biệt là 

ảnh hưởng của công cụ lên học tập tại các cơ sở đ o tạo Luật, hầu hết 

những người tham gia khảo sát tin tưởng vào các kết luận của AI (Jane 

Smith, 2021). Mặc dù, những nghiên cứu n y đã khẳng đ nh những tác 

động tích cực của công cụ AI trong việc hỗ trợ việc học của sinh viên các 

trường đại học, nhưng vẫn chưa đi sâu nghiên cứu về sự ảnh hưởng của 

công cụ AI lên quá trình học tập cũng như nhu cầu nhận thức và sử dụng 

công cụ này trong các chuyên ngành cụ thể, đặc biệt với đối tượng là sinh 

viên ngành Luật. 

 Hiện nay còn nhiều quan điểm trái chiều liên quan đến tác động của 

AI đối với ngành luật, nhưng các chuyên gia đều thừa nhận rằng sự phát 

triển của AI và các công cụ như ChatGPT, BingAI, Bard… l  xu hướng 

không thể đảo ngược hay ngăn chặn. Ng nh tư pháp n i chung, nghề luật, 

việc học tập và nghiên cứu luật nói riêng sẽ không thể nằm ngoài xu thế đ . 

Bởi vậy, chúng ta cần phải hiểu rõ về những tác động tích cực và tiêu cực 

có thể dự đoán của n  để nhận đ nh được các cơ hội, thách thức đối với 

nghề luật và hoạt động học tập, nghiên cứu luật trong kỷ nguyên số. Với vai 

trò to lớn của AI, sinh viên nói chung và sinh viên Luật n i riêng đều có 

nhu cầu sử dụng công cụ này trong học tập. Vậy nhu cầu của họ thể hiện ở 

mức độ nào, cụ thể trong các ứng dụng nào, trong các nhiệm vụ học tập cụ 

thể nào là những vấn đề cần quan tâm nghiên cứu.  

2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.1. Mẫu khảo sát 

Bảng 1. Đặc điểm khách thể khảo sát 

STT Hình thức phân bố Số lƣợng 

(N=450) 

Tỷ lệ % 

1 Phân bố theo Giới tính 

Nam 

Nữ 

 

146 

304 

 

32,4 

67,6 

2 Phân bố theo Trường học 

Đại học Luật Hà Nội 

Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

150 

152 

 

33,3 

33,8 
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Đại học Kiểm sát Hà Nội 148 32,9 

3 Phân bố theo Năm học 

Năm học thứ nhất 

Năm học thứ hai 

Năm học thứ ba 

Năm học thứ tư 

 

68 

129 

130 

123 

 

15,1 

28,7 

28,9 

27,3 

 

 Mẫu khách thể được lựa chọn là 450 sinh viên ngành Luật của ba 

trường đại học trên đ a bàn Hà Nội thực hiện phiếu điều tra bằng bảng hỏi 

v  được phân bố theo dữ liệu bảng 1. Số khách thể phỏng vấn sâu là 20 sinh 

viên (trong đ  c  10 sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội; 5 sinh viên 

Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội ; 5 sinh viên Trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội).  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng l  phương pháp điều 

tra bằng bảng hỏi. Mỗi thang đo nhu cầu sử dụng trí tuệ nhân tạo trong học 

tập của sinh viên Luật thuộc phạm vi điều tra được đánh giá th ng qua các 

mức và số điểm tương ứng: Rất mong muốn: 5 điểm; Khá mong muốn: 4 

điểm; Trung lập: 3 điểm; Ít mong muốn: 2 điểm; Không mong muốn: 1 

điểm. 

 Điểm trung  ình thang đo mức độ nhu cầu của sử dụng trí tuệ nhân 

tạo của sinh viên Luật trong các nhiệm vụ học tập cụ thể được chia làm 5 

mức độ với khoảng điểm như sau: Nhu cầu rất thấp: Điểm trung bình từ 1 

đến cận 1,8; Nhu cầu thấp: Điểm trung bình từ 1,8 đến cận 2,6; Nhu cầu 

mức trung  ình: Điểm trung bình từ 2,6 đến cận 3,4; Nhu cầu mức khá: 

Điểm trung bình từ 3,4 đến cận 4,2; Nhu cầu cao: Điểm trung bình từ 4,2 

đến 5. Số liệu khảo sát được xử lý qua sự hỗ trợ của phần mềm SPSS (phiên 

bản 27.0). 

3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận 
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3.1. Đánh giá chung về thực trạng nhu cầu sử dụng trí tuệ nhân tạo 

trong học tập của sinh viên Luật tại một số trường Đại học trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

 Về nhu c u sử dụng, kết quả nghiên cứu thực tiễn cho thấy, 100% số 

sinh viên thuộc diện điều tra  iết đến các ứng dụng AI, trong đ  mức “rất 

thường xuyên” chiếm tỷ lệ 29,8%; mức “khá thường xuyên” chiếm tỷ lệ cao 

nhất 47,1%. Kết quả n y c  thể cho phép nhận đ nh  an đầu rằng việc sử 

dụng AI đã dần trở nên quen thuộc trong hoạt động học tập của phần nhiều 

sinh viên, dù chưa đến mức liên tục. Tuy nhiên vẫn còn một tỷ lệ đáng kể 

sinh viên sử dụng AI ở mức “đ i khi” và “hiếm khi” với tỷ lệ % lần lượt l  

16,4% và 6,2%. 

  

Biểu đồ 1. Đánh giá chung nhu cầu sử dụng AI của sinh viên Luật một số 

trường đại học trên đ a bàn thành phố Hà Nội 

 

Cũng qua kết quả nghiên cứu thực tiễn cho thấy đa số sinh viên đều 

có nhu cầu sử dụng các ứng dụng thông minh. Nhu cầu sử dụng AI của sinh 

viên Luật được xác đ nh qua bốn biểu hiện gắn với các nhiệm vụ học tập cơ 

bản. Kết quả được trình bày ở biểu đồ 1. 
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 Dựa v o số liệu của  iểu đồ 1 cho thấy sinh viên Luật một số trường 

đại học trên đ a   n th nh phố H  Nội c  nhu cầu sử dụng AI ở mức trung 

bình (ĐTB = 3,37; ĐLC = 0,57). Trong đ , số sinh viên có nhu cầu ở mức 

cao chiếm tỷ lệ l  8,0%, nhu cầu ở mức khá chiếm tỷ lệ 39,1%, nhu cầu ở 

mức trung  ình xuất hiện ở nhiều sinh viên với tỷ lệ l  44,4%. Tuy nhiên, 

mức nhu cầu thấp, nhu cầu rất thấp chiếm tỷ lệ kh ng đáng kể. Như vậy, 

sinh viên thuộc diện điều tra chưa thực sự c  nhu cầu cao trong việc sử 

dụng trí tuệ nhân tạo v o học tập nghiên cứu  ởi thực tế đây cũng l  một 

c ng cụ mới, đòi hỏi phải c  thời gian tìm hiểu, nghiên cứu để nhận thấy 

được những tính năng, giá tr  quan trọng của c ng cụ n y đối với học tập 

của sinh viên. Hơn nữa sinh viên cũng cần c  thời gian để rèn kỹ năng sử 

dụng một cách hiệu quả v o học tập sẽ l  tiền đề khơi gợi v  phát triển nhu 

cầu sử dụng của sinh viên ng y một cao hơn. 

 Trong 4 nhiệm vụ học tập, sinh viên c  nhu cầu sử dụng AI nhiều 

nhất trong hoạt động viết luận, tiếp đến l  hoạt động tra cứu t i liệu xã hội 

với ĐTB tương ứng l  4,16 và 3,62. C  thể thấy rằng các nhiệm vụ học tập 

liên quan trực tiếp đến quá trình nghiên cứu, xử lý th ng tin v  ho n thiện 

  i tập vẫn chiếm vai trò quan trọng nhất đối với sinh viên. Điều n y c  thể 

xuất phát từ thực tế rằng đây l  những lĩnh vực m  sinh viên tiếp x c 

thường xuyên nhất trong m i trường học tập, hoặc do họ nhận thức rõ giá 

tr  m  AI mang lại trong việc nâng cao hiệu quả học tập, giảm thời gian v  

c ng sức cho các c ng việc mang tính học thuật. Bên cạnh đ , nhu cầu sử 

dụng AI cho các nhiệm vụ yêu cầu chuyên sâu như d ch thuật hoặc phát 

triển kỹ năng mềm c  xu hướng thấp hơn, phản ánh rằng sinh viên chủ yếu 

xem AI như một c ng cụ hỗ trợ trong các hoạt động học thuật chính thay vì 

các lĩnh vực yêu cầu tương tác v  trải nghiệm thực tế.  

 Về t n suất sử dụng  dựa v o kết quả nghiên cứu cho thấy trong tổng 

số sinh viên được khảo sát c  tần suất sử dụng đạt mức khá (ĐTB = 3,6), 

đồng nghĩa với việc sinh viên c  nhu cầu sử dụng AI khá thường xuyên cho 

các nhiệm vụ học tập cá nhân. Cụ thể hơn về tần suất trên, dưới đây l  thời 

gian sinh viên sử dụng các ứng dụng AI h ng tuần: 
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Bảng 2. Thời gian sử dụng các ứng dụng AI hàng tuần của sinh viên Luật 

một số trường đại học trên đ a bàn thành phố Hà Nội 

Kết quả (%) 
ĐTB ĐLC 

Dƣới 1 giờ 1 - 3 giờ 3 - 5 giờ Trên 5 giờ 

21,8 47,6 19,1 11,6 2,2 0,91 

 

 C  thể thấy, sinh viên c  nhu cầu sử dụng AI còn ít với thời gian sử 

dụng trung  ình l  2,2 giờ. Cụ thể, thời gian sử dụng các ứng dụng AI h ng 

tuần của sinh viên tập trung chủ yếu trong khoảng 1 - 3 giờ (chiếm tỷ lệ 

47,6%). Kết quả n y cho thấy đây l  mức độ sử dụng phổ  iến v  vừa phải 

để hỗ trợ học tập m  kh ng gây áp lực thời gian. Tỷ lệ sử dụng dưới 1 giờ 

chiếm 21,8%, phản ánh một nh m sinh viên chỉ dùng AI cho những nhiệm 

vụ đơn giản hoặc kh ng thường xuyên. Trong khi đ , nh m sử dụng từ 3 - 5 

giờ (19,1%) v  trên 5 giờ (11,6%) cho thấy một số sinh viên c  xu hướng 

khai thác AI chuyên sâu, đặc  iệt với các nhiệm vụ học thuật phức tạp hoặc 

đòi hỏi tra cứu chuyên sâu. Điểm trung  ình 2,2 cho thấy sự phân h a tương 

đối rõ rệt, nhưng xu hướng chính vẫn nghiêng về mức sử dụng từ thấp, điều 

n y cho thấy AI đang được sinh viên tiếp cận ở mức độ vừa phải. 

3.2. Nhu cầu sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào học tập của sinh 

viên Luật tại một số trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Bảng 3. Sinh viên đánh giá tần suất sử dụng một số ứng dụng AI 

Tên ứng dụng 

Kết quả (%) ĐTB ĐLC 

1 2 3 4 5   

ChatGPT 1,8 7,3 16,2 31,6 43,1 4,07 1,02 

Microsoft Bing 8,4 18 25,3 21,6 26,7 2,6 1,28 

Google Bard 9,3 12,9 21,3 19,3 37,1 2,38 1,34 

Notion AI 7,3 11,1 18 26 37,6 2,25 1,27 
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Các ứng dụng khác 8,2 12,4 21,8 23,3 34,2 2,37 1,29 

  

 Căn cứ số liệu ở bảng 3 cho thấy ChatGPT là ứng dụng được sử 

dụng nhiều nhất với điểm trung bình 4,06 ứng với tần suất sử dụng khá 

nhiều, vượt xa các ứng dụng khác như Microsoft Bing (ĐTB = 2,6), Google 

Bard (ĐTB = 2,38), Notion AI (ĐTB = 2,24), v  các ứng dụng khác (ĐTB 

= 2,37). Điều này phản ánh rõ ràng sự phổ biến của ChatGPT trong cộng 

đồng sinh viên, nhờ v o tính đa năng v  dễ sử dụng của ứng dụng này. 

Đồng tình với sự ưu việt của ứng dụng ChatGPT, sinh viên T.M.Q, sinh 

viên năm 3, Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: “Trong suốt 

c c n m học đại học của mình, mình từng thử dùng thử rất nhiều ứng dụng 

AI, có cả Microsoft Bing và Google Bard để hỗ trợ học tập. Nhưng mình 

cảm thấy chúng chưa thực sự tối ưu hóa cho nhu c u của sinh viên. Còn 

Notion AI thì chỉ phù hợp cho việc tạo checklist, tóm tắt nội dung, viết ý 

tưởng nhưng lại thiếu sự linh hoạt và tư duy phản biện như ChatGPT  nên 

mình ít sử dụng hơn”. Ngược lại, điểm trung bình thấp của nhóm “các ứng 

dụng khác” (ĐTB = 2,37) cho thấy rằng các công cụ AI khác như Jasper AI, 

Writesonic, Canva AI, hoặc Grammarly AI,... vẫn chưa tạo được sự chú ý 

đáng kể trong cộng đồng sinh viên.  

3.3. Nhu cầu sử dụng trí tuệ nhân tạo vào các nhiệm vụ học tập cụ thể 

của sinh viên Luật tại một số trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

Bảng 4. Nhu cầu sử dụng các ứng dụng AI 

của sinh viên Luật trong tra cứu tài liệu 

Nội dung 
Mức độ mong muốn  (%) 

ĐTB ĐLC 
1 2 3 4 5 

Văn  ản pháp luật v  

văn  ản hướng dẫn thi 

hành 

29,6 7,3 13,1 19,6 30,4 3,14 1,63 
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Án lệ v  t i liệu thực 

tiễn pháp lý 

4,4 8,9 24,9 32,9 28,9 3,73 1,11 

Giáo trình và các công 

trình NCKH các cấp 

4,9 11,3 27,8 35,3 20,7 3,56 1,09 

T i liệu pháp lý quốc tế 

v  đối chiếu pháp luật 

nước ngo i 

3,6 6,4 15,8 30 44,2 4,04 1,09 

ĐTB thang đo 10,6 8,5 20,4 29,5 31,1 3,62 0,87 

 Đánh giá nhu cầu sử dụng trí tuệ nhân tạo của sinh viên Luật trong 

học tập được căn cứ vào một số nhiệm vụ học tập cơ  ản. Cụ thể như sau: 

 Thứ nhất, theo số liệu từ bảng 4, về nhu cầu sử dụng AI trong tra cứu 

tài liệu, sinh viên Luật tại một số trường Đại học trên đ a bàn thành phố Hà 

Nội có nhu cầu sử dụng AI trong học tập ở khía cạnh n y đạt ở mức khá 

(ĐTB = 3,62; ĐLC = 0,87). Nhu cầu sử dụng AI cao nhất thuộc về nhiệm 

vụ tra cứu tài liệu pháp lý quốc tế (ĐTB = 4,04) cho thấy vai trò của AI 

trong việc cung cấp khả năng tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả các tài liệu 

pháp lý nước ngoài, giúp sinh viên mở rộng hiểu biết và so sánh pháp luật 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Lý do là bởi các ứng dụng AI đa phần 

được lập trình hỏi đáp  ằng ngôn ngữ chính là tiếng Anh, do đ  việc tìm tài 

liệu nước ngoài sẽ chính xác hơn vì đầu vào thông tin rất đa dạng. Trong 

nhóm tài liệu trong nước, sinh viên có nhu cầu tra cứu án lệ và tài liệu thực 

tiễn pháp lý nhiều nhất (ĐTB = 3,73) phản ánh rằng sinh viên ưu tiên sử 

dụng AI để hỗ trợ việc tiếp cận các nguồn thông tin thực tiễn, từ đ  áp dụng 

các quy đ nh pháp luật vào phân tích tình huống cụ thể. Trong khi đ , nhu 

cầu tra cứu giáo trình và các công trình nghiên cứu khoa học các cấp; văn 

bản pháp luật v  văn  ản hướng dẫn thi hành tuy thấp hơn (ĐTB lần lượt là 

3,56; 3,14) do sinh viên có thể tra cứu các tài liệu này thông qua các kênh 

thông tin chính thống khác có thể cập nhật liên tục về các văn  ản pháp lý 

trong nước.  
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 Thứ hai, về nhu cầu sử dụng AI trong viết luận ở mức khá, với điểm 

trung bình 4,16, tiệm cận nhu cầu ở mức cao. Trong đ , nhu cầu nổi bật 

nhất cũng ứng với nhu cầu sử dụng AI ở mức cao thuộc về việc thực hiện 

viết bài tập nh m (ĐTB = 4,46) v    i thi học phần (ĐTB = 4,33). Điều này 

có thể lý giải bởi các nhiệm vụ này yêu cầu sự phối hợp nhanh chóng, nội 

dung phong phú, và tính chính xác cao, trong khi AI có thể hỗ trợ tối ưu 

hóa các yếu tố trên thông qua việc cung cấp ý tưởng, tra cứu tài liệu, và cải 

thiện ngôn ngữ diễn đạt. Theo đ , hơn 80% trên tổng số sinh viên được 

phỏng vấn sâu trả lời chủ yếu dùng AI cho hoạt động làm bài tập nhóm. 

Tiếp theo đ , nhu cầu sinh viên có nhu cầu thấp hơn trong các nhiệm vụ 

như viết khóa luận tốt nghiệp (ĐTB = 4,21);   i nghiên cứu khoa học (ĐTB 

= 3,97); và thấp nhất trong nhiệm vụ viết bài thực tập chuyên m n (ĐTB = 

3,85). Lý do là bởi đối với dạng bài viết học thuật n y, sinh viên đa phần có 

thể hoàn thiện bài viết thông qua kinh nghiệm của những đồng nghiệp tại cơ 

sở thực tập; nguồn tin, số liệu được tiếp cận cũng l  th ng tin mật tại cơ sở 

thực tập, do đ  việc sử dụng AI để hoàn thành bài viết là kém hiệu quả hơn. 

Bên cạnh đ , với đặc tính chuyên môn cao của loại bài viết học thuật kể 

trên so với bài tập nhóm và bài thi học phần, việc rèn luyện tư duy pháp lý 

đòi hỏi ở mức độ cao hơn, do đ  sinh viên kh ng thể chỉ dựa chủ yếu vào 

các ứng dụng AI.  

Bảng 5. Nhu cầu sử dụng các ứng dụng AI  

của sinh viên Luật trong viết luận 

Nội dung 
Mức độ mong muốn  (%) 

ĐTB ĐLC 
1 2 3 4 5 

Bài tập nh m 2,7 3,3 10,4 12,7 70,9 4,46 0,99 

Tiểu luận:   i thi học 

phần 

3,6 3,3 9,1 24,2 59,8 4,33 1,02 

B i thực tập chuyên 

môn  

3,8 8,4 23,3 27,8 36,7 3,85 1,21 

Kh a luận tốt nghiệp 3,1 6 16 16,4 58,4 4,21 1,11 
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B i nghiên cứu khoa 

học  

2,7 9,3 18 28,7 41,3 3,97 1,1 

ĐTB thang đo 3,2 6,1 15,4 22,0 53,4 4,16 0,66 

  

 Thứ ba, theo số liệu từ bảng 6, về nhu cầu sử dụng AI trong d ch 

thuật tài liệu chuyên ngành của sinh viên được đánh giá ở mức trung bình 

(ĐTB = 3,25). Trong đ , nhu cầu cao nhất thuộc về d ch song ngữ so sánh 

(ĐTB = 3,67). Điều này có thể lý giải bởi tính chất công việc học tập của 

sinh viên Luật, thường xuyên cần tiếp cận tài liệu pháp lý bằng nhiều ngôn 

ngữ khác nhau, đặc biệt là Anh - Việt. AI được lập trình hỏi đáp  ằng ngôn 

ngữ tiếng Anh, do đ , nếu như được cung cấp đầy đủ ngữ cảnh, AI có thể 

đưa ra  ản d ch sát nghĩa nhất theo yêu cầu của sinh viên. Ngược lại, nhu 

cầu thấp nhất thuộc về phân tích ngữ cảnh và từ vựng chuyên ng nh (ĐTB 

= 2,95). Lý do xuất phát từ việc AI hiện tại chưa thể phân tích một cách 

chuyên sâu về ngữ cảnh pháp lý đặc thù và thuật ngữ chuyên ngành, khiến 

sinh viên cần kết hợp thêm các nguồn tài liệu khác hoặc sự hỗ trợ từ giảng 

viên.  

Bảng 6. Nhu cầu sử dụng các ứng dụng AI  

của sinh viên Luật trong d ch thuật t i liệu chuyên ng nh 

Nội dung 
Mức độ mong muốn (%) 

ĐTB ĐLC 
1 2 3 4 5 

D ch song ngữ so sánh: 

d ch thuật song song hai 

ng n ngữ 

2,0 20,7 16,2 30,7 30,4 3,67 1,17 

Gợi ý cải thiện  ản d ch 31,1 4,9 12 24,4 27,6 3,12 1,62 

Phân tích ngữ cảnh v  từ 

vựng chuyên ng nh 

20,2 23,6 18,2 17,3 20,7 2,95 1,43 

ĐTB thang đo 17,8 16,4 15,5 24,1 26,2 3,25 1,05 
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 Thứ tư, về nhu cầu sử dụng AI trong phát triển kỹ năng mềm được 

đánh giá ở mức thấp (ĐTB = 2,47). Trong đ , nhu cầu cao nhất thuộc về tư 

duy phản biện, phân tích và giải quyết vấn đề (ĐTB = 2,75). Điều này có 

thể được lý giải bởi AI hỗ trợ sinh viên tiếp cận và xử lý lượng lớn thông 

tin từ nhiều nguồn khác nhau. Các công cụ AI giúp sinh viên xem xét vấn 

đề dưới nhiều g c độ, đưa ra các phân tích chi tiết, và gợi ý cách giải quyết 

vấn đề một cách logic, từ đ  nâng cao khả năng tư duy phản biện v  đánh 

giá thông tin. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng cho mục đích n y nhìn chung ở 

mức thấp do bản chất ứng dụng AI không thể thay thế hoàn toàn khả năng 

tư duy phản biện của sinh viên. Ngược lại, nhu cầu thấp nhất thuộc về giao 

tiếp và làm việc nh m (ĐTB = 2,29). Mặc dù AI có thể hỗ trợ trình bày 

thông tin một cách rõ r ng, logic, nhưng sinh viên thường phải tự cải thiện 

kỹ năng n y th ng qua trải nghiệm thực tế, như thảo luận nhóm hoặc tham 

gia các dự án học tập. AI chỉ đ ng vai trò  ổ trợ, không thể thay thế hoàn 

toàn các tình huống tương tác trực tiếp. 

 Qua kết quả phân tích thực tiễn cho thấy nhu cầu sử dụng AI trong 

các nhiệm vụ học tập cụ thể của sinh viên Luật tại các trường Đại học trên 

đ a bàn thành phố Hà Nội có sự chênh lệch đáng kể, phản ánh mức độ ứng 

dụng AI trong từng khía cạnh học tập. Cụ thể, nhóm nhiệm vụ liên quan 

đến tra cứu tài liệu và hỗ trợ viết luận sinh viên có nhu cầu sử dụng AI cao 

hơn đáng kể so với các nhiệm vụ khác. Ngược lại, các nhiệm vụ liên quan 

đến d ch thuật tài liệu chuyên ngành và phát triển kỹ năng mềm ghi nhận 

nhu cầu ở mức trung  ình đến thấp. Có thể rút ra nhận xét rằng AI đang trở 

thành công cụ hỗ trợ quan trọng trong một số nhiệm vụ học tập cụ thể, đặc 

biệt là những nhiệm vụ yêu cầu xử lý lượng lớn thông tin và tối ưu h a nội 

dung. Tuy nhiên, các nhiệm vụ mang tính chuyên môn cao hoặc đòi hỏi sự 

tương tác thực tế vẫn cần sự kết hợp giữa công nghệ và kỹ năng cá nhân, do 

đ  nhu cầu sử dụng của sinh viên ở những nhiệm vụ này không nhiều.  
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 Căn cứ vào kết quả các phép so sánh cho thấy không có sự khác biệt 

c  ý nghĩa thống kê về nhu cầu sử dụng AI giữa nhóm nam và nữ, giữa sinh 

viên các nh m theo trường v  năm học. 

4. Kết luận 

 Kết quả nghiên cứu thực trạng nhu cầu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 

trong học tập của sinh viên Luật tại một số trường Đại học trên đ a bàn 

Thành phố Hà Nội cho thấy sinh viên có nhu cầu sử dụng AI ở mức độ 

trung  ình, trong đ   iểu hiện nổi trội hơn cả là nhu cầu trong nhiệm vụ học 

tập tra cứu thông tin và viết luận. Nhu cầu trong các nhiệm vụ d ch thuật tài 

liệu chuyên ngành và phát triển kỹ năng mềm còn chưa thực sự nổi bật.  

 Để khơi gợi, phát triển nhu cầu sử dụng AI vào học tập đồng thời 

đ nh hướng cho sinh viên sử dụng đ ng mức, phù hợp, có hiệu quả AI, sinh 

viên cần thay đổi tư duy về vai trò của AI trong học tập, nghiên cứu pháp lý 

và tích cực trau dồi kỹ năng sử dụng AI thông qua thực hành và học hỏi 

kinh nghiệm từ các nguồn đáng tin cậy. Bên cạnh đ , Nh  trường tăng 

cường nhận thức về vai trò của AI trong sinh viên và chú trọng vào việc đ o 

tạo kỹ năng sử dụng AI cho sinh viên thông qua các buổi hội thảo chuyên 

đề, các khóa học học ngắn, theo đ nh kỳ. Các tổ chức xã hội của sinh viên 

(Hội sinh viên, Câu lạc bộ, Hội, nhóm,..) và các doanh nghiệp cần xây dựng 

mạng lưới hỗ trợ sinh viên, tổ chức hợp tác giữa các tổ chức pháp lý, doanh 

nghiệp v  trường đại học để th c đẩy việc ứng dụng AI trong các chương 

trình đ o tạo ngành luật nói chung, trong học tập của sinh viên Luật nói 

riêng.  
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THỰC TRẠNG SỰ CÔNG NHẬN VÀ SỰ HÀI LÒNG  

TRONG CÔNG VIỆC CỦA VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TRONG LĨNH 

VỰC VĂN H A NGHỆ THUẬT 

 

Lại Vũ Kiều Trang, Trường Đại học Văn h a H  Nội 

Tr n Quốc Thành, Trường đại học Sư phạm Hà Nội 

 

TÓM TẮT: 

 Sự công nhận và sự hài lòng trong công việc đóng vai trò quan trọng 

trong việc nâng cao hiệu quả làm việc và duy trì nguồn nhân lực chất 

lượng. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng sự công 

nhận và hài lòng trong công việc của viên chức làm việc trong lĩnh vực V n 

hóa Nghệ thuật. Mẫu nghiên cứu gồm 130 viên chức đang làm việc trong 

các tổ chức thuộc Bộ v n hóa Thể thao và Du lịch. Kết quả cho thấy sự 

công nhận trong công việc của viên chức làm việc trong lĩnh vực V n hóa 

Nghệ thuật ở mức độ cao, sự hài lòng trong công việc ở mức độ cao 

Từ khóa: Sự công nhận, sự hài lòng, viên chức  V n hóa Nghệ thuật.  

Ngày nhận bài: Tháng 10/2024; Ngày duyệt đăng bài: 20/11/2024 

 

1. Đặt vấn đề 

Sự công nhận và sự hài lòng trong công việc là hai yếu tố then chốt 

góp phần nâng cao hiệu quả làm việc, th c đẩy động lực v  tăng cường sự 

gắn kết của nhân viên với tổ chức. Những nghiên cứu trước đây đã chứng 

minh vai trò quan trọng của sự công nhận trong việc th c đẩy sự hài lòng 

trong công việc, góp phần cải thiện hiệu suất lao động và sự gắn bó của 

nhân viên (Herzberg, 1966; Locke, 1976; Babic và cộng sự, 2020). Các 
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hình thức công nhận, dù chính thức hay phi chính thức, đều được công nhận 

l  c  tác động tích cực đến người lao động trong nhiều lĩnh vực.  

Tại Việt Nam, nghiên cứu về sự hài lòng trong công việc được thực 

hiện trên nhiều nhóm khách thể khác nhau: Giáo dục, y tế, ngân 

h ng,…Tuy nhiên, số lượng các nghiên cứu về sự hài lòng trong công việc 

và sự công nhận trong công việc với các khách thể làm việc trong lĩnh vực 

Văn h a Nghệ thuật vẫn còn hạn chế, chưa cung cấp được cái nhìn toàn 

diện trong bối cảnh văn h a v  trong các tổ chức về Văn h a – Nghệ thuật. 

Nghiên cứu này giải quyết khoảng trống đ  bằng cách hướng đến việc đánh 

giá thực trạng sự công nhận và sự hài lòng trong công việc của viên chức 

làm việc trong lĩnh vực Văn h a Nghệ thuật tại Việt Nam. Kết quả nghiên 

cứu cung cấp cơ sở khoa học để đề xuất những giải pháp tới lĩnh vực quản 

lý nhân sự, hay cải thiện m i trường làm việc tăng sự công nhận và sự hài 

lòng của viên chức trong lĩnh vực Văn h a Nghệ thuật, góp phần phát triển 

bền vững ng nh Văn h a Nghệ thuật trong tương lai. 

Sự công nhận trong công việc được đ nh nghĩa l  việc công nhận và 

khen thưởng nỗ lực, thành tích hoặc đ ng g p của nhân viên trong tổ chức. 

Sự công nhận đ ng một vai trò quan trọng trong m i trường làm việc. Đây 

là một yếu tố quan trọng th c đẩy sự h i lòng, động lực làm việc và tinh 

thần gắn kết của nhân viên (Kerrissey & Novikov, 2024; Palacios-Serna và 

cộng sự, 2024). Bên cạnh đ , sự công nhận còn giúp cải thiện hiệu suất làm 

việc, tăng cường sự hài lòng và giảm tỷ lệ nghỉ việc (Kwon, 2019; Shayrine 

& Venugopal, 2024), khuyến khích sự hợp tác và sáng tạo, đặc biệt trong 

các m i trường sáng tạo như lĩnh vực Văn h a Nghệ thuật và d ch vụ xã hội 

(Su và cộng sự, 2022; Mardosas, 2024). Sự công nhận từ cấp trên v  đồng 

nghiệp c  tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần, chất lượng cuộc sống, 
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sức khỏe và sự hài lòng trong công việc của nhân viên (Alahiane và cộng 

sự, 2023). 

Theo nhiều nghiên cứu, sự công nhận không chỉ bao gồm các hình 

thức chính thức như khen thưởng mà còn cả các biểu hiện phi chính thức 

như lời cảm ơn, sự đánh giá cao từ đồng nghiệp và cấp trên (Frezza, 2024; 

Babic và cộng sự, 2020). Sự công nhận cũng c  thể được chia thành hai loại 

chính: công nhận chính thức và công nhận phi chính thức. Công nhận chính 

thức bao gồm khen thưởng, giấy chứng nhận, giấy khen, hoặc tiền thưởng, 

thăng chức. Hình thức công nhận n y thường được tổ chức công bố công 

khai (Babic và cộng sự, 2020). Công nhận phi chính thức bao gồm các biểu 

hiện cảm kích hoặc lời khen trong các tương tác h ng ng y (Kerrissey & 

Novikov, 2024). 

Brun v  Dugas (2008): Xác đ nh bốn khía cạnh chính của sự công 

nhận trong công việc: (1) Công nhận cá nhân (Personal Recognition): Công 

nhận giá tr  cá nhân của nhân viên; (2) Công nhận thành tựu (Recognition 

of Achievement): Công nhận các kết quả đạt được; (3) Công nhận hiệu suất 

công việc (Recognition of Work Performance): Công nhận cách thực hiện 

công việc; (4) Công nhận sự tận tụy (Recognition of Dedication): Công 

nhận sự cống hiến và nỗ lực: Sự công nhận đ ng vai trò quan trọng trong 

quá trình lao động. 

Khi đề cập tới sự hài lòng trong công việc, có nhiều quan điểm của các 

tác giả đưa ra những góc nhìn khác nhau về vấn đề n y. Spector đưa ra một 

khái niệm đơn giản về sự hài lòng trong công việc ông cho rằng sự hài lòng 

trong công việc l  đánh giá của một người thích hay không thích công việc 

của họ. Một số nghiên cứu khác cho rằng sự hài lòng trong công việc của 

người lao động có thể dao động từ cực kỳ h i lòng đến cực kỳ không hài 

lòng (Kreitner và Kinicki, 2007). Greenberg và cộng sự cho rằng: sự hài 
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lòng trong công việc l  thái độ tích cực hoặc tiêu cực của một cá nhân đối 

với công việc của họ (Greenberg &; Baron, 2008; Wollack và cộng sự, 

1971). Các nghiên cứu n y c  điểm chung là ngoài cảm xúc tích cực về 

công việc tạo ra sự hài lòng cao thì những cảm xúc tiêu cực về công việc 

tạo ra sự hài lòng thấp. Như vậy, theo quan điểm của các tác giả này, có thể 

thấy nếu một cá nhân c  thái độ tích cực với công việc của họ thì sự hài 

lòng với công việc sẽ cao. Ngược lại, nếu một cá nhân c  thái độ tiêu cực 

với công việc của họ thì sự hài lòng sẽ thấp, c  nghĩa l  so với những 

nghiên cứu chỉ đề cập sự hài lòng trong công việc là một trạng thái tích cực 

thì các tác giả n y đã phần nào dùng từ ngữ nhằm mức độ hoá sự hài lòng. 

  Nghiên cứu về vai trò của sự hài lòng trong công việc, Herzberg 

(1966) đã khẳng đ nh rằng sự hài lòng trong công việc là yếu tố động lực 

quan trọng gi p tăng cường hiệu suất và sự gắn bó với tổ chức. Các nghiên 

cứu gần đây tiếp tục chứng minh rằng sự hài lòng không chỉ cải thiện hiệu 

suất làm việc mà còn giảm tỷ lệ nghỉ việc v  tăng cường sức khỏe tinh thần 

của nhân viên (Yamamoto và cộng sự, 2024; Zhu, 2023). 

Trong nghiên cứu n y, ch ng t i đánh giá sự hài lòng trong công 

việc của viên chức làm việc trong lĩnh vực Văn h a Nghệ thuật với những 

yếu tố chính: (1) Hài lòng với bản thân công việc; (2) Mối quan hệ với đồng 

nghiệp, (3) Lương thưởng và phúc lợi, (4) Cơ hội thăng tiến; (5) Điều kiện 

làm việc. 

Sự hài lòng trong công việc cũng được nhiều nghiên cứu chứng minh có 

liên quan mật thiết đến sự công nhận của một cá nhân trong tổ chức. Khi 

người lao động cảm thấy được công nhận v  đánh giá cao, họ c  xu hướng 

thể hiện sự gắn bó và sẵn s ng đ ng g p tích cực hơn cho tổ chức (Kwon, 

2019; Su và cộng sự, 2022). 
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2.Địa bàn và mẫu khách thể khảo sát thực trạng và phƣơng pháp 

nghiên cứu 

- ịa bàn và mẫu khách thể khảo sát thực trạng: 

Quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện từ tháng 6 đến tháng 8 

năm 2024. Ch ng t i sử dụng bảng khảo sát trực tuyến và gửi đến các viên 

chức làm việc trong lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật. Tổng cộng 157 viên chức 

tham gia khảo sát, sau khi loại bỏ các phản hồi không hợp lệ mẫu đưa v o 

phân tích gồm 130 viên chức trong lĩnh vực Văn h a Nghệ thuật (tỉ lệ hợp 

lệ 82.8%). Trong đ , 78.5% l  nữ và 21.5% là nam. Về thâm niên; 40.8% 

viên chức có thời gian làm việc dưới 5 năm; 15.4% l m việc từ 5 đến dưới 

10 năm; 16.9% từ 10 đến dưới 15 năm, 13.1% từ 15 đến dưới 20 năm; v  

13.8% c  thâm niên trên 20 năm. Về bằng cấp 7.7% c  trình độ Cao đẳng, 

68.5% c  trình độ Đại học, 16.9% có trình độ Thạc sĩ, v  6.9% c  trình độ 

Tiến sĩ. 

-Phương ph p nghiên cứu: 

 Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng l  phương pháp điều 

tra bằng bảng hỏi, bảng hỏi được thiết kế dựa trên việc phát triển lý thuyết 

và các nghiên cứu trước đây. Các khía cạnh của sự công nhận được tham 

khảo từ nghiên cứu của Brun và Dugas (2008) và của Herzberg (1966) và 

các nghiên cứu hiện đại như Yamamoto v  cộng sự (2024), tập trung vào 5 

yếu tố cấu thành sự hài lòng trong công việc. Sau quá trình thu thập phản 

hồi v  điều chỉnh, bảng câu hỏi cuối cùng bao gồm 16 mục liên quan đến sự 

công nhận và 5 mục liên quan đến sự hài lòng trong công việc. 

Cấu trúc thang đo: 

-Công nhận cá nhân (Personal Recognition - PR): 4 mục Đánh giá 

mức độ mà nhân viên cảm thấy giá tr  cá nhân, phẩm chất và sự khác biệt 

của họ được công nhận bởi cấp trên v  đồng nghiệp. 
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-Công nhận thành tựu (Recognition of Achievement - RA) 4 mục: 

Tập trung vào việc công nhận các kết quả và thành tựu đạt được của nhân 

viên, bao gồm cả sự công khai chia sẻ và tôn vinh. 

-Công nhận hiệu suất công việc (Recognition of Work Performance - 

RP) 6 mục: Đo lường mức độ công nhận hiệu quả công việc, hiệu suất dựa 

trên chỉ số đo lường hiệu quả (KPIs), sự đ ng g p v o mục tiêu chiến lược 

và hiệu suất của nhân viên được công nhận bởi cấp trên v  đồng nghiệp. 

-Công nhận sự tận tụy (Recognition of Dedication - RD) 4 mục: 

Đánh giá sự công nhận về nỗ lực, tinh thần cống hiến, và trung thành của 

nhân viên trong các điều kiện làm việc khác nhau. 

-Sự hài lòng trong công việc (Job Satisfaction - JS) 5 mục: Đánh giá sự 

hài lòng của nhân viên với các yếu tố như phù hợp với công việc, mối quan 

hệ đồng nghiệp, lương thưởng, cơ hội thăng tiến, v  điều kiện làm 

việc.Kiểm đ nh độ tin cậy của thang đo. 

Với thang đo sự công nhận trong công việc, dữ liệu được thu thập từ 

bảng khảo sát với thang đo Likert 5  ậc với các mức độ tương ứng như sau: 

(1: “Kh ng  ao giờ”, 2: “Hiếm khi”, 3: “Thỉnh thoảng”, 4: “Thường 

xuyên”, 5: “Rất thường xuyên”); 5 mức độ với thang đo sự hài lòng trong 

công việc: (1: “Rất kh ng h i lòng”, 2: “Kh ng h i lòng”, 3: “Bình 

thường”, 4: “H i lòng”, 5: “Rất h i lòng”) 

Dữ liệu thu được từ phương pháp trên được phân tích bằng phần 

mềm thống kê SPSS. Các phương pháp phân tích  ao gồm: phân tích độ tin 

cậy Cron’s Bach Alpha, phân tích m  tả để cung cấp cái nhìn tổng quan về 

mẫu nghiên cứu, phân tích trung  ình để đánh giá mức độ được công nhận 

trong tổ chức của người lao động và sự hài lòng trong công việc.  

3.Kết quả nghiên cứu 
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3.1. Thực trạng sự công nhận trong công việc của viên chức làm việc 

trong lĩnh vực Văn hóa – Nghệ thuật 

a. Công nhận cá nhân: 

Sự công nhận cá nhân đ ng vai trò quan trọng trong việc tạo động 

lực làm việc, nâng cao hiệu quả và sự gắn bó của viên chức trong môi 

trường làm việc. Để đánh giá thực trạng n y, ch ng t i đã tiến hành khảo 

sát các yếu tố liên quan đến sự công nhận từ cấp trên v  đồng nghiệp đối 

với giá tr  cá nhân của viên chức. Kết quả khảo sát được trình bày chi tiết 

trong Bảng 2, phản ánh cả những điểm tích cực và những khía cạnh còn cần 

cải thiện. 

Bảng 2: Thực trạng sự đƣợc công nhận trong công việc của viên chức 

làm việc trong lĩnh vực Văn h a – Nghệ thuật 

STT Nội dung Tổng thể 

ĐTB ĐLC 

1 Cấp trên của tôi công nhận giá tr  cá nhân của tôi 

trong công việc. 

4.24 0.805 

2 Cấp trên thể hiện sự tôn trọng đối với những phẩm 

chất cá nhân của tôi. 

4.33 0.830 

3 Đồng nghiệp của tôi tôn trọng v  đánh giá cao giá tr  

cá nhân của tôi. 

4.25 0.949 

4 Những khác biệt cá nhân (ý tưởng, phong cách làm 

việc) của tôi được đồng nghiệp công nhận. 

4.20 0.991 

 

Kết quả cho thấy điểm trung bình các yếu tố công nhận cá nhân đều 

nằm trong khoảng từ 4.20 đến 4.33, thuộc mức rất thường xuyên, phản ánh 

sự đánh giá tích cực. Tuy nhiên, độ lệch chuẩn cao ở một số yếu tố, chẳng 

hạn như “Những khác biệt cá nhân được đồng nghiệp công nhận” (ĐLC = 



 

240  Tạp chí Tâm lý học Việt Nam số 12, Tháng 12 - 2024      
                       

0.991), cho thấy sự kh ng đồng đều trong trải nghiệm của viên chức, có 

những người được công nhận với mức độ thường xuyên hơn so với những 

người khác. Lý giải cho điều này có thể do sự đa dạng trong cá tính và cách 

ứng xử giữa các đồng nghiệp với nhau, đặc biệt trong m i trường làm việc 

cần có nhiều sự tương tác như lĩnh vực Văn h a Nghệ thuật. 

Nội dung đạt điểm trung bình cao nhất l  “Cấp trên thể hiện sự tôn 

trọng đối với những phẩm chất cá nhân của t i” (ĐTB = 4.33), thuộc mức 

rất thường xuyên, nhấn mạnh vai trò quan trọng của cấp trên trong việc 

công nhận giá tr  cá nhân của nhân viên. Xếp thứ hai l  “Đồng nghiệp của 

tôi tôn trọng v  đánh giá cao giá tr  cá nhân của t i” (ĐTB = 4.25), cũng 

thuộc mức rất thường xuyên, thể hiện sự công nhận tích cực từ đồng 

nghiệp, mặc dù vẫn thấp hơn so với sự công nhận từ cấp trên. 

Thấp nhất trong các nội dung l  “Những khác biệt cá nhân được 

đồng nghiệp công nhận” (ĐTB = 4.20), thuộc mức thường xuyên, cho thấy 

sự công nhận về khác biệt cá nhân giữa các đồng nghiệp chưa thực sự đồng 

đều. Kết quả này có hàm ý rằng sự công nhận những khác biệt cá nhân có 

thể b  ảnh hưởng bởi các quan điểm và cách nhìn nhận đa dạng trong tập 

thể. 

b. Công nhận thành tựu: 

Bảng 3: Thực trạng sự đƣợc công nhận thành tựu trong công việc  

của viên chức làm việc trong lĩnh vực Văn h a – Nghệ thuật 

STT Nội dung Tổng thể 

 

ĐTB ĐLC 

1 Cấp trên công nhận các thành tựu m  t i đạt được 

trong công việc. 

4.22 0.853 

2 Cấp trên công khai chia sẻ hoặc tôn vinh những kết 4.17 0.864 
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quả m  t i đạt được. 

3 Đồng nghiệp công nhận v  đánh giá cao những kết 

quả m  t i đạt được. 

4.18 0.968 

4 T i thường được đồng nghiệp khen ngợi khi hoàn 

thành tốt công việc. 

4.18 0.927 

 

Kết quả khảo sát cho thấy nội dung “Cấp trên công nhận các thành 

tựu m  t i đạt được trong công việc” c  điểm trung bình cao nhất (ĐTB = 

4.22), thuộc mức rất thường xuyên, phản ánh tần suất cao trong việc công 

nhận thành tựu từ phía lãnh đạo. Có thể thấy các lãnh đạo làm việc trong tổ 

chức thuộc Bộ Văn h a thể thao và Du l ch thể hiện việc xem xét trực tiếp 

kết quả công việc, ghi nhận các kết quả đ  của người lao động, qua đ  tạo 

động lực và sự công nhận đối với những đ ng g p cá nhân. Tuy nhiên, sự 

công nhận này chủ yếu diễn ra ở cấp độ cá nhân cao hơn so với mức độ 

công khai hoặc lan tỏa rộng rãi. 

Ở v  trí tiếp theo, các nội dung “Đồng nghiệp công nhận v  đánh giá 

cao những kết quả m  t i đạt được” v  “T i thường được đồng nghiệp khen 

ngợi khi hoàn thành tốt công việc” (cùng ĐTB = 4.18) thuộc mức rất 

thường xuyên, phản ánh xu hướng công nhận lẫn nhau giữa các đồng 

nghiệp. Bảng trên cũng thể hiện sự công nhận từ đồng nghiệp thường mang 

tính chất không chính thức v  ít được công khai rộng rãi so với sự công 

nhận từ cấp trên. 

Nội dung “Cấp trên công khai chia sẻ hoặc tôn vinh những kết quả mà tôi 

đạt được” đạt điểm trung bình thấp nhất (ĐTB = 4.17), cũng thuộc mức rất 

thường xuyên, nhưng c  tần suất thấp hơn so với các yếu tố còn lại. Kết quả 

này cho thấy việc công khai tôn vinh thành tựu đang cần phải được chú 

trọng hơn nữa trong các tổ chức. 



 

242  Tạp chí Tâm lý học Việt Nam số 12, Tháng 12 - 2024      
                       

c. Công nhận hiệu suất công việc: 

Khảo sát đã tập trung vào các yếu tố hiệu suất công việc liên quan 

đến sự công nhận từ cấp trên v  đồng nghiệp đối với hiệu suất công việc 

của viên chức, bao gồm việc đạt được mục tiêu, hiệu quả đo lường bằng 

KPIs, v  đ ng g p v o mục tiêu chiến lược của tổ chức. Kết quả được trình 

bày chi tiết trong bảng 4 dưới đây. 

Bảng 4: Thực trạng công nhận hiệu suất công việc của viên chức  

làm việc trong lĩnh vực Văn h a – Nghệ thuật 

STT Nội dung Tổng thể  

(ĐTB) (ĐLC) 

1 Cấp trên của tôi công nhận mức độ t i đạt được các 

mục tiêu công việc được giao. 

4.23 0.812 

2 Cấp trên đánh giá cao hiệu suất của tôi dựa trên các 

chỉ số đo lường hiệu quả (KPIs). 

4.17 0.916 

3 Cấp trên công nhận khả năng đ ng g p của tôi vào 

các mục tiêu chiến lược của tổ chức. 

4.15 0.881 

4 Đồng nghiệp công nhận sự hoàn thành mục tiêu cá 

nhân hoặc nhóm của tôi trong công việc. 

4.22 0.932 

Kết quả khảo sát ở bảng 4 cho thấy mức độ công nhận hiệu suất 

công việc của viên chức đạt điểm trung  ình dao động từ 4.15 đến 4.23, 

thuộc mức rất thường xuyên, phản ánh sự đánh giá tích cực trên tất cả các 

yếu tố. Nội dung c  điểm trung bình cao nhất l  “Cấp trên của tôi công 

nhận mức độ t i đạt được các mục tiêu công việc được giao” (ĐTB = 4.23, 

ĐLC = 0.812), cho thấy sự nhất quán và tần suất cao trong việc cấp trên 

công nhận thành quả của viên chức. 

Nội dung “Đồng nghiệp công nhận sự hoàn thành mục tiêu cá nhân 

hoặc nhóm của tôi trong công việc” (ĐTB = 4.22) cũng thuộc mức rất 
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thường xuyên, nhưng với độ lệch chuẩn cao hơn (ĐLC = 0.932), phản ánh 

sự kh ng đồng đều trong cách nhìn nhận của các đồng nghiệp. Sự khác biệt 

này có thể xuất phát từ cách tương tác hoặc mức độ hiểu biết về công việc 

của nhau giữa các cá nhân. 

Hai nội dung “Cấp trên đánh giá cao hiệu suất của tôi dựa trên các 

chỉ số đo lường hiệu quả (KPIs)” (ĐTB = 4.17) v  “Cấp trên công nhận khả 

năng đ ng g p của tôi vào các mục tiêu chiến lược của tổ chức” (ĐTB = 

4.15) đều thuộc mức rất thường xuyên, nhưng có sự biến động lớn hơn. Độ 

lệch chuẩn lần lượt là 0.916 và 0.881, con số này cho thấy sự khác biệt 

trong cách đánh giá hoặc áp dụng các tiêu chí đo lường hiệu quả giữa các 

viên chức. 

Kết quả chỉ ra rằng: các nội dung công nhận hiệu suất công việc đều 

được đánh giá tích cực, ở mức rất thường xuyên, cho thấy sự công nhận từ 

cấp trên v  đồng nghiệp đ ng vai trò quan trọng trong việc th c đẩy động 

lực làm việc. Tuy nhiên, cần ch  ý đến sự đồng đều trong đánh giá để nâng 

cao tính công bằng và sự gắn kết giữa các thành viên trong tổ chức. 

d. Sự tận tụy: 

Bảng 5: Thực trạng công nhận sự tận tụy của viên chức làm việc trong 

lĩnh vực Văn h a – Nghệ thuật 

STT Nội dung Tổng thể 

ĐTB ĐLC 

1 Cấp trên công nhận sự tận tụy và trung thành của tôi 

đối với công việc. 

4.22 0.874 

2 Nỗ lực của t i trong các điều kiện làm việc kh  khăn 

được cấp trên công nhận. 

4.22 0.926 

3 Đồng nghiệp công nhận sự cống hiến và nỗ lực của tôi 

trong công việc. 

4.28 0.942 
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4 Đồng nghiệp đánh giá cao tinh thần kiên trì của tôi 

trong việc giải quyết các nhiệm vụ kh  khăn. 

4.30 0.794 

 

Bảng 5 cho thấy mức độ công nhận sự tận tụy của viên chức đạt 

điểm trung bình từ 4.22 đến 4.30, thuộc mức rất thường xuyên. Kết quả này 

cho thấy sự đánh giá tích cực từ cả cấp trên v  đồng nghiệp đối với viên 

chức. Nội dung đạt điểm trung bình cao nhất l  “Đồng nghiệp đánh giá cao 

tinh thần kiên trì của tôi trong việc giải quyết các nhiệm vụ kh  khăn” 

(ĐTB = 4.30, ĐLC = 0.794), thể hiện tần suất cao trong việc đồng nghiệp 

công nhận những nỗ lực vượt khó của viên chức. Nội dung ở mức độ cao 

thứ hai l  “Đồng nghiệp công nhận sự cống hiến và nỗ lực của tôi trong 

công việc” (ĐTB = 4.28) cũng thuộc mức rất thường xuyên, góp phần tạo 

nên m i trường làm việc tích cực với sự hỗ trợ lẫn nhau, độ lệch chuẩn của 

nội dung này cao hơn (ĐLC = 0.942) cho thấy sự khác biệt lớn hơn trong 

cách nhìn nhận sự cống hiến, đặc biệt khi đánh giá nỗ lực chung trong công 

việc. 

Hai nội dung “Cấp trên công nhận sự tận tụy và trung thành của tôi 

đối với công việc” v  “Nỗ lực của t i trong các điều kiện làm việc kh  khăn 

được cấp trên công nhận” (cùng ĐTB = 4.22) thuộc mức rất thường xuyên, 

nhưng kém nổi bật hơn so với sự công nhận từ đồng nghiệp. Độ lệch chuẩn 

lần lượt là 0.874 và 0.926, cho thấy sự kh ng đồng đều trong cách đánh giá 

của cấp trên, đặc biệt khi đánh giá nỗ lực trong các điều kiện làm việc khó 

khăn. 

Nhìn chung, sự công nhận từ đồng nghiệp chiếm ưu thế trong việc 

công nhận sự tận tụy của viên chức, với tần suất rất thường xuyên và sự 

đồng thuận cao. Việc cải thiện sự đồng nhất trong đánh giá từ cấp trên có 
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thể tạo điều kiện nâng cao tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của viên 

chức với tổ chức. 

e.  Sự hài lòng trong công việc: 

Bảng 6: Thực trạng sự hài lòng trong công việc của viên chức làm việc 

trong lĩnh vực Văn h a – Nghệ thuật 

STT Nội dung Tổng thể 

ĐTB ĐLC 

1 Công việc hiện tại phù hợp với sở thích, năng lực và 

phát triển cá nhân. 

3.96 0.751 

2 Tôi hài lòng với mức độ tôn trọng và hỗ trợ từ đồng 

nghiệp. 

3.91 0.772 

3 Tôi hài lòng với mức lương v  các chế độ phúc lợi mà 

tổ chức cung cấp. 

3.68 0.828 

4 Tôi hài lòng với các cơ hội đ o tạo v  thăng tiến trong 

tổ chức. 

3.72 0.790 

5 Tôi hài lòng với kh ng gian, cơ sở vật chất v  điều 

kiện làm việc hiện tại. 

3.79 0.895 

Kết quả khảo sát cho thấy mức độ hài lòng trong công việc của viên 

chức đạt điểm trung  ình (ĐTB) dao động từ 3.68 đến 3.96, thuộc mức cao. 

Nội dung đạt điểm trung bình cao nhất l  “C ng việc hiện tại phù 

hợp với sở thích, năng lực và phát triển cá nhân” (ĐTB = 3.96, ĐLC = 

0.751). Như vậy có thể thấy sự phù hợp giữa công việc với năng lực và sở 

thích cá nhân được đánh giá ở mức tần suất cao nhất. Độ lệch chuẩn thấp 

nhất trong bảng cho thấy sự đồng thuận cao giữa các viên chức về yếu tố 

n y, qua đ  khẳng đ nh tầm quan trọng của sự phù hợp cá nhân trong việc 

nâng cao sự hài lòng tổng thể. 
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Nội dung “T i h i lòng với mức độ tôn trọng và hỗ trợ từ đồng 

nghiệp” (ĐTB = 3.91) cũng thuộc mức cao, đứng thứ hai trong bảng khảo 

sát. Kết quả này thể hiện sự hỗ trợ và tôn trọng từ đồng nghiệp là yếu tố 

đáng c ng nhận, góp phần xây dựng m i trường làm việc tích cực và thân 

thiện.  

Nội dung thấp nhất l  “T i h i lòng với mức lương v  các chế độ phúc lợi 

mà tổ chức cung cấp” (ĐTB = 3.68, ĐLC = 0.828), thuộc mức cao, nhưng 

là nội dung có mức điểm trung bình thấp nhất trong bảng. Kết quả cho thấy 

rõ ràng rằng chế độ đãi ngộ l  điểm yếu cần được chú trọng cải thiện, độ 

lệch chuẩn ở nội dung này khá cao cho thấy sự kh ng đồng đều trong cảm 

nhận về lương v  ph c lợi, có thể xuất phát từ sự khác biệt giữa các v  trí 

hoặc cấp bậc. 

Các yếu nội dung khác như “T i h i lòng với các cơ hội đ o tạo và 

thăng tiến trong tổ chức” (ĐTB = 3.72) v  “T i h i lòng với kh ng gian, cơ 

sở vật chất v  điều kiện làm việc hiện tại” (ĐTB = 3.79) cũng được đánh 

giá ở mức cao, thể hiện sự quan tâm của tổ chức đối với cơ hội phát triển và 

m i trường làm việc. Tuy nhiên, vẫn cần cải thiện để nâng cao trải nghiệm 

toàn diện của viên chức, đặc biệt trong việc cung cấp cơ hội phát triển lâu 

dài. 

Kết quả khảo sát cho thấy viên chức có mức độ hài lòng khá cao trong 

công việc, đặc biệt với sự phù hợp cá nhân và sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Tuy 

nhiên, các yếu tố liên quan đến chế độ đãi ngộ, cơ hội phát triển v  điều 

kiện làm việc cần được tổ chức quan tâm hơn nữa để nâng cao trải nghiệm 

làm việc v  tăng cường sự gắn bó lâu dài của viên chức. 

4.Kết luận  

Nghiên cứu n y đã trình   y thực trạng sự công nhận và sự hài lòng 

trong công việc của viên chức làm việc trong lĩnh vực Văn h a Nghệ thuật. 
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Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù viên chức đạt mức độ cao về sự công 

nhận và hài lòng trong công việc, vẫn tồn tại một số điểm cần cải thiện, đặc 

biệt là sự công nhận những khác biệt cá nhân, tính đồng đều trong đánh giá 

hiệu suất và chế độ đãi ngộ trong công việc của viên chức làm việc trong 

lĩnh vực Văn h a Nghệ thuật. Sự công nhận từ cấp trên v  đồng nghiệp 

đ ng vai trò quan trọng trong việc nâng cao động lực và gắn bó của viên 

chức. Tuy nhiên, cần tăng cường sự công khai tôn vinh thành tựu và sự 

công khai công nhận từ cấp trên với viên chức làm việc trong lĩnh vực Văn 

hóa Nghệ thuật. Đối với sự hài lòng trong công việc, mức lương v  ph c lợi 

hiện tại là yếu tố hạn chế chính, cần có các chính sách hợp lý để tăng cường 

sự thỏa mãn của viên chức. 

Nghiên cứu này không chỉ bổ sung v o cơ sở lý thuyết về sự công 

nhận và hài lòng trong công việc, ngoài ra nghiên cứu cũng cung cấp cơ sở 

khoa học để đề xuất những giải pháp tới lĩnh vực quản lý nhân sự, hay cải 

thiện m i trường làm việc tăng sự công nhận và sự hài lòng của viên chức 

trong lĩnh vực Văn h a Nghệ thuật, góp phần th c đẩy sự phát triển toàn 

diện của ng nh Văn h a Nghệ thuật tại Việt Nam. 
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